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Nội dung cuốn sách 
này đã được A-lếch-xây Miác-xi- 
mô-vích Goøơc-kỉ, nhà văn vô sản vĩ đại gợiÿ. 
_ Ông nói: “Các anH có Biếgz nếu như fôi 
” viết cuốn sách mày thì tôi mở đầu như thể nào 
không? Hãy hìmh dũng một không øiãn vô tận. _ 
Những vì sao, những ffNh vân... Ở-một nởinào đó, trong lòng 
vũ trụ mênh mông¿ mật trời vừa mới rực cháy. Và các 
hành tỉnh tách ra£khỏi mặt trời; rồi trên một hành tỉnh Thỏ 
bé có một vật thê sống ra đời. Vật thê*“*đó đã bắt đầu ý 
tức được mình. 
Thể là con người đã xuất hiện... ” 
Vào năm 1936, hai.tác giả đã bắt tay vào việt cuốn truyện 
về sự xuất hiện của con người, về việc con người 
. tập làm việc, tập Suy nghĩ, rồi tìm ra lửa, ra sát 
về việc con người đã chính phục được thiên 
nhiên, đã nhận thức được thể giới 
và cải tạo thể iới. 


NGƯỜI KHÔNG LỒ 


TRÊN TRÁI ĐẤT CÓ MỘT SINH VẬT KHÔNG LỒ. 

CÁNH TAY NÓ CÓ THÊ NHÂC BÔNG MỘT CÁCH NHẸ 
NHÀNG CÁ MỘT ĐẦU MÁY XE LỬA. 

ĐÔI CHÂN NÓ CÓ THÊ CHẠY HÀNG NGHÌN €ÂY SỐ 
MỐI NGÀY, SINH VẬT ĐÓ CÓ CÁNH BẠY LÊN TRẼN 
NHỮNG TẦNG MÂY CAO HƠN MOI LOÀI CHIM. 

SINH VẬT ĐÓ CÓ VẦY ĐỀ BƠI GIỎI HƠN CÁC LOÀI CÁ. 

MẮT NÓ NHÌN ĐƯỢC VẬT VÔ HÌNH; TẠI NÓ NGHE 
THẤU SUỘT TỪ LỤC ĐỊA NÀY QUA LỤC ĐỊA KHÁC. 

NÓ CÓ ĐỦ SỨC MANH ĐÊ CHỌC THỬNG CÁ NÚI, 
CHẶN ĐỨNG NHỮNG THÁC NƯỚC ĐANG CUỔN CUỘN 
CHÀY. 

SINH VẬT ĐÓ CẢI TẠO ĐƯỢC TRÁI ĐÂT TÙY THEO 
Ý MUÔN. NÓ TRÔNG ĐƯỢC RỪNG, NÔI LIÊN ĐƯỢC 
_ BIÊN RỘNG VÀ TƯỚI NƯỚC CHO CÁC SA MẠC KHÔ 
CĂN. 

SINH VẬT KHÔNG LỒ ĐÓ LÀ AI? 

ĐÓ CHÍNH LÄ CON NGƯỜI. "In 

NHƯNG CON NGƯỜI ĐÃ LÀM THÊ NÀO ĐẼ TRỞ 
THÀNH KHÔNG LỔ VÄ LÀM CHỦ TOÀN TRÁI ĐẤT? 

__ ĐÓ LÀ ĐIÊU MÀ CHÚNG TÔI MUÔN KẼ LẠI TRONG 
CUÔN SÁCH NÀY. 
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CÁI LÔNG Thời xưa, con Người chưa phải là không lồ, mà còn là một con vật 
VÔ HÌNH nhỏ bé, chẳng những không làm chủ được tự nhiên, mà chỉ là một kẻ 


nô lệ ngoan ngoãn. 
Con người hầu như không có quyền lực gì đôi với thê giới, cũng như 
chẳng có tự do y như muông thú trong rừng. chim chóc trên trời. 
Người ta thường hay nói: ‹(Tự do như chim». 
Nhưng thực ra con chĩm có hoàn toàn tự do đâu! 

Đúng là nhờ đôi cánh, chỉm có thể bay qua các khu rừng, vượt biến 
cả, núi cao. Chúng ta ai mà chẳng thèm muôn dược như những đàn sêu, 
cứ mùa thu đên là bay đi tìm những xứ sở âm áp để tránh giá rét mùa 
đông. Chúng lũ lượt kéo đi từng đàn trên trời cao tít, khiên mọi người 
ngửa cô nhìn theo mà nhủ thầm: «(Chao ôi, loài chim sung sướng quá! 
Chúng tha bố muốn bay đên đâu thị bay Dị. 

Nhưng có loài chim thật nhự thê không? Có phải là đàn chim kia 
bay đi chỉ vi chúng thích những cuộc viễn du hay không? Chắc chắn không 
phải như vậy! Chúng bay đi từng đàn như thê đâu phải là để thỏa cải 
thích riêng của chúng. Chúng bay đi là một điều tầt yêu để gìn giữ sự sinh 
tổn mà biêt bao thề hệ các loài chim đã làm trong suốt bao nghìn năm. 

Loài chim di chuyển dễ đàng đền nỗi ta có thế tưởng rằng giông 
chỉm nào cũng có thê sinh sôi nảy nở khắp mọi nơi trên trải đâầt. 

Nêu quả đúng như vậy thì ta sẽ gặp chú vẹt với bộ lông xanh đỏ ở 
trong các rừng thông và rừng bạch dương, sẽ nghe thây tiêng chim sơn 
ca hỏi cá ở trong các rừng cây lớn. Nhưng sự thật lại khác: loài chim 
không được tự do như ta tưởng. Mỗi giông chim có một chỗ ở nhât 
định trên trái đãt. Có giỗng ở trong rừng, có giông ở thảo nguyên, 
có giông ở bở biến. 

Hãy lây đại bàng làm ví dụ. Cánh nó khỏe biết bao. Thê nhưng ngay 
cả đại bàng cũng chọn một khu vực nhât định đề sinh sông, khu vực ầy 
có thể khoanh lại dễ dàng trên bản đồ. Giồng đại bảng lông vàng không 
bao giờ làm tổ ở thảo nguyên ít cây côi. Giông đại bàng thảo nguyên, 
thì chẳng khi nảo làm tô trong rừng. 

Hầu như giữa rừng và thảo nguyên có một bức tường vô hình ngăn 
cách; bức tường này không phải mọi giông thủ và loài chim đều có thể 
vượt qua được. 

Không bao giờ các bạn có thể thây ở thảo nguyên những muông 
thú trong rừng như sóc, ga rừng, chìm chích. Trải lại trong rừng thì không 
thây những giông vật sông ở thảo nguyên như chím bảo, chuột nhảy 
chẳng hạn. 

Và ngay cả ở trong rừng và ở thảo nguyên cũng có những bức ngăn 
vô hình phân chia thành muôn vàn thê giới nhỏ riêng biệt. 





MỘT CUỘC 
DẠO CHƠI 
TRONG RỪNG 





ĐI dạo trong rừng, ta luôn luôn vượt qua những bức tường vô 
hình đó. Nêu trẻo lên cây, đầu ta sẽ chọc thủng những cái trần mả mắt 
không nom thây. Thành thử rừng cây cũng giồng như một tòa nhà khổng 
lồ ngăn ra làm nhiều tầng và nhiều gian, mà mắt ta không trông thây. 

Thực ra, khi đi trong rừng cây ta cũng thây cảnh vật thay đổi; các 
cây bách nhường chỗ cho các cây thông; các cây thông nơi thì cao, nơi 
thì thâp hơn. Có chỗ ta giẫm chân lên đám rêu xanh, có chỗ là cỏ rậm 
hay rêu địa y xám. 

Dưới con mắt người dân thành thị đi nghỉ thì rừng nào cũng như 
rừng nào. Nhưng nêu hỏi một người coi rừng thì ông ta sẽ giải thích cho 
biêt là ở đây không phải chỉ có một loại rừng, mả có những bôn loại rừng 
khác nhau. Ở các vùng đât thâp vả ẩm là khu cây tùng bách, mặt đât 
phủ một lớp rêu mọc cao, mềm mại. Xa nữa, trên những sườn dồi đât 
cát là rừng thông, ở đây mặt đât phủ rêu xanh khô cứng, lẫn với rât nhiều 
thứ quả. Lên cao hơn nữa, trên những đổi đât cát, là rừng bách, có lẫn 
rêu địa y khô!, màu xám. Và ở những nơi đặc biệt âm ướt là rừng cây 
thầp, đât phủ rêu trắng. 

Như vậy ta đã vượt qua ba bức tường ngăn cách bôn loại rừng khác 
hắn nhau mà không biết. 

Nêu như các khu rừng cũng giông như các ngôi nhà ở, có treo biến 
tên người thuê nhà, thì ta sẽ thây ở ranh giới rừng tùng bách những biển 
chữ đề tên các loài chim như sau: (bạch yên», «chim chích», «chim gõ 
kiên», v.v... và ở rừng cây có lá thi sẽ để tên khác: (sáo», «kim oanh›, 
(Sơn tước), V,V... 

Mỗi khu rừng lại chia ra làm nhiều tầng: 

Rừng thông có hai tầng, có khi ba. Ở sát mặt đât là nơi rêu hoặc 
cỏ mọc; tầng giữa là các bụi cây và tầng cao là ngọn các cây thông. 

Rừng cây sổi có bảy tầng. Tầng trên cùng cao vút thẳng lên trời là 
những ngọn cây sồi, cây tần bị, cây phong, cây bổ đề, những ngọn cây 
đầy lá, mùa hẻ thì màu xanh, mùa thu thì nhiều mảu sặc sỡ, chính lả mái 


của rừng. Dưới tầng đó là các cây thanh lương trà, tảo rừng và lê 


rừng. 

Dưới nữa là các cây nhỏ mọc chen chúc: dẻ, sơn trà... Rồi đên các 
lớp hoa và quả khác nhau: bên trên là hoa hình quả chuông, rồi cây 
dương xỉ, rồi đên hoa linh lan. Dưới nữa là các hoa đồng thảo và đâu 
rừng. Mọc lẻ tè sát đât lả rêu. 

Thê cũng chưa hêt. Trong rừng còn một lớp bên dưới mặt đầt, 
là nơi rễ cây, rễ cỏ ăn sâu xuông. 

Mỗi tầng của khu rừng, dù là rừng thông hay rừng cây có lá, đều là 
nơi trú của những giông vật khác nhau, Chim cắt làm tổ trên ngọn cây 
cao nhât. Chim gõ kiên làm tổ ở chỗ thâp hơn, trong những hồc cây kín 
đáo. Chim bạc má làm tô trong các bụi cây. Ở tầng cuôi cùng là con chim 





 Rêu địa y là một loại thực vật gồm nầm và tảo cộng sinh thường mọc ở các 
môm đá.— N. 


đẽ giun đi dạo ngay trên mặt đât. Và ở dưới hang thì lũ chuột đào các 
ngóc ngách để trú ấn. 

Rừng giông như tòa nhà vĩ đại, có nhiều phòng thích hợp với mợi 
sở thịch: các phòng trên cao thì quang đăng, khô rảo, các phòng bên 
đưới thi tôi và âm. Có phỏng thì lạnh lẽo, chỉ ở được về mùa hè; có phòng 
thi tha hỗ âm, ở được quanh năm. 

Hang chuột là những «căn buồng» rầt âm. Ðo nhiệt độ trong một 
hang chuột ở sâu một mét rưỡi dưới đầt thì thây tâm độ dương, trong 
lúc đó ở ngoài trời rét tới mười tắm độ âm. 

Hồc cây thì thua kém về điểm này: về mùa đông mà ở trong hôc 
cây thi có thê bị cóng. Trái lại, về mùa hè ở đây lại khoái tuyệt, nhât là 
đôi với loại cú và loài đơi; chúng thường rời tổ bay đi kiêm ăn về 
đêm, còn ban ngày thì nằm nghỉ ngơi trong tổ mát mẻ, khuât ánh nắng 
mặt trởi. 

Con người thường đôi chỗ ở luôn luôn, từ nhà này sang nhà khác, 
hoặc từ tầng này sang tầng khác. Đôi với các loài sông ở rừng thi khác 
hẳn: chúng mà dởi chỗ ở thì là cả một chuyện lôi thôi ! 

Chim dễ giun không bao giờ đối cái tổ âm ướt, tôi tăm của mình để 
lây một cái hôc cao ráo, sáng sủa. Còn chú diều hâu quen sông chót vót 
trên cao thì chẳng khi nào lại làm tổ trên mặt đât, bên gôc cây. 





NHỮNG TỦ BINH Ta hãy tưởng tượng là con sóc muôn đánh đổi chỗ ở với con chuột 
CỦ A RỪNG nhảy. Sóc thi vôn sông ở rừng, còn chuột nhảy thì sông ở thảo nguyên 
: hay sa mạc. 


Con sóc tìm nơi trú ẫn ở trên cao, trong các hồc cây hay giữa các 
cành cây. Con chuột nhảy thì ẫn ở trong hang đưới mặt đầt. 

Nêu muôn đổi chỗ ở với con sóc thì con chuột nhảy phải leo lên cây. 
Nhưng nó lạt không biết leo trèo, vi chân nó không thích ứng với việc 
làm đó. 

Trái lại sóc ta không thê sõng ở bên đưới mặt đât dược! Thói quen 
của sóc buộc sóc phải sông trên cây. Cử nhìn duôi và cẳng con sóc thì 
cũng đủ biêt là nó quen ở đâu rồi. 

Cẳng nó hầu như được tạo nên côt để bíu vào cảnh cây, lượm hạt 
để và quả thông. Đuôi nó giồng hệt một cái dù để nhảy của phi công, 
nhờ thê mà sóc hầu như biêt bay và có thê đễ dàng nhảy từ cành nọ sang 
cành kia, dùng đuôi để lái. Nhờ cái đuôi ây, nó có thể nhào lộn như làm 
xiêc đề chạy thoát con cẩy đang rỉnh đuôi bắt nó. 

Vì sông ở thảo nguyên, nên con chuột nhảy có cái đuôi và những 
cái cẳng khác hẳn. Ở' đây đât phẳng, chẳng có bụi cây để Ân nâp, chẳng 
có cây cao để trèo leo. Muôn trôn khỏi nanh vuôt kẻ thủ thì chỉ có cách 
là chạy trôn, biên đi, náu mìỉnh dưới mặt đầt. Chính con chuột nhảy đã 
làm như thề. Thây bóng loài cú vọ, nó vội nhảy vọt về phía hang đề trôn. 
Chính vì vậy mà bôn cẳng nó không đều nhau. Cẳng sau dài và khỏe, 
tựa như những lò xo giúp nó nhảy vọt xa; cẳng trước ngắn và bé, dùng 
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LOÀI CÁ 

TỪ DƯỚI NƯỚC 
LÊN TRÊN CẠN 
NHƯ THỂ NÀO? 


10 


để đào đât thì tuyệt. Nó núp đưới hang để trôn ké thù. Ở trong hang lại 
còn tránh được nóng bức mùa hè và giả lạnh mùa đông. 

Còn cái đuôi thì thê nào? Đuôi nó là bộ phận giúp việc rât dắc lực 
cho hai đôi cằng. Khi nó ngồi lên hai cẵng sau và đưa mắt dò xét các phía, 
thì đuôi nỏ là chỗ dựa. như một cái nạng. Khi nó nhảy thì đuôi giữ thăng 
bằng như một bánh lái; nều không có cái đuôi ây thì nó mât thăng bằng 
và đễ ngã chông kểnh. 

Muôn dánh đổi chỗ ở, đối rừng lây thảo nguyên và đôi hồc cây lây 
cái hang, thì sóc và chuột nhảy phải đối luôn cả duôi và cẳng cho 
nhau! 

Nêu nghiên cứu các giông vật khác ở thảo nguyên và trong rừng, 
ta sẽ thây rằng chúng cũng tựa như bị cột chặt vào vị trí của mình bằng 
một cái xiểng vô hỉnh khó lòng phá vỡ nối. 

Thi dụ con đẽ giun. Sở đi nó ở tầng thâp nhât là vì các thức ăn ưa 
thích của nó đều ở bên dưới mặt đât. Cái mỏ dài của nó rât thích hợp 
để kiêm giun. Không bao giờ ta thây dễ giun ở trên cây. vì nó ở cao như 
vậy có Ích gi đâu! 

Còn con chỉm gõ kiên thị ít khi xuông tới đât. Suôi ngày nó bận bịu 
trên thân cây bách thông hay bạch dương. Nó làm gì ở đó? Nó tìm kiêm 
gỉ ở vỏ cây thê? 

Hãy nạy một mảnh vỏ cây bách ra, ta sẽ thầy nhiều đường rãnh ngoằắn 
ngoẻèo. Ai đào những rãnh ây? Đó là một con sâu chuyên án bám cây 
bách. Cuôi mỗi đường rãnh có một cái tô, ở đó giỏi làm kén và biên thành 
sâu. Sâu ây sông thích nghi với cây bách: và chím gõ kiên lại qucn sông 
với sâu. Bởi vì mỏ cứng của nó chọc thủng vỏ cây, lưỡi đài và mềm của 
nó đễ dàng tóm lây các con giỏi và ổ kén trong tô. 

Thê là ta đứng trước một thứ dây xích nôi liễn ba thứ: cây bách. 
sâu cây bách và chim gõ kiên. Đây mới chỉ là một trong những mắt xích 
buộc chỉm gõ kiên gắn chặt với cây, với rừng mà thôi. 

Ngoài ra, chim gõ kiên còn tìm thây ở trên cây các giông sâu khác 
nữa để ăn. Mùa đông khéo léo kẹp chặt các quả thông vào giữa cành và 
thân cây để mỏ nhằn lầy hạt. Nó khoét thân cây làm tô. Đuôi nó khỏe 
và căng nó có móng nhọn rât thích hợp với việc leo trẻo. Vậy thì làm sao 
nó có thể rời bỏ rừng mà đi được. 

Tóm lại, nói đúng ra thì chim gõ kiền và con sóc không phải là những 
sinh vật sông trong rừng, mà là những (tù binh» của rừng rú. 


Rừng cây là một trong những thê giới nhỏ hợp thành vũ trụ bao la. 

Trái đât không phải chỉ gồm có thảo nguyên và rừng, mà còn có 
những núi non, đài nguyên, biến và hồ. ` 

Œ mỗi trái núi cũng có những bức tường vô hình ngăn cách một 
sô lớn những thê giới nhỏ ở những tầng cao thâp khác nhau. 

Biển nào cũng có những giới hạn vô hình chia thành những tầng 
lớp riêng biệt hắn. 


Ở' ngay sát bờ biển, nơi thủy triểu lên xuống rỉ rầm, có vô sö vỏ sò 
bám chắc vào đá đền nỗi gió bão cũng không thể rứt chúng ra được. 

Xa hơn nữa, trong đảm nước xanh thắm lầp lãnh ngũ sắc dưới những 
tia nắng mặt trời, những con cá màu sắc sỡ bơi lội tung tăng giữa đảm rong 
biển hung và xanh; những con sửa trong suôt lập lờ trôi: và ở dưới dây 
biển thì các con hải tỉnh bò từng bước. Sườn những tảng đã ngập nước 
phủ đẩy những sinh vật kỳ lạ, không dộng đậy y như loài thảo mộc. Những 
con vật đỏ không đi kiêm thức ăn, mà chờ cho thức ăn tự rơi vào môm, 
Đó là những con hải tiêu đỏ, thân hình giông các con thoi nôi đầu với 
nhau. nhầm nháp thức ăn cùng với nước biển. Những con hải quỳ màu 
rực rở thi dùng những cái vòi nguều ngoảo giồng như những cánh hoa, 
túm lầy những con cả bơi qua. 

ỜỞ tầng thầp tôi tăm của biến lại chứa đựng một thê giới hoàn toàn 
khác. 

Ở đây chí có rong biển màu đỏ, là loài cây đã biêt hâp thụ ít nhiều 
ảnh sáng mặt trời, đi qua tầng dày của nước biên. 

Đáy đạt đương là một nghĩa địa âm u, chứa đẩy những hải côt của 
các sinh vật và cây cỏ. 

Trong dâm bùn rải trên đáy biên, bao loài tôm cua có rât nhiều càng 
và bộ râu nguều ngoào ởi lang thang. Những con cả mồm rộng hoác bơi 
trong bóng tôi; con thi không có mắt, con thì lại có những đôi mắt lôi 
ra như những mặt của ông viễn kính. Đây là một con cả lôm đồm những 
diễm lửa sáng, tựa như một con tàu nhỏ có nhiều cửa số thắp đèn sáng 
trưng dang rễ sóng. Và kia là một con khác trên đầu mang một ngọn 
đèn pha gắn vào một cái cần mễm mại như một ngọn hái đăng. 

Thể giới kỳ lạ đó thật khác xa thể giới mà chúng ta đang sông. 

Ngay cả những đáy biển nông gần bờ, tuy chỉ cách bờ biển bởi đường 
lên xuỗông của nước thủy triểu, cũng hoàn toàn không giông trên cạn. 

Những con vật sinh sông ở một thê giới nhỏ này có thê tự do rời đên 
ở một thê giới khác được không? Con cá có thê bỏ biển cả lên ở trên đât 
liền được không? 

Điều đó ta thầy hình như không thể được. Thật vậy, loài cả thích 
ứng với đời sông dưới nước. Muôn lên ở trên cụn, nó phải đôi bong bóng 
lây phôi, đôi vây lây chân. Như vậy nêu cá muôn bỏ biển lên ở trên cạn, 
nó phải bỏ bản chât loài cá của nó. 

Điều đó có thê làm được không? 

Nêu bạn đặt câu hỏi đó với các nhà bác học, thì các vị này sẽ nói 
rằng: quả thật có một thời đã xưa, xưa lắm, một sô loài cá đã rời bỏ 
mỗi trường sinh trưởng tự nhiên của mình là nước và đã không còn là 
cá nữa. Nhưng việc đổi chỗ ở đó không phải là trải qua một vài năm đã 
xong, mà nó đã phải qua hảng triệu năm mới hoàn thành. 

Hiện nay, tại những dòng sông khô cạn ở châu Úc, người ta hãy còn 
tìm thây một loài cá gọi là tqt-ô-xê-ra-tô-đuýb› có mang rât giống cái 
phôi. Khi trời nắng hạn, dòng sông cạn dần và biên thành những vũng 
nước lầy bùn. những loài cá khác thì chết nhan nhản, xác rữa ra làm nước 
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hôi thôi và nhiễm độc. duy chỉ cổ loài cá kia vẫn sông nhởn nhơ trong 
cơn hạn hán. Muôn hít thở không khi nỏ chỉ việc nhoi đầu lên khỏi mặt 
nước bùn mả hít. 

Ở châu Phi và Nam Mỹ. có những thứ cá có thể hoàn toàn sông 
không cần nước. Bởi vì chúng không chỉ có mang mà còn có cả phỗi 
nữa. Trong lúc nắng hạn, chúng vùi mình xuông dưới bùn và thở bằng 
phổi đến lúc mùa nước trở lại. 

Vậy là phối cũng có thể xuât hiện trong thân thể loải cá. 

Thê còn chân thì sao. Ở đầy cũng có một thí dụ sinh động. Ở những 
vùng nhiệt đới có một loài cá nhảy, chẳng những có thể nhảy lên bờ 
mà còn leo lên cây được; nó có thể sử dụng những đôi vây của nó tựa 
như chân vậy. Cách đây không lâu người ta đã bắt được ở dưới đáy 
sâu của dại dương loài cá La-ti-mê-ri rât kỳ la. Vậy nó giông như những 
chiệc cẳng. Xương của vây được cầu tạo giông như xương cánh tay người. 

Những con vật kỳ dị âầy chứng minh rằng xưa kia loài cá đã có thể 
rời bỏ nước lên sông trên cạn. Nhưng làm sao có thể biêt chắc là chúng 
đã làm được thê thật? 

Các bộ xương hóa thạch đã chứng mình điều đó. Trong các tầng 
đầt bồi thời trầm tích xa xưa, người la tìm thây xương một cỡn vật, 
tuy hãy còn rât giông loài cá La-ti-mê-ri, nhưng đã thành một loài lrỡng 
cư, giỗng như loài &ch, nhái hay cá cóc. Con vật đó (tên là Xtê-gô-xê-phan) 
không có vây mà lại có những cái chân thực sự, có năm ngón. Những 
chân đó giúp nó di chuyển trên mặt đât, tuy hềt sức chậm chạp. 

Và như con &ch hiện nay chẳng hạn. Ở thời kỳ phôi thai, lúc nó còn 
ở giai đoạn là nòng nọc, thì nó hẩu như y hệt loài cá. 

Tât cả những cái đó bắt buộc chúng ta phải kêt luận rằng ở một 
thời kỳ cô xưa, rât xa xôi, có những loài cá thực sự đã vượt qua hàng 
rào ngăn cách biển và đầt liền. Nhưng chính trong thời kỳ đó một sô loài 
cả ây đã biên thành loài khác. Và loài cá đã sản sinh ra loài lưỡng cư". 
Và loài lưỡng cư đã sản sinh ra loài bỏ sát. Đền lượt chúng, loài bò sát 
đã sản sinh ra loài thú và những loải chìm, mà rât nhiều giồng sau nảy đã 
lãng quên đi nguồn gốc của chúng, vôn là sông dưới nước. 





NHỮNG NHÂN Những bộ xương hóa. thạch của các giông vật cô xưa là những nhân 

CHỨNG KHÔNG chứng Không lời chứng minh rằng các sinh vật không giữ y nguyên hình 
: dạng của chúng trải qua các thời đại. 

LỚI Nhưng tại sao chúng biên đôi? 

Trước khi nhà bác học Sác-lơ Đác-uyn lập ra thuyêt về nguồn gốc 
các loài thì câu hỏi đó chưa ai giải đáp được. Về sau nhiều nhà bác học 
khác đã kê tiêp sự nghiệp của Đác-uyn, trong sô đó có hai nhà bác học Nga 
là Cô-va-lép-xki và Ti-mi-ri-a-dép. Những công trình nghiên cứu dó đã 
giải thích rõ Pằng những điều trước kia rât bí hiểm đôi với tô tiên chúng ta. 


Ù Lưỡng cư: động vật sông cẢ trên cạn và dưới nước như ch nhải.— VÐ 


Mọi sinh vật đều thích ứng với môi trường của nó, với khu vực 
sinh tốn của nó ở trên thê giới. Nhưng mọi thử trên trái đầt cũng luôn 
luôn biên đôi: khí hậu nóng trở thành lạnh, núi cao mọc lên ở nơi đồng 
bằng, biển cả lùi bước trước đà tiên của các lực địa, loài tùng, bách nhường 
chỗ các loài cây có lá. 

Khi mọi vật xung quanh biên đổi thì các sinh vật ra sao? 

Bản thân chúng nó cũng biên đổi thco. 

Nhưng những biên đổi của các sinh vật không phụ thuộc vào ý chí 
của chúng. Con voi không thê từ bỏ thức ăn thực vật để ăn thịt được; 
con gầu không thể kêu bức và trủt bỏ bộ lông dày xụ đi được. 

Những biên đối của các sinh vật là ở ngoài ý muôn của chúng. Chúng 
biên đồi vì cần phải thích nghi với thức ăn mới, với cuộc sông mới. Mà 
những thay đổi đó không phải là lúc nào cũng có lợi cho chúng. 

Nhiều khi, đặt vào những điều kiện mnới lạ, những động vật vả thực 
vật đó bị mòn mỏi suy yêu dần, vì mât đi những hoản cảnh thuận lợi mà 
tô tiên chúng hằng quen thuộc. 

Chúng bị cái đói, cái rét, hạn hán và khí nóng hành hạ. Chúng trở 
thành mổi ngon của kẻ thù. Con cháu chúng sinh ra vả lớn lên lại còn 
khô hơn và cảng kém thích nghỉ với cuộc sông. 

Rồi kêt cục những con vật và giông cây đó bị tiêu diệt vị không thích 
ứng được với những biên dôi ở xung quanh. 

Nhưng cũng có thê xảy ra hiện tượng là trong sô những con cháu 


không thích nghi với môi trường mới đỏ. có loài tôt hơn, thích nghi : 


với môi trường hơn. Và các thê hệ sau sẽ sông được nều như chúng kê 
thừa được những đặc tính tôt của cha ông. Và những thê hệ tiếp sau. ở 
một sô trong muôn vàn con, cháu, chút, chít có thê xuât hiện thêm các 
bản tỉnh có giá trị nào đó, có ích cho sự tổn tại của nỏi giông. Những bản 
tính thích nghi với môi trường đó đồng thời lại đi truyền cho các thê hệ 
kê sau. Ta thầy đó, rõ ràng là con cháu không hoàn toàn giông ông cha 
nữa. Và bản chãt của nó đã đôi khác. Cái mà tô tiên chúng không thích 
nghi thì chúng lại thích nghị. Hình như chúng đã thích nghị và hòa hợp 
với điều kiện mới của cuộc sông. Thê là đã xảy ra một cuộc sảng lọc tự 
nhiên : những giông nào không thích ứng được với điều kiện mới của môi 
trưởng thi dân dần bị điệt vong, giông nào thích nghi thì sinh tổn. 

Đác-uyn nhận xét rằng ở trên các đảo có gió mạnh, những côn trùng 
thường bị đây ra biển, thì thường có những loại sinh vật bay rât tôt hoặc 
là rầt tồi. Ông đã tìm được đần chứng rât xác thực để minh họa cho nhận 
xét của mình. Những sinh vật bay tốt lả những sinh vật có khả năng chông 
trả được với gió biển, còn những sinh vật bay tối là những sinh vật chỉ 
bay là là trên mặt đât để được cây cỏ và cảnh lá che chở cho. Những cái 
cánh ngắn và yêu đuôi đôi với chúng không phải là một thiêu sót mà là 
ưu điểm. Rõ ràng là qua dây ta thây rầt rõ một sự chọn lọc tự 
nhiền. * 

Lịch sử trái đât đẩy dãy những thi dụ về biên chuyển của các sinh 
vật theo sự biền đôi của điều kiện sõng. 
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Hãy lầy sự biên chuyên từ loài cá sang loài lưỡng cư làm ví dụ. 

Sự biên chuyến này diễn ra ở các biển, các hồ bị khô cạn. Vì không 
thích nghi được với điều kiện mới, cá chêt và it dần đi. Chỉ sông sót lại 
những con cá nhịn nước được lâu. Khi trời nắng hạn cao độ, chúng vùi 
minh dưới bùn hoặc dùng vây thay chân để lẽt Lới vũng nước gần nhât. 

Di truyền giữ lại những biên đổi nhỏ nhât trong cơ thể của chúng, 
miễn là có ích cho chúng ở trên cạn. Dần dần bong bóng cả biên thành 
phối, đôi vây cá phát triển thành chân... Như vậy, do di truyền, do biền 
đị và do sự sàng lọc mà các loài sinh vật đướt nước đã đần dần thích ứng 
được với đời sông trên cạn. 

Nhờ sự biền dị đã xuât hiện nhiều đạng mới của vây, mang, bong 
bóng. 

Sự sàng lọc tự nhiên chỉ giữ lại những đặc điểm có ích và loại bỏ 
những cái gỉ không thích hợp để sông được ở trên cạn. 

Tính di truyền những đặc điểm ây vào những thê hệ sau, tích tụ làm 
cho chúng trở thành cô định. 

Lịch sử của giông ngựa đã được Cô-va-lép-xki nghiên cứu kỹ, càng 
bô ích hơn. 

Ngày nay chúng ta khó lòng tin được rằng con ngựa là dòng dõi 
một con vật nhỏ trong rừng thời xưa, nó có thể đi lại thoải mái giữa các 
rừng cây lớn, nhảy qua một cách khéo léo các thân cây đồ. Con vật đó 
không có mỏng như con ngựa bây giờ: chân nó có năm ngón, những 
ngón đó có vuôt nhọn, giúp ích cho nó lúc đi trên mặt đầt gỗ phề trong rừng. 

Các rừng cây thưa thớt dần, nhường chỗ cho các thảo nguyên. Dần 
đẩn tổ tiên của con ngựa bắt buộc phải đi ra những chỗ thưa cây trồng 
trải, ở đó nều gặp nguy thi không có chỗ ân nầp: chỉ còn một cách thoát 
nạn là chạy trôn. Cái trò chơi đuôi bắt ở' nơi trông trải đã thay thê trò 
chơi ân nâp trong rừng, trò chơi này đã kêt thúc có hại cho nhiều loài 
vật ở rừng. Lúc đó, chỉ những con nào có cẵng dài và nhanh nhẹn thì 
mới thoát khỏi nanh vuôt của thú dờ. 

Ở đây cuộc sông cũng tiên hành một cuộc sảng lọc, chỉ giữ lạt những 
thay dỗi có ích, nghĩa là có thê giúp cho con vật chạy nhanh, còn tât cả 
những gi không thích hợp thì loại bỏ. 

Nhờ có cuộc thử thách mà cuộc sông buộc tổ tiên loài ngựa phải 
trải qua, đã chứng mỉnh rằng: muôn chạy nhanh thì không cần tới nhiều 
ngón chân, mà chỉ cần một ngón là đủ, song ngón đó phải cứng và khỏe. 

Thê là thầy xuât hiện những con ngựa lức dẫu có ba ngón, rổi hai 
ngón chân. Con ngựa hiện nay chân chỉ có một ngón, có mỏng rât cửng. 

Do những điều kiện sinh sông ở thảo nguyên, không phải chỉ riêng 
có chân mả toàn thân con ngựa thay đổi. Hãy xem cổ nó: nều chân đã 
dài ra mà cô vẫn ngắn thì ngựa ta sẽ không gặăm cỏ được. Ta không thầy 
điểu dỏ trong thực tê, vì đời sông đã loại trừ những con ngựa cỗ ngắn 
và chân ngắn. = 

Cả răng ngựa cũng biên đổi. Ở thảo nguyên, ngựa phải ăn một thứ 
thức ăn thô được nhai kỹ rât lâu mới tiêu hóa được. Con ngựa hiện nay 


có bộ răng hình tựa cái côi xay, có thể nghiền nhỏ không những thứ có 
cứng mà ngay cả rơm nữa. 

Tât cả công việc sàng lọc và biên đổi vĩ đại của bộ giò, cái cố và hàm 
răng con ngựa đã trải qua một thời gian không lồ là năm mươi triệu năm 
mới hoàn thành! Còn biệt bao sinh vật phải mât ởi trong thời gian đó! 

Vậy thì các bức tường ngăn cách biến và đầt liền, ngăn rừng với 
thảo nguyên, không phải là hoàn toàn vĩnh cửu và không thể vượt qua 
được. Biển có thể cạn, hoặc trái lại có thể tràn vào lục địa. Thảo nguyên 
có thể trở thành sa mạc khô cần. Các sinh vật ở đưới biên đi lên đâầt liền. 
Các giông thú rừng biền thành giông vật ở thảo nguyên. Nhưng việc 
chuyển từ một khu vực nảy sang khu vực khác khó khăn biêt bao đôi với 
các sinh vật đỏ! Chúng phải cực nhọc biết bao mới thoát khói sự bao vây 
của giới tự nhiên ở xung quanh! Và ngay cả sau khi đã giật tung những 
xiểng xích đó rổi, chủng vẫn chưa trở thành tự đo được! 

Bỏ được mội cái lổng võ hình, chúng lại rơi vào một cái lồng khác. 
Rời bỏ rừng cây để đền söng ở thảo nguyên, con ngựa không còn là thú 
rừng mà đã trở thành một con thú của thảo nguyên. Lên mặt đât rồi, 
con cá đã vĩnh viễn rời bé biển sâu. Nều muôn quay trở lại sông dưởi 
nước, thì nó lại phải biên đôi ngược chiều trở lại. Đó là trường hợp của 
một sô con vật ở đầt liền quay về sông đưới biển. Chân chúng đổi thành 
vây, hoặc hình mái chẻo. Ví dụ con cá voi đã biên đỗi đến nỗi người không 
am hiểu thường gọi nó là «cá», tuy rằng nó chỉ giông loài cá ở hình dạng 
bên ngoài và ở môi trường sinh sông mà thôi. 


CON NGƯỜI TIỀN Trên trái đầt có chừng một triệu loài vật. Mỗi loài có một thê giới 
TỚI TƯ DO nhỏ riêng của mình, và nó đã thích ứng với thê giới đó. 

ỜỞ những nơi giỗng vật này nhìn thầy biển để «Câm vào!» thì những 
giông khác lại để là (Xin mời vào !». 

Ta hãy thử chuyển giông gâu trắng miền Bắc Cực đền khu rừng 
nhiệt đới. Gầu trắng miễn Bắc Cực sẽ chêt ngồt như ở trong lò hầp vi 
bộ lông dày xụ của nó. Trái lại con voi, một động vật chỉ sông vùng nhiệt 
đới, mà đem lên vùng băng tuyết Bắc Cực thì sẽ chêt cóng: minh nó trần 
như nhộng, như cáe con vật vùng nhiệt đới khác. 

Chỉ có ớ một nơi là ta thây được gầu trắng sông bên cạnh voi. Đỏ 
là nơi tập trung các giồng thú của tất cả các vùng khí hậu khác 
nhau: cắc con thú rừng sông cạnh các con thú miền thảo nguyên và 
núi cao, 

Nơi đó là vườn bách thú. 

Ở' đây thì các con vật ở Nam Phi, ở châu Úc và Bắc Mỹ hằng ngày 
sông bên nhau. Các loài thú ây được mang từ khắp bôn phương đền 
vườn bách thủ. Nhưng không phải tự ý chúng đên đó mà là do con người 
đem đền. 7 

Muôn sưu tầm các loài thú đó đem về một nơi, người ta đã tôn bao 
nhiêu công sức! Mỗi con vật đã quen sông với mội thể giới riêng. Vì vậy 
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cẩn phải tạo ra một môi trường thích hợp với thói quen của từng giÔng 
thủ, 

Đôi với giông này thì phải làm một cái bể xây để thay cho biển cả: 
đôi với giông kia thì phải tạo nên một bãi sa mạc thu hẹp trong khoảng 
vài chục mét vuông. 

Lại còn phải bảo đảm cho chúng có đủ thức ăn khi đói để khỏi phải 
ăn thịt lẫn nhau; con gầu Bắc Cực phải thường xuyên được tắm mình 
trong nước băng giá; con khỉ thì cần được ầm luôn. Sư tử phải có khẩu 
phần thịt sông đúng lúc: con đại bảng thi cần có đủ khoảng không dễ xòe 
cảnh bay... 

Như vậy, khi tập trung một cách giả tạo vào cùng một chỗ các con 
vật ở thảo nguyên, ở rừng, núi, đồng bằng, v.v... con người cần phải 
bô trí cho mỗi giông vật một thê giới riêng, cũng giả tạo. Nêu không làm 
như thê chúng sẽ chết hết, 

Nhưng bây giờ ta hãy xem xét chính bản thân giông người. Người 
ta thuộc giông gì? Là một động vật ở thảo nguyên, ở rừng hay ở núi? 

Ta có thê gọi người nào sông ở vùng đồng lẩy là «người bãi lầy» 
được không? 

Cô nhiên là không. 

Vì người sông ở rừng vẫn có thê sông ở thảo nguyên. Người söng 
ở vùng lẩy mà đổi dên ở những nơi khô rào thì càng vừa lòng. 

Con người có thể sông ở khắp mọi nơi. Bây giờ hầu nhự không 
còn nơi nảo trên trái đât con người không thẻ đền ở, không nơi nảo có 
thê trương lên cái biển: (Cầm con người vào đây !›. 

Các nhà thám hiểm Nam, Bắc Cực có khi sông ròng rã chín mười 
tháng ở vùng băng tuyêt và, khi họ di thám hiểm ở vùng sa mạc nóng 
chảy, họ vẫn có thê chịu đựng được. 

Muôn đời chỗ ở từ tháo nguyên đền rừng rậm, hay từ rừng cây về 
thảo nguyên, con người không cần thay đổi chân, tay, răng. Người ta 
đi từ đường xích đạo lên địa cực cũng không chết, tuy không có bộ lông 
dày như loài thú. 

Chiêc áo lông, mũ lông và đôi ủng da đã cứu họ khỏi băng giá không 
kém gì bộ da dày lông của loài thú. 

Con người có cách vận chuyển nhanh gầp bội so với con ngựa, mả 
cũng chẳng cần hy sinh bớt đi một ngón chân nào. 

Con người bơi dưới nước giỏi hơn cá mà cũng chẳng cần đổi chân 
tay lầy vây của loài cả. 

Phải qua hàng triệu năm loài bè sát mới biên được thành loài chím, 
và muôn thê, chủng đã phải trả một giá đất: hai chân trước của chúng 
mât đi, biên thành đôi cảnh. Còn con người thì đã chính phục được không 
gian sau vài thê kỷ, mả tay không hề bị biên mâit. 

Vẫn giữ nguyên hình dạng cũ, con người đã biêt cách vượt qua những 
bức tường vô hinh râầt khát khe giam hãm các con vật. 

Con người có thê lên những độ cao, ở đó không có không khi đề thở, 
mà vẫn trở về trái đât bình yên. 


Khi lập những kỷ lục bay cao, các phi công đã vượt ra khỏi giới hạn 
của thê giới các sinh vật. Có thể nói là họ đã «nâng cao» cái trần nhà» 
của đời sông. 

Các loài thú và loài chím hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. 
Khi ta giải một bài toán, thì đáp sô phụ thuộc vào các dữ kiện của bài 
toán, Ở' đây cũng vậy: mỗi động vật là một bài toán, bài toán này được 
cuộc sông giải đáp. Dữ kiện ở đây là các điều kiện sinh hoạt của con 
vật, và đáp sô thi chính là chân, cánh, vây, mỏ, móng vuôt, thói quen 
và tập quản của con vật. Đáp số phụ thuộc vào môi trường sinh sông 
của con vật; đó là dưới nước hay trên cạn; là nước ngọt; là ven bở hay 
ngoài khơi; ở trên mặt nước hay ở dưới sâu; ở phương bắc hay phương 
nam; ở trên núi hay dưới đồng bằng; ở trên mặt đầt hay ở dưới đât; 
v.v... Và cả đền những động vật sông bên cạnh cũng có ảnh hưởng tới dáp 
SỐ. 

Loại động vật thì hoàn toàn phụ thuộc vào các điều kiện sinh hoạt 
của nó. 


Trải lại, con người tự tạo ra môi trường sinh sông cho mình. Cảng 


ngày con người cảng có thêm nhiều khả năng đầu tranh thắng lợi 
với thiên nhiên và xóa bỏ những điều kiện không thích hợp với 
minh. 

Trong cuôn sách của thiên nhiên đã ghi thành quy luật rõ ràng: 
‹(©Ÿ sa mạc không có nước». Chúng ta xóa bỏ câu đó đi và đào kênh mương 
đưa nước vào sa mạc. 

Thiên nhiên còn quy định: (Đât đai miền bắc thi cần cỗin›. Chúng 
ta làm ngược lại định luật đó khi dùng phân bón, hoặc trồng những loại 
cây họ đậu để cải tạo chât đầt. 

Trong sách của tạo hóa có ghi: cMùa đồng trời rét, và ban đêm trời 
töin. | 
Chúng ta đáo lộn định luật đó, làm cho mùa đông vẫn âm áp và 
ban đêm lại sảng như ban ngày. 

Càng ngảy chúng ta càng thay đôi bộ mặt của thiên nhiên quanh 
minh. 

Đã từ lâu lắm, ta chặt cây, trồng rừng làm biên đổi hình dạng các 
khu rừng ở quanh ta. 

Các thảo nguyên cũng không giông như trước kia: một số đã biển 
thanh đât trồng trọt. 

Những loại cây ta trồng như lúa mi, lúa mạch, cây lê, cây táo, hoàn 
toàn không giông các loại cây hoang dại đã mọc tự nhiên trên các vùng 
không có vềt tích lao động của còn người. 

Làm sao mà ta cỏ thê tìm thây trong thiên nhiên thứ quả «nửa lê 
nửa táo» và các thứ lai giông lạ thường khác đo nhà thực vật học nỗi 
trêng người Nga là Mit-su-rin, tạo nên? 

Các con vật nuôi trong nhà: ngựa, bò, cừu, không giông những con 
vạt cùng loái sông trong thiên nhiên; chính con người đã chọn lọc vả 
tạo dân các giông gia súc đó. 


~—>» 
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Ngay đôi với những con thú rừng nữa, sự có mặt của con người 
đã buộc chủng phải thay đôi thói quen. Có những con thú đền gần chỗ 
ở và gần khu trồng trọt của người để kiêm ăn. Có những giông thú khác 
phải di cự dễn các rừng sâu dễ tránh con người. 

Về sau thiên nhiên hoang dại chưa bị bàn tay con người cải tạo sẽ 
chỉ còn sót lại trong những khu rừng cầm do chúng ta cô ý duy trì. 

Khi ta vạch trên bản ranh giới của những khu rừng cầm, thì tuồng 
như ta tuyên bô với thiên nhiên rằng: (Ta cho phép người làm chủ ở 
đây còn ngoài khu vực này ra hoàn toàn thuộc quyền của ta». 

Cảng ngày con người cảng có thê lực mạnh mẽ với thiên 
nhiên. 

Nhưng không phải là từ xưa đên nay bao giờ cũng vẫn như vậy. 

Đứng trước thiên nhiễn mênh mông, tổ tiên chúng ta thời cỗổ sơ 
chỉ là những kẻ nô lệ của thiên nhiên, như các động vật đã sinh ra người 
nguyên thủy. 


GẮP TỔ TIÊN Trước đây hảng triệu năm, ở những nơi hiện nay là rừng lớn và 

ì : SƯỆNG bụi cây, thì hồi đó là những đảm rừng hoàn toàn khác; cả cây, có và thủ 
CUA LOẠI NGƯƠI vật cũng không giỗng bây giờ chút nảo. 

Thời đó, các cây bạch dương, bổ để, cây phong mọc cạnh các cây 
trúc đào và mộc lan. Cây nho mọc cạnh cây dẻ, cây long não mọc bên 
cây liễu rủ. 

Những cây sối to nhât bây giờ cũng tựa như những chú lùn bên 
những cây không lồ thời đó. 

Nêu rửng cây bây giờ ví như một tòa nhà nhiều tầng thi rừng cây 
thời đó cao tựa một tòa nhà chọc trời. 

” các tầng trên của tòa nhà (chọc trời» đó thì sáng sủa và luôn luôn 
ồn ào. Các thử chim lông sặc sỡ vừa bay vừa kêu ríu rít giữa những đóa 
hoa lớn. màu sắc chói mắt. Hàng dàn khỉ đông đúc đánh đu trên các cảnh 
cây, nhảy từ cây nảy sang cây khác như làm xiêc. 

- Đây là một đàn khi đang đi chuyến trên các cành cây dễ đàng như 
đi trên một chiễc cầu bằng phẳng. Vừa ôm chặt con vào ngực khi mẹ 
vửa nhai các thứ quả và hạt, rồi nhét vào mổm lỗ khi con. Lũ khi con 
nhỉnh hơn thì bám chân bọn khi mẹ. Con đầu đàn là một con khi đực già, 
mình đầy lông lá, nó thoăn thoắt leo lên một cái cây thật lớn và cả đàn 
ủa leo lên theo. , 

Các con khi đó thuộơ giồng gì? Ta không thể thây loài khi nào như 
vậy trong bâầt cứ một vườn bách thú nào hiện nay... 

Đó là tổ tiên chung của con người, của loài khỉ và loài đười ươi 
hiện đại. Như vậy chúng ta đã gặp tổ tiên rừng của chúng ta. 

Những tô tiên xa xôi của chúng ta đã sông ở tầng trên của rừng tiền 
sử. Giõng như chứng ta ngày nay đi lại trên cầu, trên các bao lơn và hành 
lang của các tòa nhà, thời đó tổ tiên chúng ta đã di lại trên các cây cao 
cách mặt đât hàng vài chục thước. 
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Rừng cây là nhà ở của tổ tiên chúng ta. Ban đêm họ ngủ trong những 
tổ đựng lên chạc ba của những cảnh cây to, 

Rừng cây cùng là pháo đài bảo vệ họ. Ở trên các ngọn cây cao, họ 
không phái Íỗ ngại vi những kẻ thù đáng sợ như là con «hổ răng lưỡi 
ươm”, giông thú đữ nanh đài và sắc nhựữ gươm. 

Rừng cây lại còn là kho thức ăn của chúng. Chúng tìm kiểm thức 
ăn hằng ngày ở trên cảnh cây cao: đó là các thứ quả và hạt. 

Nhưng muôn sông được ở tầng cao của rừng cây thì cần phải biêt 
bảm chặt vào cảnh, nhanh nhẹn leo lên các thân cây. nhảy tử cây này 
sang cây khác, võ lầy rỗi giật đứt các quả. bóc vỏ và nhắn lây hạt. Muôn 
như vậy cần phái có những ngón chân biềt cẩm đồ vật, có đôi mất tính, 
bộ răng khóc... 

Tóm lại. có biết bao nhiêu đây xích buộc chặt tô tiên xa xôi của chúng 
ta vào rừng cây. thực tế chí vào tầng trên của rừng mà thôi, Vậy con 
người nguyên thủy đã làm thê nào để phá bỏ được những xiểng xích 
đó. côn vật rừng đã dám rời bỏ cái lỗng của mình ra khỏi khu rừng như 
thê nào ? 
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Chương ÏlÌ 





ÔNG BÀ VÀ 

ANH EM HỌ 

CA CON NGƯỜI, 
NHÂN VẬT CHÍNH 
TRONG CUÔN 
TRUYỆN CUA 
CHÚNG TA 


Thời xưa các nhà văn khi bắt đầu kế chuyện cuộc đời và các 
truyện phiêu lưu cúa nhân vật, thường không bao giờ quên giới 
thiệu ngay một cách t mi với độc giả tãt cả những người thân của 
nhãn vật. 

Ta chỉ cần lật vài trang là đã biết bà của nhãn vật chính đó khi còn 
trẻ ưa loại áo dải nào ; mẹ của anh ta trước hôm về nhà chồng đã mơ thầy 
cải gì, v.v... Rối thì đền đoạn tả chị tiết những chiêc rãng dầu tiên của 
anh ta mọc như thê nảo, những câu nói bập bẹ đấu tiên của anh ta là gi, 
tả những bước đi chập chừng và những trỏ tình nghịch ban đầu của 
anh ta... Qua một chục chương sau, anh ta đi học, rồi đên cuỗi tập hai 
thì anh ta bắt đầu yêu đương... Tập ba kế chuyện anh ta vượt qua bao 
trở ngại và cưới vợ như thê nào. Và đoạn kết thúc tả một cặp vợ chồng 
đầu đã bạc dang âu yêm ngắm đứa cháu trai của mình má hồng đang chập 
chững tập đi. 

Trong cuôn sách này chúng ta cũng muôn tả cuộc đời và các truyện 
phiêu lưu của một nhân vật tên gọi là «Con người». Lễ ra. theo gương 
những nhà viêt tiểu thuyết đáng kính thời xưa, trước hêt ta phải nói 
đền tổ tiên và bà con gần gũi nhầt của nhân vật chính đã. Ta phải tả lại 
lúc anh ta ra đời, tập đi, suy nghĩ và tập nói; ta phải tả anh ta đầu tranh 
để sông còn ra sao: tâ các nỗi vui. buổn, những thành công và thât bại 
của anh ta. Muôn làm thê thì phái thủ nhận rằng ta vâầp ngay vào những 
khó khăn rãt lớn. ' 

Làm thê nào để hình dung được hình đáng cbà» của anh ta là con 
vượn thủy tô loài người. ngày nay không còn sông ở trên trái đầt nữa? 
Một bức chân dung của nó cũng không còn, vị rằng loài khi không biết 
vẽ, Chỉ ở trong các viện bảo tảng ta mới còn thầy những di tích của người- 
vượn đó. Mà ngay ở trong bảo tàng cũng không thây được toàn bộ hình 
đáng của người-vượn, vì thực ra người fa chỉ lượm được một 1t mảnh 
xương và những cái răng của người-vượn, dảo được ở rài rác khắp 
châu Á, châu Phi và châu Âu. 

Tôt nhât nên lưu ý đền những người thân thích khác của nhân vật. 
Đỏ là những «người anh, người chị họ» của nhân vật. 

Đền thời đại con người nguyên thủy rời bỏ từ lâu khu rừng nhiệt 
đới và đã biệt đứng thẳng lên mả đi, thì những giông vật cùng họ hàng 
với người nguyên thủy là đười ươi, khi, vượn vẫn tiêp tục sông cuộc 
sông đã man trong rừng. Con người không phải lúc nào cũng muôn nhớ 
lại qnhững người thân thích tội nghiệp đó» của mình. Có người còn lây 
làm phẫn nộ. coi như bị sỈ nhục kbi thây nhắc đền sự thật là người và 
loài khi cùng có một tổ tiên. 

Ở Mỹ: một lần có một người đã phải đưa ra tòa, Đó là một giáo 
viên trung học. Anh đã bị quan tỏa kêI án về tội đã quả quyêt rằng tô 
tiên của loài người là từ loài khi mà ra. Trong căn phòng xử án hôm đó, 
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người đền xem rầt đông. Có cả những vị tai to mặt lớn. trên cảnh tay 
đeo những băng có ghi: | 

«Chủng tao không phải là khi! Và chúng tao không bao giờ cho phép 
biên mình thành khi» 

Người thầy giáo tội nghiệp nọ, cỗ nhiên, không dự định biên những 
con lửa đó thành khí, đã bị một ctrận mưa lên án» dễ lên đầu anh ta. 
Khi trả lời những câu hỏi đc đọa của quan tòa, người giáo viên chắc đã 
nghĩ bụng: (Có lễ bọn quan tỏa này điển cả rối chăng? Thê thì cũng có 
thê bị lên án vì một bản cứu chương» 

Phiên tòa đã được tiên hành theo đúng mọi luật lệ của một cuộc 
tô tụng. Các nhân chứng đã chât vần và bị cáo trả lời. Cuöi cùng quan 
tỏa đã tuyến án: 

«l1. Tòa khẳng dịnh rằng: người và khi không cùng một tổ tiên. 

2. Phạt bị cáo 100 đô-la›. 

Quan tòa đã phê bỏ cả một học thuyêt thật dầy đủ về nguốn gốc loài 
người của Đác-uyn và của các nhà tư tưởng và nghiên cứu khác đã để 
Xưởng. 

Song chân lý là hiển nhiên và bền vững, không có bán án của bât cứ 
tòa ăn nào xóa bỏ được. 

Nêu như các nhà khoa học được mời đên dự phiên tòa đó. họ sẽ 
có hảng trăm cứ liệu để chứng minh rằng người thầy giáo kia là đúng. 
Và không phải bãt cứ một quan tòa no cũng là một quan tòa chân chính, 
khi mà công việc có quan hệ đên khoa học. Nhưng có nhiều chứng cớ 
rõ ràng: con người có nguồn gốc là loài khi vượn. Hơn nữa chẳng cần 
øi lý luận dài dòng, bât kỳ ai đã sông gần những con khi hay đười ươi 
chỉ độ một giờ cũng nhận thây một điều đập vào mắt là người và khi 
giông nhau như những bả con cùng họ. 





RÔ-DA VÀÄ RA-PHA- Có một lần, hai con khi Ra-pha-en và Rô-da được mang đền vùng 

EN, NHỮNG ANH Lê-nin-grát, làng Côn-tu-sl (nay gọi là táp-lò-vô), nuôi trong phòng thi 
t nghiệm của nhà sinh lý học người Nga nội tiếng Í-van Páp-lôp. 

EM HỌ CỦA TẢ Con người thường gặp gỡ những (người thân» tội nghiệp sông ở 

rừng núi không được mặn mà lắm. Khi tốm được rồi tức khắc họ nhôt 

ngay đám (thân nhân» đó vào cũi sắt. 

Nhưng lần nảy hai người khách của rừng châu Phi này được đón 
tiếp rât sang trọng. Người ta chuẩn bị cho chúng cả một căn nhà bao 
gồm phòng khách. phòng ngủ. phòng ăn, phòng tắm, phòng chơi và làm 
việc. Trong phòng ngủ kê hai cái giường có cả bản ngay sát đầu giường. 
Trong phòng ăn có bàn ăn phủ khăn trắng tính, kẻm theo mội tủ đựng 
đầy đủ thức ăn. 

Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này không có một thứ gì làm cho 
ta nghĩ đền những con vật ây không phải là người mà là khi. Đền bữa 
ăn cũng có đủ đĩa, thia, v.v... Tôi đền, giường đệm chuẩn bị sẵn sảng. 
Nói đúng ra thì đôi khi các «vị khách trọ» đã không làm tròn trách nhiệm: 
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vào bản ăn thì các «vi quăng luôn thìa đi, vớ lây đĩa mứt ăn ngôn ngâu; 
vào giường đáng lẽ phải đặt đầu trên gôi thì các «vị» lại làm ngược hẳn 
là lầy gôi úp lên đẩu. 

Tuy vậy cử chỉ hai con khi Rô-da và Ra-pha-en, dù không giông hẳn 
con người, cũng không khác nhiều lắm. 

Thí dụ, Rô-da sứ dụng chùm chia khóa của tủ đựng thức ăn như 
một bà nội trợ thành thạo. Thường thường chùm chìa khóa dó nằm 
trong túi người canh gác. Rô-da rón rén đền gần người canh gác và thoát 
một cái đã xoáy dược chùm chia khóa. Thê là nó chạy như bay tới phòng 
ăn, đặt một cái ghê trước tủ, trẻo lên ghê và lần lượt thử từng cái chia 
khỏa một. Đẳng sau cánh cửa kính bày ra một cảnh tượng hâp dẫn: 
một bình đây những quá mơ và những chùm nho. Chỉ một vòng nở khóa 
là chìm nho đã vào tay Rô-da! 

Còn Ra-pha-en, hãy xem nó hành động! Người ta cho nó không 
phải là những quyền sách, mà là một thùng nhỏ đầy quả mơ và nhiều 
khôi gỗ vuông các cỡ khác nhau, nhưng lớn hơn nhiều so với các khôi 
vuông mà trẻ con thưởng chơi đùa. Khôi vuông to nhât cao như cái 
ghê đầu ; khôi bé nhât thì bằng miềng gỗ kê chân cho các bà cụ khi ngồi ở 
ghê bành. Thủng mơ treo ở trần nhà. Vân để đặt ra là phải với tới các 
quá đó để lây ăn. 

Thoạt đầu chú Ra-pha-en đáng thương không làm gì được. Ở 
trong rừng. trước kia nó quen leo lên cây hái quả. Nhưng những quả 
mơ này lại mọc thẳng từ trần nhà xuông. Ngoài các khôi gỗ vuông thì 
không còn leo trẻo lên dâu để với tới những quả mơ đó. Vậy mà ngay 
khôi gỗ to nhầt cũng quá thâp, không đủ để với tới thùng mơ dược. 

Khi Ra-pha-en xoay trở các khôi gỗ tứ phía, cho đền một ngày kia 
mới khám phả ra một điều: có thể đặt những khôi ây chồng lên nhau, 
như vậy rút ngắn được nhiều khoảng cách với những quá mơ kia. Dần 
đà chú khí dã có thể xếp chồng được ba bôn rồi năm khôi gỗ lên nhau. 
Việc đó chẳng phải dễ dàng vì không thể đặt các khôi gỗ tùy tiện thể nào 
cũng được, mà phải theo một thử tự nhât dịnh, khôi to để ở dưới. rồi 
đền những khôi nhỡ, sau cùng là những khôi nhỏ. 

Nhiều lần Ra-pha-en lầm lẫn, đặt những khôi gỗ to trên những khôi 
nhỏ. Cả chồng gỗ lung lay rât nguy hiểm tưởng chừng sắp sụp đỏ đền nơi. 
Nhưng không đền nỗi nào, vì nó ranh như khí mà lại! 

Sau cùng, khó khăn cũng giải quyêt được. Ra-pha-en biết chồng 
cá bảy khôi gỗ theo đúng thứ tự cần thiêt. Y như là các khôi gỗ đã được 
đánh sô thứ tự, và khi ta biệt đọc chữ sô vậy. Với tới thùng mơ rồi, nó 
chẳng buồn leo từ chồng khôi gỗ đang lung lay xuông nữa, và cứ ở nguyên 
đó mà ngôn ngầu những quả mơ dã gian khô mới giảnh được. 

Có con vật nào khác có thẻ hành động khôn như vậy dược không? 
Không thế tưởng tượng là một con chó có thể xếp được những khôi gỗ 
thành hình tháp như vậy, tuy rằng chó là con vật thông minh đây. 

Tât cả những ai quan sát khi Ra-pha-en tập đượt như trên cũng phải 
chú ý một điều là nó hành động hoàn toàn giỗông con người. Kia xem nó 





lầy một khôi gỖ., vác lên vai và một tay giữ lầy, đem đền chồng gỗ để xếp 
lên trên. Ủa, xêp thể nảy không ổn! Khi Ra-pha-en để khôi gỗ xuông đâầt 
và ngồi lên trên như để suy nghĩ. Nghỉ ngơi một chốc, nó lại thử xêp lại, 
và lần này thi xêp đúng thứ tự không bị nhầm lẫn nữa. 


CÓ THÊ BIÊN Nêu như vậy thi ta có thế dạy va loài khi biêt đi, biết nói, biêt nghĩ 
sR : và làm việc như người được chăng? 

MỘT CON KHI Nhà đạy thú người Nga nối tiềng là Đua-rôp đã từng mơ ước làm 

THANH NGƯƠI điều đó. Ông đã tôn nhiều công phu luyện tập cho con khi Mi-mu yêu 

DƯỢC KHONG? quý của ông. Mi-mu là một học trò sáng đạ: nó đã học được cách dùng 


thìa, buộc khăn ăn vào cô, ngồi ngay ngắn trên ghe, biêt ăn xúp mà không 
làm giây bản ra khăn bàn và lại biềt cả đi xe trượt tuyết. 

Mặc dù như vậy, ta vẫn không thê làm cho nó trở thành người được. 

Điều đó thật là dễ hiểu. Thời kỳ trước kia, khi con người và khỉ 
vôn cùng một nguồn gôc sau đó tách riêng ra thành hai dòng giông cách 
biệt, đã quá xa xôi trong di vãng. Những thủy tô của con người đã rời 
bó cây cao, xuõng mặt đât để sinh sông, họ dùng hai chân để đi và làm 
việc bằng hai tay. Còn tô tiên loài khi vẫn giữ nguyên lôi sông trên cây 
và ngày càng thích ứng với lôi sông đỏ. 

Chính vì vậy mà cầu tạo của thân hỉnh loài khi khác hắn con người. 
Từ tay, chân, bộ óc và lười đều khác nhau. 

Hãy xem bàn tay con khí khác với tay người nhiều. Ngón tay cái 
của nó ngắn hơn ngón út và không cách xa các ngón khác như tay người. 
Thê mà ngón tay cái lại là ngón có ích nhật của ta, là đội trưởng một kíp 
thợ năm người của bản tay. Ngón tay cái của ta có thể làm việc cùng một 
lúc với bầt cứ ngón nào khác hoặc cùng làm với tầt cả bồn ngón kia 
một lúc. Chính vì vậy mà bàn tay ta có thể rầt dễ đảng sử dụng các loại 
dụng cụ khác hẳn nhau. 

Khi con khi muôn hái một quả gì nó thường dùng tay bám lầy cảnh 
cây có quả đó và lây chân giật quả ra. Khi dị, nó chồng bản tay xuông đât. 
Như vậy là hai bàn tay của nó nhiều khi dùng thay chân và ngược lại 
chân có thể cũng thay tay được. 

Nhưng ngoài hình dáng tay và chân giữa người và khỉ khác nhau, 
còn có một điểu này rât quan trọng mà những nhà đạy thú muôn biên 
khi thành người đã quên đi mât. Bộ óc loài khi thì nhỏ và Ít phức tạp hơn 
óc con người rât nhiều. 

I-van Páp-lôp đã nhiều năm nghiên cứu hoạt động của bộ óc con 
người. Ông quan sát một cách đẩy hứng thú xem con khỉ Rô-da và Ra- 
pha-en hoạt động như thê nào. Người ta kể lại với chúng ta là nhà bác 
học thỉnh thoảng ở lại rât lâu trong chuồng nhôt hai con khi để nghiên 
cứu các cử chỉ của chúng. Cử chỉ của chúng thật ngô nghê và lộn xộn. 
Chúng chưa kịp làm một việc này thì đã lại làm một việc khác. 

Kia là khí Ra-pha-en đang chăm chủ xếp hình tháp bằng các khôi 
gỗ. Bỗng nhiên mắt nó nhìn thầy một quả bóng, thê là nó bỏ rơi các khôi 
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gỗ và giơ hai cánh tay lông lá về bóng. Chỉ một lát quả bóng lại bị bỏ quên, 
và khi ta hoàn toàn mái mê theo đõi con ruồi bỏ trên nền nhà. 

Quan sát những cử chỉ hỗn loạn của hai con khi Ra-pha-en và Rô-da, 
nhà bác học nỗi tiêng Páp-löp đã kết luận: 

q(Hỗn độn! Hoàn toản là những cử chỉ hỗn độn!» 

Những cử chỉ hỗn độn của loài khi thế hiện sự hoạt động cũng hỗn 
độn của bộ óc chúng. Hoạt động ây không giông chút nào với hoạt động 
rầt trật tự, rầt tập trung của bộ óc con người. Tuy vậy con khỉ cũng khá 
thông minh và rât thích nghị với đời sông trong rừng, trong cái thê giới 
nhỏ bé äy— cái thê giới đã ràng buộc nó bằng vô sô những đây xích vô 
hỉnh. | 

Có một lần, một nhà đạo diễn điện ảnh đên quay cuồn phim về cặp 
vợ chồng khỉ Rô-da và Ra-pha-en. Theo kịch bản vạch sẵn, người ta 
để cho vợ chồng khi được một thời gian tự do ở trong vườn. Vừa được 
thả lỏng ra, Rô-da và Ra-pha-en liền leo lên cái cây gần nhât, lây hai tay 
bám vào cảnh đánh đu một cách khoái trá vỗ cùng. C7” trên cây chúng 
cảm thây thoải mái hơn là ở trong căn nhà đẩy tiện nghị dành riêng cho 
chúng. 

Ở châu Phi, quê hương của chúng, con khi sông ở tầng bên trên 
của rừng. Nó làm ô trong cành các cây lớn. Chính trên cây cũng là nơi 
nó chạy trôn kẻ thủ và hái quả để ăn. Nó đã quen với lõi söng ở rừng đền 
nỗi nó dạo chơi trên các thân cây nhẫn và thẳng lại đễ dàng hơn đi trên 
mặt đầt. Không có rừng thì không có khi. 

Trước kia có một nhà bác học muôn quan sát giông khi trong môi 
trường quen thuộc của nó từ lúc mới sinh ra. Ông đền ở tại nước Ca- 
mơ-run, châu Phi. 

Ông bắt lây khoảng chục con khỉ rồi để mặc cho chúng sông tự do 
trong một khu rừng nhỏ cạnh trại của ông để chúng có cảm giác như 
sông tại quê hương của chúng. Muôn ngăn không cho chúng chạy trôn, 
nhà bác học cho chặt hêt tât cả các cây côi ở gần khu rừng nhỏ dùng lảm 
nơi ở cho những con khi đó. 

Ông tính toán rât đúng: vôn là con vật sông trong rừng, con khỉ 
không bao giờ tự ý bỏ rừng ra đi. Những khoảng đâi trụi cây ở chung 
quanh làm chúng lo ngại và giam chân chúng ở lại khu rừng nhỏ mà không 
cần đên những chân song sắt. Đôi với giông khỉ thì đền sinh sông ở nơi 
quang đãng, không cây côi là điều không thế làm được, cũng như giồng 
gầu trắng không thể nào đên sinh sông ở bãi sa mạc. 

Trong khi loài khi không rời bò được rừng cây thì tại sao anh em 
họ của khi là con người lại làm được điều đó? 





CON NGƯƠI Tổ tiên chúng ta không phải ngay một lúc có thê rời bỏ được rừng 
TẬP ĐI rú, nơi giam hãm nó nhự một cái lồng. Con người nguyên thủy đã phải 
trải qua hàng chục vạn năm mới dẩn dần có dủ tự tin để rời rừng cây 
và mạo hiểm đi về nơi đồng cỏ và đồng bằng. Muôn phá vỡ dây xích trói 


Sáo 


buộc mình vào mỗi trường đầu tiên là rừng cây thi trước hệt con vật 
rừng đó cần phải xuông đât và tập đi bằng chân. 

Nhưng tập đi đâu phải là chuyện đễ, ngay bây giờ cũng vậy. AI đã 
từng đền thăm một vườn trẻ đều biết rằng ở đầy có những em bẻ chỉ 
bỏ lỗm ngồm. Tại sao các em đó lại bỏ? Chính vì các em bị ý muôn đi 
chuyển thúc đây, nhưng lại chưa biềt đứng thẳng người trên hai chân. 
Còn phải trái qua nhiều tháng các em đó mới dám đứng thẳng người 
và tập đưa chân ra phía trước để bước đi. Thật là một điều hệ trọng và 
nguy hiểm khi phải thôi không chồng tay xuông dât nữa và không được 
bầu víu vào các đồ vật xung quanh! Làm thê còn khó hơn là người lớn 
tập đi xe đạp. k 

Trong khi con nít mật vài tháng để tập đi thì thủy tổ chúng ta ở rừng 
xưa kia tập đi đã phải mâầt hàng nghin năm. 

Cũng có thê là trong thời kỳ cỏn sông trên cây, người nguyên thủy 
đôi lúc cũng xuông đầt. Cũng có thê là hồi đó khi xuông dầt anh ta không 
hoàn toản chỉ dùng tay để đi mà cỏn đứng lên hai chân, chạy được vài 
bước, như con khi bây giờ. 

Nhưng ởi hai ba bước là một chuyện, mà đi nắm mươi hay một 
trăm bước lại là một chuyện khác hẳn! 





HAI CHÂN Ở thời kỳ xa xôi khi tổ tiên chúng ta ở rừng chuyên sông trên Cây, 
GIẢI PHÓNG CHO anh ta đã tập được cách sử dụng hai tay khác hắn hai chân. 
HAI TAY RẢNH Anh ta dùng tay dễ hải quả và cũng để làm tổ trủ ân ở giữa các 


ẻ a cảnh cây. 
RANG ĐẸE LAO ĐỘNG Nhưng bàn tay đã có thê bứt một trái cây thì cũng có thê cẩm một 
cái gây hay một hòn đá. Khi đã nắm được hòn đá hay cái gậy thì cảnh tay 
không giông như trước nữa. nó trở thành đải ra và mạnh hơn 
nhiều. 

Bởi vì, với hòn đá. người nguyên thủy có thê đập vỡ vỏ các trải cây 
cứng rắn nhât mà răng cắn không vỡ được. Cải gậy có thê dùng để đảo 
bới đât, tìm những rễ cây ăn được. 

Chính vì vậy mà anh ta cảng ngảy cảng năng dùng phương pháp mới 
đó để kiêm ăn. Anh ta dùng gậy bới đât, tìm các thứ rễ và củ. Anh ta dùng 
hòn đá bởi và đập vỡ các gôc cây già để tìm sâu bọ. Nhưng muôn 
rảnh tay hoạt động thì cần phải miễn cho hai tay nhiệm vụ đi chuyên: 
hai tay càng bận việc thì bai chân càng phải độc lập vận động để 
đi lại. 

Như vậy là hai tay bất buộc hai chân phải tự đảm đương việc đi lại, 
còn hai chân thì giải phóng cho hai tay khỏi nhiệm vụ đó để rảnh rang 
làm các việc khác. 

, Như vậy là một giỗng vật chưa từng thây đã xuât hiện trên trái đầu: 
nó đi đứng bằng hai chân sau và lao động bằng hai chân trước. 

Trông hình dáng bề ngoài nó còn giông hệt một con vật. Nhưng 
nêu ai trông thầy đó sử dụng hòn đá hay cải gậy thì chắc chắn phải nói: 
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- Con vật đó. phải gọi là «tiền thân của con người, 

Thực vậy. chỉ riêng con người mới biết sử dụng công cụ. Con vật 
không hề biêt công cụ là øi. 

Khi con chuột nhảy và con chuột chủ đào dât thị nó dùng chân 
để đảo chứ không dùng xẻng, Muôn gặm nhầm gỗ, con chuột nhất không 
dùng đao mà dùng răng của nó. Muôn chọc thủng vỏ cây, con chim gõ 
kiên chỉ biết dùng mỏ mà thôi. 

Tổ tiên loải người không có mỏ để đảo khoét, không có chân để 
dùng thay xêng, không có răng cửa sắc thay đao! 

Nhưng anh ta lại có những cải quý hơn cả nành vuột sắc nhọn: 
có bản tay để tìm và nhặt ở dưới đầt những hòn đá sắc hơn răng chuột 
và những miêng gỗ nhọn như mỏng vuốt thú đữ. 


CON NGƯỜI Trong khi những sự việc trên xảy ra thì khí hậu trên trái đât cũng 
ˆ Ê rì thay đổi dần. Trong các rừng cây của con người nguyên thủy, cảng về 
TƯ TREN CAY th: ID SE sứ | ““...-¿n sa: 

2 „ = sau, ban đêm cảng mát và mùa đông cảng rét. Khí hậu hãy còn dịu nhưng, 
XUÔNG DƯỚỜI ĐẤT kháng còn là khí hậu nhiệt đới nữa. 

Đã đến lúc các sườn đổi phía bắc mã! đi cái áo khoác làm bằng các 
cầy cọ quanh năm xanh tốt, và các cây mộc lan, nguyệt quê dân dân 
nhường chỗ cho các cây sối. cây bố để. 

Người ta hãy còn 1ìm thây trong các bãi đât phù sa những dâu vềt 
là cây sối, cây bỗ để mà trước kia các trận mưa rào làm rụng 
xuÔng. 

Đề tránh gió lạnh, các cây và và cây nho chỉ mọc ở' các thung lũng 
hay các sườn núi phía nam. Ciới hạn những rừng nhiệt đới càng lui mãi 
xuông phía nam. Các con vật ở rừng cũng đi theo rừng cây về phía nam. 
Càng ngày cảng thây hiểm những con vơi tiển sử và con thú dữ hỗ răng 
lưỡi gươm. 

Ó“ những nơi trước kia là rừng rậm cây mọc chẳng chịt bây giờ 
cây mọc thưa hơn, lam thành những bãi quang có các con tế giác và 
hươu không lỗ đền gặm có. Loải khi thi có giông bỏ đi nơi khác, có giông 
đã bị tiều vong. 

_ rừng, cây nho và cây và ngảy càng ít, ĐI lại trong rừng ngày 
càng khó khăn. Rừng cây mọc thưa đi muôn chuyển từ khóm cây 
này sang khóm cây khác, cần phải chạy trên những chặng đường 
đài ở trên đãi. Điều đó không phải là chuyện đễ dàng đôi với con 
vật quen sông trên cây: nó luôn bị đe dọa vầp phải nanh vuôi 
thú đừ. 

Nhưng vì nhụ cẩu thúc đây nên phải làm theo. Đói bụng, 
người nguyên thủy buộc lòng phải rời ngọn cây cao là nơi trủ ấn 
lầu đời. 

Càng về sau anh ta càng phải năng xuông đât đi lang thang kiêm ăn. 

Nhưng một con vật buộc phải rời bỏ cải chuông, rời cái thể giới 
rừng rú ñó đã quen sông ở dó, thi sẽ ra sao? 





27 





28 


Như thể tức là nó đã làm trái quy luật sông trong rừng, tự phá bỏ 
xiểng xích chôn chân minh ở chỗ cũ. 
Đã đành là các con thú và loài chim có thể biên đổi: không có cái 


- gì ở nguyên mội chỗ không thay đổi trên thê giới này. Nhưng sự biên 


đổi đó chăng phải dễ dàng. 

Con vật có móng nhọn muôn biên thành giông ngựa ngày nay, 
đã phải trải qua hàng triệu năm. Thường thường, con đẻ ra thì giồng 
hệt bö mẹ. Sự tạo thảnh một giồng vật mới, hoàn toàn khác giông nguyên 
thủy, đòi hỏi phải trải qua hàng nghìn thê hệ. 

Vậy thì tÔ tiên chúng ta, tiền thân của con người, đã biên đỗi 
ra sao? 

Nều anh ta không trút bỏ được các phong tục và thói quen cũ, anh 
ta sẽ bất buộc phải cùng giông khi di cư về phương nam. Nhưng ngay 
từ hổi đó, con người đã khác với giồng khi: để kiêm ăn, anh ta đã dùng 
những răng và móng làm bằng đá và gỗ. Nêu cần, anh ta có thể không 
màng gì tới những trái quả mọng nước của rừng phương nam, bây giờ 
đã ngảy càng hiềm có trong rừng anh ta ở. Anh ta cũng không sợ hãi khi 
thầy cây trong rừng thưa thớt đi: anh đã biềt di chuyển trên mặt đât nên 
không lo ngại ở các vùng đầt trông nữa. Nều gặp thú dữ tần công trên 
đường đi, cả đàn người cổ xưa hợp sức đánh đuổi kẻ thù bằng đá và 
gẠy Bộc. 

Khi hậu khắc nghiệt không làm tiêu diệt tô tiên loài người mà cũng 
không buộc được anh ta phải rút lui về phương nam củng với các rừng 


_ cây. Trái lại, chính khi hậu đó đã đây mạnh sự biền đổi anh ta thành người 


thực sự. , 

Trong khi đỏ sô phận anh em họ của người là loài khi ra sao? 

Chúng đã cùng rút về phương nam với các rừng nhiệt đới và đã 
vĩnh viễn trở thành loài thủ ở rừng. Chúng bắt buộc phải làm như vậy, 
không có cách nào khác. Vì chúng tiên hóa chậm hơn tổ tiên con người 
và không biêt dùng công cụ. Những con khỉ khôn khéo nhât cũng vẫn 
trú ngụ ở những tầng trên của khu rừng và ngày cảng thành thạo trong 
việc leo trẻo và bảm vào cảnh cây. 

Những giồng khi vụng về nhât, không thích ứng được với lôi sông 
trên cây, phái chịu một sô phận thảm thương. Chỉ còn sông sốt những 
giông khi lớn nhât và khỏe nhầt. Những con vật cảng to và nặng thì 
càng khó sông ở trên cây. Dù muôn hay không, chúng cũng phải xuông 
đầt. Thí dụ: ngay thời bây giờ, con khỉ độc vẫn sông ở trên mặt đầt trong 
rừng. Và muôn tự vệ trước kể thù, nó không biệt dùng đá hay 
gậy, mà chỉ trông cậy vào hai hàm răng khỏe có những nanh nhọn 
đáng sợ. 

Đó chính là ngã ba đường phân cách sự tiên hóa của giông người 
và giông khi, anh em họ của người. 





Con người phải mât nhiều thời gian mới đứng thắng trên hai 
chân được. Thoạt đầu tầt nhiền dáng đi còn vụng về ngượng 
nghịu. Ð 

Thời kỳ đầu tiên đó, con người nguyên thủy, hay dùng hơn, con 
người-vượn đó, hình dáng thê nào? Đó là câu hỏi mà bao nhiêu nhà bác 
học đã tự đặt ra. 

Những con khi (điến thân của người đó đã không còn nữa. 
Nhưng chắc hẳn xương nó còn giữ lại được ở đâu đây, dưới mặt 
đầt. 

Tìm thây những bộ xương đó tức là chứng mình một cách chính 
xác rằng con người từ giông khi mà sinh ra. Vi chính con người-Vượn 
đó là cái mắt xích bị mât đi trong cả chuỗi dây xích nôi liền con khi thời 
tiền sử với con người có tri thức. Nhưng hình như cái mắt xích đó đã 
vĩnh viễn bị thât lạc trong đám đầt cát, đầt sét và phù sa của những thời 
kỳ xa lắc xa lơ về trước rồi. 

Nêu cần đào đâầt đế tìm thì các nhà khảo cỗ học rãt thành thạo 
trong việc nảy. Nhưng muôn làm như vậy, trước hêt phải biệt rõ 
là cần đi tìm cái mắt xích bị mãt ây ở đâu. Tìm kiêm dưới đât 
những mảnh xương của con người tiển sử, việc dó khó hơn là mò 
cát kim giâu trong đông rơm, vì trái đâầt rộng bao la, biệt đầu 
mả tỉm! 

Cuôi thê kỷ trước, nhà bác học Hêch-ken đã đưa ra một giả thuyềt: 
xương của người-vượn (tên khoa học của người-vượn là Ô-xtơœ-ra-lô-pi- 
téc) có thể tìm thây ở miền nam châu Á. Ông ta còn chỉ rõ ở trên bản đồ 


- khu vực có nhiều khả năng tìm thầy xương đó hơn cả là Nam Dương 


quần đảo.Ð 

Rãt nhiều người cho rằng giá thuyềt của Hềch-ken là ít căn cứ. 
Nhưng giá thuyết đó đưa ra không phải là vô ích: có một người 
tin tưởng ở giá thuyêt đó đên nỗi quyêt tâm bỏ hêt công việc 
đang làm để lên đường đên Nam Dương quần đảo, với mục đích 
là tìm kiêm những mảnh xương theo giả thuyềt của người-vượn theơ 
giả thuyêt. : 

Người đó là bác sĩ Ô-gien ĐÐuy-boa, giáo sư phẫu thuật ở trường 
đại học tống hợp Am-xtéc-đam.?” : 

Rât nhiều bạn đồng nghiệp của ông lắc đầu khi nghe tin đó. Họ cho 
rằng làm như vậy là điên rổ. Vì họ chỉ có một cuộc du lịch yêu thích nhât 
là dạo chơi trên đường phô ÁAm-xtéc-đam êm ả và khệnh khang sáng 
xách ô vào trường đại học, tôi xách về. 

Đề thực hiện ý kiên của mình, giáo sư Đuy-boa đã từ bỏ nghề dạy 
học, xin vào làm việc trong quân đội và, dưới danh nghĩa bác sĩ quân y, 
ông đi sang đảo Xu-ma-tơ-ra xa xôi. 








Tức là quần đảo In-đô-nê-xi-a bây giờ,— ND, 
?' Thù đô của Hà Lan (một nước ở tây Âu, trước kia chiềm In-đô-nẽ-xi-a làm thuộc 
địa).— Ni. 
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Mới đặt chân lên đảo này ông đã bắt tay ngay vào công việc tìm kiêm. 
Ông thuê người dảo bới những khôi lượng đâầt lớn như trái núi. Trải 
qua mội, rồi hai, ba tháng dào đât, tìm tôi, vẫn không thây bóngzdáng 
mảnh xương nảo của người-vượn cả. 

Khi con người đi tìm kiểm cái dã mật, ít nhầt là anh ta cũng biết 
là mãầt ở đâu. Và nó sẽ thây khi anh ta kiên trì tìm kiêm. Công việc của 
ông Đuy-boa có phần không thuận lợi. Vi dù sao đây cũng mới chỉ là 
trong giả định. Ông không thể nào xác định một cách chắc chắn rằng 
xương của loài người-vượn là có thật. Mặc đầu như vậy, ông vẫn kiên 
nhẫn tim tỏi với một quyết tâm sắt đá. Thời gian cứ thê trôi qua, và sau 
ba năm đào bởi dưới dât, cái mắt xích bị mâầt kia cùng vẫn chưa 
tỉm ra. 

Nêu là bât cứ một người nào khác thi tât nhiên đã phải bó tay từ 
lâu rồi. Có lẽ chính bản thân giáo sự Đuy-boa cũng đã đôi khi ngờ vực 
kêt quả công việc của mình. Nhưng ông vẫn quyềt tâm theo đuổi đền 
cùng công việc mà ông đã bắt tay vào làm, 

Không tim thầy xương người-vượn ở Xu-ma-tơ-ra, ông quyết 
định đên tìm ở một đảo khác của Nam Dương quần đảo là đảo Gia-va, 
xem có hiệu quả hơn không. 

Và chính ở đây õng đã đạt được mục đích. 

Trước hết ông đào được ở gần làng Tơ-ri-nin một nắp xương 
sọ, một mẫu xương hàm đưới, vài cái răng và một xương đùi 
của ngườivượn, Sau đó lại tìm thây thêm vài mảnh xương 
dùi nữa. 

Ông dựa vào những mảnh xương đó để khôi phục lại hình dạng 
của thúy tô loài người thời tiễn sử, thi thầy hiện ra một cái trán thầp 
thụt về phía sau, hai vành xương che mi mắt nhõ ra và hai mắt sâu. Bộ 
mặt này giông mặt khi hơn là mặt người. Nhưng bộ xương sọ chứng 
mình rằng người-vượn này thông minh hơn loài khi gần gũi nhãt với 
con người: bộ óc to hơn óc khỉ râầt nhiều. 

Quan sát ký xương đùi và dâu vêt còn rất mờ của gân nôi 
xương đó với bắp thịL đùi, giáo sư kêt luận rằng người-vượn có thê 
đứng thẳng được. Nó dã đi bằng hai chân, tuy có lễ còn ngượng 
nghịu. 

. Nhự vậy là giáo sư Đuy-boa đã hình dung được thủy tẾ xa xôi của 
löài người như thê nào rồi. Hãy xem anh ta dang lần bước ở giữa đàm 
rừng quang cây, người cúi lom khom nặng nề. Hai đùi gập xuông đầu 
8ÔI, hai tay dài gắn chạm dât. Hai mắt nâp dưới hàng lông mày rậm cúi 
gằm xuông đầt, tìm tỏi thức ăn.. _ 

No không còn là vượn nữa, nhưng cũng chưa hẳn là ngưởi. Giáo 
sư Đuy-boa gọi nó là œngười-vượn đi thẳng» vì nó khác với vượn ở 
chỗ biết đi thẳng. 

Có lẽ chúng ta tướng giáo sư ĐÐuy-boa đã đạt được mục dịch của 
mình, đã tim thây người tiền sử rồi. Song chính lúc đó những năm tháng 
nặng nể nhât đôisvới ông đã bắt đầu. Quá là đào xuông những 


lớp đâầt sau còn nhẹ nhàng hơn phả vỡ những thành kiên của loải 
người. 

Sự khám phá của ông đã gây nên những phản ửng điên cuồng của 
những kẻ ngoan cô không thừa nhận nguồn gôc con người là do khi 
sinh ra. Những nhà khảo cô học áo thụng Thiên chúa giáo cũng như áo 
vét tổng dua nhau chứng mình rằng: xương sọ do ông Đuy-boa tìm ra 
chính là xương vượn, còn xương dủi lại là xương con người ngày nay. 
Nghĩa là đôi phương của ông tách rời bộ xương người-vượn đó thành 
hai phần xương của một con khí và một con người riêng biệt. Hơn thê 
nữa, họ còn nghi ngờ cả thời kỳ của những mảnh xương đó, và cho 
rằng xương đó không phải đã có từ hàng chục vạn năm trước mà là 
những xương mới có cách đây chỉ ¡t năm. 

Nói tóm lại. họ đã làm tât cả để một lần nữa lại chôn xuông đât 
người-vượn để rồi quên bằng di. 

Bác sĩ Đuy-boa bênh vực công trình của mình rât đũng cảm và được 
sự ủng hộ cúa (ât cá những ai hiểu rõ giá trị khoa học của sự khảm 
phá đó. 

Ông bác bỏ luận điệu đôi phương bằng cách vạch ra rằng xương 
sọ kia không thê lả xương vượn được vì xương sọ của vượn không có 
những chỗ lõm ở trăn như người-vượn. 

Năm tháng trôi qua... Giả thuyêt con người-vượn vẫn chưa được 
thừa nhận. Nhưng rồi xảy ra một việc bât ngờ, người ta lại tìm thây 
những xương còn sót lại của một người-vượn khác rât giông người- 
vượn của ông Đuy-boa... 

Vào đầu thê kỷ XX, một nhà bác học trong lúc dạo chơi ở các phô 
Bắc Kinh đã rẽ vào một hiệu thuôc bắc. Trong các tủ hàng bày la liệt nào 
nhân sâm, nào xương và răng thủ vật, lẫn với các thứ bùa hộ mệnh khác. 
Ông ta chú ý đên một cái răng không thê bảo là của súc vật được, mả cũng 
khác xa răng con người bảy giờ. 

Nhà bác học liền mua cái răng kỳ lạ ầy và gửi tặng một viện bảo tàng 
ở châu Âu. Ở đây người ta xÊp loại riêng cải răng đó, gọi bằng một cái 
tên rât thận trọng là (cái răng Trung Quôc›. 

Hơn hai mươi năm sau, bỗng nhiên người ta tỉm thây trong một 
cái hang đá tên là Chu-khẩu-điêm ở gần Bắc Kinh hai cải răng giông như 
cái răng trên kia, rổi ít lâu sau lại tìm thây cả bộ xương của con người 
thời tiển sử mà người ta gọi lên là người-vượn Trung Quộc (hay người- 
vượn Bắc Kinh). 

Nói đúng ra thì đầy không phải là cả một bộ xương dầy đủ, mà chỉ 
là một đông xương khá linh tình, bao gồm chừng năm mươi cái răng, 
ba xương sọ, mười một xương hàm, một mảnh xương bắp đùi, một 
đôt xương sông, một xương bá vai, một sô xương cô tay và xương bàn 
chân. ' 
Như vậy cái hang đá kia đã là nơi trú ân của cả một đàn người-vượn 
Trung Quôc. Trải qua hàng chục vạn năm, nhiều xương đã thât lạc, có 
khi bị thú đữ tha đi. Những cái xương còn lạicũng đủ để giúp ta hình 








dung được hình dáng của người-vượn đó, vi các nhà bác học có khả 
năng dựa vào một vải cải xương tìm thây mả phác ra được toàn bộ hình 
dáng của thân thê. 

Vậy ngưởi-vượn thời tiền sử đó đàng đâp ra sao? 

Phải nói ngay rằng nó chẳng xinh đẹp chút nảo. 

Giá thử chúng ta bât thỉnh lĩnh gặp phải người-vượn đỏ, chắc là 
sẽ rùng mình ghê sợ: mặt nỏ nhô hẳn ra phía trước, hai tay dài đầy lông 
lá, hệt như một chú khí. Nhưng cảm giác đầu tiên đó sẽ thoảng qua thôi, và 
chúng ta sẽ nhận thây là đã lầm. Không một con khỉ nào có thê đi đứng 
thẳng người như vậy và có bộ mặt giỗõng con người như vậy 
được. : 
Muôn xua tan mọi nỗi hoài nghỉ, chúng ta hãy rón rên bước theo 
người-vượn Trung Quôc về hang. 

Người-vượn đang lê bước dọc theo con sông, chân cong bước 
nặng nề. Bỗng nhiên hắn ngồi xệp xuông bãi cát vì thầy một 
hỏn đá to. Hắn nhắc hỏn đá lên ngắm nghĩa, đập mạnh hỏn đá 
ây vào một hòn đá khác, rồi lại đứng dậy cẩm lầy hòn đá tiềp 
tục đi nữa. 

Theo sau hắn, chúng ta trèo lên bờ sông dôc cao. Bè bạn của người- 
vượn đã tụ tập ở cửa hang. Một lão già râu ria lổểm chởm đang mô xẻ 
một con sơn dương bằng một dụng cụ bằng đá. Cạnh đó, một lũ đản 
bà dùng tay xé thịt sông. Một đàn trẻ con chìa tay xin những miệng thịt 
vụn. Tầt cả cảnh tượng đó được ánh lửa đột trong hang chiều 
sảng. 

Bây giờ ta không còn nghi ngờ gì nữa: giông khi đầu có biết đồi lửa 
và làm ra công cụ bằng đá! 

Nhưng người ta có quyền châầt vần: (Làm thê nảo chứng 
minh được rằng ngườivượn Trung Quốc biết sử dụng công cụ 
và lừa?» 

Những chứng cớ đó tìm thây ở ngay trong hang Chu-khâu-điềm, 
Đạo bới trong hang thì tìm được không những là xương mà còn nhiều 
thứ khác: cá một tầng tro dày lẫn với đât và một đồng dụng cụ bằng đá 
đếo gọt thô sơ. 

Tổng sô dụng cụ đó tới hơn hai nghìn cái và tầng tro dày tới bảy 
mét. 

Như vậy rõ rảng là đám ngườivượn Trung Quôc đã sông 
trong hang nảy rât lâu năm và đã đồt lửa ở đó hàng bao năm 
ITỜI. - 

Có lễ người-vượn thời đó chưa biềt tự mình lảm Ta lửa mà họ mới 
shỉ biềt tìm ra lửa đã cháy sẵn, cũng như họ đi kiêm rễ cây để ăn và tìm 
đá để mài thành công cụ. 

Người-vượn có thể tìm ra lửa trong những đám cháy rừng. Hắn 
nhặt vải cành cây đang chảy nâng nu mang về cho khỏi tắt lửa, Về đên 
hang, hắn âp ú lửa như vàng, đặt vào một chỗ kin giỏ và không bị mưa 
đột để không bao giờ lửa bị tắt ngâm đi, 


Cách đây không lầu, vào năm 1959. tại Tan-ga-nhi-ca, nhà khoa học 
Anh Lu-It Li-ki đã tìm thầy một xương sọ của người nguyên thủy, còn 
xa xưa hơn cả loài người-vượn Bắc Kinh. Loài người-vượn tìm thây ở 
Tan-ga-nhi-ca, tên khoa học gọi là Gind-gian-trôp, sông ở rừng châu 
Phi đã trên Ì triệu 700 nghìn năm về trước, Nó đã xuât hiện sớm hơn loại 
người-vượn Bắc Kinh hàng trăm nghìn năm. Cái quan trọng nhât là ở 
châu Phi, người ta đã tìm được xương của con người thuộc vào thê hệ 
cháu và chất của loại vượn người Gind-gian-trôp. Rât có khả năng là 
(cháu, chắb› này là những người cùng thê hệ với loài người-vượn Bắc 
Kinh. 
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Chương II] 





CON NGƯỜI VI 
PHẠM NHỮNG 
LUẬT LỆ CA 
THIÊN 'NHIÊN 


Người-vượn cầm hòn đá hay cái gậy trong tay: nó cảm thầy mình 
khóc mạnh và tự do hơn trước rồi. Từ nay trở đi, có hoa quả ăn được 
ở gần hay không. không phải lả việc quan trọng dôi với nó nữa. Người- 
vượn có thể đi xa nơi trú ẫn, đi tìm thức ăn ở ngoài khu rừng quê hương, 
tới những nơi xa lạ. dừng lại lâu ở những chỗ quang cây, tóm lại là có 
thể vi phạm tât cả những luật lệ hạn chê từ thời tổ tiên xưa, 

Như vậy là ngay từ khi bất đầu bước vào cuộc đời phiêu lưu của 
mình, con người đã tự đặt mình ra ngoài (vòng pháp luật› của thiên 
nhiên, đã là một kẻ nỗi loạn chồng lại tạo hóa. 


Các bạn hãy nghĩ xem: một con vật vỗôn sông ở trên cây mà bây giờ 
đam cả gan tụt từ trên ngọn cây xuông để đi trên mặt đâầt. Hơn thê nữa, 
nỏ lại đứng trên hai chân sau và có dáng đi trái hẳn tự nhiên. Và táo tợn 
nhầt là nó tìm kiêm ra những thức ăn mới mà tô tiên nó chưa hề biệt, 
và nghĩ ra những phương pháp hoàn toàn mới đề kiêm những thức ăn 
mới đó. 

Trong thiên nhiên, có thê nói rằng các con vật và cây cỏ bị ràng buộc 
chặt chẽ với nhau bằng những «dây xích thức ăn». Con sóc thường ăn 
hạt quả thông, và con cáo phương bắc lại ăn thịt sóc. Con sóc còn ăn cả 
hạt dế và nầm nữa. Mà không riêng gì con cáo săn đuôi con sóc, diều hâu 
cũng ưa chén thịt sóc. The là lại có thêm một đây xích : nầm, hạt dễ — sóc—— 
điều hâu. Tât cả mọi thú rừng đều bị ràng buộc với nhau bằng những 
đây xich tương tự. 

Đã có mội thời kỳ, cả người-vượn của ta cũng bị đây xích thức ăn 
đó trói buộc chặt vào toàn bộ thể giới mênh mông: người-vượn hải 
quá đẻ ăn, và lại đên lượt các thú đữ như con hỗ răng lưỡi gươm ăn thịt nó. 

Thê mả bây giờ bỗng nhiên người-vượn nỗi dậy, giật tung những 
đây xiịch vô hình kia. Nó đi kiêm những thức ăn xưa nay chưa hề ăn, và 
không chịu đem thân làm mồi cho hỗ răng lưỡi sươm hung đữ, là con 
vắt rrải qua nghìn vạn năm đã quen ăn thịt tô tiên người-vượn rồi. 

Sự táo bạo đó do dâu mà có? Vì sao người-vượn dám cả gan tụt 
tử trên cây xuông, mạo hiểm đi trên mặt đât là nơi có nanh vuôt các loài 
thủ dữ lớn đang rình anh ta trên mỗi bước đường? Có thê ví như một 
chu mẻo nhảy từ trên cây xuông mà biêt rằng một con chó hung dữ đang 
=n=h dưới gôc cây... 

Chính bàn tay đã giúp cho người nguyên thủy trở nên can đảm như 
vxẫu. Hòn đá và cái gậy mà anh ta dùng để kiêm thức ăn cũng giúp anh 
tz tự vệ nữa. Công cụ đầu tiên đó cũng đồng thời là vũ khí đẩu tiên. 

Hơn nữa. anh ta không đi mạo hiểm như vậy một mình đâu! 

Cá một bầy lũ có vũ khí cùng đi với nhau đề khi cần đền thì hợp lực 
chcz lại các cuộc tần công của thú dữ. Lửa cũng là một khí giới của người. 
€*: mới trông thây lứa, các thú vật đã khiếp sợ, đến nỗi những con thủ 
lamz dữ và táo tợn nhật cũng phải rút lui, * 





3) 


THEO DẦU VÊT 


Từ cây xuông đât, từ rừng ra thung lũng bên các dòng sông: đó là 


NHỮNG CÁNH TAY con đường tiên hóa của con người, khi con người đã rứt bỏ được dây 
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xích ràng buộc nó với rừng cây. 

Tại sao ta biệt chắc là con người đi đền các thung lũng trước tiên? 

Chính là vì anh ta đã để lại những vêt tích hãy còn giữ nguyên đên 
bây giờ. 

Đáng chú ý không phải là những vêt chân như ta tưởng, mà lại là 
dầu vêt do các bàn tay để lại. 

Cách đây một trăm năm, trong thung lũng của dòng sông Xom 
ở nước Pháp có những công trường lớn khai thác sỏi, cát và đá 
lát đường. : 

Đã lâu lắm, khi con sông Xom mới ra đời, bắt đầu tràn xuông hạ 
lưu, thì dòng sông chảy xiêt cuồn- cuộn mang theo cá những hòn đá lớn. 
Những hòn đá đó cọ xát mạnh vào nhau trong khi bị nước cuỗn ởi, mòn 
đần thành những đá cuội, đá sỏi nhẫn nhụi. Về sau, khi dòng sông trở 
nên hiển hòa, êm á thì những đá cuội và đá sói đó bị lâp đưởi những lớp 
cát và đât sét. 

Bây giờ những người thợ đá đến cuôc đât để lây sỏi lên. 

Nhưng kỳ lạ chưa! Có nhiều hòn đá cuội không nhắn nhụi mà lại 
gồ ghể như có bàn tay nào đẽo gọt ở hai mặt. Do đâu mả đã có hình dạng 
đó ? Tât nhiên không phải do tác dộng của nước chảy, vì nước chảy chỉ 
làm đá mòn nhăn đi. 

Những hòn đá cuội ky lạ đó được một nhà thông thái ở địa phương 
tên là Bút-sẽ Đờ Péc-tơ chú ý. Nhà bác học này đã sưu tầm mội lô rầt 
phong phú những vật đặc biệt, tìm thầy dưới những lớp đât trên bờ sông 
Xom, bao gồm những ngà voi ma-mút› không lồ, những sừng tê giác, 
những xương sọ của giông gâu ở hang... Chắc hắn những con quải vật 
đó trước kia đã đền đây uông nước, như những con ngựa, cừu ta nuôi 
bây giờ. 

Còn dâu vêt con người tiền sử thì ông Đờ Péc-tơ đã dày công tìm 
kiêm mả chẳng thây gì. 

Nhưng rổi ông chú ý đên những hòn đá cuội kỳ dị kia còn nằm trong 
đâầt cát. Ai đã đếo gọt những hòn đá đó? Ông Đờ Péc-tơ cho rằng chỉ có 
thê là con người mà thôi. 

Nhà bác học cảm động ngắm nghía các hòn đá cô xưa. Không tìm 
thây xương của những người nguyên thủy, nhựng những hòn 
đá kia chẳng phải là kêt quả lao động của những con người đó 
ư? Chỉ có bàn tay con người mới có thể đẽo gọt được những hòn 
đá đó. 

Ông Đờ Péc-tơ liền viêt một cuôn sách về kêt quả tìm tòi của ông, 
đặt tên một cách táo bạo là: (Bàn về sự sáng tạo — Luận.về nguồn gỗc 
và sự tiền hóa của các sinh vật». 

Đền đây thi công việc trở nên phức tạp. Cũng giông như giáo sư 
Đuy-boa sau đó, nhà bác học Đờ Péc-tơ bị cả một lô đôi phương nhao 
nhao công kích rât đữ dội. 


Cả những nhà khảo cô học nỗi tiêng cũng ra sức chứng minh rằng 
nhà khảo cứu nghiệp dư tỉnh lẻ kia hoàn toàn chẳng hiếu biêt tí gì về 
khoa học. còn những lưỡi criu» đá kia chỉ là giả mạo và cuôn sách đó 
cần phải kêt án về tội đã chông dôi nguyên lý đạo Cơ-độc về thuyêt Thượng 
đề sáng tạo muôn loài... 

Cuộc tranh luận giữa ông Đờ Péc-tơ và các đôi phương kéo đài 
suốt mười lãm năm ròng. 

Nhà bác học Đờ Péc-tơ đã giả, râu tóc đã bạc phơ, nhưng vẫn kiên 
quyết bảo vệ giá thuyêt của mình và khẳng định về nguồn gôc xa xưa của 
loài người. Sau cuôn sách đầu tiên kia ông còn việt thêm một cuôn thứ 
hai. rồi một cuôn thứ ba nữa. 

Lực lượng hai bên thật quá chênh lệch. Thê mà chính ông Đờ Péc-tơ 
đã thắng. Đó là nhờ sự tiệp sức của các nhà địa chât học Lai-en và Pơ- 
rét-vịch. Hai ông này đã đên thung lũng sông Xom, nghiên cứu các công 
trường làm đả và các đồ vật mà ông Đờ Péc-tơ đã sưu tầm. Và sau khi 
đã nghiên cứu tỈ mỉ, hai ông tuyên bô rằng các công cụ tìm ra đó quả thực 
là của những con người sông trên đât nước Pháp thời thượng cô, khi 
ầy. tại nơi đây còn có cả voi và (tê giác. 

Cuôn sách của ông Lai-en mang tên là (Chứng cớ địa chât về nguồn 
gốc cô xưa của loài người» đã buộc bọn đôi địch với ông Đờ Péc-tơ 
phải câm miệng. Nhưng lúc đó bọn chúng lại đưa ra luận điệu là nhà bác 
học Pháp kia có phát hiện được điều gì mới mê đâu; những công cụ thời 
tiền sử đó người ta đã biệt đên từ bao lâu rồi... 

Về điểm này, ông Lai-en nhận xét một cách sắc sảo rằng: «Mỗi khi 
khoa học khám phá ra điều gì quan trọng, lúc đầu người ta bảo điều đó 
trái với tôn giáo, rồi về sau lại bảo rằng điều dó chẳng có gì mới, ai cũng 
biết cả rối bị, 

Đên bảy giờ thì người ta đã tìm ra rầt nhiều công cụ ø1ông như những 
vạt mà ông Đờ Péc-tơ đã đào được. Thường thường là tỉm thây trong 
nhừng công trường khai thác đá ở bên sông. Như thê là những chiếc 
thuông của người công nhân ngày nay hay gặp được ở dưới lòng đât 
những công cụ của những thời xa xưa khi con người mới biệt đên lao 
đọng. 

Những dụng cụ cô xưa nhât tìm thây là những hòn đá mài đẽo sơ 
sai ở hai mặt bằng một hòn đả khác. Cũng có khi tìm thầy cả những mảnh 
đá đẹt thô sơ như những mảnh của một hòn đá lớn vỡ ra. 

Chính những dụng cụ bằng đá đó là những đầu vêt do bản tay con 
ngươi thời xưa để lại ở các thung lũng và lòng sông cạn nước. Chính 
đầy là nơi những người thời tiền sử đền tìm trong đám sói cuội do nước 
sông cuồn theo, những vật liệu để chê thành những cái nanh, cái vuôt 
nhân tạo của mình. 

Và cái đó đã là một công việc thực sự của con người rồi. Một con 
vải có thể biết kiêm thức ăn hoặc biềt tìm vật liệu làm tổ, nhưng không 
khi nảo lại nghĩ đên việc tìm ra vật liệu để tự làm ra thêm những nanh 
vòi sắc nhọn cho mình. 
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CÁI XÈNG VẢ 
CÁI THÙNG SÔNG 


Chúng ta đã từng đọc hay nghe nói đên kỹ thuật khéo léo của những 
con vật biêt xây tô bằng đât, bằng gỗ. biêt đệt sợi, biêt cá khâu vá. Thí 
dụ. con hải ly biêt dùng răng cửa khỏe và sắc chặt cây giỏi như người tiểu 
phu lầy riu đẫn gỗ. và biết lây thân cây và cành cây dựng lên cả những 
cái đập để buộc dòng nước cháy tràn ra xung quanh, tạo thành bẻ chứa 
nước. 

Lại lây thí dụ những con kiên lửa. Nều ta lây gậy chọc vỡ một tổ 
kiên lửa ra thi sẽ thầy cả một công trình xây dựng tuyệt điệu, một thứ 
nhà chọc trời bảng cành lá thông. 

Nhưng cỏ ai nghĩ rằng giông hải ly và giông kiên nêu được tự do 
hoạt động thì sẽ có thể đuổi kịp con người trong nghệ thuật xây dựng 
được? Và sau đây một triệu năm, có lề ta sẽ thầy những con kiên đọc 
báo, đi làm trong xưởng, lái máy bay và theo dõi trên đải phát thanh 
những bài nói chuyện bảng tiếng nói của loài kiên được? Không. không 
thê được. Vì giữa người và kiên có một sự khác nhau căn bản. 

Sự khác nhau đó là gì? 

Phải chăng khác nhau là vỉ người lớn hơn kiên? 

Không phải. 

Hay có lẽ vì kiền có sáu chân mà người chỉ có hai chân? 

Cũng không phải. Phân biệt nhau về điểm khác kia! 

Ta hãy nhìn con người làm việc. Con người làm việc không chỉ 
bằng tay, không phải bằng răng, mà còn đùng cả búa, xẻng, rìu. Những 
công cụ đó, đủ ta mât công tìm kiêm mãi trong các tổ kiên cũng không 
bao giờ thây được. 

Khi con kiên muôn cắt cái gi, nó dùng đôi hàm răng sắc của nó tựa 
như cái kéo thực sự. Nêu nó muôn đào đầt. nó sử dụng bồn cái xẻéng 
luôn luôn mang theo trên người chính là bôn cái chân trong số sáu chân 
của nó: hai chân trước đào, hai chân sau xúc đât đỗ di, hai chân giữa 
làm chễ dựa. 

Giông kiên lại còn có cả những cái cthủng» đo thiên nhiên cho chúng 
nữa. Ở trong một sô tổ kiên. ta trông thây những cái hầm chứa đầy 
những cải thùng» sông hẳn hoi. Trong những hầm tôi đưới đât ây treo 
lủng lăng từng hàng rât sít những cái «hùng» giông nhau. Những cái 
(‹thủng» nảy tưởng chừng như không động đậy. 

Nhưng ta hãy theo dõi một con kiên vừa bước vào hầm, nó lây râu 
gãi gãi vài cái vào cải (thùng», cái (thùng» liền bất đầu động đậy. 

Hóa ra cái thùng» ây có cả một cái đầu, một cái mình và chân. 
Chính nó là một con kiên bụng to phình ghê gớm, treo mình ở trần hầm, 
Nó hé hai hàm răng. để chảy ra một giọt mật ngọt. Con kiên thợ đên đây 
đề bồi dưỡng sức lực liền hút luôn giọt mật kia rồi trở về tiêp tục làm việc. 

Còn chú kiên chứa mật lại tiệp tục ngủ say bên cạnh các thùng sông 
chứa mật khác. 

Các dụng cụ của giông kiên đều là những bệ phận thân thể của con 
kiên còn sông. Chủng không thẻ tùy ý cẩm lây hay vứt bỏ những đụng 
cụ đó như con người thường làm được. 


Đôi với giông hải ly cũng vậy. Chúng chặt cây bằng răng chứ không 
phải bằng rìu. | 

Thê là chủng cũng như giõng kiên, không thê tự chê tạo ra công cụ 
đề dùng được. Cả hai giông vật đó đã mang sẵn công cụ trên ngưởi ngay 
từ khi mới sinh ra. 

Lại lầy thí đụ con chim tước mỏ tréo. 

Đên bữa ăn, nó chẳng cẩn dên dao, đĩa gì cá. Nó có một cái kìm 
đặc biệt để ghẻ vỡ các quá thông lầy hại ăn. Nó chẳng bao giờ chịu rời 
bỏ cải «dụng cụ nhả ăn» đó, vỉ một lý do đơn gián nào. Chiếc kim dó chính 
lả cái mỏ của con chím. 

Mỏ chim tước mẻ trêo dùng để mở quả thông rât tốt, chẳng kém 
ơì cái búa để đập hạt đé hay cái đùi để mở' nút chai. 

Chỉ khác là dụng cụ của con người thi đo người chế tạo ra tùy theo 
công việc phải làm, còn con chỉm tước mỏ trẻo thì phải tự thích ứng với 
cuộc sồng trong rừng, và trải qua hàng nghìn năm tiên hỏa mới có 
một cái mỏ hoàn loàn thích hợp để mỗ vỡ các quả thông. Thoạt 
đầu thì có về rât tiện lợi: một dụng cụ sống liền với người không 
bao giờ thât lạc dược. Nhưng nghĩ kỹ một chủt thi cái đó cũng có 
chỗ bât tiện: ta không thê sửa chữa hay cải tiên loại dụng cụ sông 


ay được. 


Con hải ly không thê mài nhọn những răng bị mỏn khi nó đã giả. 
Con kiên cũng không thẻ nảo sửa chữa chân nó để đào bởi đâầt töt hơn 


được. 


CHIÊC XÈNG 
THAY THỂ 
BẢN TAY 


Ta hãy thử hình dung một người khi mới sinh ra đã mang sẵn trên 
mìỉnh những dụng cụ như các con vật, chứ không phải là tự mình chê tạo 
ra các công cụ bằng gõ, thép và sắt để dùng. 

Nều như vậy thì anh ta sẽ không thê phát minh thêm được công cụ 
mới. hoặc cải tiên được những công cụ sẵn có trên người. 

Thí dụ. muôn có một cải xẻng, anh ta cẩn sinh ra với những cảnh 
lay hình giồng cải xéng. Thực ra thì đó là chuyện vô lý. Nhưng cứ tạm 
coi là có một con quái vật như thê ra đời. Chắc chắn hắn sẽ là một người 
thợ đảo đât tuyệt vời Nhưng hắn không thể dạy nghề của mình cho 
ai được, cũng như một người có đôi mắt tỉnh không thể nào cho kẻ khác 
mượn đổi mắt ây được. 

Người có đôi tay hỉnh xéng sẽ không khi nào xa rời cải dụng cụ 
dó được và cũng chẳng làm được việc nào khác, ngoài việc đào đâầt, 
Khi hắn chết thì dụng cụ của hắn cũng mâit đi theo, vì tầt cả đều chôn 
chung một hô. 

Người thợ đào đât trời sinh ra kia chỉ có thể truyền lại cái xẻng dặc 
biệt của mỉnh cho con cháu, nều con hay cháu hắn lúc mới sinh ra cũng 
mang theo xẻng trên mình như hắn. 

Nhưng thê cũng chưa hết, Công cụ sông chỉ truyền lại đời sau nêu 
nó vẫn còn có ích cho con cháu. 
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Đôi với những người phải sông chui rúc như chuột ở dưới mặt 
đât thì các cánh tay hình xéng là hoàn toàn cần thiêt. Nhưng cái đó lại 
trở nên vô dụng đôi với những người sông ở trên mặt đầt. 

Muôn cho một dụng cụ mới có thể ra đời củng với con vật lúc mới 
sinh mà không cần đền sự can thiệp nào từ bến ngoài, thì cần phải có 
đầy đủ biệt bao nhiêu điều kiện. May mắn làm sao, con người đã đi theo 
một con đường khác hẳn. Anh ta không bị động ngồi chờ cho tay mình 
tự nhiên biên thành hình xẻng. Anh cần đền xẻng thì tự tay anh chê tạo 
ra xẻng, cũng như anh chê ra dao, búa và bao nhiêu công cụ khác. 

Ngoài sô hai mươi ngón tay ngón chân và ba mươi hai cải răng do 
ông cha truyền lại cho, con người còn chê thêm cho mình hàng nghìn 
công cụ đủ các loại: dài, ngắn, mỏng, dày, nhọn, tù, đê đâm thủng, đê 
cắt đứt, để giêt các sinh vật khác. Những công cụ đó thay thê cho các 
ngón tay, cái răng cửa, nanh, móng và quả đầm. 

Trong cuộc đầu sức với muôn loài, những công cụ đó mang lại cho 
con người một ưu thê khiên cho không con vật nào có thê vươn tới tầm 
con người được. 





CON NGƯỜI Trong thời kỳ con người vừa mới thoát ra khỏi cảnh sông thú vật. 
Ầ ^ anh ta chưa biêt tự chê tạo cho minh những thứ răng và móng nhân tạo 
VÀ DÔNG SÔNG Ả..ẽ số nnc “..ẽ ên 
Ð R ó. Thời ky ây, anh ta mới chỉ biệt lượm nhặt những vật có sẵn trong 
HAI NGƯOI THỌ tự nhiên, cũng như ngày nay ta kiêm nầm và trái cầy trong rừng vậy. Anh 
LANH NGHE ta đền những bãi cát và những khúc sông nông để tìm kiêm những hòn 
đá được thiên nhiên đẽo và mài nhẫn cho. 

Những vũ khí có đầu nhọn sẵn có đôi khi tìm thây ở gần những 
chỗ nước xoáy mạnh, cọ xát các hòn đá vào nhau, làm cho đá mòn dần 
và thay hình đôi dạng. Tât nhiên là dòng sông chẳng hề quan tâm đền kêt 
quả công việc minh làm. Vì vậy, trong sô trăm nghìn hòn đá được nước 
sông chê tác như thê, chỉ có một sô rât ít có thể giúp ích cho con người. 

Cho nên con người đã phải tìm cách tự làm ra những dụng cụ cần 
thiết. 

Và đã xảy ra một việc mà sau này còn diễn lại nhiều lần trong lịch 
Sử: con người đã tạo ra những công cụ thay cho những công cụ có sẵn 
của tạo hóa. Tự nhiên giông như một công xưởng vĩ đại, ở đỏ con người 
sắp đặt công xưởng riêng của mình trong một góc nhỏ để sáng chê ra 
những công cụ mà trong thiên nhiên không có. 

Đó là trường hợp của những công cụ mà con người trước hêt làm 
bằng đá, rồi hàng nghìn năm sau chuyển sang làm bằng kim loại. Lúc 
dầu người ta đẽo gọt những mảnh kim khi vụn sẵn có trong tự nhiên, 
nhưng tương đôi hiểm, sau mới biêt cách lây kim khí từ trong quặng ra. 
Và mỗi khi tiên từ những vật sẵn có trong tự nhiên sang những vật do 
chính tay mình làm ra, tô tiên chúng ta lại tiên thêm một bước nhảy vọt 
đền gần tự do, gần việc giải phóng bản thân khỏi sự không chê khắc 
nghiệt của tự nhiên, 





Tho¿t đầu, con người chưa biết chê ra các vật liệu làm công cụ. 
Trước hệt họ mới chỉ biết thay đổi hình đạng những vật có sẵn trong 
tự nhiên. Người nguyên thủy chọn một hòn đá và lầy hòn đá khác ghe 
dần vào nhau làm biên đổi hình thù hòn đá kia. Như vậy là đã có một 
dụng cụ mà các nhà khảo cô học đặt tên là «rìu đếo hai mặt» hoặc là œcái 
để thái», Những mảnh đá vỡ ra cũng được giữ lại để dùng, để cắt, nạo, 
đâm thủng, v.v... 

Những công cụ cô xưa nhầt như vậy, mà ta thường tìm thầy vùi 
sâu dưới đầt, giỗng hệt những mảnh đả do thiên nhiên chề tác, đền nỗi 
đôi khi cũng khó mà nói chắc được rằng người chê tác ra nó là ai: con 
người, dòng nước, hay dơn giản là tiêt trời cùng với nước tạo nên. 

Nhưng còn tim thây những dụng cụ khác, mà đôi với loại này thì 
ta không còn có lý do gì để nghỉ ngờ nữa. Ở những bãi cát trên bờ sông 
và trong những lòng sông cũ này đã bị cát với dât sét lâp đẩy, người ta đã 
tìm tòi và phát hiện được cá những công xưởng thời tiền sử. Ở đây có 
những rìu đềo hai mặt đã làm xong hẳn, lẫn với những mảnh đá ghẻ 
vờ ra để dự trữ. 

Ở Liên Xô những rìu đẽo như vậy đã tìm thây ở miễn nam, ở Ác- 
mê-nhia, ở những miển đât biển bồi gần Xu-khu-mi, và trong hang 
Kích-cõ-ba vùng Crưm. 

-_ Quan sát kỹ những hòn đá người thời xưa dùng để mài thành những 
rìu đếo hai mặt, ta hãy còn thầy rõ dầu vệt những chỗ bị ghẻ vỡ và dầu 
vệt những chỗ được mải gọt cho nhẫn nhụi. Không bao giở tự nhiên 
có thê làm được những việc tương tự. Chỉ con người mới có thẻ chê tạo 
được những công cụ đo. 

Điều đó thực ra cũng đễ hiểu: tự nhiên hành động không nhằm một 
mục đích rõ rệt, một chương trình vạch sẵn từ trước. Nước xoáy va chạm 
làm mòn sỏi đã một cách vô tỉnh. Con người làm biên đổi hình dạng các 
hòn đá một cách có ý thức, nhằm một mục đích định sẵn. Lần dầu tiên 
trên mặt đầt thầy xuât hiện những kê hoạch, những mục tiêu. Con người 
bắt đầu sửa chữa, cải tạo tự nhiên từng tí một, bằng cách đôi thay hỉnh 
đạng những hòn đá do tự nhiên sảng tạo ra. 

Thể là con người cùng với việc tự đặt mình cao hơn hẳn một bực 
trên muôn loài đã làm cho mình bớt phụ thuộc vào xung quanh. Từ nay 
trở đi, con người không còn phải lo ngại việc tự nhiên không làm sẵn cho 
họ những hòn đá thích hợp với nhu cầu. 

Bây giờ con người đã biệt làm lầy công cụ đề dùng. 





M ở: ĐẦU Khi việt tiểu sử một nhân vật nào, thường thường người ta bắt đầu 
+ : bằng ngày sinh và nơi sinh. Thí dụ: ¿On T-van l-va-nô-vích I-va-nôp 
TIỂU 5U sinh ở Tam-bôp ngày 23 tháng 1I năm 1897». Đôi khi người ta còn diễn 


tả việc đỏ bằng lời văn trịnh trọng hơn: (Trong một ngày mưa tháng ÏlÌ 

năm 1897, ở một ngôi nhà nhỏ tại ngoại ô Tam-bôốp, I-van I-va-nô-vích I- 

va-nôp ra đời. Về sau ông đã làm rạng danh thành phô quê hương mìỉnh›:. 
ÂẲ 
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Chúng ta đã sang tới chương thứ ba cuôn tiểu sử của con Người 
mà vẫn chưa nói con Người ra đời ở đầu và bao giờ. Ngay cả đến tên 
thật chính xác của anh ta là gỉ, ta cũng chưa nói đên: Khi thì ta gọi anh 
ta (người-vượn» khi thì gọi là «người tiền sử», có khi còn gọi bằng những 
danh từ lờ mở hơn nữa, như công tổ ở rừng của loài người), v.v... 

Bây giờ đã đên lúc phải làm cho mình bạch theo đúng lệ thường. 

Trước hêt, hãy nói đền tên nhân vật. 

Dù chúng ta đầy thiện chí đền mây, chúng ta cũng không thể gọi 
lên một tên đứt khoát được, vì nhân vật này mang rầt nhiều tên khác nhau. 

Mời bạn hãy mở lướt các trang của bât cứ một cuôn tiểu sử nào. 
Bạn sẽ thây rằng, từ trang đầu đên trang cuôi, nhân vật kế trong truyện 
vẫn giữ nguyên một tên họ. Anh ta lớn lên, từ lúc trẻ đên lúc đứng tuôi, 
cho đền khi râu ria mọc dải, mà tên họ vẫn không thay dỗi. Lúc sinh ra 
nêu người ta đặt tên anh là I-van, thì anh sẽ vẫn mang tên I-van cho đền 
cuôồi đời mình. Nhân vật của chúng ta thì khác hẳn. Anh ta thay đổi 
nhiều từ chương nảy sang chương khác, đến nỗi dù muôn hay không, 
ta cũng buộc lòng phải gọi anh ta bằng nhiều tên khác nhau. 

Thí dụ người tiền sử cổ xưa nhât, hãy còn rầt giông các ông tổ khi 
vượn, thì được mệnh danh bằng các tên (igưởiI-Vượm), (người-Vượn 
Bắc Kinh», (người-vượn Hai-đen-béc». ` 

Sở đĩ có cái tên thứ ba này là vì ta đã tìm thây gần thành phô Hai- 
đen-béc thuộc nước Đức một cái hàm răng của người nguyên thủy. 

Chỉ xét kỹ hàm răng đó, ta cũng có thê nói rằng chủ nhân của nó xứng 
đáng được gọi là Người: răng đó không phải là răng thú vật, đúng là 
rằng người và răng nanh của anh ta không nhô ra như răng khi. 

Tuy vậy qngười-vượn Hai-đen-béc» cũng chưa hẳn là một con 
Người: cằm anh ta thụt vào như cằm khi. 

Như vậy cả ba tên đều dùng để gọi nhân vật của chủng ta ở cùng 
một thời kỳ, cùng một trinh độ tiên hóa. 

Nhưng anh ta không dừng lại mãi ở một hinh dạng cô định. Càng 
về sau anh ta càng thay dỗi và giông người hiện đại hơn. Cũng tựa như 
một đứa trẻ biên dần thành thiểu niên rổi người lớn, người nguyên thủy 
đó biên đổi dần và lại mang những tên gọi mới như (người Nê-äng-đéc- 
tan» và «người Cờ-rô-ma-nhông» ?, 

Biêt bao nhiêu tên gọi cùng một nhân vật! 

Nhưng đó là chuyện ta sẽ nói đên sau. Trong chương nảy thì cứ gọi 





P Người Nê-ăng-đéc-tan: giông người cổ xưa được tìm thầy xương ở Nê-ăng-đéc- 
tan, trong thung lũng một chỉ nhánh sông Ranh ở nước Đức. Người Nê-ăng-déc-tan đã 
xuầt hiện cách đây khoảng 20 vạn năm. — W@D. 

? Người Cờ-rô-ma-nhông: Cờ-rô-ma-nhông là một địa điểm thuộc quận Đoóc-đô- 
nhơ, ở tây nam nước Pháp, tại đỏ người ta đã đào thầy xương của một giông người cô 
xưa của miễn Tây Âu, nay gọi tên là người Cờ-rô-ma-nhông. Người Cờ-rô-ma-nhông 
xuât hiện trên trái đầt cách đãy tử 7 vạn đền i0 vạn năm, nghĩa là sau người Nẽ-äng-déc-Lan 
chừng 10 vạn năm. Về mặt hình thức thì người Cờ-rô-ma-nhông đã rät giồng con ngưởi 
hiện đại rối. -- ND, 


nhân vật của ta là qngười-vượn», (người-vượn Bắc Kinh», «người-vượn 
Hai-đen-béc». 

Chính anh ta là kẻ đi lang thang trên các bờ sông để tìm kiêm vật 
liệu lâm các công cụ, chính anh ta đã lây đá ghè vào nhau đề làm ra những 
iu đếo hai mặt» thô sơ, mà ngày nay ta thường tìm thây ở các vùng dât 
phù sa cũ. 

Như vậy bạn đọc đã thầy là gọi đúng tên nhân vật của chúng ta không 
phải đễ dàng. Định rõ năm sinh của anh ta lại còn khó khăn hơn nữa. 

Ta không thể nào quá quyêết rằng anh ta đã ra đời đích xác năm nào. 
Vì con vật tiền thân của loài người không phải bỗng dưng hóa thành 
người ngay được. Nó đã phải trải qua hàng chục vạn năm để dần dần 
tập đi và chê tạo ra các công cụ. Nêu đặt câu hỏi: cđoài người đã bao 
nhiêu tuôi?», thì ta chỉ có thê trả lời phỏng chừng là con người đã xuât 
hiện cách đây khoảng một triệu năm. 

Nơi ra đờ1 của con người lại đặc biệt khỏ định rõ. 

Muôn làm việc này, người ta đã cô gắng tìm xem đầu là nơi sinh 
sông của thủy tô con người, tức là con khỉ lớn thời nguyên thủy đã sinh 
ra cả giông người, giông dười ươi và giông khi. Các nhà bác học gọi 
tên giỏng khi nguyên thủy đó là vượn —người (ĐÐơ-ri-ô-pi-tếc». Tìm 
kiếm chỗ ở của giông vượn— người (Đơ-ri-ô-pi-téc» thi thây chúng ở 
rầt nhiều nơi. Theo dõi vêt chân của chúng, ta đi đền cả miễn trung châu 
Ấu, miền đông châu Phi và miền nam châu Á. 

Hỏi ý kiên các nhà bác học, ta biệt rằng thời gian gần đây người 
ta đã phát hiện được rât nhiều điều đáng chú ý ở miến nam châu Phi. 
Đặc biệt là đã tìm thây những bộ xương của một giông vượn — người 
biệt đi đứng thẳng và sông trong đồng có rậm chứ không ở trong rừng 
cây. Ngoài ra, ta đã biêt là di tích người-vượn được tìm thây ở châu Ả, 
hàm răng của (ngưởin-vượn Hai-đen-béc» lại được tìm thây ở châu Áu. 
Làm thê nào để định rõ quê hương loài người được! Nói rõ ở nước nảo 
đã khó, mà ngay xác định ở châ+ nào cũng khó. 

Rồi lại nẫy ra ý kiên thử tiro ở những nơi đã đào được những dụng 
cụ cổ xưa nhât. Vì con người chỉ thực sự trở thành người kê từ lúc anh 
ta bắt đầu chê tạo được công cụ để dùng. Cứ theo đỗi các dụng cụ cỗ xưa 
đó, có lẽ ta sẽ biêt được là con người đã xuât hiện lần đầu tiên ở nơi nảo 
chăng! 

Hãy lây một bản đồ trái đât, trên đó ta phi những nơi tìm thầy những 
công cụ cô xưa nhãt tức là những cái riu đễo hai mặt. Những địa điểm 
đó ở rải rác nhiều nơi. Nhiều nhât là ở châu Âu, nhưng cũng có cả ở châu 
Phi và châu Á. k 

Bắt buộc ta phải kêt luận : con người đã xuât hiện ở Cựu thê giới.) 

Sự biên chuyên từ vượn thành người đã thực hiện ớ những nơi có 
những con vượn có khả năng thích ửng với tư thê đứng thăng và với việc 
lao động bằng tay. Chính từ lúc những con vượn — người đó bất đầu 


!' Cựu thê giới chỉ bao gồm các châu Á, Âu, Phi, Úc, để phân biệt với châu Mỹ mãi 
về sau mới tìm ra (cuỗi thể kỳ 15), gọi là Tân thê giới. œ ND. 
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lao động, chúng đã chịu ảnh hưởng biên đôi của một sức mạnh mới đã . 
khiên cho chúng trở thành người: sức mạnh đó là lao động. 


CON NGƯỜI Mọi người đều biêt con người đã phải làm thê nào để có được sắt, 
CHỀ TẠO được than, và được lửa. Nhưng làm thê nào để chẽ tạo được thời gian? 


Đó là một câu hỏi mà ít người trả lời được. 

Tuy vậy, từ muôn vạn nắm, con người đã biết chê tạo thời gian. 
Cùng với việc phát minh ra những công cụ đầu tiên, con người đã tìm 
thây một việc làm mới, thực sự là của con người: lao động. Mà lao động 
thì đòi hỏi phải có thời gian. Muôn chê tạo ra một công cụ bằng đá trước 
hềt phải tỉm ra nguyên liệu, chứ không thê dùng bât cứ hòn đá nào cũng 
được. | 

Đá lửa nặng và rắn, chính là thứ vật liệu tôt nhầt mà con người ao 
ước. Thứ đá ây không phải luôn có sẵn trên mỗi bước đường đi. cẩn phải 
tìm tòi mới thầy. Con người phải mât rầt nhiều thì giờ tìm kiêm đá 3y mà 
nhiều khi không có kết quả gì. Lúc đó thì đành phải dùng những thứ đá 
khác, như đã vôi, dễ vỡ và không được rắn. 

Một khi đã tìm ra được nguyên liệu để làm công cụ thì phải mải gọt 
nó bằng cách dùng một hòn đá khác để ghè. Công việc nảy cũng đòi hỏi 
thời gian. Con người thời tiền sử làm gì đã có những ngón tay khéo léo, 
uyên chuyển như chúng ta ngày nay: anh ta mới tập lao động mà thôi. 
Anh ta muôn làm một cái riu đẽo hai mặt thô sơ, có lẽ đã phải mât nhiều 
thì giờ lắm, Thời gian đó thì làm thê nào mà có được? 

Bởi vì người tiển sử hầu như không có thì giờ rỗi. Nhât định anh 
ta bận túi bụi hơn những người bận việc nhầt bây giờ. Từ sáng dên tôi, 
anh ta đã lang thang khắp chôn rừng rậm, bãi quang để kiềm thức ăn. 
Vở được bât cử cái gì ăn được cũng là quý, miễn là làm dịu được chút 
nảo cơn đói đữ dội luôn giày vò anh ta và con cải anh. Suôt ngày đêm, 
nào anh có việc gì khác ngoài việc tìm kiềm thức ăn, ăn uông và ngủ! 
Và lại thức ăn quá nghèo nàn, thô sơ nên phải ăn một khôi lượng thật 
lớn mới sông được. Ta hãy tưởng tượng xem anh ta phải ngôn bao nhiêu 
là trái cây, hạt dẻ, ôc, chuột, búp cây, rễ, sâu bọ, và các thứ linh tỉnh khác 
để được no lòng! 

Đàn người nguyên thủy suốt ngày kiêm ăn trong rừng y như đàn 
hươu Bắc Cực bây giờ, ngày dêm gặm và nhai lại cỏ rêu vùng đât băng 
giá. Nhưng nêu suỗt ngày phải đi tìm thức ăn và ăn uông, thi lây đầu ra 
thời giờ để lao động. ` 

Chính ở đây ta thầy nỗi bật lên đặc tính kỳ diệu của lao động: tuy 
chiếm mât một sô thời gian, lao động lại làm cho ta tiềt kiệm được một 
lượng thời gian lớn hơn. 

Thật vậy, nêu trong bôn giờ anh làm được một công việc mả người 
khác làm trong tám giờ, thì chính là anh đã tiêt kiệm được bôn giờ so 
với người khác. Nêu anh phát minh được một công cụ tăng hiệu suât 
lao động của anh lên gâp đôi, thì chính là anh đã làm dôi ra được một 
nửa số thời gian mả trước kia anh phải đùng để làm công việc đó. 


THỜI GIAN 





Đó là phương pháp mà tô tiên ta thời tiền sử đã dùng để tạo thêm 
thời giờ cho mình. Con người nguyên thủy mât nhiều thì giờ để tập mải 
đếo công cụ bằng đá. Nhưng ngược lại, khi có sẵn trong tay một công 
cụ nhọn hay sắc, anh ta sẽ nhanh chóng bây được vỏ cây, tìm sâu nâp 
dưới đó để ăn. 

Dùng một hòn đá chề tạo được một cái gậy vót nhọn cùng là việc 
lâu dài vả nặng nhọc. Ngược lại, có vũ khí ây trong tay, anh ta có thê nhanh 
chóng đảo bới đãt tìm những rễ củ ăn được, hay đập chết những con vật 
nhỏ đang lần lũi trong cây cỏ. 

Do đó mà việc tìm kiêm thức ăn được nhanh chóng hơn trước và 
con người có đôi thì giờ để lao động. Khi không bận kiêm thức ăn, anh 
ta làm ra các công cụ và cô gắng đếẽo gọt cho công cụ sắc bên hơn và tiện 
lợi hơn. Mỗi thứ công cụ mới lại làm cho việc tìm kiêm thức ăn nhanh 
chóng hơn và đo đó làm tăng thêm số thì giờ rỗi rãi. 

Việc đi săn có thế đặc biệt bảo đám nhiều thời gian. Thịt là một món 
ăn chọn lọc, ăn trong nứa tiếng đồng hồ là đủ no cả ngày, Nhưng thời kỳ 
đầu, thị muỗng thú sẵn được không có nhiều trong các bữa ăn của người 
nguyên thủy. Với một cái gậy hay hòn đá, đâu có thể đánh được một con 
thú lớn; còn chuột nhất, chuột đồng có được mãy tí thịt đâu! 

Thời ky đấu đỏ, con người chưa phải là nhà đi sẵn thật sự giỏi. 








CON NGƯỜI Hái hoa quả, ngày nay là một công việc không khó khăn gì. Trong 
HÁI LƯỢM 


chúng ta mỗi người đều đã có địp dành cả một ngày đi tím kiêm trái cây 
hay hải nầm trong rừng. Thật là thú vị biệt bao khi tì chợt tìm thầy những 
cây nầm hương nầp kín trong rêu có, hoặc những chùm dâu rừng tươi đẹp. 

Nhưng hãy thử tưởng tượng là chúng ta chỉ có một công việc độc 
nhât là hái nầm và trái cây. Nêu như vậy, liệu chủng ta có chắc chắn ngày 
nảo cũng được no nê không? Lượm nâm, kết quả cũng rãt bâầp bẻnh: 
có khi lây được đẩy mội giỏ, nhưng cũng có khi suốt ngày tìm kiểm trong 
rừng mà chỉ được lẻo tèo một dúm ! 

Chúng ta chắc đã từng quen biêt một em bé nọ, mỗi khi sắp vào rừng 
dạo chơi, thưởng hay khoe khoang: 

— Em sẽ mang về ít nhât là một trắm cái nằm! 

Nhưng phần nhiều em đó hay trở về tay không. May mà bữa cơm 
đã chờ em sẵn ở nhà... Nêu không thì có lễ em bé đành phải nhịn đói mà 
chêt thôi. 

Cho nên ở thời kỳ con người mới chỉ biệt hái lượm để sông, thì 
tỉnh cảnh anh ta rãt chật vật. Sở đi anh ta không đến nỗi chết đói, đó là 
vì anh chẳng chê bai bât cử thứ thức ăn xoàng xĩnh nào mà suôt ngảy 
phải tìm kiêm. Anh ta đã mạnh hơn và tự do hơn so với tổ tiên anh khi 
còn sông trên cây. tuy vậy anh vẫn là một kẻ đáng thương, vì lúc nào cũng 
chỉ ăn được lưng lưng bụng. 

Giữa lúc đó, một tại họa ghê gớm chưa từng thầy bỗng trùm lên 
trái đầt. 
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TẠI HỌA Vì những lý do chưa biết rõ, đã có một thời kỳ những băng hà miền 
ĐỀN GẦN Bắc Cực bỗng đi chuyên và từ từ tràn về phương nam. Dòng nước đóng 


băng không lồ đó lan tràn khắp mọi nơi, miền đồng bằng cũng như đổi 
núi, đảo sườn núi thành những rãnh sầu, phá vỡ và khoét mòn đá, san 
phẳng cả những đỉnh đổi, đi tới đâu là lôi cuồn theo từng khôi lượng 
khủng khiếp những vật bị phá hủy tan tành. Những tảng băng ở ria những 
băng hà đó tan ra thành những dòng nước dữ đội lao đi các phía, đào 
đầt thành những lòng sông nước cuồn cuộn chảy. 
Tựa như những bẩy quân xâm lược hung tàn, những băng hà Bắc 
Cực lừ lừ tiên xuông phương nam. Cùng góp sức tàn phá với chúng lại 
còn thêm những băng hà từ trên nủi cao đỗ xuông các đèo, các thung 
lũng. 

Sự lan tràn của các băng hà thời thượng cỗ còn để lại dâu vêt đền 
bây giờ : đó là những (khôi đá lang thang» ngày nay vẫn nằm rải rác khắp 
các vùng bình nguyên ở châu Âu và châu Á. Vi vậy ở ngay giữa rừng 
xứ Ca-rê-li bỗng nhiên thây nỗi lên sừng sững những tảng đá không 
lồ đẩy rêu phủ, tựa như có một phép lạ thần kỳ nào đem vứt 
chúng vào giữa đảm cây thông. Làm thể nào mà những tảng đả 
ầy tới được chôn nảy? Đó chính là do những băng bà đã dây 
chúng về đây. 

Đây không phải là lần đẩu tiên các băng hà Bắc Cực chuyên mình và 
tràn xuông phương nam. Nhưng chưa lấn nào chúng tiễn xa như lần này. 
Thí dụ ở trên đầt Liên Xô, băng hà đã tràn tới tận vùng Vôn-ga-grát 
và Đơ-nhe-prô-pê-tơ-rôp-xcơ bây giờ. Ờ' tây Âu, băng hà tràn tới miền 
nủi vùng trung phần nước Đức và trùm kín cả các đảo nước Anh. Ở châu 
Mỹ, băng hả tràn tới miền nam các biên hồ. 

Băng hà tiên không nhanh. Phải sau một thời gian thì khí lạnh của 
bảng hà mới lan tới nhừng miền có loài người sinh sông. Những 
sinh vật đầu tiên cảm thầy chơi thớ» của băng hà là các sinh vật 
ở biển. 

Trên vùng ven bờ biên khí hậu hãy còn âm áp như trước. Các rừng 
cầy nguyệt quê, mộc lan còn xanh tốt. Ở những đồng có rậm rạp, voi 
không lỗ phương nam và tê giác qua lại vẫn đông. Nhưng về sau nước 
biển ngày cảng lạnh dần. Những dòng hải lưu đưa cái lạnh giá của các 
băng hà Bắc Cực về và đôi khi lôi theo cả những khôi băng không lồ đã 
tách rời khỏi những nủi băng Bắc Cực. | 

Ngày nay, xem xét những đám đât bồi ở bờ biên cũng thầy rât rõ 
quá trình biên đổi của các biến nước đang nóng ầm trở thành lạnh giả. 
Trong khi ở trong đầi liền vẫn còn những cây có và loài vật thuộc các 
giông vùng ôn đới, thì các sinh vật ở biển đã đổi khác hẳn, Ở 
các lớp đât bờ biển thời đó đã thây rât nhiều vỏ các giồng trai 6c vùng 
băng giả. 
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CUỘC «CHIẾN 
TRANH» GIỮA 
CÁC RỪNG CÂY 


Rồi một ngày kia. cái hơi lạnh chêt người của băng hà đã thôi đền 
tận các miền lục địa. 

Cảnh hoang vu miền Bắc Cực đẩn dân di chuyển xuông phương 
nam! Do ảnh hưởng đó. các miền đài nguyên”) và các rừng tùng bách 
phương bắc cũng lui dân về phía nam, 

Đài nguyên tới chiêm chỗ của rừng tai-ga”; rừng tai-ga lủi dân và 
chiếm chỗ của các rừng cây có lả. 

Và cuộc chiên tranh giữa các rừng cây đã bắt dầu. 

Cuộc chiên tranh này đền bây giờ vẫy còn tiếp tục diễn ra. Thí dụ: 
cây tùng bách và cây hoàn điệp liễu là hai đôi thú muôn thuở. Cây nảy 
thì sợ mặt trời. còn cây kia, trải lại, lại sợ bóng tÔI. 

Trong một rừng tùng bách, cây hoàn điệp liễu thường chỉ mọc cao 
không quá gót chân người, vì bóng râm của các cây tùng bách không 
cho phép nó mọc cao được. Nhưng đên khi lưỡi riu của người đôn củi 
hạ các cây tùng cao xuống thì những cây hoàn diệp liễu lùn lẻ tẻ kia bồng 
như hổi sinh dưới ánh nắng mặt trời và mọc nhanh vùn vụt. 

Quang cảnh thay đôi nhanh như trò áo thuật, Đám rêu mọc ở dưới 

chân các cây tùng bách biên mãt. Nhừng cây tùng bách thâp bẻ được 
những người đôn củi để chừa lại, nay sông vât vưởng trong sương giả 
buổi sáng. Thời xưa những cây tùng bách to hãy còn, thì đám tủng bách 
con nÍL ây sông âm cúng dưới đám lá cây xanh tốt của ông chà chúng. 
tựa như ân nầp dưới những tâm áo khoác dày rộng. Còn bây giờ thì 
chúng trơ trọi dưới trời rết buôit và hẻo hon dân. 
Cây hoàn điệp liễu thì trái lại. lại reo ca chiên thắng. Trước kia nó 
chỉ họa hoằn mới nhận dược vải tỉa nắng xuyên qua vòm cảnh lá của 
đám cây thù địch. Bây giờ kẻ thù của chúng đã bị đôn cụt rồi thì nó độc 
quyển lãm chủ (trận địa. 

Và dần dần. thay thê cho rừng tùng bách âm thâp và râm mái, rừng 
hoàn diệp liễn thưa thớt đã xuât hiện. chói chang ảnh nắng. 

Nhưng thời gian trôi dân. Mã thời gian lại chính là một sức lao động 
lớn lao, đã thay dỏi bộ mặt của khu rừng, trong khi ta không hay biêt 
gì cả. Những cây hoàn diệp liễu ngày càng mọc cao; các ngọn cây đó chen 
sít vào nhau ở trên không và bỏng mát ở dưới chân chúng, lúc dầu còn 
nhỏ bé, đã trở nên rộng rãi. Những cây này đã thắng trong hiệp đầu của 
cuộc đầu tranh. Nhưng chiên thắng này cũng mang trong nó mầm mông 
của sự thât bại trong tương lai. 

Một con người không bao giờ bị chêt ngạt vì cáybóng râm mát của 
chinh bản thân mình. Nhưng đôi với cây côi thì cái chệt đó cũng khá 
phố biên. Được bóng các cây hoàn điệp liễu che chờ, những cây Lùng 
bách, kẻ thủ của chúng, đã dân dần hồi phục. Tầm thảm lá cây héo rụng 
trên mặt dât, đã giữ cho đầt không bị giá lạnh dữ đội nữa. Và dân dẩn 
đám cảnh lá xanh đày của những cây tùng bách nhỏ đã mọc lớm chờm 


Ù Đài nguyên: đãt bằng hoang vụ miền Bắc Cực phủ rêu. NỞ, 
+ Tai-ga, rừng tùng bách giáp giới các đải nguyên. ÄjÖÐ., 


lên cao dần. Sau vải mươi năm nữa, đảm con nít sẽ trở thành người lớn, 
những ngọn cây đó sẽ mọc cao ngang những cây hoàn diệp liễu. Rừng cây 
bây giờ mọc lẫn lộn: đám lá cây hoàn diệp liễu màu nhạt xen kẽ với ngọn 
cây nhọn hoắt, thẫm màu của tùng bách. Tùng bách vẫn tiêp tục mọc 
cao lên, và bây giờ đám lá xanh um tùm của chúng chỉ để lọt một vải tỉa 
nắng mặt trời xuông tới những cây hoàn diệp liễu. 

Bây giờ là giai đoạn chót: dưới bóng những cây tùng bách, những 
cây hoàn diệp liễu khô héo, cần cỗi dân. Rừng tùng bách đã trở lại chiêm 
lĩnh trận địa cũ của minh. 

Các loại cây đã giao tranh với nhau như thê đó, khi lưỡi riu của con 
người can thiệp vào đời sông của chúng. 

Nhưng chiền tranh giữa các rừng cây còn gay go hơn nhiều ở những 
thời kỳ xa xôi, khi các băng hả với khí lạnh chết người đến can thiệp 
vào sự tranh châp của chúng. 

Cái hơi lạnh giá của băng hà lan đền đâu là giêt chêt những thảo mộc 
vùng ôn đới ở đó, mở đường sông cho các giông cây có vùng hàn đới phía 
bắc. Các cây thông, tùng bách và bạch đương tần công, buộc các cây 
sổi và bồ để rút lui, và những cây này lại đền chiêm chỗ của những cây 
lá xanh tôt quanh năm như cây nguyệt quề, cây vả, cây mộc lan. 

Ở” những miền trông trải, mưa giỏ tứ bể, các cây côi nhiệt đới càng 
khó sông sót và đành chết đi, nhường chỗ cho những cây ở phía bắc 
tràn Xuông. ớ vùng núi thì chúng chông đỡ thuận lợi hơn. 

Chúng cô thủ trong những thung lũng khuât giỏ, tựa như những 
chiên sĩ bị bao vây cô thủ trong pháo đài. Nhưng chả bao lâu đã thây 
những băng hả từ .những núi cao trần về làm cho các cầy tùng bách và 
bạch đương thắng thê. 

Cuộc vật lộn giành quyền sông giữa các rừng cây đó đã kéo đài hảng 
nghin năm. Những đảm tản quần bại trận — tức là những cây nhiệt đời —— 
cứ lùi dần mãi xưông miền nam, 

Trong khi đó, sô phận các con vật sông ở những rừng cây bại trận đó 
ra sao? 

Ngày nay khi một khu rừng bị phá hủy bởi lưỡi riu của người thợ 
rừng hay bị lửa đôt cháy, thi các thú vật trong rừng hoặc bị chết theo 
một phần, hoặc chạy trồn thoát, Khí rừng tùng bách bị điệt thì các giông 
thú ngụ cư» ở đó cũng biển đi theo, như chim chích, chim tước mỏ trẻo. 

Rừng hoàn điệp liễu đên thay thê rừng tùng bách đẩy bóng mát, 
lôi theo những chim muông mới. 

Nhưng sau bao nhiêu năm nữa, khi cây tùng bách lại thắng thê trở 
về chiêm lại chỗ cũ của nó thi rừng tùng bách đâu có vắng bóng chim 
muông: chim chích, chim tước mỏ tréo cùng với tầt cả bạn bè của chúng 
lại nhanh chóng bay trở lại. 

Khi một rừng cây bị tiêu diệt hay tái sinh, bao giờ nó cũng vẫn kèm 
theo cả một hệ thông hòa hợp bao gồm những loại động vật và thực 
vật gắn bó mật thiềt với nhau: rừng cây không bao giờ là một tập hợp 
tỉnh cờ của những cây có và muông thú linh tính. 
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Điều đó bây giờ cũng thê, mà ở thời kỳ các băng hà cũng vậy. Khi 
các khu rừng nhiệt đởi mật đi, thi các thủ vật ở đó cũng không còn nữa. 

Giông voi không lỗ thời thượng cổ không còn nữa, mả tê giác và 
ngựa nước thi đã rút về phương nam; hỗ răng lưỡi gươm, một loài thú 
đữ, kẻ thủ lâu đời của con người đã bị tiêu diệt. 

Các loài muông thú khác cũng đều bị tuyệt giông hoặc phải rút về 
phía nam. 

Đó là điều rầt tự nhiên thôi, vì một con vật phải gắn bó mật thiệt 
với môi trường của nó, thê giới riêng của nó. Khi cái thê giới đó bắt 
đầu mãt ởi thi đồng thời đa sô các giông vật sinh sông ở đó cũng mât đi 
theo. 

Khi các cây cỏ chết đi thì các con vật xưa nay sông nương tựa vào 
đó đề có bóng mát và thức ăn, bị đói rét bơ vơ. Các con vật ăn cỏ lá bị 
tiêu điệt và các thú dữ vẫn ăn thịt chúng cũng chết theo, vì không còn mổi 
nưa. 

Ràng buộc chặt chẽ với nhau bởi những (dây xích thức ãn» đó, các 
thú vật và cây có đó bị diệt cùng một lúc với khu rừng quê hương. 

Cũng như thời xưa, những người tù khổ sai là những người buộc 
phải chèo những chiêc thuyền nhiều lái. Và họ sẽ bị chìm cùng với chiêc 
thuyền đó, vi chân họ bị cột chặt vào thuyền. 

Một con vật chỉ có thể tự cứu sông và thoát khỏi nạn tiêu diệt chung 
dó bằng cách phá vỡ xiểng xích đã trói buộc mình vào thê giới cũ kia. 
Nghĩa là nó cần phải thay đối thức ăn, mọc lên một bộ lông dày để chồng 
đỡ cơn giá rét, cải tạo răng và vuôt; tóm lại là nó phải biên đổi 
hoàn toản. 

Mà chúng ta đã biêt rằng việc biên đổi đó khó khăn biệt chừng nào. 
Hãy nhớ lại chuyện con ngựa: phải trải qua hàng triệu năm, những ngón 
chân ngựa mới biên thành chân ngựa một móng ngày nay. 

Cúc giông vạt miền nam khó mà sông sót dược khi các rừng cây 
phương bắc tràn xuông. 

Tai hại hơn nữa là rừng miền bắc tràn về lại kèm theo các chủa sơn 
lâm đáng sợ : giông tê giác có lông, voi ma-mút, các giông gầu và sư tử sông 
trong hang. Tât cả các giông thủ nảy sông trong rừng phương bắc thoái 
mái như ở nhà riêng. 

Riêng bộ lông dày rậm rât ậiầ của chúng đã hoàn toàn thích hợp 
với khí hậu lạnh lẽo phương bắc. Khác hẳn với những giõng quen ở nơi 
khi hậu địu hơn như các loại voi, tế giác và ngựa nước thông thường, 
con voi ma-mút và con tê giác có lông không biết rét là tì. 

Các con vật miền bắc khác thì chồng rét bằng một phương pháp 
khác hiệu nghiệm không kém: chúng náu mình trong hang. 

Những giông vật này đều dễ tìm những thức ăn trong rừng miền 


_bắc bởi vì đầy là thê giới quen thuộc của chúng. 


Các giông vật của các rừng cây miễn nam bị điệt vong, phái chồng 
chọi với những giông vật dũng mãnh như vậy, tầt nhiên chỉ có thê sông 
sốt được rât Í1. 


Còn con người thi ra sao? 

lât nhiên là loài người sông sót được. Nều không, chúng ta còn ⁄⁄ 
đầu mà ngổối đọc sách này bây giờ 

Những con người vôn quen sông ở xứ nóng nay vẫn tổn tại mặc 
dù khí hậu đã lạnh di. 

Nhưng dõi với những miển trực tiệp bị tại họa xâm lăng của băng 
hà Bắc Cực tràn xuông thì nhân dân đã phải chông đỡ gian khổ 
biệt bao nhiều] 

Rết run, hai hàm răng lập cập, đứng chúm chụm bên nhau cho nóng 
npười thêm, ủ âm cho những đứa trẻ, hàng năm người ta ghê sợ đợi chờ 
mùa đông khủng khiếp. bố 

Con người thời đó luôn luôn bị đói, rẻt và thú dữ đe dọa. Tàn 

Nêu tô tiên ta thời tiền sử hiểu rõ tầt cả tầm lớn lao của những tai 
họa đó thì chắc chắn họ đều yên trí là ngày cuôi cùng của thê giới đã đền 
rỔI. 





NGÀY TÂN THÊ Đã bao nhiêu lần, có những kẻ đã tiên đoán là ngày đó sắp đến với 
: nhần loại! 

Thời trung cổ, khi một ngôi sao chối mọc trên trời. người ta làm 
dầu phép và thổ dài: (Ngày tận thê đã đền...» 

Khi nạn dịch hạch lan tràn khắp thành thị và thôn quê, người chết 
như rạ, cũng có ké nói: Đúng là ngày tận thê đây l» 

Rồi khi chiên tranh nỗ ra, hoặc khi nạn dói hoành hành. những kẻ 
mê tín nhảm nhí cũng khiềếp sợ lâm bằm: «Thê giới sắp bị tiêu 
điệt l› 

Nhưng rút cục, những câu tiên trì đồ đã không thành sự thật, 

Ngày nay ta đã biêt rõ là sao chối xuât hiện trên bầu trời không ảnh 
hưởng gì đền sô phận loài người. Các ngôi sao chối luân chuyền quanh 
mặt trời theo quy luật của cơ học thiên văn, không có liên quan gì đền 
những điều bọn mệ tín nhằm nhí tưởng tượng Ta. 

Ta cũng đều biết rằng các nạn đói, nạn địch và ngay cá các cuộc chiên 
tranh nữa, cũng chưa phải là ngày tận cùng của thê giới. 

Mỗi khi một tai họa xây ra ở một nước, diễn cần thiết là phải hiểu 
rõ nguyên nhân tai họa và như vậy thì bao giờ cũng có thê chồng lại được 
tai họa đó. 

Nhưng không phái chỉ riêng những ké ngu dôt và mê tín mới tin 
ở ngày tận số của thê giới. 

Ngay cả một số nhà bác học là những người đầu óc mình mẫn, 
cũng dôi khi quả quyệt rằng rồi một ngày kia thê giới và loài người sẽ 
phải điệt vong. Một số người đó tuyên bô rằng nạn diệt vong tât phải đền, 
vì các nguồn năng lượng sẽ cạn hêt. Họ lại dẫn những con tính ra để chứng 
minh: nảo là các trữ lượng về than đá cảng ngày cảng hao dân, gỗ cây 
cũng hiềm dần đi, dầu hóa dự trữ chắc gi đã đủ dùng trong vải thê kỷ. 
Khi đã hệt mọi nhiên liệu, là đên ngày tận sô: trong xi nghiệp máy sẽ 
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ngừng chạy. các chuyên tàu hóa dừng lại, ngoài phô, trong nhà đều tôi 
om. Phần lớn loài người chêt đói, chết rét; số còn lại thì trở về cuộc sông 
đời đã man như lõi sông của ông cha ta thời kỳ nguyên thủy. 

Thật là một viễn cảnh khủng khiếp | 

Nhưng phải chăng đó là một viễn cảnh có thật? 

Các kho dự trữ nhiên liệu ở dưới đât rầt phong phú, cho đên nay 
vẫn chưa phát hiện hêt. 

Hơn nữa, các nhà địa chãt vẫn tiềp tục đi tìm và luôn luôn phát 
hiện thêm những mỏ dầu, mỏ than đã mới. Và con người không phải 
chỉ đồn rừng mà còn trồng thêm rừng nữa. 

Nhưng hãy cứ tạm cho là một ngày kia tât cả các nguồn dự trữ nhiên 
liệu đều hềt cả thật. Như vậy có nghĩa là sẽ tới ngày tận sô của thê giới 
chăng? 

Không phải như vậy đầu! 

Nhiên liệu không phải là nguồn năng lượng độc nhât của trải đầt 

Phần năng lượng chủ yêu chính là do mặt trời cung cầp. Và cứ theo 
cải đà tiên hiện nay của khoa học thi chắc chắn rằng đền thời kỳ tât cả 
các nguồn dự trữ năng lượng trên kia của ta đã hêt hẳn, thì con người 
đã biêt cách bắt buộc mặt trời phải đây các chuyền xe lửa chạy đi, thắp 
sáng đẻn trong nhà và ngoài phô, quay chạy các máy và cá đun chín thức 
án nữa. 

Ngay từ bây giờ người ta đã thí nghiệm thành công những trung 
tâm phát điện và những nhà bếp dùng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng 
lượng. 

— Nhưng, xin lỗi...— những kẻ chủ trương thê giới sẽ tiêu vong vội 
văn lại chúng ta là chính mặt trời rồi một ngảy kia cũng sẽ tắt, vì mặt trời 
cũng chẳng nóng và sáng bằng nhiều ngôi sao khác xuât hiện 
sau nó. 

Hàng nghìn triệu năm nữa, nhiệt độ mặt trời sẽ giảm di và khí hậu 
trái đầt sẽ trở nên băng giá. Đên lúc đó thi băng hà tràn ngập Khắp nơi, 
san phẳng mọi công trình mong manh của con người; loài gầu trắng Bắc 
Cực sẽ đền lượn quanh ở những nơi trước kia cây dừa mọc xanh tươi; 
và lúc đó con người sẽ không thoát khỏi tai họa... 

Quả thật, nều các băng hà lại trằn ngập trái đầi một lần nữa nhự 
vậy thì quả sẽ là một điều bât hạnh. Nhưng nêu tế tiên ta thời tiền sử 
đã chịu đựng được tại họa đó thị lẽ nào con châu chúng ta sau này lại 
đành bó tay chịu chết trong khi kiên thức và khả năng con người lúc đó 
đã tăng lên gâầp không biệt bao nhiều lần so với thời kỳ hiện nay? 

_ Bây giờ ta đã có thể đoán trước là trong trường hợp đó thì con người 
sẽ đánh bại cái rét như thê nào. Khi đó năng lượng kỳ diệu của nguyên 
tử sẽ giúp sức cho mặt trời. . 

Năng lượng nguyên tử thì không bao giờ hêt được. Chỉ cần biết 
cách sử dụng nó mà thôi. 

Nhưng thôi, ta hãy gác chuyện tương lại xa Xôi đó lại và quay trở 
về với quá khử, với con người tiền sử của chúng ta. 


KHỞI ĐẦU _ 
CỦA THÊ GIỚI 





CUÔỒN SÁCH 
VỚI NHỮNG _ 
TRANG BẰNG ĐÁ 


Nêu như con người không biết phá vỡ các xiêng xích ràng buộc 
mình vào khu rừng quê hương thì tãi nhiên con người đã bị tiêu điệt 
cùng một lúc với thê giới quen thuộc xung quanh rỗi. 

Nhưng thê giới đó không bị tiêu diệt mà chỉ biên đôi mà thôi. Mỗi 
khi những giỗông cây có và muông thú nào mầt dị, đều thây xuât hiện 
những cây có và muông thú mới. 

Muôn tổn tại trong lúc thê giới xung quanh đã biên đổi như vậy, 
con người cần phải biết thích ứng với hoàn cảnh mới, phải tự mình biên 
đổi theo. Các thức ăn quen thuộc nay đã mât; cần phải tìm cách kiêm ra 
những thức ăn khác. Quả thông khô cứng không còn hợp với khẩu vị 
con người và sánh nôi những trái quả chín mọng của rừng miễn nam nữa. 

Thời kỳ nắng ầm đã nhường bước cho thời kỳ băng giá. Hình nhự 
mặt trời đã xa lánh trái đầt, Nay cần phải tìm cách gì thay thê cho những 
tia nắng âm áp đó. 

Biên dồi! Biên đổi càng nhanh càng tốt! 

Trong tât cả muôn loài, riêng có con người mới làm được điều đó. 
Ngay từ thời tiền sử đó, con người đã biêt biên đổi hình thù nhanh chóng 
hơn bât cứ giỗng vật nào khác rồi. 

Kẻ thù dữ tợn của con người lúc đó——con hỗ răng lưỡi gươm_— 
không thể nào chông rét bằng cách mọc thêm một bộ lông dày được. 
Còn con người thị đã tìm ra lỗi thoát: anh ta giệt gầu, lầy bộ da mặc cho 
âm. 

Con hỗ răng lưỡi gươm đầu có biêt đồt lửa để sưởi! Con người 
biệt làm điều đó. 

Con người đã tới một trình độ tiên hóa đủ để tự cái biền mình nhằm 
chồng đỡ với thiên nhiên. 

Từ thời ký dó đền nay, hàng bao nhiêu nghìn năm đã qua đi. Tuy 
vậy chúng ta ngày nay vẫn có thể thây được con người tiền sử đã thay 
đôi chính cái gì trong thiên nhiên và phải tự biên đổi ra sao, 


Mặt đầi ở dưới chân ta giông như một cuôn sách lớn. 

Mỗi một lớp đât bồi, mỗi một tầng của vỏ trái đầt cũng tựa như 
những trang của cuôn sách đó. 

Hiện nay chúng ta đang sông ở trên trang cuôi của cuỗn sách. Những 
trang đầu tiên tử lâu đã bị vùi lâp đưới đáy biến và trong lòng các lục dịa. 

Chưa có ai đọc được chương một của cuồn sách dó. Nay chúng ta 
chí có thể ước đoán nội dung chương sách đó có những gỉ mà thôi. 

Và các trang sách đó, càng gần đền thời kỳ hiện nay thì càng dễ 
đọc hơn. 

Đây là một sô trang đã bị đôi cháy cong queo vỉ hơi nóng bỏng của 
các núi lửa. Những trang đó kể lại chuyện những đãy núi đã mọc lên 
trên mặt đâầt như thê nào. Những trang khác ghi chép những thời kỳ vô 
trái đât co bóp, chỗ lối lên, chỗ lõm xuông, làm cho các biển lan rộng ra 
hay thu hẹp lại. 
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Sau những trang trắng xóa như các vỏ trai öc đên những trang đen 


sỉ như than đá. 


Những trang sau nảy quả là bằng than đá thật. Những tầng than 
đảy đen kịt chính là di tích của những rừng cây không lồ đã mọc khắp 


trái đầt thời thượng cô. 


Thỉnh thoảng ta thầy những dầu vệt lá các cây mà rừng đã biên thành 
than và hải ct những con vật sỗng trong rừng đó, tựa như những tranh 


vẽ mình họa cho cuỗn sách. 


Như vậy là lần lượt từng trang, ta đã dọc dược cá lịch sử trái đât. 
Nhưng mãi đến chương cuỗi củng mới thây xuât hiện một nhân vật 
mới. Đó là con Người. Thoạt đầu có thể nghĩ rằng không phải anh ta lả 
nhân vật trung tâm của cuỗn sách lớn kia. Đứng cạnh các con vật không 
lỗ như con voi qma-xtô-đông-tơ» và con tê giác, anh ta có vẻ ó' hàng thứ 
yêu. Nhưng lịch sử cảng tiền lên, anh ta lại càng nôi bật lên hàng đầu. 

Và rồi đền một thời kỳ, con người chẳng những đã thành nhân vật 
sô một của cuôn sách lớn của thiên nhiên mà lại còn tự tay góp phần 


biên soạn cuôn sách đó nữa. 


Thí dụ, dãy là một vạch đen nhỏ rât rõ trong giữa những lớp đât 
bổi ở bờ sông thuộc thời kỳ các băng hà. Cái vạch đen này trong cuôn 
sách lớn dược gạch bằng than gỗ. Tại sao có vêt cháy ở giữa hai lớp đât 
cát và đât sét nhữ vậy? Do một đám cháy rừng chăng? 

Không phải! Nêu cháy rừng thi chảy cả một khu vực rộng lớn, còn 
cái vạch đen này thì rầt mỏng mảnh. Móng mảnh như vậy chỉ có thể là 


dầu vẽt cúa đóm lửa nhỏ. 


Như vậy, nêu không phải là do bàn tay con người đôt thì còn ai nữa? 
Ngoài ra, còn nhiều dầu vềt khác nói lên sự có mặt của con ngưởi, 
như: các công cụ bằng đá, các mảnh xương vỡ của những con thú rừng 


bị điệt khi con người đi săn. 


Đề chông đỡ với sự tần công của băng hà, con người đã tìm ra lửa 


và nghề săn bắn. 


CON NGƯỜI RỜI 
KHỎI RỪNG RÚ 
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Hải lượm hoa quả trong rừng phương bắc không mang lại kết quả 
bao nhiều. Không cỏ những thức ăn nằm im đợi người đền nhặt thì 
bắt buộc phải tân công vào những loại mổi khác biết chạy trôn, biết ân 
nầp và biêt cả chồng cự lại. 

Ngoài ra, ở cả những vùng khí hậu nóng, con người thời đó cũng 
đã bắt đầu biệt ghi vào danh sách thức ăn của mình món thịt của những 
giỗng vật khác. 

So sánh với thực vật thì thịt bổ hơn, cho thêm nhiều sức mạnh và 
thời gian hơn để lao động. 

Hơn nữa, bộ óc của con người ngày càng phát triển phức tạp hơn 
đòi hỏi cầp bách thức ăn phải có thịt. 

Đi đôi với việc cải tiễn các công cụ, nghề săn bắn đã đóng vai trò 
Tigảy cảng quan trọng hơn trong dời sông con người. 


Nhưng nêu đổi với người miễn nam, thịt thú săn là một món ắn 
thêm không thể thiêu được thì thịt thú lại chính là thức ăn độc nhât dễ 
sinh sông ở miền bắc. 

Ở miền bắc, tuyết, giỏ, bảo. rét làm cho việc săn bản nhiều khi không 
tiên hành được. Như vậy cần phải làm thê nào săn bắn một lần mà kiêm 
đủ thịt ăn trong nhiều ngày. Nghĩa là săn những giồng thủ nhỏ thi không 
đủ sông, mà phải tần công những con thú lớn. 

Những con thú lớn dó là những con gì? 

Những con thủ lớn không thiêu ớ trong rừng miền bắc. Từng đản 
hươu Bắc Cực rãt đông nhai cổ ở những đám rừng quang. Lũ lợn lỏi 
giũi đầt tìm củ. 

Nhưng ở thảo nguyên còn sẵn loài thủ hơn ở trong rừng nhiều. 
Từng đàn ngựa rừng, thầp nhỏ. lỗng đảy ung dung ăn có. Những con bỏ 
rừng không lồ có bướu, phóng như vũ bão làm mặt đâầt rung chuyển 
dưới móng chân nặng nề của chúng. Vĩ đại như những quả đồi biết đi 
chuyên, những con voi ma-mút bệ vệ đi từng bước. 

Đôi với con người thời tiền sử, tât cả những con vật đó đểu là thịt 
cả, là những núi thịt có chân để lân trõn, không chịu làm mỗi ngon cho 
con người, Đó là những kho tảng quý báu, hầp dẫn con người, lôi cuôn 
con người di theo. 

Thê lả. vì di theo vẽt chân các con thú để săn bắn lây thịt ăn, con 
người đã rời bỏ rừng. nơi anh 1a đã ra đời và lớn lên. 

Cảng ngày anh ta càng đi xa mãi trên các thảo nguyên. Ta đã tìm thây 
những đông tro ghi lại nơi đôt lửa trại của những người di săn. Họ dã 
di xa rừng tới tận những nơi mà trước kia con người sông bằng hái lượm 
không bao giờ dám mạo hiểm đặt chân tới. 





NHỮNG CHỮ Ở những nơi xưa kia những người đi săn thời tiền sử cắm trại, 

MÃ TA PHẢÁI TÌM nay hãy còn tìm thầy dầu vềt những con vật bị giêt. Đó là xương sườn 

CÁCH ĐỌC CHO RA ngựa đã vàng vì lâu ngày, xương sọ có sửng của bỏ rừng, răng nanh lợn 
lỏi. Đôi khi còn có cả những đông xương lớn. Những cái đó chứng 
tỏ rằng người nguyên thủy dã sông ở những nơi dó khá lâu. 

Một điều đặc biệt đảng chủ ý là giữa các bộ xương ngựa, lợn lỏòi 
và bò rừng. còn thầy cả những xương voi ma-mút. Đó là những bộ xương 
sọ vĩ đại có ngà cong. những cái răng †o như cái xay rau, xương chân lớn 
như cột nhà, đã chặt rời khỏi thân. 

Các tô tiên ta thời xa xôi ây chắc là phải dũng cảm và khỏe mạnh như 
thê nào mới đám tân công những con thú không lồ đó. Giềt được chúng 
đã vật và, nhưng vât và hơn có lẽ là việc chặt xẻ những núi thịt ây và lôi 
những tảng thịt lớn ây về nơi cắm trại. Ta hãy tưởng tượng xem: một 
cải chân voi ma-mút nặng gần một tần và một người có thể ở thoải mái 
trong cải sọ con voi đó] 

Ngay cả đôi với những nhà thiện xạ ngày nay có những khẩu súng 
đặc biệt để săn các loại thú da dày, việc săn voi ma-mút có lẽ cũng sẽ chật 
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vật lắm. Thê mà tô tiên ta thời đó lại không có súng: vũ khi đi săn vẻn 
vẹn chỉ có những con dao găm lưỡi bằng đá rắn và những ngọn giáo mũi 
cũng bằng đá! 

Đã đảnh, qua hàng nghìn năm, các vũ khí đã được cải tiên trở thành 
tiện lợi và sắc nhọn. Trước hềt, con người tước bỏ cái vỏ tạp chât bọc 
bên ngoài và tât cả những chỗ gõ ghể đi, sau đó mới đẽo thành những 
phiên đá mỏng để chê ra những đồ dùng có mũi nhọn hay có lưỡi sắc. 

Biên một vật liệu rắn và khó như đá lửa thành một con đao, việc ây 
đòi hỏi bao nhiêu nghệ thuật và công sức lao động. Từ nay trở đi. sau 
khi dùng xong việc, con người không vứt bỏ công cụ đi nữa. Anh ta giữ 
gìn nó rât cần thận, khi nó mòn hay cùn đi thì mài giữa lại. 

Bây giờ anh ta đã hiểu rằng thời giờ và công sức lao động là những 
thứ rât quý. 

Nhưng du làm thê nào di nữa, thì hòn đá vẫn chỉ là hòn đá thôi. 
Cái giáo mũi nhọn bằng đá chỉ là một vũ khí quá yêu so với một dịch 
thủ như voi ma-mút có bộ da dày vững chắc che thân như vỏ sắt bao bọc 
một chiên hạm vậy. 

Ấy thê mả con người vẫn giêt được voi ma-mút. Chứng cớ là những 
cải sọ và ngà voi tìm thây ở những nơi cắm trại của người nguyên thủy. 

Làm thể nào mà người đi sẵn thời tiền sử với vũ khí thô sơ như 
vậy đã thắng được con voi không lồ đó? Muôn hiểu được điều đó, thì 
khi nói và đọc chữ «con ngườm, ta phải nghĩ đây là (những con người. 
Không phải từng người lẻ loi, mà chính là nhiều người, cả một tập thể 
đã biệt góp sức lại để chê tạo ra các công cụ, đi săn, đôt lửa, rồi #au này 
làm nhà ở, cày bừa đât. 

Chính đo sự tích lãy kêt quả lao động của hàng triệu thê hệ mà xã 
hội loài người đã sáng tạo ra văn minh và khoa học. 

Nêu sông đơn độc, con người sẽ mãi chỉ là một con vật. 

Do sông trong cộng dồng, do lao động mà con người -- vượn đã 
thành người thực sự. 

Có những cuôn sách mô tả những người ởi sẵn thời tiền sử như 
những anh chàng Rô-bin-xơn.) vì kiên nhẫn lao động mà một mình có 
thể làm dược mọi việc. 

Nêu đúng như vậy, nêu quả thật người ta xưa kia sông lẻ loi từng 
người hay từng đôi một chứ không sông thành những tập thể đông đảo, 
thì không bao giờ con người có thế trở thành những người thực sự, 
không bao giờ họ sáng tạo được nền văn minh. 

Vị chuyện thật của anh Rô-bin-xơn đâu có như cuôn sách của Đề-phô 
kế lại. Nguồn gôc của cuôn sách đó là cuộc đời của một anh thủy thủ, 
vi tội đã lôi kéo các bạn trên tàu nỗi loạn, đã bị đưa ra đảy ở một hòn 
dào hoang vắng giữa dại dương. Rât nhiều năm về sau, khi có những 


Ù Rô-bin-xơn: tên nhân vật chính trong một cuộn tiểu thuyêt nỗi tiếng của nhà văn 
hảo Anh tên lá DĐề-phô (Daniel Defoẻ)— Anh thủy thủ Rô-bin-xơn sông một mình trên 
một cái đảo hoang vắng giữa dại dương trong nhiều năm.— WD. 


nhà du lịch cập bên ở đảo đó, thì người chủ nhân độc nhầt sông ở đảo 
đã trở thành một người dã man thật sự rồi. Anh ta không nói được nữa 
và giông một con thú hơn là người. 

Như vậy là ngay đôi với con người thời bây giờ, nều sông cô độc 
cũng sẽ mau chóng mât cả tính người, huông hồ là đôi với người thời 
tiền sử! 

Sở đi họ thành người, chính là do họ sinh sông, săn bắn và chế tạo 
công cụ không phải riêng lẻ từng người. mà là cùng làm tập thẻ. 

Đoàn kêt hàng trăm người như một, họ cùng đánh đuổi một con 
voi ma-mủt. Hàng mây chục ngọn giáo cùng một lúc phóng thắng vào 
hai sườn lông lá của con thú. Cả đoàn người nhât tể xông vào tân công 
con voi không lồ, nên có sức mạnh như một người có trăm chân trăm 
tay. Hơn thê nữa, hàng trăm bộ óc thông minh đã liên kết lại để hạ thủ 
con quải vật. 

Voi ma-mút to và khỏe hơn con người không biệt bao nhiều lần. 
Nhưng người lại khôn ngoan hơn voI. 

Voi ma-mút nặng nề đên nỗi nó có thể đè bẹp một người đi săn mà 
vẫn không hay biết gì. Thê mà con người lại khéo lợi dụng cả sức nặng 
của con quái vật để đánh bại nó, mặc dù nó to khỏe đền nỗi di đên đâu 
đât rung chuyên đên đây. 

Sau khi đã bao vây con voi ma-múit, đản người châm lứa đôt thảo 
nguyên. Hoảng sợ vì lửa cháy; với lông mình bắt lửa cháy bộc khôi. con vật 
lồng lên chạy trôn những ngọn lửa từ mầy phía duôi theo nó. Nhưng nó 
không ngờ đâu rằng trí khôn ranh mãnh của đàn người dã hướng cho ngọn 
lửa đổn con quái vật chạy thẳng đền bãi đồng lầy. 

Voi ma-mút thụt sâu xuõng bãi lầy như một tảng dá không lồ. Nó 
hoảng sợ lây vỏi quầt vào không khí vun vút, cô hêt sức rút từng chân 
ra khỏi bùn. Khôn thay, nó cảng cô gắng thoát thân bao nhiêu thì lại 
càng sa lầy sâu thêm bây nhiêu. 

Bây giờ đàn người chỉ còn việc hạ thủ cho voi chêt hắn mà thôi. 

Săn duỗi và giêt chết được một con voi ma-mút đã là việc khó, 
nhưng còn chưa khó bằng lôi xác nó về nơi đóng trại. Thường thường 
địa điêm cắm trại được đặt ở chỗ cao, gần một dòng sông không bị ngập 
nước. Sông cung cầp nước uông và ở bãi cát bờ sông. lòng sông sẵn có 
những hòn dá rắn để làm công cụ. 

Tóm lại, cần phải kéo xác voi ma-mút từ chỗ thâp lên cao, từ bãi 
lấy về đên sườn đổi. 

Chính công việc này không phái do một cánh tay đơn độc làm nỗi, 
mà là hàng mây chục đôi cánh tay chung sức cùng làm. 

Đàn người kiên nhẫn dùng những mảnh đá bẹt mài sắc để chặt, 
cắt, cưa đứt tâm da dày cộp. những sợi gân dai như chão và những bắp 
thịt đồ sộ, người già có kinh nghiệm thi hướng dẫn cho bọn trẻ hơn làm 
việc đó. 

Cuôi cùng. xác con vật đã được chia ra làm những tâm lớn để kéo 
lên tận nơi cắm trại. 


1n 
— 





Đồng thanh hỏ hét để nỗ lực ăn khớp với nhau, từng đảm người 
bắt tay vào kéo từng cái chân voi dầy lông lá hay cái đầu không lồ kèm 
theo cái vỏi quét lẽ dưới đât. 

Mõ hôi ướt đẫm mình, họ phải kiệt lực mới kéo xác voi về tới trại 
của minh. Tới nơi thi cảnh tượng vui chiên thắng tưng bừng diễn ra ở 
doanh trại. Thịt voi ma-mút là bữa tiệc bây lâu mong đợi. Bây giờ đản 
người đã yên trí có đủ thức ăn trong nhiều ngày rối. 


CUỘC GANH ĐUA Khi dã chiên thắng được con vật lớn nhât là voi ma-mút rồi. con 
CHÂM DỨT người đã chầm đứt cuộc đua sức kéo dài giữa người vả muốn loài. Rõ 
ràng anh ta đã chiểm giải dầu trong cuộc thị. : 

Đền lúc đó dân số trên quả đât đã tăng lên với một nhịp điệu ngày 
càng nhanh. Sau mỗi thể ky, sau mỗi một nghìn năm, sô người sinh thêm 
cảng nhiều thêm mãi, và cuỗi củng loài người tràn đên chiêm lĩnh tât 
cả mọi lục địa. 

Đó lá một việc chưa từng có trong thể giới các động vật. 

Thật vậy, lây giông thỏ lảm thí dụ: liệu chúng có thể sinh sôi nảy 
nở ra nhiều như loài người không? 

Không. nhât định không thể được. Vì rằng trong khi giỗng thỏ sinh 
sôi thêm thì giông chó sói cũng nhiều thêm, và nhât dịnh loài sói phải 
ngăn trở loài thỏ phát triển bừa bãi. 

Vậy thì sô lượng các thú rừng không thể nào tăng lên không có giới 
hạn được. Có một giới hạn nào đó má chúng khó lòng vượt qua được! 

Riếng con người thì đã phá vỡ được những hàng rào mà thiên nhiên 
muôn đặt làm giới hạn cho loài người, Kê từ lúc nắm được công cụ trong 
tay, con người có khả năng làm tăng thêm khôi lượng thức ăn ngày cảng 
phong phú, bắt buộc thiên nhiền phải mở cửa mọi kho tàng ra. Bây giờ 
thì trên cùng một diện tích đât đai ầy., con người đã có thể tìm ra được 
một số lượng thức ăn nhiều hơn trước tới hai ba lần. 

Quyển làm chủ thiên nhiên của con người đã tăng thêm từ khi anh 
ta biệt săn các loài thú lớn. 

Bây giờ con người không còn buộc phải ăn thức ăn thực vật nữa. 
Các con bò rừng, ngựa rừng, voi ma-mút gặm cỏ để nuôi người. Những 
đản thú ây lang thang khắp vùng thảo nguyên, ngôn hàng đông lá cỏ. 
Trải qua năm, tháng, chúng lên cân vì đã biên những tần có thành những 
cân thịt trong mình. Và khi người đi săn giết được một con bỏ rừng hay 
một con vơi ma-mút, anh ta đã chiêm được những khôi dự trữ vật chãt 
và năng lượng được tạo thành trong nhiều năm. 

Và bây giờ con người rất cần đên những dự trữ đó. Dưới mưa 
tuyết, bão tô vả băng giá, không thể đi lang thang mãi để kiểm thức ăn 
hảng ngày dược. Thời kỳ hoàng kim của một mùa xuân bât diệt bao trùm 
trải đât dã qua rỗi... 

Nhưng những sự thay đổi kia kèm theo nhiều sự thay đổi khác. 

Từ khi biết cách lập ra những kho dự trữ thức ăn con người đã 





mât đi một phần khả năng di chuyển cũ của mình. Từ nay anh ta không 
còn có thể dễ dàng đối chỗ ở như trước nữa. Làm sao mà con người có 
thê lôi xẽnh xệch theo mình cả cái xác con voi ma-mút di khắp mọi nơi 
được ? 

Còn nhiều lý do khác thúc đây con người rời bỏ lồi sông lang thang. 
Trước kia, bât cứ một thân cây nào cũng có thể dùng làm nơi trú ân của 
con người: ban đêm chỉ cẩn trẻo lên đó ngú là có thể tránh được thú dữ. 

Bây giờ con người it sợ thú dữ hơn, nhưng lại có một kẻ thủ mới là 
ĐIÓ TẾT. 

Muõn chồng đỡ với gió rét và tuyết, cẩn phải có một chỗ ân mình chắc 
chắn và âm cúng, 


CON NGƯỜI TÁI - Cuỗi cùng đã đền thời kỳ con người có thể dựng lên ở giữa cái 
TẠO THIÊN NHIÊN thể giới lạnh lẽo mênh mông, một thể gIỚI nhỏ bẺ, êm äm hơn riêng cho 

: mình. Trong một cải hang hay dưới một vách đả nhô ra. bằng những 
cảnh cây hay những tâm da thủ. con người đựng nên một góc trời ở đó 
không có tuyêt hay mưa, lại kin gió. Trong cái thê giới nhân tạo nhỏ 
bẻ đỏ, anh ta lại biêt thắp lên một mặt trởi nhân tạo nữa đề sưởi âm cho 
mình trong mùa đông và chiêu sáng trong đêm. 

Ở những dịa điểm trú chân của những người thời tiễn sử, đôi khi 
ta hãy còn nhìn rõ những lỗ dào để chôn cột chông đỡ mái những túp 
lều, ở khoảng giữa thầy những hòn đá kê làm bếp đõt lửa; lửa đó là mặt 
trời nhân tạo của 1Õ tiên chúng ta. 

Những túp lều cỗ xưa ây Lừ lâu đã tan thành tro bụi, nhưng ta vẫn 
có thê chỉ đích xác những nơi trước kia những lều äy đã dược dựng lên. 
Ở' những góc nhỏ bé của cái thê giới được bản tay người cải tạo và sắp 
đặt lại đó, còn bao nhiêu vềt tích thiêng hêng của người đã sáng tạo nên 
những cái đó. _ 

Đó là những con dao bằng đã, những miêng đá lửa vỡ vụn. những 
miễng xương vỡ, tro và than lần với cát và đầt sét hợp thành một khôi 
mà không bao giờ thiên nhiên có thê tạo ra một mình được. 

Nhưng chỉ cách túp lều đó vài bước, thì tầt cả mọi di tích của sức 
lao động con người đã hoản toàn bị mât đi. Không còn công cụ, vêt tro 
hay mảnh xương nào... : 

Như vậy là cái góc nhỏ trong thê giới tự nhiên do con người cải lạo 
để thích ứng với nhu cẩu bản thân đó, hiện nay vẫn giữ nguyên những 
vệt tích không phai mờ của sức lao động con người. 

Ta hãy bới một chút chỗ đât mang dầu vềt người đó, hấy ngắm những 
con dao và đồ để cạo bằng đá, hãy khuây động tro tàn, các bạn sẽ nhận 
thây rõ ràng là khi một thê giới mât đi thì chẳng vì thẻ mà con người bị 
tiêu vong theo, vỉ lễ con người đã biết tự tạo cho mình một góc thê giới 
riêng nhỏ bé thích hợp với nhu cầu của bản thân. 
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Chư ong V 





CUỘC DU HÀNH Có hai loại dụng cụ bằng đá mà ta luôn luôn tìm thây ở những 

ĐẦU TIÊN VỀ nơi cắm trại của những người thời tiễn sử đi sản bò rừng và vơi 
“ | a-múi. 

QUÁ KHỨ _— 


Dụng cụ thứ nhât là một hỏn đá nặng hình tam giác, chỉ sửa sang sơ 
sải ở hai cạnh. Dụng cụ thứ hai là một tâm đá bẹt mỏng đải dài, cạnh sắc. 
Hai đồ vật ây chắc hẳn được đùng để làm những công việc Ehẽ nhau, 
vì nêu không thi hình đảng của chúng sẽ không khác nhau đền như thê. 

Nhưng những dụng cụ đó dùng làm việc gì? 

Muôn trả lời được một phần, chúng ta hãy nghiên cứu kỹ những 
dụng cụ đó. 

Thê nhưng người thời xưa sử dụng công cụ đó thê nảo? 

Muôn biết điều này thì cẩn phải trở về thời đại đồ đá để quan sát 
xem con người sử dụng dụng cụ bằng đá như thê nảo. 

Các nhà làm tiêu thuyêt thường viêt; «Chúng ta hãy trở lại thời kỳ 
mười năm về trước». Họ thật may mắn vỉ họ tha hồ muôn đi đâu thì đi. 
Họ lại có thê sử dụng những chỉ tiềt mà họ thây cần để khắc họa nhân 
vật của mình. 

Nhưng đối với chúng ta, là người việt một cầu chuyện có thật, thì 
thê nào ? Trước hêt chúng ta không có quyền bịa đặt diều gì. Hơn nữa 
chúng ta phái đi ngược lại không pho mười năm về trước, mà là hàng 
vạn năm về trước. 

Vậy mà mội chuyện kỳ lạ như vậy, cuộc du hành trở về thời đại đồ 
đá, bây giờ có thế thực hiện được đây. 

Nêu bạn thực muôn thử làm điều đó, trước hệt mởi bạn hãy kiêm 
lây những thứ thông thường mà nhà du lịch đi xa nào cũng phải có. 
Bạn hãy mua một cái lều vải tôt có thể xẽp trong một cái túi nhỏ cùng 
với cả tâm vải lót để nằm, các cột tre, dây thừng, cọc và cái vổ con để 
đóng cọc. Ngoài cái lều ra, bạn còn cần mang theo một lô đổ vật khác 
nữa: một cái mũ bằng (di-e› để che nắng, một cái rìu, một cái cả-mẻn, 
một cái bêp dầu, một cái côc, một cái thìa, một bản đồ, một địa bàn. 
Ba-lô trên vai kèm theo một khẩu súng (trong thời đại đổ đá, không thể 
nảo sông mà không săn bắn được), bạn hãy ra một hải cảng gần nhật, 
và mưa về tàu thủy vượt đại dương. 

Bạn sẽ chú ÿ một điều: đừng có thú thật với người bán vé là bạn 
muôn trở về thời đại đồ đá. Nêu không thi có khả năng là bạn sẽ không 
được xuông tàu mà lại bị đẫn đền một nhà thương điên... 

Vé tàu bạn mua sẽ không ghi dòng chữ cvé khử hổi đên Thời đại 
đổ đả». Chỉ có mây chữ đơn giản: «(Châu Úc, thành phô Men-buôe», 

Vẻ tàu trong túi,'bạn xuỗng tàu; sau Ít ngày vượt biển bạn sẽ tới 
nơi mả bạn muôn. 

Có những miễn mà cho tới bây giở các dụng cụ bằng đá vẫn được 
dùng. Thi đụ, ở châu Ức. Cho nên ta có thể thay cuộc du hảnh trong thời 
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gian bằng cuộc du lịch trong không gian. Các nhà bác học nào muôn 
tìm hiểu xem tổ tiên chủng ta thời tiễn sử sinh sông ra sao, đều làm như 
vậy. 

Ở' Liên Xô, các dân tộc tiền tiên đã giúp đỡ các dân tộc chậm tiên học 
chữ và xây dựng một nền văn hóa cao. 

Ở nhiều nước khác thì không phải như vậy. Ngày nay ở những 
nước đó vẫn có những nơi có những túp lều nguyên thủy ở gần những 
tòa nhà chọc trời, 

Đó là trường hợp ở châu Úc. Ở dó vẫn còn những người dùng 
những công cụ bằng đá. Chính họ là những người mà ta cẩn đền thăm 
dễ nhìn xem họ sử dụng những công cụ đó như thê nào. 

Bây giờ chúng ta hãy vượt qua những đồng cỏ khô cần, lơ thơ những 
bụi cây gai góc, đi sâu vào trung tâm lục địa châu Úc, tới những miền 
hẻo lánh, nơi sinh sông cửa những thổ dân. Kia là những túp lều đựng 
bằng cảnh và vỏ cây, dưới mây cái cây chụm vào nhau, bên bở 
nước. 

Xung quanh những túp lều, trẻ con nô đùa, đàn ông và đàn bà ngổi 
xếp đưới đầt làm việc. Một ông già tóc râu lớm chởm đang lột đa một 
con căng-gu-ru". Tay ông lão cẩm một con dao bằng đá hình tam giác. 
Õ lạ chưa, đúng là công cụ bằng đá mà ta đang muôn tìm xem cách dùng 
ra sao nên mới đên đây! 

Tât nhiên những thổ đân châu Úc ngày nay không phải là những 
người nguyên thủy. Hàng nghin thê hệ đã ngăn cách họ vở! người nguyên 
thủy. Ngày nay họ còn cầm trong tay những công cụ bằng đá thì đó chỉ 
là một tàn dư của quá khứ mà thôi. Nhưng tàn tích đó cũng giúp ta hiểu 
rõ được nhiều điều. Quan sát kỹ những thô dân châu Úc, chúng ta thây 
rõ là cái tam giác bằng đả là vũ khí của nam giới, của người đi săn, dùng 
để giêt, mô xẻ vả lột đa con thú. 

Còn cái lưỡi bằng đá mỏng và dài mà chúng ta gặp ở đảo Ta-xma- 
nhỉa, nằm ớ phia nam châu Úc, là dụng cụ của phụ nữ. Họ sử dụng 
chủng gần đây để cắt áo quần, chặt vả cạo các tầm da thú. 

Sự phân loại các công cụ chứng minh là đã có sự phân công lao động. 
Sự phân công này đã xuâit hiện ngay ở thời kỳ của con người tiền sử là 
con người đi săn. 

Nguyên nhân là lao động đã trỏ nên phức tạp hơn. Muôn sản xuất 
dược nhiều hơn và tột hơn, cẩn phải chuyên môn hỏa, phải phân công. 
Trong lúc đản ông di săn đuôi các con thú. đàn bả chẳng chịu 
ngồi không: họ dựng các túp lều, khẩu áo quần, nhặt củ, rễ, dự 
trữ thúc ăn. 

l Và ngoài sự phân công theo nam nữ, lại còn sự phân công theo lứa 
tuôi nữa. 


Ì' Căng-gu-ru lä một con thú đặc biệt ở châu Úc, có túi trước ngực để mang con nhỏ. 
cũng có tên là chuột túi» tuy nó lớn bằng con bê con.— VŨ. 


MỘT CUỘC HỌC 
NGHẼ DÀI HÀNG 
NGHÌN NĂM 





Muôn làm một công việc phải có kiền thức. Kiên thức đó đầu phải 
từ trên trời rơi xuông, chính là do ta học được của người khác. 

Nêu mỗi một người thợ mộc đều cẩn phải tự mình sáng chê ra cái 
rìu, cải cưa, cái bào, rồi mới học cách sử dụng các dụng cụ đó, thì chắc 
hắn đên khi anh ta xuông lỗ rồi cũng chưa thành người thợ lành nghề. 

Nêu muôn học địa lý má chúng ta cần phải đi du lịch khắp trải đầt, 
lại đi phát kiên châu Mỹ lần nữa, đi thám hiểm khắp châu Phi, trẻo lên 
tận ngọn Ê-vơ-rét!' đềm từng mũi đât và bán đảo, thì suôt đời ta cũng 
không làm xuế, đủ ta có sông lâu gâp nghin lần bây giờ đi nữa... 

Càng ngày lịch sử càng tiên lên, thi con người ngày cảng cần phải 
học nhiều hơn. Mỗi mội thê hệ mới ra đời đều thừa hưởng của các thê hệ 
trước một số lượng tri thức, phát minh, sáng chê ngày càng tăng. 

Cách đây khoảng hai thê ký, người ta thây có khi có vị tiên sĩ khoa 
học tuổi mới mười sáu. Bây giờ thì tìm đâu ra được một tiền sĩ khoa học 
Ít tuôi như vậy | 

Bởi vì chúng ta phải hêt mười hăm mới học xong bậc phô thông. 
Sau này, thời gian học sẽ còn kéo đài hơn nữa?. Qua mỗi năm, các ngành 
học đều được những phát minh mới làm cho phong phú thêm. Và cả con 
số các ngành khoa học cũng tăng lên. Xưa kia ta chỉ biêt có mỗi môn vật 
lý duy nhât, bây giờ thì đã phần riêng ra các môn vật lý địa cầu, vật ly 
thiên văn, v.v... Trước kia chỉ có một môn hóa học đơn thuần, nay đã 
có các môn hóa học địa chât, hóa học sinh vật, hóa học nông nghiệp. lo sự 
thúc đây của các kiên thức mới, các khoa học phình ra và đẻ thêm ra 
tựa như những tê bảo của một cơ thể sông. 

Chắc chắn là ở' thời kỳ đổ đá chưa có các bộ môn khoa học. Thời 
đó, nhân loại mới bắt đầu tập hợp và tích lũy được những mẫu kinh 
nghiệm vả hiểu biệt đầu tiên. Các công việc thời đó chưa có gì là phức 
tạp, và sự học hành đòi hỏi rât ít thời gian so với ngày nay. Nhưng 
dù sao ngay ở thởi đó, người ta vẫn không thê không cẩn đền ít 
nhiều kiên thức. 

Muôn săn duôi một con thú, muôn giêt nó và chặt, xẻ xác nó ra, 
muôn dựng lên một túp lều bằng cảnh lá hay đếo một con dao bằng đả, 
thì cũng đã cần phải có mội số hiểu biêt, một ít kinh nghiệm và thỏi quen. 
lao động. 

Làm thê nào mà có được những cái đó ? 

Không phải là con người khi mới sinh ra đã biết nghề. Phải học 
mới biết. 

Chính ở đây thây xuât hiện đặc biệt rõ ràng khoảng cách giữa con 
HGƯỜI và COI VẬI. 

Con vật thừa hưởng của bô mẹ nó từ màu sắc bộ lông, hình dạng 
thân thể, cho đền các dụng cụ sông của mình và cách sử dụng các công 


HDÊ-vơ-ret: Ngọn núi cao nhât thề giới, thuộc đấy Hi-ma-lay (cao hơn 8.800 
métU).— WÐ. 
“` Bây giờ ở một sẽ nước, bậc học phổ thông là mười hai năm. -- VÐ, 
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cụ sẵn có đó. Con lợn không phải học cách giũi đầt. Mới sinh ra, nó đã 
có sẵn cái mõm để giũi đât rồi. Nhờ bản năng, con hải ly biết dùng răng 
nhọn để chặt cây. Chính vì thề mà các giông vật chẳng cẩn có công xưởng 
hay trường học gì cả. 

Vừa mới nở từ trong trứng ra, chú vịt con đã biệt kiêm mổi và mỏ 
cá ăn, chăng cần ai giảng dạy cách làm ăn ra sao. Con chim tu hú tự nó biệt 
dẻ trứng ở tổ các con chim khác để nhờ chúng nỏ âp và nuôi con thay 
mình. Và khi sang thu, các con chim nhỏ ây cũng biết bay về phương 
nam trồn rét, chẳng cần ai chỉ đường cho chúng. 

Thật ra loài vật cũng biệt học lỏm của bô mẹ chúng một vải thói 
quen. Nhưng dù sao thi cũng không thê gọi như thê là học hành hay tập 
nghề được. 

Đôi với loài người thì khác hẳn. 

Con người không phải là sinh ra đã có sẵn công cụ trong người mà 
phải tự chê lầy công cụ. Vậy thì con người cũng không thừa kê được 
của bö mẹ kiền thức để sử dụng các công cụ. Anh ta phái học của thầy hay 
của những người bạn có kinh nghiệm. 

Chắc hãn những kẻ lười biêng sẽ vừa lòng nêu cứ sinh ra là đã thuộc 
lòng các quy tắc văn phạm và toán học, như thê cần gì phải đền lớp học 
nữa! Nhưng nêu thật như vậy thì có lợi gì cho nhân loại không? Điều 
đó đáng ngờ lắm. Không học tập thì con người không thể biêt thêm điều 
gì mới được. Và nều như vậy thì trình độ hiểu biêt, các thói quen lao 
động của anh ta là có sẵn trời cho và vì thê sẽ hoản toàn không thể thay 
đổi được. Trong trưởng hợp đó, con người sẽ có thể ví với con 
SÓC được. 

May mắn thay, chúng ta không sinh ra cùng với những thói quen 
lao động có sẵn. Con người phải truyền đạt và học tập kiên thức. Và do 
đó mỗi thê hệ đều đóng góp thêm một cái gì mới vào gia tài do tổ tiên để 
lại. Kinh nghiệm của loài người cử mở rộng và tích lũy thêm mãi, 

Và do đó phạm vi những điểu không biệt rõ ngày cảng thu hẹp lại. 

Ở Liên Xô ngày nay, tât cả trẻ em đi học từ bảy thôi. 

Toàn thể nhân dân Liên Xô đều học tập và luôn luôn học thêm những 
điều mới. 

Chính là nhờ đã trải qua hàng nghìn năm học nghề và lao động mà 
con người mới được như ngày nay. Chính quá trình học tập đó đã mang 
lại cho loài người các khoa học, các kỹ thuật, các nghệ thuật, tóm lại là cá 
nền văn minh. 

Ở' đầu thời kỳ đồ đá cũ, con người đã bắt đầu đi vào trường học 
của cuộc đời. Các người ởi săn giả, có kinh nghiệm, dạy cho con cháu 
những điểu tính xảo của nghề săn bắn rât khó đó. Họ giảng giải cách 
phản đoán những dầu chân các con thú, cách lại gần mối sản mà chúng 
không biết. 

Đên bây giờ, việc săn bắn cũng đòi hỏi có kiên thức. Nhưng ít nhât 
thi những người ổi sẵn ngày nay cũng không cần phải tự mình chê tạo 
ra vũ khi dễ dùng. Con người ở thời kỳ đổ đả cũ đã phái tự tay mình làm 


ra các quả chùy, lưỡi dao và ngọn giáo. Đó lả những vần đề mà những 
trai trẻ cẩn phải học tập nhiều ở các bậc lão thành. 

Công việc của phụ nữ cũng cần phải học làm. Vì ngoài công việc 
nội trợ, vá may, phụ nữ còn phải đảm nhiệm cả việc làm nhà, đôn củi 
nửa, v.V... 

Ở trong mỗi thị tộc và bộ lạc, các bậc có tuổi tự dặt cho mỉnh nhiệm 
vụ truyền lại cho lũ trẻ kho tảng kinh nghiệm trong đời sông và trong 
lao động của mình. 

Làm thề nào để truyền lại những điều minh biêt cho người khác 
được? 

Phải dùng hành động làm mẫu và dùng lời nói. 

Muôn như vậy, thì cần phải biết nói, 

Các con vật không cần dạy con cách sử dụng các công cụ sông— 
răng vả chãn— như thê nảo. Do đỏ, loài vật không cần dên lời nói. 

Đôi với người thì nói là điều cần thiêt. 

Con người cẩn có tiềng nói để cùng lao động chung với nhau cùng 
như để truyền lại cho con cháu kinh nghiệm của ông cha. 

Con người ở thời kỹ đồ đá nói như thê nào? 





CUÔC DU HÀNH Bây giờ chúng ta lại trở về thời xưa một lần nữa. Lần nảy ta CÔ 
THỨ" HAI TRỞ gắng dùng những phương tiện dễ dàng hơn. Đi du lịch lần này không 
` : : cần dùng tàu thủy mà có thê ngồi tại nhà. 

VE QUA KHƯ Chí cần xoay cái nút đải thu thanh để ngay lập tức đi tới các 
thành phô xa xôi như Vla-đi-vô-xtôc” hay An-ma A-ta.” Thê mà ta vẫn 
ngổi nguyên trong phòng. Nêu ta lại có máy vô tuyền truyền hình thì 
chẳng những có thê nghe mà còn trông thây ở nơi cách xa ta hàng bao 
nhiêu cây số. Vô tuyên truyền thanh và vô tuyên truyền hình đã giúp ta 
vượt qua những khoảng cách trong không gian. 

Nhưng làm thê nào đề có thê nghe và trông thây những điều xảy ra 
cách ta không phải bằng các cây sô mà bằng bao nhiêu năm? 

Có thứ máy móc nào giúp ta đi du lịch trong thời gian, như mây võ 
tuyên truyền thanh giúp ta đi du lịch trong không gian không? 

Có, thứ máy đó có thực: đó là máy chiêu phim có lồng tiêng. 

Trên màn ảnh, ta có thể xem được toàn thê giới, chẳng những quang 
cảnh ngày nay mả cả quang cảnh hồi bao nhiêu năm trước kia nữa. 

Kìa, trên Hồng trường một «biển» người của thủ đô Mát-xcơ-va 
đang hoan hô nhiệt liệt những anh hùng đi thám hiểm Bắc Cực trở về. 
Và đây, lơ lửng tít trên cao, tựa như một vệ tính mới của trái đât, quả 
khinh khí cầu khám phá thượng tầng không khi, đang phá kỷ lục thê 
giới, lên cao. 
Ù` Via-đi-vô-xtBc: hải cảng lớn của Liên Xô ở miền đông Xi-bi-ri, trên bở Thái Bình 
Dương. — ND. 

? Thủ đô nước Cộng hỏa X.H.C.N. Ca-dắc-xtan. — WỠ. 
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Nhưng cái máy quay phim giồng như một con tàu không thể nào 
cho ta đi ngược dòng quá khứ xa hơn năm cải máy đó ra đời. Mà mây 
quay phim được phát minh ra cũng chưa lâu lắm. Vào khoảng 1927 
mới thầy lần đầu xuât hiện những bộ phim có tiêng động. 

Muôn tiếp tục cuộc hành trình đi ngược lên ngọn nguồn của thời 
gian, chúng ta cần phải luôn luôn thay đổi tàu bè! Và cảng ngày thì tàu 
bè lại càng kém thuận tiện. Từ tàu chạy bằng hơi nước, ta chuyên sang 
thuyền buôm, rồi lại rời thuyển buôm sang thuyền độc mộc. 

Đây là một bộ phim câm chiêu trên màn ảnh: ta trông thây hình 
ảnh thời xưa, nhưng không nghe thây các âm thanh nữa. 

Đây là một cải máy hát và đĩa hát. Có cái nảy, ta nghe được mọi 
thanh âm rât tinh tê sinh động. Nhưng lại không nhìn thây người nói. 

Tât cả những loại tàu bẻ này cũng đều không thê chở ta đi lùi lại 
quá nầm chúng ra đời dược. 

Điện ảnh không ghi chép được cái gì xây ra trước năm 1895. 

Nhờ máy hát, ta đi ngược tới năm 1877, năm phát mính ra máy đó. 

Xa hơn nửa, các tiêng nói im bặt... Chỉ còn là những hình vẽ, những 
chữ sắp thành những dòng đều đều ở các trang sách. 

Có những vẻ mặt và nụ cười đã tắt từ lâu, còn hiện ra trước mắt ta, 
trên những tâm ảnh cô. 

Thí dụ: Ta lật các trang của tập ảnh cũ kỹ của một gia đình. Mở 
tờ bìa bọc nhung xanh, gáy bịt đồng, bạn sẽ thây cuộc đời của mây thê 
hệ diễu qua trước mắt. 

Đây là tầm ảnh phai mờ của một cô gái nhỏ mặc kiểu áo thời 1870. 
Cô đứng tỉ khuyu tay lên một thứ hàng rào sắt có chạm trỗ, mà bây giờ 
họa hoằn mới còn thây ở phòng chụp ảnh của những thợ ảnh già. 

Và đây, cũng ở trang đó, hình ảnh đám cưới. Cô dâu áo voan trắng 
tỉnh, và chú rễ—một ông to béo đầu hói— mặc áo đuôi tôm, đang đặt 
bản tay chuôi mẫn, đco đẩy nhẫn ở các ngón, lên trên một nửa cột đá 
hoa. Cô dâu có đôi mắt ngây thơ e thẹn của cô gái nhỏ trong bức ảnh bên; 
chàng rẻ thì ít nhât cũng hơn cô tới ba mươi tuổi. 

Còn đây là người thiêu phụ ây bôn, năm mươi năm sau—người 
ta khó lòng nhận ra bà (ta, trong bộ áo thêu đăng-ten, với cái trán nhăn 
nheo, đôi mắt mỏi mệt nhẫn nhục và cái miệng móm mém, có vẻ chua 
chát. Dở trang sau, thây tầm ảnh một em bé xinh đẹp, tay cầm máy 
ảnh, dưới ghi dòng chữ với những nét run run: «Gửi cháu nhỏ yêu 
quý của bà» 

Chỉ một trang của tập ảnh đú ghi lại câu chuyện của cả một cuộc 
đời. | 

Càng đi sâu thêm về thời quá khứ thì những bức ảnh càng mờ và 
nhân vật càng cứng đờ. Không thây được những nét mặt sinh động, 
những cử chỉ. Ngày nay, ta có thể chụp ảnh dễ dàng cả những người 
cưỡi ngựa phóng nước đại, những nhả bơi lội đang nhảo lộn. Trước 
kia không làm thê được. Muôn chụp một bức ảnh, thì cần phải mời nhân 
vật ngồi xuông một cái ghê bành đặc biệt, ngồi m không nhúc nhích 


đầu, không rung vai. Chả trách các nhân vật trong các bức ảnh thời cổ 
đều trông đờ đẫn như tượng! 

Năm 1838 là giới hạn cuôi cùng, trước đó không có ảnh chụp nữa. 
Muôn tiêp tục công việc tìm tòi trong quá khử, bây giờ ta cần phải nhờ 
và đền các bằng chứng khác không được chính xác và khách quan 
bằng. 

Muôn xây dựng lại hình ảnh những thời kỳ quá khứ, chúng ta phải 
đôi chiêu các tải liệu ở các viện bảo tàng mỹ thuật, các nhà lưu trữ hồ 
Sơ vả các thư viện. 

Năm 1440. Tới đây, muôn đi ngược lên quá năm nảy chúng ta lại 
phải đối... «phương tiện giao thông» một lần nữa. Bây giờ thì không 
còn sách in nữa. Những đòng chữ ¡in được thay bằng những dòng chữ 
VIỆt tay. 

Ngòi bút lông ngỗng tử từ viêt trên giây làm bằng da thú, và cũng 
với nhịp điệu từ từ ây, chúng ta lần từng bước, theo tửng nét chữ đi 
vào quá khứ xa xăm. 

Ta tiêp tục đi sâu mãi vào đêm dài của các thê kỷ... Rồi các trang 
sách bằng đa lại nhường chỗ cho sách bằng vỏ cây chỉ thảo, và cho những 
chữ khắc trên tường các đền chùa. 

Những nét chữ trở nên bí hiểm, không đọc được. Rồi đên thời kỳ 
các chứ đỏ cũng hoàn toản biên mất. 

Tiêng nói của các thê hệ xưa kia như vậy là đã im bặt rồi. 

Vậy thì những việc gì đã xảy ra trong những thời kỳ xa hơn nữa? 

Ta tìm tòi trong lòng đât những vềt tích của con người, nghiên cứu 
những nầm mồ đã bị bỏ quên và những công cụ đã lỗi thời, các tâm bĩa 
đá ở những công trình thượng cỗ đã hoang tản, những đồng tro tàn, 
bếp lạnh. | 

Những di tích đó sẽ kể lại quả khứ của loài người, cho ta biêt người 
xưa đã sinh sông và lao động như thê nào. 

Nhưng liệu những di tích đó có thê vạch rõ cách suy nghĩ và cho 
ta biết tiêng nói của người xưa không? 





TIÊNG NÓI | “Trong đáy các hang, ở địa điểm những chỗ trú ngụ của con người 
^ “ thời tiền sử, ta thường tìm thây di tích của tô tiên xa xôi của chúng ta. 
KHONG CO Thí dụ, năm 1924, những nhà khảo cỏ học Liên Xô đào ở trong 
AM TIEHI hang Kích Cô-ba gần Xim-phê-rô-pô-]li tại Crưm đã tìm ra bộ xương 
của người thượng cô, chôn trong một cái hô hình chữ nhật ở đúng giữa 
hang. Liên cạnh đó, dưới một mảnh vách đá nhô ra phía trước, có những 
xương hươu và những thứ dụng cụ thô sơ bằng đá. Một di tích khác 
của thời kỳ đồ đá đã phát hiện được ở hang Tê-sích Tát-sơ thuộc nước 

cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan (Liên Xôi. 
Đây là chỗ ở của những người đi săn thời tiền sử trong một cái 
hang, trên một vách đá cheo leo. Chắc họ là những người rât khỏe mạnh 
và nhanh nhẹn: họ chuyên ởi săn loài dê núi, một con thủ rãt khó 
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săn. Ở đây, ngoài những dụng cụ bằng đá và những xương thú, còn 
tìm thây cả một cái đầu lâu và xương của một đứa trẻ khoảng tám 
tuôi. 

Xương của người thuộc thời kỳ đồ đá không phải chỉ tìm thây ở 
Liên Xô, mà đào thầy ở tầt cá các lục địa, trừ châu Mỹ. 

Vì những cái xương người loại này lần đầu tiên được tìm ra ở 
thung lũng Nê-ăng-đéc nên các nhà bác học đã gọi tên người ở thời kỳ 
đó là (người Nê-ăng-đéc-tan». 

Vậy chúng ta cũng sẽ gọi tên nhân vật của chúng ta là (người Nê- 
ăng-đéc-tan›, vì rằng cái tên cũ (người-vượn», không còn thích hợp 
nữa. Trải qua hàng chục vạn năm tiền hóa, anh ta đã khác xa qngười- 
vượn» trước kia rồi. 

Bây giờ anh ta đứng thắng người hơn trước nhiều, hai bản tay 
đã trở nên linh hoạt hơn và vé mặt đã bớt giông con vật rồi. 

Các nhà viêt tiêu thuyết thường tả tỈ mi nhân vật trong truyện: nào 
là đôi mắt của anh ta (rực sáng như lửa», cái cqnũi khoằm của anh ta đầy 
vẻ ngạo mạn», nào là anh ta có mái tóc tqnàu mun như lông cánh qua 
đen», v.v.., nhưng không bao giờ đả động đên khôi lượng xương sọ 
của nhân vật cả. 

Đôi với chúng ta thì khác. Dưới con mắt chúng ta, cái khôi lượng 
xương sọ này lại đáng chú ý và có tấm quan trọng hơn nhiều so với màu 
tóc và ánh mắt của nhân vật. 

Sau khi đo tỉ mỉ bộ xương sọ của người Nê-ăng-đéc-tan ta nhận 


_ thây rằng, so với tổ tiên anh ta là người-vượn, thì bệ óc anh ta đã lớn 


lên rồi. 

Chắc hắn đó là kêt quả của hàng nghìn năm lao động đã biên đổi 
cả con người anh ta và đặc biệt là cái đầu và hai bàn tay. Thật vậy, hai 
tay do tập luyện đã cử động thành thạo hơn, và bộ óc đã quen chỉ huy 
hơn. 

Trong quá trình đẽễo gọt và cải tiên dần dần hình dáng công cụ bằng 
đá, con người vô tình đã cải tạo cả mười ngón tay mình, khiên chúng 
trở nên khéo léo và linh hoạt hơn, và cả bộ óc cũng được cải biền khiên nó 
lớn hơn và phức tạp hơn. 

Nêu trông thây người Nê-ăng-đéc-tan, bạn sẽ không còn hoài nghi 
gì nữa về câu hỏi: (Đây là người hay là vượn *»› Đúng là người rồi! Nhưng 
vẫn còn nhiều nét giồng vượn, vì anh ta có cái trần thâp và thụt về phía 
sau, đôi mắt sâu hoắm và răng cửa nhô ra trước. 

Trán và cằm là những đặc điểm phân biệt người Nê-ăng-đéc-tan 
với người thời nay. Ở người anh ta, trán thì thụt hẳn về phía sau, mà 
cằm thì quá ngắn. 

Cái sọ hầu như không có trán đó cũng thiêu cả một vài bộ phận 
của óc mà người thời nay có. Hàm dưới của người Nê-ăng-đéc-tan chưa 
thích ứng với việc nói thành tiêng. 

Với cái trán và cái hàm ây, anh ta chưa thể suy nghĩ và nói giông 
hãn như chúng ta bây giờ được. 


Tuy nhiên, anh ta cũng cần phải nói chứ. Lao động tập thê buộc 
anh ta phải nói được. 

Muôn cùng chung sức lao động với nhau, người ta cần phải thỏa 
thuận với nhau là sẽ làm gì. Như vậy thì không thể đợi cho cằm và hàm 
phát triên đầy đủ rồi mới nói (phải hàng nghìn năm sau thì cằm và hàm 
mới phát triển được). 

Vậy người Nê-ăng-đéc-tan làm thê nào để trao đổi ý kiên với người 
cùng bộ lạc được? 

Anh ta đành phải dùng mọi cách để phát biểu ý nghĩ, kể cả dùng 
toàn thân. Vì chưa có riêng bộ phận hoàn hảo phát ra tiêng nói, anh ta 
đành nói bằng mọi cách, bằng các thớ thịt trên mặt, bằng vai, bằng chân 
và nhât là bằng hai tay. 

Bạn đã từng chủ ý quan sát con chó chưa? Khi con chó muôn cho 
chủ hiểu ý nghĩ của nó, nó nhỉn thẳng vào chủ, lây mũi đây chân chủ, đặt 
hai chân vào lòng chủ, vẫy đuôi, vươn mình và ngáp, tỏ vẻ sôt ruột. 
Chó không biêt nói thành lời nên đành phải dùng toàn thân, từ mũi 
cho đên đuôi vậy. 

Con người thời tiền sử cũng chưa biêt nói bằng từ ngữ. Nhưng anh 
ta có hai bản tay để trao đổi ý kiên với người đồng loại. 

Không nói được tiếng (chặt đi› anh ta phải giơ cánh tay lên và hạ 
xuông; đáng lẽ nói: (cho xin», anh ta chia bản tay ra phía người đôi 
điện; khi muôn gọi người khác lại gần, anh ta vẫy tay mời mọc. Anh ta 
cũng dùng cả tiêng kêu nữa; anh hét lên, hú lên để buộc người khác chú 
ý đên cử chỉ của mình. 

Nhưng tại sao ta biêt được những điều đó ? 

Mỗi mảnh dụng cụ bằng đá đào được ở đưới đât là một mẫu di 
tích nhỏ của thời xưa. Nhưng tìm đâu cho thây những mảnh nhỏ của 
các cử chỉ làm hiệu? Làm thê nào mà xây dựng lại những động tác của 
những cánh tay đã mât đi từ lâu rồi? 

Việc đó chắc ta sẽ không làm được, nêu những người tiền sử không 
truyền lại cho chúng ta, là con cháu xa, những thói quen mả một sô hãy 
còn lại tới ngày nay. 





NHỮNG ĐIÊỀU BỒÔ Cách đây không lâu, một người da đỏ châu Mỹ tới Lê-nin-grát. 
HÌNH ẢNH : l Anh là một người dân chính công thuộc bộ lạc Nê-mê-pu (tiêng người 
da đó có nghĩa là Mũi xiên lỗ») nhưng hoàn toàn không giông gi 
những tên chặt đầu người không ghê tay trong truyện của Phen-ni-mo 
Cúp-pơ''). 
Người khách lạ này chân không đi giày da thú có lông, trên đầu 
không cắm những lông chim, ăn mặc bình thường như chúng ta. Anh 
nói tiêng Anh cũng thạo như tiêng nói của bộ lạc mình. 


!` Phen-ni-mo Cúp-pơ: nhả văn Mỹ, tác giả cuôn tiêu thuyêt «Người cuôi cùng của 
bộ lạc Mô-hi-can» nói về những người da đỏ châu Mỹ.— ÝD. 
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Nhưng ngoài hai thứ tiêng đó ra, anh ta còn biết một thử tiêng mà 
người da đó đã dùng tử thời thượng cổ đền nay. 

Đỏ là thứ ngôn ngữ đơn giản nhât trên thê giới. Muôn học thứ 
tiềng đó, chẳng cẩn học chia động từ hay mẹo luật gì cả. Việc đọc cho 
đúng giọng cũng không thành vần để, vì dùng thử tiếng nảy có phải đọc 
thảnh tiếng đầu. 

Tiêng nói đặc biệt của người da đỏ này chính là ngôn ngữ của các 
điệu bộ. 

Dưới đây là một sö danh tử của thứ ngôn ngữ đặc biệt này: 


TRANG TỪ ĐIÊN " " : l ke cj ¬ hcÃ ù HA mÀU ng cung vô hình, tay kia ra hiệu 

~ e ^ C i Ặ 
NHƯ NG ĐIỆU BỌ Túp lều: giơ hai ngôn tay chấp chéo, hình dung một cái mái nhọn. 
HINH ANH Người da trắng - đưa bàn tay chạy vòng quanh trán (để hình dung 
vành mũ). 

Chó sói: bản tay giơ hai ngón ra (thay cho hai tai nhọn). 

Thỏ: cũng diệu bộ trên, kèm theo động tác vạch một đường cong 
(hai tai và lưng tròn của thỏ). 

Cá. bàn tay để đứng theo chiều đọc quẫy đi quẫy lại (như đuôi 
cá lúc bơi). 

Ecbh: những ngón tay chụm lại và nhảy nhảy trên người. 

Mây đen: hai nắm tay đề trên đầu, mô tả mây đang treo lơ lửng 
trên đầu. 

Tuyêt: hai nắm tay giơ cao trên đẩu, rồi từ từ mở ra và hạ xuông 
theo đường ngoằn ngoèẻo như những bông tuyệt rơi. 

AM ta: hai nắm tay giơ cao rồi mở ra và hạ xuông nhanh. 

Ngôi sao: hai ngôn tay, khi thì chụm lại, khi thì xòe ra lơ lửng ở 
trên đầu biểu hiện ngôi sao dang lâp lánh. 

Như vậy mỗi mội tiềng chính là một hình ảnh vẽ bằng tay trên không 
khi. 

Cũng như những chữ viêt cổ xưa, là những hình vẽ, thì có lẽ những 
điệu bộ nguyên thủy cũng chính là thứ ngôn ngữ đầu tiên của loài người — 
ngồn ngữ điệu bộ. 

Tât nhiên, ngôn ngữ bằng điệu bộ của người da đỏ ngày nay không 
còn giông hẳn nhự của con người thời tiền sử: nó đã được bổ sung 
bằng nhiều ý niệm trước kia chưa có. Thí dụ, đây là những điệu bộ mới 
được phát mình về sau: 

Xe hơ'ï: hai tay vẽ hai vòng tròn (hai bánh xe) rổi làm điệu cầm lái. 

Xe lử-a: cũng vẽ hai vòng tròn, rồi thêm một cử chỉ vẽ ngoằn ngoẻo 
chỉ khói tàu. 

: = Đó là những điệu bộ mới ra đời. Nhưng cũng có những điệu bộ 
chắc là từ những thời kỹ tiền sử truyền lại đên ngày nay. Vài thí dụ: 

Lửa: bàn tay đưa ngoằn ngoẻo từ thầp lên cao (khói bôc ở đông 
củi đôt lên). 
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Làm việc; tay đưa lên đưa xuông như bổ một vật gì. 

Có lẽ con người tiền sử cũng lây tay bổ không khí như vậy khi họ 
muôn nói tiềng (làm việc», vì cái dụng cụ đầu tiên của họ là cái rìu đẽo 
hai mặt, chủ yêu dùng để bô. 

Vì vậy clàm việc» và (bố, chặt ở thời đó là đồng nghĩa. Đáng chú 
ý là cho đền bây giờ, trong ngôn ngữ ở nhiều nước, những từ như «bản 
tay» (chặt», (công cụ», (vũ khí› là cùng một gôc. 


NGÔN NGỮ Một vải mẫu của ngôn ngữ bằng điệu bộ hãy còn tồn tại đên ngày 
BẰNG ĐIỆU BỘ nay 
NGAY NAY 


Thí dụ: đáng nhẽ nói «ừ», thi nhiều lúc ta chỉ gật đầu. 
Khi muôn chỉ cái gỉ, hay chỉ chiều hướng của một động tác, ta hướng 
theo phía đó bằng một ngón tay, được gọi riêng là (ngón tay trỏ». 

Muôn chào ai, ta củi đầu. Muôn nói (không», ta lắc dầu. Ta nhún 
vai và mở rộng hai cánh tay để tỏ vẻ bât lực. Ta cau mày, cắn môi, giơ 
ngón tay đe dọa, đập nắm tay lên bàn, giẫm chân xuông sân. Ta giơ tay 
lên trời tỏ vẻ thât vọng, đặt tay lên trải tím, ôm hôn nhau, bất tay nhau, 
gửi tặng nhau những cái hôn trên đầu ngón tay. 

Đó là những câu chuyện có đầu đuôi mà không cần đên ngôn ngữ 
lời nói. 

Thứ c(ngôn ngữ cầm», ngôn ngữ diệu bộ, bây giờ vẫn không chịu 
mât đi. Chính vì nó có những điểm tiện lợi. Đôi khi chỉ một cử chỉ cũng 
nói lên nhiều hơn cả một bải diễn văn đài. Một diễn viên giỏi có thể im 
lặng hàng nửa giờ trên sân khâu, nhưng lông mày, đôi mắt, đôi môi 
anh ta còn hùng biện hơn cả lời nói. 

Tâầt nhiên, cũng không nên lạm dụng thứ ngôn ngữ điệu bộ đó... 

Thật vậy, tại sao lại phải dùng chân và tay để diễn đạt những điều 
có thê nói bằng lời? Chúng ta có phải là những người nguyên thủy đâu! 
Giậm chân, lẻ lưỡi, chỉ tay vào mặt người đôi diện, là những thói quen 
ta nên bỏ đi thi hơn. Nhưng cũng có những trường hợp thử «ngôn ngữ 
câm» kia hoàn toàn không thể thay bằng lời được. 

Thi dụ: Bạn đã có dịp nào thầy những thủy thủ trên hai chiềc tàn 
nói chuyện từ xa với nhau bằng cách giơ lên, hạ xuông những lá cờ nhỏ 
không? Chính là vì những lúc đó cần phải át cả tiêng gió gào, tiêng sóng 
vỗ và đôi lúc cả tiêng đại bác nỗ, mà tiêng nói to nhât cũng không nghe 
thây được. Trong những trường hợp đó, tât nhiên cái tai phải nhở đôi 
mắt giúp đỡ. 

Học sinh cũng nhiều khi dùng thứ ngôn ngữ bằng điệu bộ này: 
khi họ muôn nói với thầy giáo điều gì, họ giơ tay lên. Họ lam thê là đúng. 
Nêu trong lớp tât cả mây chục con người cùng nói một lúc thì ai nghe 
thây gì? 

Như vậy là nói bằng điệu bộ cũng có cái lợi. Trải qua hàng mây 
nghìn năm rồi, bây giờ đôi khi chúng ta vẫn không thể không cẩn đền 
nó được. 
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Ngôn ngữ bằng lời nói đã thắng nhưng chưa phải đã xóa hẳn thứ 
ngôn ngữ bằng điệu bộ. Ngôn ngữ diệu bộ vẫn là người trợ 
giúp cho ngôn ngữ lời nói. Đặc biệt ở một số nước, người ta còn 
dùng điệu bộ một cách ưu tiên, khi nói với đày tớ và kế dưới 
quyền. 

Thí dụ: Ở Cáp-ca-đơ, trong một sö làng của người Ác-mê-ni, 
trước Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 1917, có phong tục 
cầm đoán phụ nữ nói chuyện với đàn ông lạ mặt: họ chỉ được phép ra 
điệu bộ thôi. 

Đền tận bây giờ, người ta còn dùng ngôn ngữ bằng điệu bộ ở các 
nước XI-rI, l-ran vả nhiều nước khác. 

Đặc biệt ở triểu đình vua I-ran, các người hầu đều nhât luật phải 
diễn dạt ý nghĩ bằng điệu bộ: họ chỉ được nói thành lời với người ngang 
hàng mà thôi. Đó là những con người bât hạnh đã mât hắn (quyển nói» 
của một con người. 

Như vậy, trong đời sông hiện tại chúng ta tìm được những tàn tích 
của một thời quá khứ đã vĩnh viễn qua từ lâu rồi. 


CON NGƯỜI 
DẪN DẦN “ 
CÓ TRÍ TUỆ 
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Các loài thú ở rừng luôn luôn chú ý tới trăm nghìn dầu hiệu từ bôn 
phía bay tới. _ 

Nghe tiêng cành cây gấy, đó là có kẻ thủ tới gần: phải chạy trên hay 
chuẩn bị tự vệ. 

Sâm động, gió rứt lá cây: cơn dông đã tới. Phải chui vào tố, vào 
hang ngay! 

Thoảng đánh hơi thây một cải mổi quen thuộc lẫn với mùi mộc 
của nầm và lá mục: mau đi săn duôi mổi ngon! 

Mỗi tiềng động nhỏ nhãt, một mùi thoáng qua, một vềt chân trong 
cỏ, bât cứ một tiêng kêu, một tiềng rít nảo cũng có ý nghĩa, có giá trị 
như một mệnh lệnh thúc giục hành động. 

Con người thời tiền sử cũng lắng tai nghe các tín hiệu của thê giới 
xung quanh. Nhưng anh ta còn sớm biêt phân biệt cả những tín hiệu 
khác nữa do những anh em cùng bộ lạc báo di, 

Thí dụ, một người đi săn bỗng tìm thây đầu vềt một con hươu, 
anh ta giơ tay ra hiệu cho các bạn đi sau. Các bạn anh chưa trông thây 
con vật, nhưng nhận được tín hiệu đó, buộc họ phải cảnh giác đề phòng 
và siêt chặt vũ khí hơn: khác nào như đã thầy ở trước mắt họ lù lò hiện 
ra cặp sừng tua tủa những gạc và đôi tai vệnh lên lo lắng của con 
hươu. 

Vêt chân con thú là một tín hiệu. 

Cánh tay giơ lên để báo tin đã tìm thây vêt chân đó cũng là một 
tín hiệu báo trước Iín hiệu kia. 

Mỗi khi một người đi săn nhận thây những vêt chân con thủ hay 
nghe thây tiêng chân nó đi, anh ta lập tức truyền ra một tín hiệu loan 
báo cho các bạn cùng bộ lạc biết, 


Như vậy là trùm lên trên các tín hiệu do thiên nhiên báo đi, lại có 
Iiêng nói của con người, là thứ «tín hiệu loan báo các tín hiệu», chỉ riêng 
loài người mới có thôi. 

Chính nhà bác học Páp-lôp, trong một cuỗn sách của mỉnh đã dùng 
danh từ (tín hiệu loan báo các tín hiệu» để chỉ tiêng nói của con ngưởi. 

Thoạt đầu, tiếng nói đó gồm những điệu bộ và những tiêng kêu 
không rõ lời. Nhờ có mắt và tai làm trung gian, những (fín hiệu loan 
báo các tín hiệu» đỏ được chuyên tới óc, hệt như những báo hiệu điện 
thoại truyền đền một trung tâm điện thoại. Biết tín là có mồi săn ở gần, 
bộ óc của người đi săn lập tức ra lệnh cho tử chỉ. Lệnh truyền cho các 
ngón tay phải nắm chắc cán giáo, đôi mắt phải nhìn chăm chú vào các 
bụi cây, đôi tai phải lắng nghe tiềng động trong rừng cho thính. 

Chưa trông thầy con thú, người đi săn đã ở tư thê sẵn sàng chiền đầu. 

Những diệu bộ ước lệ với nhau đó ngày cảng nhiều, và theo đó cảng 
ngày càng có nhiều loại tín hiệu của tín hiệu được chuyên đền trung tâm 
chỉ huy, tức là não bộ. Bộ óc càng ngày càng làm nhiều việc, và do rèn 
luyện, óc phát triên thêm, có thêm những tê bảo mới phức lap hơn. 
Do đó khôi lượng của óc cũng lớn lên dần. 

Bộ óc người Nê-ăng-đéc-tan lớn hơn bộ óc người-vượn từ 400 đên 
500 phân khôi. Thê là bộ óc của con người đã phát triển, tập suy nghĩ. 

Khi nhận được tín hiệu mà ý nghĩa là «mặt trời», anh ta nghĩ ngay 
đên mặt trời, dù rằng lúc đó còn đềm tôi. 

Khi nhận được lệnh đứng lên đi tìm ngọn giáo, anh ta nghĩ ngay 
đền cái giáo dù rằng trong tay không có giáo. 

Nhu cầu của lao động tập thể đã luyện cho con người biết sử dụng 
lời nói, và một khi đã có tiếng nói rồi thi con người bắt đầu biệt suy nghĩ. 

Trí tuệ con người như vậy không phải là do tạo hóa phú cho: chính 
nhờ lao động mà con người phát triển trí tuệ. 





â N Ẫ Khi công cụ lao động còn ít và kinh nghiệm lao động của con ngưởi 
Xcca N Tư d chưa nhiều, người ta chỉ cần những điệu bộ đơn giản nhât để trao dỗi 
ĐÔI VAI TRÒ ý kiên với nhau. 

Nhưng khi lao động đã dần dần trở thành phức tạp, thì những 
điệu bộ cũng trở nên phức tạp hơn. Cần phải dành cho mỗi vật một 
điệu bộ riêng, có thê mô tả vật đó khá đầy đủ. Do đó sinh ra những điệu 
bộ —— hình ảnh: người ta vẽ lên không khí con vật, cái vũ khí hay cái cây 
mà mình muôn nói đên. 

Thí dụ, bây giờ anh ta muôn hình dung con nhím. Vẽ con vật trên 
không khí chưa đủ, anh ta hình như muôn tạm thời biên mình thành 
con nhím. Anh làm đủ mọi cử chỉ mô tả con vật giũi đât thê nào, hât 
đầt ra tứ phia, lông cửng chĩa ra tua tủa... 

Muôn tả những cái đó cho thật giồng hệt, cẩn phải có một năng 
khiêu quan sát đặc biệt mả ngày nay chỉ còn thầy ở những nghệ sĩ chuyên 
nghiệp. 


73 





74 


Bây giờ, khi ta nói: (Tôi uông nước», những lời đó không giải 
thích được ta uông như thê nào, bằng côc, cầm chai tu, hay đơn giản 
hơn là vục nước uông trong lòng bàn tay. 

Ở thời kỳ con người còn thói quen giải thích bằng điệu bộ, người 
ta mô tả cụ thể hơn thê nhiều. 

Họ đưa bản tay lên miệng, húp lây húp để một thứ nước tưởng 
tượng. 

Điệu bộ làm khéo đên nỗi người đứng trước mặt có cảm giác như 
chính mình đang uông nước, đang thưởng thức cái vị nước mát, ngọt, 
rầt khỏe người kia. 

Bây giờ ta chỉ nói gọn là: (Tôi đã săn được con vật này, con vật nọ», 
trái lại người thượng cỗ dùng điệu bộ kẻ lại từng giai đoạn của cuộc đi 
sẵn. 

Ngôn ngữ của các điệu bộ thì vừa nghèo lại vừa giàu. 

Giàu vì nó mô tả các đồ vật và các sự việc một cách đặc biệt sinh 
động. Đồng thời nó lại nghèo vì không diễn đạt nổi những cái trừu 
tượng. 

Với điệu bộ ta có thể chỉ mắt trái hay mắt phải, nhưng khó lòng 
diễn tả được khái niệm (con mắt» nói chung. Các điệu bộ chí mô tả những 
vật cụ thể là thích hợp nhât. 

Ngoài ra, ngôn ngữ bằng điệu bộ còn nhiều nhược điêm khác. 

Thí dụ, nó hoàn toàn mât tác dụng trong đêm tôi. Trong bóng tôi, 
làm điệu bộ có ích gì, vì không ai trông thây. Nhưng ngay giữa ban ngày 
sảng sủa, thứ tiêng nói đó cũng không phải lúc nào cũng dùng được. 

Nó có thể dùng được ở thảo nguyên, nhưng không có giá trị ở 
trong rừng, vi cây côi che lâp người nọ với người kia. 

Chính vì vậy mà những người thời tiền sử đã bắt buộc phải dùng 
đên những tiêng nói có âm tiết. 

Thoạt đẩu cái lưỡi và cổ họng tỏ ra bướng bính không ưa công 
việc mới mẻ này. Các tiêng phát ra lẫn lộn, gồm thành nhiều tiêng ú ở. 
Phải trải qua một thời gian, con người mới uôn nắn cho lưỡi mình phát 
âm rõ dần. 

Các cử động của lưỡi trong mồm thì không trông thây được như 
các điệu bộ, nhưng lại có cái lợi là người ta nghe được tiêng nó 
phát ra. 

Trong ngôn ngữ dân tộc Ê-vê, người ta không chỉ dùng một từ 
(Đi› mà lại dùng nhiều từ khác nhau: (Đô dê dê» là đi một cách vững 
vàng; (Đồ bô hô bô hô» là đi nặng nề, phục phịch như người bụng to; 
(Đô bu-la bu-la» là đi nhanh bừa đi; (Đô pi-a pi-a» là đi rón rén; (Đô 
gô-vu gô-vu› là đi hơi khập khiểng, đầu cúi về trước, v.v... 

Mỗi một từ ngữ đó đồng thời là một bức tranh vẽ ra bằng tiêng 
động, mô tả từng chỉ tiệt của đáng đi. Người ta còn dùng những từ khác 
nhau để chỉ dáng đi vững vàng nói riêng: dáng đi vững vàng của một 
người bước đi mà đầu gôi không gập lại... 

Có bao nhiêu dáng đi thì bằng ây từ khác nhau. 


Thê là những điệu bộ — hình ảnh đã nhường chỗ cho những từ — 


hình ảnh. 


Nghĩa là con người đã tập nói, trước hệt bằng điệu bộ rồi mới bằng 


lời. 


DÔNG SÔNG VÀ 
NHỮNG NGỌN 
NGUÔN CUA NÓ 


Trong những cuộc du lịch vào thời đại đã qua, chúng ta đã phát 
hiện được điều gì? 

Giõng như nhà thám hiểm đi ngược dòng sông nay đã tới ngọn 
nguồn, chúng ta đã đi tới những dòng suôi nhỏ quy tụ lại thành con sông 
lớn của kho tàng kinh nghiệm loài người. 

Trên ngọn nguốn đỏ, chúng ta đã tìm thây nguồn gốc của xã hội 
loài người, nguốn gốc của tiêng nói và của tư duy. 

Cũng như một con sông lớn do nhiều dòng sông nhỏ hợp thành, 
kho tảng kinh nghiệm của loài người chính là do sự đóng góp của các 
thê hệ kế tiệp nhau làm cho ngày một thêm phong phú. 

Hàng nghìn thê hệ đã lần lượt vĩnh viễn biền đi vào cõi hư vô. Những 
con người và những bộ lạc đã mât đi không để lại đầu vêt gì: cả những 
thành phô và làng mạc đã xóa nhòa trong trí nhớ loài người và đã tan 
thành tro bụi. Hầu như không có cái gì có thê chông chọi với sức mạnh 
tàn phá của thời gian. Nhưng kinh nghiệm của nhân loại thi không mãt. 
Nó vẫn còn sông trong ngôn ngữ, trong các nghề nghiệp, trong nền khoa 
học. Mỗi từ dùng trong ngôn ngữ, mỗi phương pháp làm việc, mỗi khái 
niệm trong khoa học đều là kinh nghiệm tích lũy từ thể hệ này qua thê hệ 
khác. 

Những sự cô gắng của ông cha ta đâu phải là vô ích. Những sự nỗ 
lực đó đã kêt tính lại trong kho tàng kinh nghiệm của nhân loại, là kêt 
quả thông nhâãt của công trình lao động của con người từ thời tiền sử 
cho đên ngày nay. 

Thê là bây giờ ta đã trở về tới thượng nguồn con sông lớn, tới chỗ 
bắt đầu của mọi sự khởi đầu. Chúng ta đã phát hiện ra được những mầm 
mông của con người, một sinh vật biết lao động, biệt nói và biệt suy nghĩ. 

Khi ta nhin bao quát sự kê tục của các thê kỷ từ con vượn, thủy 
tô của loài người, đền con người hiện đại, chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ 
điều mà Ph. Ăng-ghen” đã khẳng định: 

(Chính lao động đã sáng tạo ra con người? 








l) ph, Äng-pghen (1820 - 1895): Nhà xã hội học vĩ đại người Đức ở thể ky l9, người 
đã cùng Các Mác sáng lận ra chủ nghĩa xã hội khoa học và viết bản Tuyên ngôn cộng sản 
nổi tiêng. — ND. 
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Chương VÌ 


NGÔI NHẢ Khi bỏ nhà ra đi, con người thường vật lại những thứ không cẩn 
BỎ HOANG thiêt. Những mẫu giây, những mánh chén bát, những vỏ đồ hộp nằm 


lần lóc trong những căn phòng trông rỗng. Trên chiếc bếp lạnh ngắt, 
lâu ngày không có ai nhóm lửa, chât đẩy những mảnh chai, lọ, nổi, niêu 
bằng đât nung. Và từ trên bệ cửa số một chiêc đèn đầu bỏ quên lâu ngày 
không ai ngó ngàng tới buồn thảm nhìn vào sự hoang tàn của căn nhà. 

Mội chiêc ghê bành cũ kỹ, ọp ẹp như đang ngủ một giầc ngủ êm 
đềm bên tường nhà lạnh lẽo. Xâu số cho chiềc ghê bành tội nghiệp vì 
thiêu một chân nên đã không được chủ mang đi. 

Qua những vật dụng còn để lại đó, khó có thể hình dung dược những 
con người trong căn nhà đó đã sinh sông như thê nào? Công việc hoàn 
toàn không giản đơn chút nào đó phải nhường lại cho các nhà kháo cô 
học. Nhà khảo cô học thường là người cuôi cùng đi đền căn nhà này, 
Thật là may mắn cho nhà khoa học, nều như anh ta tìm được ngay những 
vêt tích còn để lại của những người đã ra đi. 

Thường nhà khảo cô học phải vượt qua hàng trăm năm để trở về 
cải ngày mà những cư dân cửa căn nhà này bỏ nhà ra đi. 

Đôi khi nhả khảo cổ học chỉ còn tìm được những bức tường đỗ 
nát và đôi ba dầu vềt của nền ngôi nhà ầy. ỜỞ đây mỗi mảnh chai lọ là 
một khám phá, mỗi một mẫu giây là một thắng lợi. 

Có những căn nhà bỏ hoang cô nhât thê giới, mà lịch sử thì rât phong 
phú. Đó là những hang đá, nơi ở của con người cách đây có tới năm vạn 
năm! May mắn là vách nủi vững chắc nên các hang đá này không dễ hư 
hỏng, đỗ nát như những ngôi nhà đo bản tay con người xây đựng. 

Đây là một trong những hang đá nói trên. Nó đã nhiều lần đổi chủ. 
Trước hệt, nước mạch ngầm đã tràn vào hang mang theo những khôi 
đầt sét, cát, sỏi... 

Rồi nước rút ổi, và người đên ở. Chứng cớ là người ta đã tìm thầy 
những mũi nhọn thô sơ bằng đá lửa ở lớp đât sét nằm sâu bên dưới: 
đó chính là những dụng cụ của người thời xưa dùng để chặt, xẻ thịt các 
con vật, lọc xương lây thịt, sau đó đập vỡ xương để hút tủy. Như vậy 
là người thời ây đã biết đi săn. 

Năm tháng trôi qua và con người đã rời hang, nhường chỗ cho 
những người chủ mới. Trên vách hang đá có nhiều chỗ mòn đi như bị 
mài nhẫn. Đó chính là dầu vêt của giông gầu ở hang, khi nó cọ xát thân 
hình lông lá vào vách đá cho khỏi ngứa. Và kia là cái xương sọ của nó, 
to lủ lù, trắn rộng, mõm nhọn. 

Trong lớp đât bên trên, chúng ta lại tìm thầy những vềt tích mới 
của con người: những đồng tro than bêp, những mảnh xương bị chặt 
vỡ, các thứ dụng cụ bằng xương và bằng đá. Như vậy là con người đã 
trở lại sông trong hang. Chúng ta không còn nhìn thầy những con người 
đó, song dủ sao, chúng ta cũng có thể nói rầt nhiều về họ. Hãy quan sát 
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những đồ vật họ để lại. Trông thoáng qua thì tưởng đó chí là những 
mảnh đá lửa thông thường. Nhưng xem xét kỹ thì đoán ra là những 
hình phác các công cụ đang làm dở như dao và đùi. Một cái thì có lưỡi 
như con dao, cái kia thi có mũi nhọn như cải đùi. 

Đỏ chính là thủy tổ của các thứ công cụ hiện đại của chúng ta bây 
giờ Ì 

Dụng cụ cỗ xưa nhât là cái bủa thô sơ làm bằng một hòn đá lớn 
tròn tròn. Người xưa dùng nó để đập vỡ các khôi đá rắn, pha ra thành 
những phiên đá mỏng hơn đề làm dụng cụ. 

Có búa thì tât là phải có đe. Bởi thật kỹ trong các thứ đồ vật ngôn 
ngang trong hang thi tim thầy đe. 

Búa bằng đá và đe bằng xương. Cái đe này dùng cũng khá được 
việc: búa đập nhiều nên đe méo mó hẳn đi. 

Tât cả những dụng cụ trên chứng tỏ rằng những con người trở lại 
ở hang về sau đã phát triển tới mức cao hơn những người chủ hang 
trước kia. Trải qua mây ngàn năm, hoạt động của con người đã phức 
tạp, phong phú hơn xưa. 

Trước kia, một mảnh đá đẽo gọt sơ sài thành mũi Ni cũng đủ 
làm mọi việc. Bây giờ thi con người đã có nhiều loại dụng cụ khác nhau 
rõ rệt, dùng để cắt, thái, nạo hay chọc thủng. Thí dụ cái mũi nhọn này 
là để đâm thủng da thú mà khâu thành áo. Cái dụng cụ có lưỡi răng cưa 
kia thi dùng để cắt thịt, nạo da thú. Còn mảnh đá vạt nhọn kia chính là 
mũi giáo. 

Như vậy là loài người bây giờ đã có nhiều cái phải lo lắng hơn trước. 
Khí hậu trở nên khắc nghiệt, lạnh giá hơn. Người tiền sử đã phải làm áo 
bằng đa gâu, dự trữ thịt cho mùa đông, chuẩn bị một chỗ âm áp. Những 
cái đó không thê làm được nêu chí có một thứ đụng cụ. 

Như vậy là trong nhà ở của người tiền sử ta đã tìm thầy những 
đổ dùng tiền thân của các dụng cụ mà chúng ta hiện đang dùng. 

Trong hang đá chỉ còn lại những đồ dùng thoát khỏi sự tản phá của 
thời gian, nghĩa là những đổ dùng bền chắc bằng xương hay bằng đả. 
-. Còn những vật bằng gỗ hay bằng da thú thì đã bị phá hủy rồi. Vì vậy, 
ta tìm thây cải mũi nhọn để dùi thủng da thú, nhưng không thây những 
quần áo khâu bằng da. Mũi giáo bằng đá còn kia, nhưng cán giáo bằng 
gỗ đã mât từ lâu. 

Theo những mảnh đồ vật còn sót lại đó, ta phải đoán xem hình dáng 
toàn bộ những vật đã bị mât đi. Từ những dầu vêt nhỏ nhặt, tập hợp 
những mẫu bé nhât, ta đã dần dân khôi phục được hình dáng những 
vật đã biên mât từ hàng nghìn năm trước đây. 

Nhưng chúng ta còn phải tiêp tục những cuộc tìm kiêm. 

Thường thường, công việc đảo bởi được tiên hành tử trên xuông 
dưới: trước hêt người ta lật những lớp đầt bên trên lên, sau đó đào sâu 
dân xuông những lớp bên dưới để đi ngược trở lại những thời kỳ đã 
qua của lịch sử. Có thể nói là nhà khảo cỗ đọc một cuôn sách, nhưng là 
đọc ngược từ phần kết thúc lên trên. Còn ở đây thì chúng ta đã xây dựng 


câu chuyện kể này một cách khác hắn. Chúng ta đã bắt đầu từ những 
lớp ở sâu nhât, đi từ chương đầu tiên của cuồn sử của cái hang đã. Và 
bây giờ thi ta đi ngược dần lên các thời đại, và ngày càng nhích đên gần 
thời đại ngày nay của chúng ta. 

Vậy cái gì đã tiếp tục điễn ra trong cái hang đá đó? 

Phân tích kỹ các lớp đât trong hang, ta biết rằng loài người đã rời 
bỏ hang rối lại trở về ở hang nhiều lần. Khi người rời hang đi thì các 
giông gầu và chó ngao đền ở. Có khi hang bị đât bụi và bùn lắp kín gần 
hệt, Những mảnh đá rơi xuông từ trên. Bao nhiêu năm qua đi và khi 
những lớp người khác lại đền ở hang này thì họ chẳng còn thây dầu 
vết kẻ đã sông ở hang trước kia nữa. 

Hàng thê kỷ lại trôi qua... Con người đã rời bỏ hẳn những nơi trú 
ẳn thiên nhiên và làm lây nhà ngay giữa trời để ở. Hang đá trở nên hoang 
vắng. Họa hoằn lắm mới có những người du mục hay khách bộ hành 
ghé vào hang đề tránh cơn đông trong chốc lát mà thôi... 

Và đây, chương kết luận, cũng là chương cuôi cùng cuôn sách viỆt 
về lịch sử cái hang đã bắt đầu. Mội lần nữa con người lại kéo đên, nhưng 
không phải đên đó để sinh sông mà là để biêt xem người xưa đã có một 
thời sông ở đó như thê nào. 

Họ đào bởi lần lượt các lớp đât trong hang và đọc được suôt cuôn 
lịch sử loài người từ đầu đền cuôi. 

So sánh các công cụ khác nhau họ thây rõ rằng sự khẻo lẻo và kinh 
nghiệm của loài người đã tiên bộ không ngừng từ thê hệ này qua thê hệ 
khác. 

Công cụ của con người không phải là bầt đi bât dịch, mả luôn luôn 
được cải tiền. Cái rìu đẽo hai mặt thô sơ trước kia đã nhường chỗ cho 
những dụng cụ dễ nạo và để dùi thủng, chẽ tạo khá tỉnh vi. Ngoài đá ra, 
còn thêm những nguyên liệu mới để làm dụng cụ đó là sừng và xương. 
Bên cạnh cái búa đá, xuât biện những đổ dùng để chẽ tạo các thứ đồ 
bằng xương, da thủ và gỗ. Tử một khôi đá rắn, bây giờ con người đã 
làm ra được ba thứ dụng cụ khác nhau: đao gọt xương, dụng cụ để nạo 
da thú và đùi để đâm thủng öc. Những cái móng và răng nhân tạo của 
con người tiền sử bây giờ đã sắc nhọn và lợi hại hơn trước, do đó cánh 
tay con người vươn ra bắt mồi đã dài thêm. 


C ÁNH TAY Khi con người đã phát mình ra ngọn giáo bằng cách cắm một mũi 

CON NGƯỜI nhọn bằng đá vào một cái cán bằng gỗ thì đồng thời anh ta đã vươn đài 
~ h được cánh tay ra. _ 

ĐÁ DÀI RA Do đó anh ta cũng đồng thời cảm thầy mình khỏe hơn và mạnh 


bạo hơn trước. 

Xưa kia, nêu trên đường đi anh chợt gặp phải một con gầu thì anh 
ta khiếp sợ bỏ chạy. Anh ta dễ dàng đánh bại tât cả những con vật nhỏ 
bé, nhưng đọ sức với những kẻ thù đổ sộ như con gầu thi nguy đên tính 
mạng. 
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Nhưng đó là trước khi con người tìm ra được ngọn giáo làm vũ 
khí. Thứ khí giới mới này khiền anh ta thêm can đảm. Từ nay gặp gâu, 
anh không chạy trôn nữa. Trái lại anh đũng cảm chạy đền tìm gâu. Con 
vật không !ö đứng thẳng lên hai chân sau và lừ lừ tiên lại gần. Nhưng nanh 
vuôi của nó chưa kỊp cầu xé được người đi săn thi người này đã lầy hệt 
sức mạnh đâm thẳng mũi nhọn bằng đá cứng ở đầu ngọn giáo vào giữa 
bụng gầu. Vũ khí của người đài hơn tay gâu Tổi. 

Rú lên đau đớn, con quái vật nổi khùng lại xông vào. Lập tức ngọn 
giáo cắm ngập sâu thêm vào thịt nó. 

Nêu chẳng may giáo làm bằng gỗ giòn quá bị gãy vì va chạm mạnh, 
thi người đổi săn bị nguy ngay: con gầu xô anh ngã và những nanh vuôt 
sắc nhọn của nó tha hồ cào rách nát mặt mũi và thân hình người đi sẵn 
xầu SỐ. 

Nhưng trường hợp con gầu thắng thê như vậy cũng hiêm thôi. 
Bởi vì con người thời đó hầu như không bao giờ đi sắn một mình. Cá 
một đoàn người nghe tiêng kêu lập tức chạy đên cứu nguy. Họ bao vây 
con vật tứ phía và dùng đao lưỡi bằng đá đâm chết nó. 

Ngọn giáo đã khiên cho con người sắn được một con thú lớn mà 
trước kia anh không dám mơ ước. 

Đôi với những con thú chậm chạp. nặng nề như con gâu, ngọn giáo 
chính là thử vũ khí hoàn hảo. Nhưng cũng còn phải đánh nhau với 
những con thú khác nhanh nhẹn hơn nhiều. 

Những người đi sẵn thời đó giong ruôi trên các thảo nguyên thường 
gặp từng đản ngựa và bè rừng. Họ tim cách lại gần bằng cách bò sát 
đầt, nhưng chỉ hơi có chút tiếng động là cả đàn thú đã hoàng hồt phóng 
như bay để trồn đi. 

Vị vậy, mặc dù đã vươn đải hơn trước nhờ có ngọn giáo, cảnh tay 
người ta vẫn còn quá ngắn khi săn ngựa và bò rừng. Thê rồi chỉnh do 
săn thú mả con ngưởi kiêm được một thứ nguyên liệu mới, vừa vững 
chắc vừa dễ đẽo gọt. Đó là xương. 

Dùng lưỡi dao bằng đá, con người đễo xương thành những mũi 
nhọn mòng và nhẹ, đem cắm vào những cán gỗ ngắn. Như thê là 
một vũ khí mới đã ra đời: ngọn lao. Người đi săn không thê phóng 
cây giáo nặng đi xa cho trúng vào con ngựa phóng nước đại được. 
Nhưng ngọn lao với mũi nhọn bằng xương thú nhẹ hơn, nên phóng 
được xa. 

Cảnh tay con người lại vươn đài thêm một lẩn nữa: ngọn lao bay 
xa và đuôi kịp con ngựa đang chạy. 

Tât nhiên, muôn hạ được những mục tiêu di chuyển nhanh vun 
vút đó thì phải cứng tay và tính mãi lắm. 

Con người thời đó ngay từ nhỏ đã phải tập ném lao. Vậy mà khi 
đi sẵn, phóng ra hàng trắm ngọn lao, có khi chỉ trúng đích độ mười 
ngọn. 

Hàng chục thê kỷ qua. Các đàn ngựa và bò rừng ngày càng hiềm 
vì các cuộc đi sẵn giêt hại chúng quá nhiều. Dần dần đi săn càng khó hơn 


trước và nhiều khi những người ởi săn phải trở về tay không. Đã đên 
lúc cần phải phát minh ra một vũ khí mới, có thể phóng xa hơn, giúp 
cho con người vươn tay đài ra thêm nữa. 

Cuôi cùng người ta đã tìm được vũ khí đó. Anh ta chặt một cây 
nhỏ và mềm mại, uôn cong lại nôi hai đầu bằng một sợi dây bằng gân thú. 

Cái cung ra đời, 

Khi con người tử từ kéo căng đây cung, năng lực của những bắp 
thị ở tay anh đồn vào đó. 

Khi anh buông dây, sức mạnh đó đây mũi tên đi. Mũi tên vụt bay đi, 
như con cắt lao đên vổ mồi. 

Mũi tên bay xa gầp bội ngọn lao phóng bằng tay. 

Mũi tên và ngọn lao giông nhau như hai chị em ruột. Nhưng cô 
em nhỏ đã ra đời sau chị tới hàng nghìn năm. 

Loài người đã phải trải qua hàng mây nghìn năm mới chê tạo ra 
được mũi tên đầu tiên. 

Thoạt đầu, người ta dùng những ngọn lao thường để bắn cung. 
Lúc đó cây cung rât lớn, to bằng cả thân người ta. 

Như vậy là con người đã làm cho cánh tay mình, trước ngắn vả 
yêu, nay trở nên dài và mạnh hơn. Khi biên một mảnh sừng của con 
hươu, hay ngà của con voi ma-mút thành một mũi nhọn, người ta đã dùng 
(gậy ông đập lưng ông». Và đồng thời con người đã trở thành loài khỏe 
nhât ở mặt đât. 

Cánh tay phóng lao hay kéo dây cung không còn là cánh tay của 
một con người binh thường nữa: nó đã trở thành cánh tay người không 
lồ. 





Và khi người không lồ trẻ tuôi đi săn, anh đã có thể đánh đuôi không 
những từng con thú lẻ loi mà cả những bầy thú đông đảo. 

Mà cung tên chế tạo ra từ sau khi băng hà rút đi, còn con người 
vẫn chưa thoát ra khỏi thời kỳ băng hà. 


Ĩ Ở nước Pháp, tại vùng Xô-luy-tơ-rê có một cao nguyên một phía 
là vách đá dựng đứng. 

Dưới chân vách đá ây, các nhà khảo cô tìm thây một đồng xương 
không lồ, bao gồm những xương bả vai voi ma-mút, sừng bò rừng thượng 
cô và sọ gầu ở hang. 

Nhiều nhâầt là xương ngựa, có chỗ chât đông cao hơn đầu người. 
Các nhà bác học đã ước lượng bãi tha ma này có ít nhât là xương của 
mười vạn con ngựa! 

Bãi tha ma ngựa không lồ này đã hình thành như thê nào? 

Các nhà khảo cô đó chú ý một điểu là phần lớn các xương ây bị 
gãy, bị đôt cháy. Rõ ràng là đã có bản tay những người nầu bếp thời tiền 
sử can thiệp vào. Thì ra đó chẳng phải là bãi tha ma chôn ngựa, mà là 
một đông khống lồ xương của những con ngựa đã bị giêt thịt. 

Đông núi xương ngựa này đã được tích lũy trải qua nhiều năm, 
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có nghĩa là con người đã sinh sông tại đây trong một thời gian khá dài. 
Tại sao nó lại ở dưới chân vách núi đá này? 

Có phải những thợ săn nguyên thủy đã cắm trại chính là ở đây, 
chứ không phải ở thảo nguyên, là chuyện vô cớ không? 

Có lễ sự việc đã xảy ra như sau: 

Sau khi phát hiện ra được một đản ngựa rừng, những người đi 
săn nâp kín trong cỏ rậm, rón rén bò lại gần. Mỗi người mang nhiều 
ngọn lao, và những người đi trước ra hiệu báo cho đồng đội biệt sô ngựa, 
chỗ chúng đứng và hướng đi của đàn ngựa. 

Vòng vây khép chặt dẫn xung quanh đàn ngựa. 

Thoạt đầu toán người nhìn thây đàn ngựa như những châm đen 
nhỏ trên cái nền màu xanh lá cây và vàng của thảo nguyên. Sau đây chúng 
hiện ra khả rõ dưới mắt những người đi săn: đây là những con vật đầu 
to, chân thon, mình có lông dài vả cứng. 

Khi đàn ngựa đánh hơi thây người, chúng muôn chạy trôn thì 
đã quả muộn! Các ngọn lao tới tâp bay về phía chúng như những con 
chim không cánh có những cái mỏ đài dữ dội cắm ngập vào sườn, vào 
lưng, vào cô chúng. Chạy trôn lôi nào đây? 

Đám người bao vây ba phía như một hàng rào, chỉ để hở một lôi 
thoát. Cả đám ngựa hôt hoảng lao về phía đó, hí vang trời và tiêng vó 
ngựa phi rầm rập. Đó chính là điều mà đoàn người ổi sẵn tính toán tử 
trước: họ cô ý xua cho đàn ngựa chạy về phía cái vực thẳm ở cuôi cao 
nguyên kia. Vì quá khiêp sợ, đàn ngựa phóng như bay mà chẳng biềt 
trước mặt là cái gì, tựa như một dòng nước lũ vỡ bờ. Bỗng nhiên vực 
sầu hiện ra trước mặt chúng. Những con vật đi đầu trông thây tai họa, 
muôn dừng lại; chúng chồm lên, nhưng vô ích, cả khôi những con ngựa 
phóng ở đằng sau đã đây những con đi đầu rơi xuông vực thắm. 

Và cả bầy ngựa, như dòng nước lũ, lao xuông đáy vực, chât đồng 
thành những khôi xác máu me lênh láng... 

Cuộc đi săn kêt thúc. 

Những đông lửa được đôt lên ở chân vách đá. Người già phân 
chia đông mồi vừa săn được. Cả bộ lạc hưởng chung, nhưng cô nhiên 
những phần thịt ngon nhât là để thưởng cho những người đi săn dũng 
cảm và nhanh nhẹn nhât. 








NHỮNG CON Nhìn qua kim đồng hồ đeo tay thầy nó có vẻ đứng im không đi chuyền. 
^ : Nhưng sau đó chừng vài tiêng, nêu ta nhìn lại thi thây cải kim đó đã đi 
NGƯƠI MƠI đ H2 
ược khá nhiều. 

Cuộc đời của con người cũng tương tự. Chúng ta không nhận thây 
ngay được những sự thay đôi xảy ra ở quanh mình hay ở ngay trong 
bản thân mình. Cái kim của lịch sử hình như đứng im tại chỗ đôi với ta. 
Và phải sau nhiều năm ta mới nhận ra rằng cái kim đó có chuyên động, 
và chính chúng ta củng với mọi vật xung quanh đều luôn luôn thay đổi. 

Muôn so sánh cái mới vả cái cũ, bây giờ chúng ta có những cái mộc, 
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như là những sách hồi ký, những tâm ảnh, những tờ báo. Đó là những 
tài liệu phong phú để tiền hành việc so sánh. Đôi với tổ tiên của loài 
người trước kia thì khác hẳn. Họ không đựa vào đâu để so sánh được: 
đôi với họ đời sông hầu như đứng im, ngưng đọng lại. Cái đó đễ hiểu: 
không có những cái môc để so sánh thì khó lỏng nhận thầy những SỰ 
đổi thay, tựa như khi ta nhin một cái mặt đồng hồ mả các con số đã bị 
xóa mở thi khó nhận thây là kim đi. 

Con người thượng cô, khi làm các công cụ bằng đá, đã ra sức lắp 
lại đúng những động tác và phương pháp của những người trước đã 
đạy nghề cho anh ta. 

Những người phụ nữ dựng mái nhà tranh, những người thợ săn 
đi săn thú, đều làm đúng như tổ tiên họ đã làm. 

Nhưng dù sao nhiều khi người ta cũng đã dần dần cải tiên được 
các công cụ, nhà ở và phương pháp lao động của mình mả không biêt. 

Thoạt đầu, những công cụ mới làm ra giông hệt những đỗ dùng cũ. 
Ngọn lao đầu tiên không khác ngọn giáo nguyên thủy mây tí. Mũi tên 
đầu tiên giỗng hệt ngọn lao. Thê mà mi tên và ngọn giáo đã là hai thứ 
vũ khí khác hẫn nhau. Và đi săn bằng cung tên đã khác hẳn đi săn bằng 
ñ1PỌn giáo. 

Không phải chỉ riêng công cụ thay đổi, chính bản thân con người 
cũng biên chuyển. Chỉ cần so sánh các bộ xương đào được dưới đât 
cũng rõ. Con người ở buổi đầu của thời kỷ các băng hà, ân náu trong 
hang đá, so với con người ở cuôi thời kỳ các băng hà, ra khỏi hang để 
sông ở bên ngoài, thoạt nhìn cũng thầy là khác nhau. Con người trước 
kia là người Nê-ăng-đéc-tan lưng khom, dáng đi vụng về, trăn và cằm 
thụt về phía sau, con người sau là người Crô-ma-nhông cao lớn, nhanh 
nhẹn, cân đôi mà về mặt hình thức thi đã rât giỗng con người hiện đạt. 





CHƯƠNG ĐẦU Hình thức nhà ở của người thay đổi cùng với lôi sông của chủ nó. 
VỀ LICH SỬ Nêu chúng ta viÊt lịch sử về ngôi nhà thì phải bắt đầu từ hang đá. Đó là 

Ax : thứ nhà không phải do tay con người làm ra mà là nhà có sẵn trong thiên 
NGOI NHÀ nhiên. 


Nhưng chính vi có sẵn trong thiên nhiên nên những hang đá khó 
lòng thích hợp với ý muôn của con người. Khi thì trần nhà thâầp quả, 
khi thì vách đá có nguy cơ đồ ụp, khi thì cửa hang quá hẹp, buộc người 
ta ra vào phải bò lom khom một cách vât vả. 

Muôn sửa sang nhà ở, cả đoàn người phải lao động. Họ lây gậy 
đập hay lây cái nạo để mài nhẫn các chỗ gai góc ở vách đá và nền nhà. 

Cách cửa ra vào không xa, người ta đảo một cải hô, xung quanh 
xếp đá để làm bêp. Các bà mẹ tải tình nghĩ ra một cách làm giường cho 
lũ con thơ. Họ đảo dưới cà những hô nhỏ, đồ những lớp tro âm lót 
chỗ nằm cho con. 

Trong một góc ở riêng ra là chạn thức ăn để trữ thịt gầu và các thực 
phẩm kháe. 
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Con người đã sửa sang lại cải hang đá do thiên nhiên tạo ra và dùng 
sức lao động của mình biền cái hang đó thành ngôi nhà ở cho con người. 

Càng về sau, việc sửa sang nhà ở càng đòi hỏi nhiều công sức. 

Khi tim thây một tảng đá nhỗ ra như một cải mái nhả, con người 
liền làm thêm những mảnh tường. Nêu tim thầy những vách đá thiên 


nhiên thi họ làm thêm mái. 


Trong vùng núi miền Nam nước Pháp hãy còn nguyên vẹn một cái 
nhà tiền sử kiểu đó. Người dân địa phương gọi nó bằng cái tên kỳ cục 
là cbềp của ma quỷ», vì họ cho rằng chỉ có ma quỹ mới đền đôt lửa giữa 
đồng đá tảng không lồ đó đê sưởi âm. Nhưng nều nhân dân ở đây biềt rõ 
hơn lịch sử tô tiên họ thì sẽ hiểu rằng cái cbêp của ma quỷ» đó do bàn tay 
con người thuở trước dựng lên. 

Xưa kia, những người đi săn thời tiền sử tìm thây hai bức vách đá 
dựng đứng do núi lở tạo ra tình cờ có sẵn tại đây và một tâm đá che thành 
cái mái ở bên trên hai tầm vách thiên nhiên này. Những người đó đã dựng 
thêm hai bức tường nữa, một bức bằng những tảng đá xếp lại, và một 
bức bằng cọc gỗ và cành cây đan chéo nhau, bịt kín bằng da thú. 

Bức vách thứ tư này chỉ là một giả thuyệt ta đặt ra thôi, vì nều xưa 
kia nó có thực, thi thời gian cũng đã phá hủy nó di rối. 

Những bức tưởng kia đã quây một cái hầm rộng lớn. Ở trong hầm 
này hãy còn những mảnh đá lửa và hàng loạt dụng cụ bằng sừng và bằng 


XƯƠng. 


Loại (bêp của ma quỷ» đó có thẻ nói là vật trung gian giữa hang đá 
và nhà xây. Những người thời tiền sử đã dựng được cái (bêp» ầy thi 
cũng đễ dàng làm được những nhà ở thực sự: họ đã biết dựng lên hai 
bức tường, thi về sau thê nào cũng sẽ nảy ra ý muôn dựng lên bồn bức 


tưởng. 


NHÀ Ở CỦA 
NHỮNG NGƯỜI 
ĐI SĂN THỜI 
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Mùa thu năm 1925, ở làng Ga-ga-r-nô trên sông Đôn (Liên 
Xô), anh nông dân An-tô-nôp trong khi đào hồ lây đât sét làm 
nhà kho thì thầy lưỡi xẻng nhiều lần vướng phải những mảnh 
xương rắn. 

Anh An-tô-nộp phản nản với Vla-đi-mi-rôp, ông giáo trong làng, 
tình cờ đi qua đó: 

— Không hiểu xương này ở đâu ra mà lắm thê. Chịu không sao đào 
sâu xuông được, suýt nữa tôi bị mât cái xẻng... 

Một người khác ở vào địa vị Vla-đi-mi-rôp có lẽ chỉ nói vài lời an 
ủi qua loa rồi đi tiêp. Nhưng ông giáo này lại ham mê khoa học. 

Vì vậy, ông lại gần và bắt đầu ngắm nghía, sở nắn mành xương vàng 
khẻ mà anh nông dân vừa đào lên. Rõ ràng đó là một miệng ngả lớn của 
một con voi ma-mút không lồ. _ 

Tìm thây voi ma-mút ở sông Đôn! Vì cái đó mà cũng phải ngạc 
nhiên hay sao. 


Ông giáo liền xêp đồng,xương đảo được đó lên một cái xe bỏ, và 
cho chở đên nhà bảo tàng của thị trần gần đây. 

Những bạn nào đã có dịp đi thăm những nhà bảo tảng ở tỉnh nhỏ 
hắn đều biêt là ở đó trưng bày những vật linh tỉnh và bât ngờ nhât. Trong 
một gian phòng, bên cạnh pho tượng thần Ái tỉnh bằng cẩm thạch, ta 
thây bức chân dung một nhà quý tộc thời nữ hoàng Ê-ca-che-ri-na đệ 
nhị. Ở phòng khác, bên cạnh một sưu tập những khoáng sản của địa 
phương là tượng một người-vượn bằng bìa bồi, bàn tay lông lá cầm 
lắm lăm một cái gậy tày. 

Chính là trong một nhà báo tàng kiêu đó ông giáo của chúng ta đã 
đem đồng xương đào được ở Ga-ga-rinô đền trưng bảy. 

Ông giảm đôc nhà bảo tàng lẽ ra chỉ việc ghi mảnh ngà voi ma-mút 
và những mảnh xương khác vào danh sách hiện vật của nhà bảo tàng, 
rồi đem trưng bày bền cạnh người-vươn và dám khoáng sản. 

Nhưng ông giám đồc bảo tàng nảy lại có ưu điểm hơn, là lập tức 
biên thư cho Viện bảo tàng chủng tộc học và nhân chủng học Lê-nin- 
grát. Viện bảo tàng này đặt tại một tòa nhà cô rộng lớn trên bờ sông 
Nê-va. Ớ' đó có tàng trữ những sưu tập cực kỳ phong phú do những 
nhà bác học và du khách người Nga đã dày công tìm tòi được ở khắp 
mọi nơi trên thê giới. 

Ít lâu sau, nhà khảo cỗ học Da-mi-a-chin được cử đền Ga-ga-ri-nô. 
Nhà bác học thành Lê-nin-grát và ông giáo trong làng hợp sức với nhau 
cùng bắt tay vào việc tìm kiêm. 

Những chuyện như thê không phải là quá hiềm ở trên đât Liên Xô. 
Nhiều khi một giáo viên hay một người giữ thư viện ở nông thôn tỉnh 
cờ phát hiện được những di vật thời thượng cô và báo tin về thủ đô hoặc 
về tỉnh ly. Lập tức những nhà bác học được phái đền để tiên hành những 
cuộc khai quật. 

Ở Ga-ga-rI-nô người ta đào được gì? 

Ngay lúc mới bắt đầu đã bới ra được những cái nạo và những con 
dao găm bằng đá lửa, một cái dùi bằng xương, một cái răng cáo xuyên 
thủng lỗ để xâu thành chuỗi hạt đeo cỗ, những đắm xương voi ma-mút 
và xương các con thú khác lẫn trong đông than, tro của một cái bếp cũ. 

Người ta còn tìm thây những dụng cụ bằng đá lửa và những mảnh 
ngà voi ma-mút trong đám đât sét mà anh nông dân đã đem trát vách 
nhà kho của mình. Có lẽ những mảnh xương và mảnh đá ây nhiều quá 
nên anh ta đành chịu, thôi không nhặt ra để vứt đi nữa. 

Công việc đao tìm tiên hành trong nhiều tháng và cảng ngảy càng 
tìm thêm được nhiều hiện vật, bao gồm công cụ, đồ trang sức, những 
pho tượng nhỏ và xương thú. Tât cả các thứ đó đều được đóng hòm 
gửi về Lê-nin-grát để các nhà chuyên môn xem xét. 

Các chuyên gia nghiên cứu các hiện vật để xác định các dụng cụ 
làm bằng thứ đá gì, xương đó là của những giông thú gì, và để khôi phục 
lại hình dáng nguyên vẹn của các pho tượng nhỏ bằng ngà đã bị sứt mẻ 
và mòn ổi sau bao thê kỷ. 
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Trong khi đó, các nhả khảo cô vẫn tiệp tục đảo bới ở làng Ga-ga- 
ri-nô một cách có phương pháp và rât thận trọng. Dân dần thây hiện 
ngôi nhà ở của những người ổi săn thời tiển sử. 

Đó là một túp lều hình tròn, nền nhà đào sâu dưới đât, tường phía 
dưới làm bằng các tầm đá xêp lại, lẫn với ngả và xương hảm voi ma-mút, 
phía trên có lẽ tường làm bằng những cái sào có những tầm da thủ phủ 
lên. Những đầu sào ầy chắc là buộc chụm lại thành một cái nóc nhọn. 
Còn những tầm đá nặng và những xương voi ma-mút thì có lẽ đã được 
dùng để chông đỡ những bức tường. Nhìn phía ngoài, ngồi nhà giông 
như một cái lều lớn làm bằng cảnh cây. 

Cạnh các bức tường, người ta đã tìm thầy hai pho tượng nhỏ bằng 
ngả tạc hình một phụ nữ rât to béo và một phụ nữ khác hơi gẩy, có lẽ 
đã tạc theo người thật. Những chỉ tiêt về hai mái tóc của những cô gái 
làm đỏm thời tiền sử ây đã được ghi lại một cách rât trung thực. 

Cữa nền nhà có một cái hô nhỏ, trong đó tìm thây một cái kim 
bằng xương, một chuỗi răng cáo làm vòng đeo cỗ và một cái đuôi voi 
ma-mút. Cái hô đó chắc dùng làm chòm» đựng đổ đạc quý. 

Kim dùng để khâu. Chuỗi răng cáo là đồ trang sức. Còn đuôi voi dùng 
để làm gì? 

Căn cứ vào các pho tượng tìm thây ở nhiều nơi khác thì những 
người đi săn thời tiền sử thường thường mặc da thú và chấp đuôi thú 
vào người để hóa trang làm loài vật. Họ làm cái ây để làm gì? Sau này chúng 
ta sẽ bản. Còn bây giờ chúng ta đang nói về nhà ở của người tiền sử. 

Nhiều nhà ở của người nguyên thủy, tương tự như ngôi nhà ở 
Œa-pa-ri-nô, đã được tìm thây ở một sö địa điểm khác tại Liên Xô. Thí 
dụ như ở gần Vô-rô-ne-giơ có một làng đào được nhiều xương đền nỗi 
người ta đặt tên làng đó là Cô-xten-kl'), 

Nghiên cứu những mảnh xương đó thì biệt rằng những người tiền 
sử ở đây đã sẵn voi ma-múi, ngựa, gầu và sư tử ở hang. 

Vùng Cô-xten-ki đã được các nhà khảo cô Liên Xô nghiên cứu tỉ mi. 

Kêt quả cho thầy là những người đã chiêm cứ nơi đỏ thời tiền sử 
đã söng ở trong nhiều túp lều khác nhau, nhưng củng đi săn tập thể với 
nhau. Những công cụ bằng đá và bằng xương của họ ở vào một trình 
độ kỹ thuật đã khá phát triển. Trong sô những hiện vật tìm thây đó, 
đáng chủ ý là những pho tượng hình như có vẽ chảm và quảng một chiệc 
vêm bằng da. Như vậy là người thời đó đã biệt nghề thuộc da. 

Ngôi nhà tiền sử đó không giông nhà của ta ngày nay mây. Hầu 
như toàn bộ ngôi nhà đều ở bên dưới mặt đât và chỉ có mái nhô lên trên 
giông như một nầm đât. Vào trong nhà thì phải chui qua ông khỏi, vì 
cả ngôi nhà chỉ có một chỗ thông ra bên ngoài là cái lỗ hở ở trên mái để 
cho khói thoát ra. 

Dọc theo các bức tường là những cái xương hàm voi ma-mút để 


—— 





 Câ-xten-kí do chữ Cô-xui, tiềng Nga nghĩa là xương. — N0. 


làm ghê ngồi. Giường thì không có. Người ta ngủ trên một cái bệ lớn 
hình chữ nhật bằng đât nện, đầu kê lên một cái «(gồi dài» cũng bằng đât. 
Bàn thì bằng đá. 

Ở chỗ sáng nhât, bên bêp lửa, người ta ghép những tâm đá lại thành 
một cái bàn để làm việc. Trên bản đó vẫn còn những công cụ, những mảnh 
đá, những bộ phận dụng cụ làm dở. Kia là những mẫu xương để xâu 
thành chuỗi đeo cổ. Có những mẫu đã làm xong hẳn, nhãn nhụi và đã 
đục lỗ sẵn. Những mâu khác thì mới chỉ làm sơ sơ: người thợ thủ công 
đã khía miêng ngà thành những đoạn đều nhau nhưng chưa kịp chặt 
thành những mẫu rời nhau. Có lẽ một tai họa bât ngờ đã buộc những 
người chủ nhà phải rời bỏ nơi đó, mà tai họa chắc phải lớn, nêu không 
thì tại sao họ lại phải bỏ lại những mũi giáo, gọt đếo công phu, những 
cải kim có đục lỗ, và cả một loạt những dụng cụ đủ các loại như vậy? 

Tât cả những đồ vật đó không phải dễ dàng làm ra; mà chính.là đã 
đòi hỏi phải tôn nhiều thời gian và công sức mới có được. Thí dụ, cái 
km bằng xương là cái kim đầu tiên do con người làm ra. Thoạt nhìn 
thì tưởng nó chẳng đáng giá là bao, nhưng thực ra thì người thời xưa 
đã phải nhẫn nại và có nhiều kiên thức lắm mới chê tạo được ra nó. 

Ở một di chỉ kia, người ta đã tìm ra được cả một xưởng làm kim, 
trong đó những dụng cụ, nguyên liệu và những bệ phận làm dở dang còn 
nguyên vẹn. 

Nêu như những loại kim bằng xương này bây giờ còn có người muôn 
mua, thì có lẽ ngày hôm sau người ta lại có thê tiệp tục sản xuât ngay 
được... 

Hoặc đúng hơn, có lẽ bây giờ khó lòng mà tìm thây được những 
thợ thủ công khéo tay có thể làm được công việc đó. 

Bởi vì thời xưa người ta đã làm ra những cái kim đó như thê này. 
Trước hêt họ lây một mũi đục nhọn bằng đá, đục một mảnh xương thỏ, 
rồi đếo thành một cái que nhỏ, xong lây một hòn đá ráp mài nhọn một 
đầu que xương đó. Cuôi cùng, cũng bằng một mũi nhọn bằng đá khác 
người ta đục lỗ kim, rồi đem mài kim cho nhẫn trên một phiên đá mài. 


Đây, ta xem một cái kim tầm thường như vậy đã đòi hỏi biêt bao 


nhiêu công cụ và sức lực. 

Không phải là tât cả mọi bộ lạc đều có những người thợ thủ công 
khéo tay làm được công việc đó. Vì vậy, cải kim bằng xương thời đó rầt 
hiêm và quý. 

Chúng ta hãy bước vào trong trại những người đi săn thời tiền sử 
một lát. 

Kia trong bãi thảo nguyên tuyêt phủ, nôi lên những đông đât lô 
nhô, có những cột khói bốc lên. Ta hãy lại gần một đông đât đó, và tụt 
xuông qua lỗ thủng ở mái nhà, bât chầp cột khói làm ‡ta cay mắt. 

Chúng ta đội vào đầu một cái mũ tàng hình thê là người ở trong nhà 
không ai để ý đên ta cả, Trong túp lều tôi tăm, đầy khói và ồn ào, có ít 
nhât là mười người lớn và một sô đông trẻ con, sông chen chúc với 
nhau. 
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Mắt chúng ta quen dân với khói, và ta bắt đầu nhin rõ những thân 
hình và khuôn mặt từng người. Những người này không còn giông tổ 
tiên là loài vượn chút nào nữa rồi. Họ cao lớn, khỏe mạnh, thân thể 
cân đôi, mặt mảy nở nang, đôi mắt gần nhau vả tỉnh nhanh. Trên mình 
mang những hình vẽ bằng đât thỏ đỏ. 

Ngồi bệt ngay ở dưới đâầt, dám phụ nữ đùng kứm bằng xương khâu 
quần áo bằng da thú. Không có đồ chơi, lũ trẻ nghịch đùa với một cẵng 
ngựa hay cái sừng hươu. Một ông thợ ngồi trên bệ đả gần bếp lửa lúi 
húi gắn một cái mũi nhọn bằng xương vào một cái cán gỗ để làm một 
ngọn lao. Cạnh đó một người thợ khác dùng một con dao nhọn bằng 
đá để khắc những hình vẽ. 

Ta hãy lại gần xem anh ta vẽ gì. 

Bằng một sô nét thanh mảnh anh ta vẽ phác lên một phiên xương 
hỉnh dáng một con ngựa đang pặm có. 

Với một tài nghệ và một sự kiên nhẫn kỳ lạ, anh vẽ những vó ngựa 
thon, cái cổ dài có bờm rậm rạp, cái đầu to của con vật. Con ngựa trông 
rầt sông, nó như sắp phi nước đại. Người nghệ sĩ diễn tả động tác và tư 
thê của con vật tài tình đền nỗi ta tưởng như anh ta có con ngựa thật ở 
trước mãi làm mẫu. 

Bức họa đã vẽ xong, nhưng nghệ sĩ vẫn không dừng lại. Anh vạch 
một nét nghiêng lên trên hình con vật, rồi một nét nữa, lại một nét thứ 
ba nữa. Cuôi cùng, trên mảnh xương thầy một loạt nét vạch chằng chịt 
phủ trên mình con ngựa, trông tựa như một bức vẽ công nghiệp. Nhà 
nghệ sĩ tiển sử đó làm gì vậy? Tại sao anh ta lại làm hỏng một tác phẩm 
mà một nhà danh họa thời nay có thể phải ghen tị? 

Mỗi lúc bức vẽ lại trở nên rắc rôi thêm. Ta ngạc nhiên nhìn thây 
phác họa trên mninh con ngựa hình dáng một túp lều. Bên cạnh túp lều 
đó nhà họa sĩ lại vẽ thêm hai cái lều khác, rối vẽ tiêp thành cả một doanh 
trại. 

Vậy bức vẽ kỳ dị đó có ý nghĩa gì? Phải chăng nỏ chỉ có tính ngẫu 
nhiên, chỉ là kẽt quả một hứng thú trong chôc lát của người họa sĩ? 

Không phải thê. Bởi vi trong những hang của người tiền sử thường 
thây có những tranh thuộc loại đó, hầu như hợp thành một tập tranh 
tương tự: đây là một con ma-mút trên mình có vẽ thêm hai túp lều; còn 
con bò tót này thì trên minh lại có tới ba túp lều. Và đây là cả một cảnh 
có đầu duôi: ở giữa bức vẽ là một con bò tót, chỉ còn sót lại có cái đầu, 
chuỗi xương sông và những cẳng chân. Cái đầu to lông lá của nó với cái 
mũi gồ nằm lỏng chẻng giữa hai cẳng trước. Ở hai bên mình con bò 
tót, là hai dãy người đứng thẳng. 

Những bức vẽ đánh đô thể hiện những con vật, những con người 
và những túp nhà như vậy thường thây trên những mảnh ngà, những 
tảủpg đá, những núi đá. Nhưng nhiều nhât là ở trên vách các 
hang đả. 

Đúng là ở trên vách cái hang mà chúng tôi mời độc giả tham dự 
việc đào bới tìm tòi ra thi chưa thây những bức vẽ như thê. 


Nhưng xin chở quên rằng vừa rồi chúng tôi mới chỉ vào tới cửa 
hang, là nơi những người ở trong hang ăn, ngủ, làm việc mà thôi. 

Giờ đây chúng ta hãy thử đi sâu vào cuôi hang, hãy nhìn xem mọi 
chỗ ngóc ngách, mọi chỗ nứt nẻ ở vách đá, có chỗ ăn sâu hàng trăm mét 
ở trong lỏng núi, thì mới biêt rõ thêm được. 


TRIỀN LÃM HỘI 
HỌA TRONG HANG 
NGẦM 


BÍ MẬT 
ĐƯỢC GIẢI ĐÁP 


Chúng ta hãy mang đèn bầm đi sâu vào một hang đá của người tiền 
sử. Xuông sâu, ta chớ bỏ sót một chỗ ngoặt, một ngóc ngách nào của 
cái hang ngầm tôi tăm, chằng chịt đường đi lôi lại đó, không tỉnh đễ bị 
lạc đường. 

Hang đá cảng vào sâu cảng hẹp và ¡ôi mò. Từ trên vòm hang những 
giọt nước nhỏ xuông tong tong. Soi đèn bầm lên vách đá và dưới ánh 
sáng của đèn hãy chăm chú quan sát thành hang. 

Những tỉnh thể Iầp lánh của đòng nước ngẩm đã tô điểm cho cái 
hang đá. Ở' đây hoàn toàn không có đầu vẽt của bản tay con người. 

Chúng ta lại tiếp tục ổi. Và bât ngờ có a1 đó thốt lên: 

— Trồng kial 

Trên thành hang, một con bò tót lớn vẽ màu đen và màu dỏ nội bật 
lên, hai đầu gôi đằng trước gập lại, trên sườn bị những mũi lao cắm ngập 
như hãy còn đang rung động. 

Chúng ta đứng thật lâu, ngắm thật kỹ tác phẩm của người nghệ sĩ 
sông cách chúng ta hàng chục nghìn năm về trước. 

Xa xa là hình vẽ một con quái vật đang nhảy một diệu lạ lùng, hình 
nửa người nửa thú. Đầu nó lông lá và có sừng dải cong lên, lưng có bướu, 
đuôi dải lông lá. Nhưng hai tay và hai chân thi y như người, nhât là tay nó 
lại đang cẩm cung. Nhin kỹ hồi lầu mới nhận ra là một người khoác da 
bỏ tót, 

Ngoài ra, còn nhiều hình vẽ khác hiện ra trên vách đá. Quả là một 
triển lãm hội họa kỳ lạ! 

Ngày nay, các họa sĩ làm việc trong những xưởng vẽ sáng sủa. Các 
bức chúng ta treo trong các bảo tàng đều được chiều sáng khá tôi. 

Tại sao tác giả những bức vẽ đó lại trô tài họa sĩ ở tận trong hang 
sâu này như là che giầu không muôn kẻ khác trông thây? Rõ rang là 
người nghệ sĩ thời tiền sử dày công tạo dựng những bức tranh không 
phải để cho người đời ngắm nhìn. Nều như vậy thi những nghệ sĩ ây 
vẽ các bức họa đó để làm gì? Và ý nghĩa những hình vẽ những người 
hóa trang giả làm súc vật nhảy múa là thể nào? 


Muôn hiểu điều bí mật này, mời các bạn hãy đọc đoạn văn sau đây 
mô tả điệu múa của những người đi sẵn thời xưa: 

cNhiều người đi săn tham dự cuộc nhảy múa. Mọi người đều đội 
tầm đa lột ở đầu con bỏ tót, hay đeo một cái mặt nạ có sừng giả làm bỏ 
tót. Người nào cũng cẩm cung hay cầm giáo ở tay. Điệu múa bắt chước 
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các động tác cuộc đi săn bỏ tót. Khi một người múa đã mệt, anh ta giả 
tảng ngã lăn ra. Lúc đỏ một người khác lây cung bắn cho anh ta một 
mũi tên cùn: chú œbò tót» kia trúng tên bị thương rồi. Người ta cẩm cẳng 
lôi «nó» ra ngoài vòng múa nhảy và vung ve dao trên mình nó». Rồi 
người ta bỏ mặc (nó» nằm đây, và một người khác cũng hóa trang làm 
bò tót vào nhảy múa thay. Đôi khi cuộc nhảy múa kéo dài như thê vài 
ba tuần lễ không nghỉ». 

Tác giả đoạn văn đã quan sát được cuộc nhảy múa đó ở đầu vậy? 

Chính là È vùng những người da đỏ thuộc thảo nguyên Bắc Mỹ ngày 
nay hãy còn giữ nguyên một sô phong tục cũ của ông cha từ thời tiền sử. 

Ta vô tình đọc đoạn ghi chép của nhà đu lịch trên kia tả cuộc nhày 
múa của người đa đỏ mà người họa sĩ tiền sử đã thể hiện trên thành hang 
động. 

Bây giờ ta đã hiểu được ý nghĩa bĩ mật của bức vẽ đó. Nhưng giải 
đáp được câu đô đó thi lại nảy sinh ra câu đồ mới; thực ra thì cuộc nhảy 
múa kỳ lạ kéo dài liền trong mây tuần lễ như vậy, có ý nghĩa gì? 

Đôi với chúng ta bây giờ, nhảy múa là một nghệ thuật hay là một 
sự giải trí. Nhưng ta khó lòng tin được rằng những người đa đỏ kia có 
thê nháy múa kéo đài suôt mây tuần lễ, cho đền lúc kiệt sức mới thôi, 
mả chỉ đơn thuần vì họ yêu nghệ thuật, hoặc vì muôn giải trí. Váả lại, 
điệu múa của họ gợi cho ta nghĩ đền một lễ nghi tôn giáo nhiều hơn là 
một cuộc biểu điễn hay một trỏ giải trí. 

Những người nhảy múa đuôi theo con vật tưởng tượng đó, đều 
tiên, lui theo đúng chiều hướng mà người phù thủy chỉ cho họ bằng những 
luổng khói nhả ra từ cái điều của anh ta, tựa như một người chỉ huy 
điệu vũ ba-lê ra lệnh cho cả đoàn diễn viên múa lui tới từ chiều này sang 
chiều khác... 

Cuộc nhảy múa này do người phủ thủy điều khiển. Vậy thi nó không 
phải là một điệu múa, mà chính là một thứ lễ nghị ma thuật. 

Những người đa đỏ dùng các điệu nhảy múa bí mật kia để phù phép, 
dử cho các con bỏ tót ở các miền đồng cỏ xa xôi lại gần đẻ săn, bắt, 

Đó chính là ý nghĩa bức vẽ người nhảy múa trong hang đá: đây không 
phải là một người nhảy múa bỉnh thường, mà là một người đang thực 
hiện một điệu vũ theo lễ nghi. Và nhà họa sĩ ân mình đưới hầm, đôt đuôc 
để vẽ những tranh đó, chính là một thợ vẽ kiêm phù thủy. 

Anh ta vẽ nên những người đeo mặt nạ con thú và những con bò 
tót bị thương, chính là đề phù phép cho những cuộc đi săn thực sự của. 
bạn mình được thắng lợi. 

Mà anh ta tin chắc rằng những bức vẽ đó là hiệu nghiệm. 

Điều đó ngày nay đôi với chúng ta hẳn là có về kỳ dị và ngớ ngắn. 

Bây giờ, khi ta muôn xây nhà, chúng ta không nhại lại những động 
tác của những người thợ nể và thợ mộc. Trước khi đi sắn, chúng ta không 
cầm súng mà nhảy múa. Nhưng nều những lễ nghỉ đó là vô ích và ngớ 
ngắn đôi với chúng ta bây giờ, thi thời xưa nó lại được tổ tiên chúng 
ta rât coI trọng, 


Như vậy là đền đây thì chứng ta đã khám phá được bí mật của một 
trong những bức vẽ kỳ dị nói ở trên; chúng ta đã hiểu người nhảy múa 
vẽ trong hang đá đang làm cái gì. 

Nhưng trên vách hang đá ta còn thây những bức vẽ khác cũng kỳ 
đị không kém. 

Ta chắc còn nhớ cảnh được khắc họa trên mảnh ngả cũ kỹ: một 
con bỏ tót chỉ còn sót lại có cái đầu và những cẳng trước, với những 
người đi săn đứng xung quanh. Ý nghĩa bức vẽ đỏ ra sao? 

Lời giải có thể tìm thây không phải là ở châu Mỹ, mà lần này là ở 
miền cực bắc của Liên Xô. 

Ở một sô vùng của miền Xi-bi-ri, cách đây mới chừng ba, bồn mươi 
năm thôi, những người đi săn thường hay làm ‹dễ cúng cho gầu» mỗi 
khi giêt được một con gâu. Người ta rước gầu một cách long trọng về 
lảng và trưng bày gầu ở một chỗ trang trọng trong một ngôi nhà, đầu 
gầu đặt ở giữa hai cằng. Trước đầu gâu, có đặt mây bức tượng con 
hươu nhỏ nặn bằng ruột bánh mì hay tạo bằng vỏ cây bạch dương. Đó 
chính là họ làm lễ cúng cho con vật chúa tế của rừng «fai-ga» đã bị giêt. 
Người ta trang trí mõm gâu bằng những khoanh tròn cắt bằng vỏ cây, 
và đặt những đồng tiền bằng bạc lên mắt gầu. Rồi những người đi săn 
lần lượt lại gần, hôn lên mỡm gâu. 

Sau phần nghi lễ đỏ, là một hội vui kéo đài mây ngày liền, hay đúng 
hơn là mãy đêm liền. Tôi tôi, mọi người tụ tập nhau lại ca hát, nhảy múa 
xung quanh xác gâu. Những người đi săn đeo những mặt nạ bằng gỗ 
hay bằng vỏ cây bạch dương, lại gần xác gầu kính cân cúi mình chào, 
rồi bắt đầu một điệu múa bắt chước dáng đi lắc lư của con vật. 

Sau những điệu múa và những bài ca, bữa tiệc bắt đầu. Người ta 
ăn thịt gầu, nhưng kiêng không đụng tới cái đầu và hai chân trước của 
gầu. 

Bây giờ thì chủng ta có thể hiểu được ý nghĩa bức về trên miềng ngà 
nói ở trên: đó là cdễ cúng cho bò tót?. Những người đứng vây quanh con 
bò tót bị hạ thủ, cắm ơn con vật đã cho họ có thị! ăn, và cầu khân lần 
sau nó lại phù hộ cho họ cũng được may mắn như thê. 

Nêu chúng ta trở lại xứ sở của người da đỏ châu Mỹ, ta sẽ được 
chứng kiên những ngày hội của người sẵn bắn cũng tương tự như vậy. 

Thi dụ, những người dua đỏ dòng họ Ghi-sô-la thì lại xềp đặt những 
con hươu bị giêt làm cho những chân sau của hươu luôn luôn hướng 
về phía đông. Trước đầu hươu, họ đặt những cái bát đầy thức ăn. Rồi 
những người đi săn lần lượt lại gần con vật đùng bản tay phải vuôit ve 
nó từ mũi đền đuôi, và cám ơn nó đã chịu để cho người ta giÊt. 

Họ dụ dỗ con vật đỏ như sau: «Hãy yên nghỉ đi, người anh của 
tôi ơi! 

Còn lão phù thủy thì đọc cả một bài diễn văn được kêt thúc bằng 
cầu sau đây; 

— Người đã hiền cho chúng tôi cặp sừng cúa Người, xin tạ ơn 
Người. 
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MÔT THÊ GIỚI Thuở nhỏ chúng ta ai nầy đều ưa thích những truyện thần tiên, 
ĐẦY PHÉP LA kỳ diệu, có những con thủ biên thành người và những con người có 


phép hóa thánh con vật. 

Cứ theo những truyện thần tiên đó thì thê giới đẩy dẫy những thiên 
thần, thiện hay ác, khi thi hữu hình, khi thì vô hình. Trong cái thê giới 
đó, con người lúc nào cũng phải cần thận đề phòng. Ánh ta rât dễ trở 
thành nạn nhân của những tên phủ thủy thủ đai và những cô tiên 
độc ác. 

Chở có tin vào hình dáng bề ngoài: trong nhảy mắt con cóc xầu xí 
có thể biền thành nàng công chúa xinh đẹp, và chàng ky mã giỏi giang 
bỗng hóa thành con rồng dữ tợn! Mọi việc diễn biên theo những quy luật 
lạ lùng: người chêt có thê sông lại, những cái đầu bị chặt đứt rồi bỗng 
nói thành lời, những cô gái xinh đẹp chêt đuôi có thể dìm sâu đưới nước 
những người đánh cá dễ tin. 

Như câu thơ của Pu-skin: 

Nơi đây thần rừng thường qua lại. 

Và những cô gái mình người đuôi cá thường hiện ra trong 

bụi rậm...n!) 


Khi say sưa đọc những chuyện kỳ lạ ầy, ta hầu như tin là có thật, 
nhưng khi đã gầp cuôồn sách lại, ta lại trở về thê giới thực tê, ở đó chẳng 
có phù thủy hung thần nào cũng chẳng có cô tiên độc ác, mà mọi việc 
đều có thê cắt nghĩa một cách hợp lý và có thể kiểm tra chính xác được 
Và cho dù câu truyện thần thoại có hâp dẫn đền mây đi nữa, chúng ta 
cũng chẳng ao ước được sông ở một thê giới kỳ ảo, mà ở đó trí thông 
minh của con người hầu như bât lực. Nều sinh ra đời mà không mang 
sẵn chiêc mũ trên đầu, thì người ta có nguy cơ bị thiệt thân ngay buổi 
gặp gỡ đầu tiên với một mụ phù thủy, hay một con chó sói- 
yêu tĩnh. 

Vậy mà chính cái thề giới ngày xưa tổ tiên chúng ta tưởng tượng 
mình đang sông, lại giồng hệt cái thê giới được mô tả trong các truyện 
thần tiên ầy. Tổ tiên ta xưa kia đâu có phân biệt được cái gì có thực và 
cải gì là hư ảo. Đôi với người xưa, mọi việc xảy ra là tùy theo ý muôn 
lành hay dữ của các vị thiên thần, ma quỷ thông trị thê giới. 

Khi ta ngã vì vầp phải một hòn đá, ta cũng chỉ tự trách mình vô ý 
mả thôi. 





Ð Trịch trong truyện thơ «Ru-xlan và Lút-mi-la». — NXB. 
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Người thời tiền sử nêu vâp ngã như vậy thì lại oán trách một vị 
thần độc ác nảo đó đã đặt hòn đá ngang đường cho mình vướng phải. 

Khi một người chêt vì một nhát dao, chúng ta nói rằng: người đó 
bị đâm chêt bằng dao. 

Nêu người thời xưa chêt vì dao đâm thì lại cho rằng đó là vì dao 
găm ây có mna. 

Thật ra thi ngay đên bây giờ cũng có ngưởi còn tin nhằm là có bùa 
phép, có ngày giờ xâu, và còn có kẻ ra ngõ gặp con mèo đen thì vội về nhà, 
cho là điểm gỡ. X 

Những điều mê tín đó bây giờ thật buồn cười và đáng chê bai, vì nó 
chỉ chứng tỏ sự đôt nát mà thôi, tựa như những đám mạng nhện chỉ 
chăng ở những góc tôi tăm, 

Nhưng ta không nên chê nhạo tô tiên ta xưa kia tin là có quỷ thần, 
ma quái. Sở đĩ như vậy, chính là vì người xưa thực thà muôn tìm cách 
giải thích các sự vật xảy ra xung quanh. Vì võn hiểu biêt còn quá hạn 
chê, nên người xưa không thê biêt được ý nghĩa thực của sự vật. 

Đó cũng là tỉnh trạng hiện nay của một sô thị tộc ở châu Phi, châu 
Úc, bị bọn thực dân cô ý giam hãm trong vòng nghèo đói, tôi tăm, 

Không đáng ngạc nhiên gì khí thây những thị tộc chậm tiên đó 
còn giữ nguyên những diều mê tín và thiên kiên của thời đại đồ đá. 

Như lời khẳng định của một người đên thám hiểm châu Phi, (ở 
xứ Loan-gô, người dân ở ven biển có thế bị kích động khi trông thây 
một thuyền buồm trang bị hơi khác những thuyền buồm khác, hoặc một 
con tàu biển có nhiều ông khói hơn thường lệ. Một cái áo mưa, một cái 
mũ hơi đặc biệt một chút, một cải ghê xích đu hoặc bât cứ một đổ vật 
mới lạ nào cũng có thể gây nên những môi nghi ngờ đen tôi nhât cho 
những người dân địa phương›. 

Đôi với những người bản xứ đó, cái gì hơi lạ một chút đều được 
coi là ma quải. 

Kinh nghiệm dạy họ rằng mọi vật đều ít nhiều có quan hệ đôi với 
nhau. Nhưng vì không đủ sức cắt nghĩa các môi liên hệ giữa những sự 
vật ây nên họ vẫn phải tin là một sô vật này có những ảnh hưởng ma 
quải đôi với những vật kia. 

Vì vậy, họ yên trí là muôn tránh các tai nạn thì phải đeo bùa: hoặc 
là những răng cá sâu, hoặc là những sợi lông đuôi voi, v.v... 

Về phương diện hiểu biêt thê giới, những người thời tiền sử cũng 
xâp xỈ ở vào trình độ của những người thổ dân xứ Loan-gô. 

Chắc hẳn là người tiền sử cũng tin ở các phép lạ, tin các thấy phù 
thủy, tin ó bùa chú. Đó là điều mả ta phỏng đoán được khi tìm thầy những 
bùa hộ mệnh trong những cuộc khai quật khảo cổ, hay khi nhìn thây 
những bủa vẽ trên vách đá trong hang. 


TÔ TIÊN 
CHỦÚNG TA HỈNH 
DUNG THỂ GIỚT 


RA SAO? 








Nều con người sông trong một thê giới nào đó mà lại không biết 
rõ các quy luật của nó thì thật là khô sở. Anh ta cảm thây mình yêu ớt 
và không có vũ khí trước bao điều bi mật, Anh lo âu tưởng như vật gì 
cũng là một cái bùa ma quái, người nào cũng là một tên phù thủy ác 
độc. Anh lo sẽ gặp phái những oan hồn của người đã chêt lăm le xâu xé 
mình. Một con thú bị anh ta giết khi đi sẵn, trởng như cũng có phép 
sông lại và báo thù. Muôn cho tai qua nạn khỏi, anh chỉ còn biết cầu 
khân, văn xin không ngớt các ma quỷ, đâng đồ cúng lễ để cầu được che 
chở, phủ hộ. 

Dõt nát bao giờ cũng đẻ ra sợ hãi, lo âu. Chính vì còn thiêu kiền thức 
mả con người thời xưa cảm thây mình chẳng phải là chủ của thê giới, 
mả chỉ là kẻ khúm núm cầu xin che chở. 

Vả chăng, thời đó chưa phải là thời kỳ con người có thê tự coi mình 
là chủ của thiên nhiên. Đã đành con người thuở đó đã khóc hơn các 
con vật vì đã có thể đánh bại được cả voi ma-mút, nhưng đứng 
trước sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên thì anh ta thây minh thật 
bé bỏng! 

Đi săn hụt thi anh đành nhịn đói hàng tuần. Chỉ một cơn bão tuyệt 
cũng đủ làm tan tác cá khu nhà trú ân của anh. 

Vậy thì do đâu mà con người có đủ sức mạnh để tiệp tục đầu tranh, 
đần dẩn mở rộng thêm từng chút một phạm vi quyển lực của mình 
đôi với thiên nhiên? : 

Đó chính là vì con người không chiên đầu lẻ loi. 

'Tât cả bẩy ngưởi củng chung sức chông chọi với thiên nhiên hung 
dữ, Cả thị tộc góp sức lao động chung, tích lũy thêm kinh nghiệm và hiểu 
biệt. 

Thật ra, bản thân con người hiểu rât ít điều đó, đúng hơn là mới 
chỉ hiểu theo khả năng của mình. 

Tuy thuở đó họ chưa hề có chút ý thức về tập thể, về hợp quần, con 
ngưởi cũng đã cắm thầy họ ràng buộc chặt chẽ với nhau, họ thây cả thị 
tộc là một cái gì không thê phân chia, tựa như một cơ thê to lớn gầp bội 
cá nhân và có trăm cánh tay vững chắc. 

Cái gì đã gắn bó những người trong cùng một thị tộc thời tiền sử? 
Đỏ chính là dòng máu họ hàng: những người con trong một gia định 
sông chung với nhau một nhà, các con ở với các bà mẹ. Rồi những người 
con đó lại sinh con đẻ cái, và những đứa cháu này, vẫn sông quây quần 
với các anh em,.chị em, ông chủ bả bác, bô mẹ, ông bà. 

Cử như thê, thị tộc ngày một thêm đông, 

Trong ý nghĩ của người đi săn thời thượng cô xã hội thu hẹp vảo 
phạm vi thị tộc của anh ta, bao gồm toàn thê những con chắu cùng chung 
một ông tô. Tât cả những cái gì con cháu có được đều do ông cha truyền 
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lại. Chính ông cha đã dạy cho con cháu biêt cách sãn bắn, chê tạo công 
cụ, cho họ lửa và nhà ở. 

Lao động, săn bắn, chính là thực hiện ý chí của ông cha. Mà chính 
sự tuân theo ý muôn của tổ tiên là biện pháp tôt nhât để thoát khỏi khó 
khăn, tai nạn. Hầu như tổ tiên vẫn còn söng quanh quầt bên con cháu 
một cách vô hình, cùng đi săn với họ, theo họ bước vào nhà. Tô tiên 
tôi linh thiêng, cái gì cũng trông thây, cái gì cũng biểt và khen ngợi những 
hành động tôt và trừng phạt những việc làm bậy. 

Chỉnh vì vậy màả trong trí tưởng tượng của người tiền sử, việc lao 
động tập thẻ vì lợi ích chung trở thành một hành động tuân theo mệnh 
lệnh của tổ tiên. 

Mặt khác chính bản thân sự lao động đớ cũng được người thời tiền 
sử hình dung khác hẳn chúng ta bây giờ. 

Đôi với chúng ta thi những người đi sẵn bò tót sinh sông bằng nghề 
săn. Người tiền sử, trải lại, cho rằng chỉnh những con bò tốt nuôi sông 
người đi săn. Di tích của cách suy nghĩ như trên nay cỏn sót lại trong 
ngôn ngữ chúng ta. Thí dụ bây giờ chúng ta vẫn nói: «Trái đât nuôi 
sông người». Ta vắt sữa bò chẳng cần hỏi ý kiên nó, nhưng ta vẫn nói 
là bò (cho» ta sữa. 

Đôi với người đi sẵn thời tiền sử, chính con thú săn được như bỏ 
tót, voi ma-mút, hươu, là người «cha nuôi sông» họ. Họ cho rằng không 
phải là họ giêt được con thú, mà chính là con thủ đã tự hiển cả thịt lẫn 
đa cho họ. Ngày nay, những người da đỏ vẫn yên trí rằng người ta không 
thê giềt nôi một con thú nêu nỏ không bằng lòng để cho họ giết. Họ sở di 
giềt được một con bò tót, chính là do con bỏ tót đã vui lòng hiền thân 


_ cho họ. 


Như vậy là con bò tót đã trở thành (người cha nuôi nâng» che chở 
cho cả thị tộc. Và ngay lúc đó, người che chở cho cả thị tộc là ông tô chung 
của thị tộc. 

Do đó, các ý niệm về vị thần che chở và về con thú nuôi sông cả thị 
tộc, cuỗi cùng đã nhập lại làm một trong trí óc thô sơ của con người thởi 
xưa. 

(Chúng ta là con châu của Ngài bò tót», những người đi sẵn đó nói 
như vậy. Và quả họ tin chắc rằng người sáng lập ra thị tộc của họ, ông 
tô chung của họ chính là con bò tót. Khi nhà họa sĩ thời tiền sử vẽ ba túp 
lều bên hình vẽ con bò tót, điều đó có nghĩa là: (doanh trại của con cháu 
Ngài bò tóp». _ 

Trong lao động của mình, con người có quan hệ với con vật. Mà 
đôi với họ thì không thể có quan hệ nào khác môi quan hệ họ hàng. 
Nên khi họ giêt một con thú, họ xin lỗi nó và gọi nó là «người anh». 
Và trong các điệu nhảy múa, nghỉ lễ cầu hồn cho con vật bị giêt, họ muồn 


làm giông hệt như con thú nên lây da nó mặc vào người và bắt chước 
các cử chỉ của nó. 

Ở giai đoạn lịch sử đó, con người chưa quan niệm được cải (tôi) 
của mình. Anh ta tự cảm thầy mình là một phần nhỏ của thị tộc, là công 
cụ ngoan ngoãn của thị tộc. Mỗi thị tộc có một tên gọi, một œfô-tem›, 
nghĩa là một con vật mà họ cho là người che chở và là ông tô của thị 
tộc. Do đó thị tộc này mang tên (Bò tỏt», thị tộc kia mang tên (Gầu›, 
thị tộc nọ mang tên ‹(Hươu». Mọi người đều sẵn sàng hy sinh tính mạng 
cho thị tộc mình. Đôi với họ, các phong tục của thị tộc là thể hiện ý chí 
của (tô-tem», là một điều luật bât di bât dịch. 


NÓI CHUYỆN Một lần nữa, chúng ta lại đi vào «ngôi nhà» của người nguyên 
VỢT TÔ TIEN thủy, ngồi cùng với họ bên bêp lửa, bàn luận với họ về tín ngưỡng và 
phong tục. 


Cứ mặc sức cho chú nhà kê để kiểm tra lại những điều dự đoán của 
chúng ta có đúng hay không? Thử xem ta có hiệu được những tác phẩm 
hội họa, mà hình như chủ nhả có chủ tâm vẽ lên «tường nhà» để cho 
khách xem, hoặc lả vẽ ngay trên những tâm bùa hộ mệnh làm bằng xương 
và sừng của những con thú săn được. 

Làm cách nảo buộc người chủ phải nói, khi mà những mẫu tro tàn 
của cái bếp cô sơ ây đã bị gió cuôn đi tử lâu, những mảnh xương của 
người nguyên thủy đã biên thành tro bụi? Những con người tiền sử đó 
ở trong cái hang nảy đã chê tạo ra những công cụ từ những mảnh đá 
lửa, từ những chiêc sừng của những con thú săn được, khâu những 
chiếc áo từ những tâm da thú còn nguyên lông lá. Thật rât hiêm hoi 
mới tìm thây một chiêc sọ khô ráo, vàng khẻ dưới lòng đât. 

Nhưng bằng cách nào để cho chiêc sọ này biêt lên tiêng? 

Khi chúng ta tiên hành những cuộc khai quật trong hang, chúng 
ta đã tìm thầy những mảnh xương, những mâu công cụ. Nhờ có những 
mảnh công cụ nảy mà ta có thế hiểu được người nguyên thủy đã lao động 
và sáng tạo như thê nảo. 

Nhưng làm thê nào để tìm ra những vêt tích của ngôn ngữ 
cô xưa? 

Có chăng là phải đi vào ngôn ngữ nhân loại đang nói mà tìm. 

Đê tìm kiêm những thứ này, chắc chắn không cần đên chiệc xéng. 
Vì không cần phải đào bới dưới lòng đât, mà «đào bới› trong các cuôn 
từ điển. Mỗi ngôn ngữ, mỗi cuôn từ điển đều giữ lại những dâu vêt quý 
giá của quá khứ. Đó là một diều chắc chắn. Vì rằng trong ngôn ngữ đã 
đúc kêt kinh nghiệm của hàng trăm, hàng nghin thê hệ còn giữ lại cho 
mãi đên ngày nay. Song việc làm này cũng không đơn giản chút nào. Đâu 
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phải muôn làm tôt việc đó là chỉ có việc ngồi vào bàn mả lục lợi, đào bởi 
trong các cuôn từ điển là xong. 

Để đi tìm những từ ngữ cô xưa, những nhà nghiên cứu phải lặn lội 
khắp nơi, khi thi phải leo lên những ngọn núi, khi thì phải vượt qua các 
đại đương. Có khi ở một dân tộc rât nhỏ bé sông bên vách núi lại có thể 
tìm được những từ ngữ cô nhãt của loài người mà ở các đân tộc khác 
lại không sao tìm nỏi, 

Mỗi một ngôn ngữ giông như một chỗ nghỉ chân trên con đường 
dài dằng đặc của loài người. Ngôn ngữ của các bộ tộc săn bắn ở châu Úc 
hay ở Tân Ghi-nê là những chỗ nghỉ chân mà nhiều đân tộc đã đi qua từ 
lâu. Do vậy mả các nhà nghiên cứu đã phải bơi qua các đại dương để 
đền một bộ tộc nào đó trong các bộ tộc Pô-li-nê-diêng, tìm kiêm những 
khái niệm cổ, những từ ngữ cô và thành ngữ cổ mà các bộ tộc khác đã 
lãng quên. 

Trong các cuộc tìm kiêm này, các-nhà nghiên cứu đã phải 
đi sâu vào các sa mạc miền nam, hay đền các đải nguyên ở phương 
bắc. 

Trong ngôn ngữ của các đân tộc tận cực bắc, vẫn còn giữ lại được 
những từ ngữ của những thời chưa có khái niệm về sở hữu cá nhân. 
Con người chưa biết được ý nghĩa của những khái niệm: «vũ khí của 
tô» (ngôi nhà của tôm... 

Trong những ngôn ngữ ây, rât cần thiệt phải (đào bớim, clục lọin 
để tìm cho ra những vẽt tích cỗ của ngôn ngữ loài người, cũng như các 
nhà nghiên cứu khảo cô đã moi lên được những di tích của nhà ở và 
công cụ tại các nơi trú chân của ngưởi nguyên thủy. 

Cô nhiên không phải mọi người có thê là một nhà khảo cỗ của từ 
điển. 

Mọi việc sẽ bị đỗ vỡ, nều như không được chuẩn bị kỹ cảng và nêu 
như không có kiên thức. Vì rằng, các từ ngữ cổ không còn được giữ 
trong ngôn ngữ biện đại như được giữ trong nhà bảo tàng. Trong vòng 
nhiều thê kỷ, những lời nói đã thay đổi khá nhiều. Nó chuyên từ ngôn 
ngữ nảy sang ngôn ngữ khác, nó kêt bện lại với nhau, nó biên đổi cả 
phần đầu và phần cuôi của từ. Có khi một từ ngữ chỉ còn giữ lại được cải 
pc của nó, giông như một cây đã bị đôt cháy, chỉ còn trơ lại cái gỗc đen 
sì. Song cứ nhỉn vào cái gồc nguyên của từ ngữ đó cũng có thể đoán biêt 
được cái từ ngữ này có nguồn gôc từ đâu. 

Trong vòng nhiều thê kỷ, không phải chỉ có cầu trúc của từ biền 
đổi mà cả ngữ nghĩa của nó cũng thay đổi. Thường thường xảy ra một 
hiện tượng là một từ cũ đã tiệp nhận một ý nghĩa mới. Hiện tượng này cho 
đền nay vẫn đang diễn ra. Khi một vật mới xuât hiện, chúng ta không 
phải thường xuyên nghĩ ra được một từ mới đặt tên cho nó, mà thông 


thường tỉm trong kho từ vựng sẵn có rồi gắn vật mới vào tử cũ, giông 
như ta gắn một nhãn hiệu vào một sản phẩm mới... 

Nhưng nêu đào bởi sâu nữa thi công việc trở nên phức tạp hơn. 
Do vậy cần thiệt phải có tri thức sâu rộng về môn ngôn ngữ lịch sử để 
có thể tìm cái ý nghĩa cô xưa đã mật của từ. Có những ngôn ngữ đã gọi 
con sư tử là «con chó to», con cáo là «con chó nhỏ»... Rõ ràng là vì từ 
(con chó» xuât hiện trước tử con (sự tử? và con (CáoO?), 
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Trong một cuôn sách của viện sĩ hàn lâm Mêt-cha-ni-nỗp có nói là 
(rong ngôn ngữ của dân tộc l-u-ca-ghi-a, có một từ nêu dịch thật sát 
thì nghĩa là «người hươu giêb›. Từ ây khá dài, đọc khó, mà nghĩa 
thì tôi. 

Trong từ ây, ai là kẻ giết, và ali bị giềt? Phải chăng là người đã giết 
hươu, hay là người và hươu củng giêt một người khác, hoặc là một kẻ 
thứ ba đã giết cá người lẫn hươu? „“ 

Nhưng người Í-u-ca-ghi-a thi hiệu rât rõ nghĩa của từ đó. Họ dùng 
từ ầy để chỉ «người đã giêt con hươu. 

Do đầu mà có danh từ lạ lùng đó? 

Nó đã có từ thời xa xôi khi con người chưa dùng tới đại từ (đôi, 
Anh ta chưa hiểu được rằng chính anh đã lao động, săn bắn, duỗi theo 
và giêt những con hươu. Đôi với anh, thắng lợi đỏ không phải là của 
anh ta, mà là của cả thị tộc của anh, hay đúng hơn, là thắng lợi của cái 
sức mạnh bí mật thông trị thê giới. Anh cảm thây mình còn quá yêu ớt 
đứng trước thiên nhiên mà anh không cai quản nỗi. 

Tuân theo mệnh lệnh của những sức mạnh thần bí nào đó, người 
giêt hươu» hôm nay thì thắng lợi hoàn toàn, nhưng ngày mai lại thât 
bại và di săn về tay không. Trong từ «người giêt hươu» không có chủ 
từ hành động. Vả lại làm sao mà người tiền sử có thê hiểu được là phần 
chủ động thuộc về ai, về anh hay về con hươu? Theo ý anh, chính người 
che chở bí ấn của anh, tức là ông tô chung của hươu và con người, đã 
ban cho người ởổi sẵn hươu đỏ, 

Di tích của những thời kỷ con người tự coi mình là một công cụ 
đơn thuần trong tay những lực lượng thầm kín, hãy còn sót lại nhiều 
trong từ ngữ. Người ta tìm thầy những di tích đó ở tât cả các trình độ 
phát triển của ngôn ngữ, từ ngôn ngữ cô xưa nhầt cũng như những ngôn 
ngữ mới nhât. 

Thí dụ người dân tộc Súc-xơ nay vẫn còn nói: (Với bàn tay người, 
thịt đã được đem cho chó». 

Câu đó đôi với ta thì nghe khó lọt tai. Nó thuộc về một ngôn ngữ 
đã thành hình từ rât lâu đời, ở vào một giai đoạn phát triển nhãt định 
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của ngôn ngữ đó, khi con người còn suy nghĩ theo một phương hướng 
khác băn bây giờ. 

Đáng lề phải nói: Người ta đem thịt cho chó» thì khi ây họ nói là: 
(Với bản tay người, thĩ đã được đem cho chó...» 

Vậy thi ai đã lây thịt cho chó «với bản tay người»? 

Tât nhiên, đó là một sức mạnh thẩm kín, bí mật đã dùng tay người 
như dùng một dụng cụ... _ 

Đăng lẽ nói: (Tôi đan áo», người da đỏ xứ Đa-cô-taP nói: (đan áo 
bằng tôi, tựa như con người giông như một cái kim đan vậy. 

Những tàn tích của ngôn ngữ xưa cũ đền nay cũng còn sót lại trong 
những dân tộc ở châu Âu. 

Thí dụ, người Pháp vẫn nói: (Trời mưa», (Trời rét›. Thê là có một 
ông ‹Trời» điều khiến thê giới! 

Những tản tích của lôi nghĩ và lồi nói thời xưa cũng không thiêu gì 
trong tiếng Nga. 

Người Nga nói: (Nó đã bị sét đánh chÊU. 

Vậy ai là kẻ đã dùng sét để đánh chẽt người? Cũng vẫn cái sức mạnh 
bí mật đó. 

Hoặc là, (làm nó quần quạm, ‹dàảm nó phát sôi». Cải gì làm nó 
quằn quại, cái gì hoan hỉ với cái đau khổ của nó, với điều bât hạnh 
của Hỏ ? 

Cũng không rõ nôt, cái bí ân đó có mặt cách vô hình và trong các 
từ ngữ cdrời đã sáng», (trời hứng sảng», (mựa phùn»., 

Ngày nay chúng ta không còn tin ở những sức mạnh huyền bí nữa. 
Nhưng ngôn ngữ của chúng ta vẫn còn giữ nguyên những tàn tích của 
ngữ vựng từ thời kỳ con người còn tin ở sức mạnh ây. 

Thí dụ ta nói: (Cái đồng hồ của tôi đã tim thầy rồi, tuổng như là 
chẳng phải chúng ta đã tim lại được cái đồng hồ đó, mà tự cái đồng hổ 
đã trở về bàn tay ta như có phép lạ. 

Như vậy là, trong khi đi sâu tìm tòi về ngôn ngữ cô, chúng ta đã 
tìm thây được không chỉ những từ, mà cả những ý nghĩ của tô tiên ta. 
Con người tiển sử sông ở trong một thê giới thần bí, huyền ảo tưởng 
rằng không phải chính anh ta lao động hay di săn bắn, mà là có một nhân 
vật bí Ẳn nảo đó đã sử dụng anh như một công cụ để lao động, hay để 
giêt con hươu, Ở thê giới đó mọi vật đều phải tuân theo ý muôn của 
những lực lượng huyển bí. 

Nhưng thời gian dẫn qua. Con người ngày càng cảm thây sức 
mạnh của mỉnh được củng cô. Họ dần đần hiểu rõ hơn thê giới xung 
quanh cùng với vị trí của bản thân mình ở trong thê giới đó. Và đại từ 





Ù Đa-cô-ta: một bang của nước Mỹ.—WÖ. 


(tôm đã xuât hiện trong ngôn ngữ; cái (tôi» đỏ hành động, đâu tranh, 
khuât phục các sự vật và thiên nhiên theo ý muôn của mình. 

Người ta không còn nói: «Con hươu đã bị giêt bằng bàn tay của 
người», mà nói thăng là : (Người ta đã giêt con hươu». Tuy nhiên những 
vang bóng của thời xưa thỉnh thoảng vẫn hãy còn sót lại trong ngôn ngữ 
của ta ngày nay. Đền nay ta vẫn còn nói: «Sô Trời đã định», «Đó là sô 
mệnh›. 

Vậy ông Trời đó là ai? Sô mệnh là gi? 

Đó chính là cải sức mạnh huyền bí mà những người thời tiền sử 
XIết bao sợ hãi. 

Hiện nay danh từ «sô mệnh» vẫn còn trong ngôn ngữ của chúng ta. 
Nhưng ta có thể đoán trước được là một ngày kia danh từ đó sẽ biên đi. 

Ngày nay, người nông dân của đầt nước ta gieo hạt xuông đâầt, lỏng 
dầy tin tưởng. Ảnh ta biệt rằng mùa màng sau này sẽ tốt hay xâu là phụ 
thuộc vào bản thân anh ta. 

Anh ta có trong tay những máy móc làm cho những đồng ruộng 
trước vốn khô cằn, nay thành phì nhiêu. Anh ta được khoa học giúp 
sức trong việc trồng trọt, 

Ngày nay nhà hàng hải đi ra biển khơi, càng ngày cảng có một lòng 
tin tưởng vững chắc hơn. Anh ta nhìn thâu dáy biên ở những chỗ nước 
sâu. Anh biêt trước là sẽ có gió bão hay trời yên biên lặng. 

(SỐ Trời đã định», «(Đó là sô mệnh», càng ngày những cầu như 
thê cảng ít dùng hơn. 

Sự dõt nát sản sinh ra sợ hãi, Kiên thức làm cho con người tự tin 
hơn: nó biên anh ta từ người nô lệ thành chúa tế của thiên nhiên. 
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BĂNG HÀ 
RỨÚT LUI 


Hàng năm khi tuyêt tan, từng đòng nước chảy xiết, đôi khi biên 
thành những dòng suôi hay thác nước ào ảo, băng qua các cảnh đồng, 
khu rừng, các phô xá, xóm làng, chảy tràn đẩy các hỗ hai bền 
đường. 

Những dòng suôi, những con sông và thác nước bị nén chặt dưới 
tuyêt dày nhớp nháắp đã trỗi dạy tuôn trào. Chúng rộn rạo như những 
đứa trẻ không chịu ngồi yên trong nhà mỗi khi mùa xuân đên. Dòng 
sông, con suôi và nguồn chảy đã vượt qua những tảng đá, xuyên qua 
những con đường... lao vun vút tạo nên những âm thanh nhộp nhịp 
trong không trung. 

Tuyêt đã rút lụi khỏi những sườn núi, những cánh đồng rộng lớn 
vào ân mình trong các khe nủi trảnh nẵng ầm của mặt trời cho đên mãi 
thăng Năm. 

Thiên nhiên đổi mới rât nhanh chóng. Chỉ trong vải ngày, các đồng 
cỏ và cây côi đã trở nên xanh tươi đưởi tia nắng âm áp của mặt 
trời. 

Cảnh tượng đó tải diễn hàng năm vào mùa xuân, khi tuyết 
tan.  TNG 

Vậy thì chúng ta hãy hình dung quang cảnh trái đât khi cả cái vỏ 
băng vỉ đại bao bọc một phần địa cầu trong bao năm, nay tan thành 
nước, 

Không phải chỉ là những dòng suôi nhỏ, mà là những con sông 
rộng lớn đã tử những băng hà đó chảy tràn lan ra khắp nơi. Có nhiều 
con sông như thê hãy còn chảy đền tận ngày nay, cuôn theo ra biển tât 
cá nước của những con suôi, dòng thắc và sông con đã nhập vào chủng trên 
đường chảy về xuôi. 

Toàn bộ thiên nhiên bừng tỉnh dậy: một mùa xuân tràn ngập khắp 
nơi, và những khu rừng rộng lớn lan đên bao phủ những đồng bằng 
miễn bắc hoang vu trước Kia. 

Nhưng mùa xuân không phải: là đền ngay một lúc. Thường thường, 
sau một ngày nắng âm lại tiềp luôn một ngày giả rét và tuyết lại phủ trắng 
xóa các mái nhà, tựa như chỉ mới là mùa xuân giả. 

Xưa kia cũng vậy: mùa xuân kê tiêp thởi kỳ các băng hà cũng không 
chiêm ưu thê ngay một lúc: các băng hà lui bước chậm chạp, đường như 
miễn cưỡng, có nơi băng hà còn tồn tại hàng mầy thê kỷ, 

Cũng đôi khi băng hà rút lui một thời gian ngắn ngủi rồi lại quay 
lại tần công, tựa như đã hồi sức rồi. Cùng với băng hà, đài nguyên lại 
lan xuông phương nam, đi theo là giồng hươu Bắc Cực. 

Thê là rêu và địa y lại đền thay thê cho có; các giông ngựa và bò 
tót lại rút về các miền đồng có xanh tôt ở phương nam. 

Cuộc đầu tranh giữa cái nóng và cái rét cứ giằng co khá lâu nhự 
thê, nhưng cuôi củng thì cái nóng thắng thê. 
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Những dòng sông chảy xiêt từ các băng tràn ối, và cải vỏ tuyệt 
băng bắt đầu thu hẹp dần mãi. Băng và đài nguyên lui về phương bắc. Ở 
những nơi trước kia chỉ có rêu, địa y, vài khóm thông gầy guộc, nay đã 
mọc lên những khu rừng rậm, những rừng cây to hàng bao nhiêu người ôm. 

Thê rồi khí hậu nóng dần mãi lên. Ngày cảng có nhiều cây bạch 
đương lá xanh nhạt mọc xen vảo các cây tùng bách lá xanh thẫm. 

Sau đó là những cây sôi, cây bố để xuât hiện và chiếm ưu thê. 

Thời kỳ của cây thông nhường chỗ cho thời kỳ của cây sối, chúa 


Ä | M Rm) „" ` 
tÊ mới của núi rừng. 


Mà rừng cây, giông như những ngôi nhà, cũng có những khách 


trọ quen thuộc. 


Cùng đi theo lên phương bắc với các loại cây có lá, có quả và các 
thứ nâm, là những con thủ ưa thích những thức ăn thực vật đó. Con 
lợn lòi dữ tợn, con nai phương bắc, con bò rừng cô-rôc», con hươu với 
bộ sừng nghênh ngang... xuât hiện. Trong rừng luôn luôn nghe thầy tiếng 
cảnh cây bị bé gãy răng rắc: đó là các chú gầu xám tham ăn đi lùng mật 
ong. Bầy sói lao mình duỗi bắt những con thỏ chạy trôn trên tầm thâm lá 
cây khô. Bọn hải ly đầu tròn, đuôi dẹt, hi hục đắp đập ngăn các dòng suôi. 
Dân nhạc của các giöng chìm ca hót liu lo trong rừng: cùng lúc đó, từng 
đàn thiền nga và ngỗng trời đền chiêm lĩnh những hồ có nhiều bóng cây 


Tát mẻ. 


TỰ NHÂN 
CỦA BĂNG GIÁ 


Tât nhiên con người không thê đóng vai khán giả thờ ơ trước những 
biền động vĩ đại của tự nhiên như vậy. Thiên nhiên xung quanh luôn 
luôn biển dỗi, giông như thay cảnh trong một rạp hát. Song có điều là 
mỗi sự biên đổi của tự nhiên phải qua hàng nghìn năm. Và sân khâu của 
vở kịch thiên nhiên đó chiêm một điện tích bàng triệu ki-lô-mét 
vuông. 

Trong cái vở điễn của thể giới ầy, con người không đóng vai là một 
khán giả mà là một diễn viên thực sự. 

Vì muôn tổn tại, con người cẩn phải thay đổi lôi sông, thay đôi 
thói quen cho phù hợp với mọi biên chuyển của khung cảnh bên 
ngoäảiI. 

Đi theo đài nguyễn về phía nam là những con hươu phương bắc; 
giông vật này gắn bó với các loài rêu và địa y bằng những mắt xích vô 
hinh. 

_ Và, nêu hươu phương bắc phải đi cư về phía nam theo rêu và địa y 
để có cái ăn, thì con người lại cũng đi cư theo giông hươu phương 
bắc. 

Bởi vì ở thảo nguyên thì người săn ngựa và bò tót để sinh sông, 
còn ở vùng đải nguyên thi thức ăn nuôi người chỉ có hươu phương 
bắc. 

Và ở đài nguyên con người không săn hươu thì sẵn con gì mới được 
chứ? : ' 


— 


Voi ma-múli đã biên mât, vì con người đã tiêu điệt hàng nghìn con. 
Xương chúng đã chảt thành núi bên những nơi quần tụ của mình. Ngựa 
rừng bị giết hại hàng loạt nay đã bị tiêu diệt hết. Số rầt ¡ít còn sông sót thi 
đã chạy trôn về phía nam ngay từ khi thảo nguyên đầy cỏ xanh tôi đã 
phải lùi bước trước đài nguyên trơ trọi chỉ có rêu, địa y. 

Cho nên ở vùng dải nguyên, hươu phương bắc là cứu tinh duy nhâầt 
của con người. Người ta ăn thịt hươu, lây da hươu làm áo, dùng sừng 
hươu mài đếo thành giáo và ngọn lao. Và điều đỏ bắt con người phải 
làm cho cuộc sông của mình thích ứng với lôi sông của con hươu. 

Con người bắt buộc phải đi theo hươu phương bắc hêt nơi nảy tới 
nơ1 khác, Khi đàn hươu dừng lại nơi nào, đảm phụ nữ vội vàng dựng 
những túp lều bằng da thủ làm nơi trú chân cho cả bộ lạc, Họ biết là họ 
dừng lại không lâu. Khi đàn hươu bị muỗi đôt dữ quá phải bỏ đi nơi khác 
thì ca đoàn người cũng phải cuôn gói đi theo: đám phụ nữ đỡ lều, địu sau 
lưng đi theo đài nguyên đên mệt lử, còn bọn đản ông rât nhẹ nhàng, 
tay cẩm giáo và lao theo sát. 

Nhưng rồi đải nguyên lại lùi bước, và hươu phương bắc cũng lùi 
theo. Rừng cây rậm rạp xanh tôi dân dân đền thay thê. Con người lúc 
đó đã hành động ra sao? 

Một sô bộ lạc người đi sẵn đã theo chần đản hươu rút lên phương 
bác. Đó là việc làm đơn giản và dễ dàng hơn cả: trong suôt hàng vạn 
năm của thời kỳ băng hả giá lạnh, con người đã quen dần với tái rét và 
đã biệt cách chồng rét bằng những tâm đa dày và âm áp của hươu phương 
bắc. Dù ngoài trời toàn là tuyêt phủ, nước đóng băng, nhưng trong 
những túp lều đào sâu dưới đầt, đôt lửa lên vẫn thầy âm áp. 

Cho nên đi cư lên phương bắc có về đơn giản hơn là ở lại. Thê 
nhưng những giải pháp dễ dàng không phải bao giờ cũng là hay nhât. 
Những người đã chọn con đường đi theo đài nguyên rút về phía bắc 
đã bị thiệt thôi: đồi với họ, thời kỷ băng hà hầu như là kéo đải thêm mãi 
một cách giả tạo. Những người Êt-xki-mô rút về ở vùng băng giá Gơ- 
rô-en-lăng đã vĩnh viễn buộc mình phải chồng đỡ với thiên nhiên khắc 
khô và keo kiệt đó. 

SỐ phận những dân tộc quyết định ở lại vùng khi hậu ôn đới thi 
khác hẳn. Lúc đầu cuộc đầu tranh để sông thật gian khổ giữa những rừng 
cây rậm rạp mọc lên khắp nơi. Nhưng mặt khác thì những dân tộc này 
đã thoát khỏi nhà tù băng giá, ở đó tổ tiền họ đã sông vât vưởng hàng 
bao nhiêu thê kỷ. 





CON NGƯỜI Những rừng cây thay thê cho đài nguyên thời đó không giông như 
TUYÊN CHIÊN. Các rừng ngày nay. Thời đó, rừng cây rậm rạp chẳng chịt dài rộng hàng 
xin TA ca an nghìn cây sô, có chỗ lan tới sát bờ sông, bờ biển. 

VỚI RƯNG CAY Sông trong cải thê giới mới đẩy xa lạ, con người thật vầt vả. 


Rừng cây bao vây con người trong vòng vây hà khắc, dựng lên bao 
cạm bẫy trên mỗi bước đường đi của anh ta. Anh ta bị buộc phải tiên 
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hảnh một cuộc chiên đâu gay go liên tục, phát quang từng đảm 
Tông. 

Ở vùng đải nguyên và tháo nguyên thì tìm nơi cắm trại chẳng khó 
khăn gi lắm vì có những khoảng trồng kéo dài xa tắp. Ở rừng thi phải 
đầu tranh gian khô mới giảnh được một khoảng trồng như vậy, vì trên 
mỗi tầc đầt mọc chi chít cây côi, bụi rậm. Phải chiêm lây rừng như chiêm 
lầy pháo đải địch. 

Nhưng chiền đầu thi phải có vũ khí. 

Muôn tuyên chiên với rừng cây, con người cần có cái rÌu. 

Anh ta liền đóng một cái cán gỗ đài vào một hòn đá nặng chỉnh tam 
giác»: cái riu đầu tiên đã ra đời. 

Thê là, giữa khu rừng thanh vắng xưa kia chỉ có tiêng «(cách cách» 
của mỏ chim gõ kiên nên vào thân cây, từ đây vang lên tiềng riu đá dẫn 

gỗ, làm kinh hãi mọi loài muông thủ. 

-_ Rìu đá bỗ xuông thân cây, lưỡi rìu ngập sâu vào gỗ làm nhựa cây 
Ứa ràn rụa như máu trào ra ở một vêt thương. Cây không lồ rên rỉ, lắc 
lư và đỗ rầm xuông dưới chân người tiều phu. 

Suôt tử sáng đên chiều tôi, người ta kiên nhẫn dùng rìu tần công 
vào rừng cây, mở ra những khoảng trồng trải đễ dựng nên một thê giới 
nhỏ riêng của minh. 

Sau khi đã hạ được những cây lớn rồi, người ta đôt lửa để dọn 
sạch các bụi rậm và gốc cây. 

Con người đã chiên đầu và chiên thắng rừng rú như thê đó, Nhưng 
con người vẫn chưa hoàn toàn chỉnh phục được kẻ thù mà họ đã chiên 


"thắng đã lật dẻ. 


Họ chặt các cành lia khỏi thân cây, đo nhọn một đầu thành cọc 
rổi dùng võ đá đóng xuông đât. Với những cọc đó và là cây, 
họ dựng lên những túp lều, trông lẫn với nền cây xanh ở xung 
quanh. 

Con người đã vât và mới dựng được chỗ ớ trong rừng, nhưng kiêm 
được cái ăn lại còn gian khổ hơn nhiều. 

Ở' thảo nguyên, anh ta thường ổi sẵn những con thú sông từng 
đàn, dễ phát hiện: chỉ cần trẻo lên một cái gò cao nhìn bôn phía là thây 
TỔ TỔI. 

Ở giữa rừng thì khác hẳn, Trong rừng muông thú cỏ nhiều, nhưng 
hầu như không thầy bóng đáng chúng ở đầu; luôn luôn nghe thây tiềng 
chúng kêu, tiêng chân chủng chạy nhưng khó lòng trông thầy chúng, 
hay đuổi bắt được chúng. 

Chỉ thoáng thầy tiếng cỏ loạt soạt dưới chân người, lá cây rung 
động ở trên đầu, nhưng làm thê nào mả phân biệt được hàng trắm nghìn 
mùi và tiêng động phức tạp đó? 

, trong rừng các loài chữm và loài thú đều mang đổ nguy 
trang: những bộ lông màu sọc đen của chím dễ lẫn với màu vỏ cây, 
còn những bộ lông màu hung của các con thú thì lẫn với màu 
là úa. 


Những mồi săn đó chăng những khó tìm ra, mà khi trông thầy chúng 
rồi thì cẩn phải hạ được chúng ngay từ phút đầu; nều không, chúng sẽ 
lủi ngay vào trong các bụi rậm. ý 

Những người đi săn thời đó sở dĩ giải quyêt được khó khăn trên 
chính vì đã bit bỏ ngọn lao để thay bằng cung tên, vừa bắn nhanh vừa 
trủng đích hơn. 

Tay cầm cung, bao tên buộc dây quảng qua cô, họ suôt ngày sục 
sạo ở các bụi rậm để lùng lợn lòi hoặc săn bắn ngỗng trời, vịt trời ở các 


vùng lầy. 
NGƯỜI BAN Người đi săn nào cũng có một bạn thân thiệt: anh bạn này có bồn 
BỒN CH ẤN chân, hai tai lớn lòng thòng, cái mũi nhọn đen nhánh sục sạo 


khắp nơi. 

Chính anh bạn này giúp người ổi săn tìm mỗi. Hắn ngồi bên anh 
ta khi anh ta ăn và giương mắt nhìn anh như muôn hỏi: 

(Còn phần tôi đầu?» 

Người bạn đó đã giúp việc người đi săn rât trung thành và tận tụy 
từ hàng nghìn năm nay. Con người đã nuôi dạy được chó ngay từ thời 
kỳ xa xôi còn chưa biểt dùng súng đạn và phải săn mồi bằng 
cung tên. 

Ở vùng núi A-phôn-tơ bên bờ sông Ê-nit-xây các nhà khảo cổ đã 
tìm thầy những chiêc xương chó tại một nơ! trú chän của những người 
đi săn thượng cổ, rầt giông xương của chó sói, nhưng phần mõm thì 
ngắn hơn. 

Chắc hắn ngay từ thời tiền sử, chó đã biêt giữ nhà lại biêt giúp chủ 
đuổi bắt mồi săn. Trong đắm thức ăn thừa ngôn ngang còn sót lại ở 
những khu vực cắm trại cũ của các bộ lạc săn bắn, còn tìm thây nhiều 
mảnh xương thú mang vềt răng nanh chó. Như vậy chắc ngay từ thời 
ây, chó đã biêt ngồi chầu bên cạnh chủ trong bữa ăn để đòi phần thức 
ăn của minh. 

Thê thì người ta có sẵn sảng nuôi chó nêu nó không giúp ích cho 
người chăng? 

Người đi sẵn săn sóc, nuôi nâng chó như vậy, chính là anh ta tính 
toán hơn thiệt cho mình: anh chiêm được lòng tin yêu của chó đề khi 
chó lớn khôn sẽ hềt lòng săn mổi cho chủ. 

Con người đã không lầm khi dự tính điều đó. Chính lúc anh ta còn 
chưa phát hiện ra dâu chân lợn lòi, hay chưa nghe thây tiêng cành cây 
khô gấy răng rắc dưới chân hươu nai, thì con chó của anh đã đứng sững 
lại, nghêch mũi đánh hơi. 

Mùi gì trong đám lá cây kia vậy? 

Con vật gì vừa qua đây? 

Con chó đã mau chóng khám phá ra vềt chân của con thú trong rừng. 
Thê là chó ta lao đi tìm mổi một cách chắc chắn: người đi săn chỉ việc 
chạy theo sau mà thôi. 
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Khi đã nuôi dạy được chó rồi, con người đã tăng cường quyền 
lực mình lên gầp bội. Từ nay anh ta đã sử dụng được tải dánh hơi của 
con vật, nó thính mũi Bầp trăm lần anh ta. 

Vả lại người ta đã sử dụng không những cái mũi thính của cho, mà 
cả bộ giò của con vật nữa. Trước khi con người luyện được ngựa để kéo 
xe, thì chó đã được dùng để chở con người. 

Chứng cở là tại một chỗ cắm trại của những người đi săn thời tiển 
sử ở miền Xi-bi-ri, người ta tìm thây những mảnh xương chó bên cạnh 
bộ đổ yên cương. 

Thê là từ đó trở đi, loài chó đã có một vai trò ở bên cạnh con người 
trong lịch sử tiên hỏa của xã hội. 

Người ta đã từng việt bao nhiều cuôn sách về con vật thông minh 
đó, nó biết cứu những khách bộ hành lạc đường ở vùng núi, biệt giúp 
đỡ những người bị thương ngoài mặt trận, biêt giữ nhà và canh gác ở 
biên thủy! Lúc ở nhà cũng như lúc đi săn, ở ngoài tiền tuyên cũng như 
trong phòng thị nghiệm, người và chó luôn luôn là bạn bẻ thân 
thiệt, 

Ngay cả trên bàn mổ, ở đó các nhà bác học dùng chó để thí nghiệm 
những phương pháp mỗ xẻ trước khi đem áp dụng đồi với người, chó 
vẫn nhìn người chủ đồng thời là người bạn của nó với đôi mắt yêu thương, 
tin cần tuyệt đôi, và sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh nêu cẩn, vì lợi ích 
của khoa học, vì lợi ích của con người. 

Tại thị trần Páp-lô-vô gần thành phô Lê-nmn-grát có một bức 
tượng kỷ niệm cao được dựng lên trước phòng thí nghiệm nghiên 





cứu não. 
Đó là bức tượng ghỉ công của loài chó, bạn thân thiết và trung thành 

Của người. 
CƠN NGƯỜI Con người thường thường thích ở gần bờ sông, bờ hồ hơn nơi 
GI “Ð rừng rậm. " | 

LÀO CHIẾN Thường họ dựng những túp nhà đơn sơ trên dải đầt trồng giữa rừng 
vỌ Ị CÁC và sông hồ. 
ĐỌNG SONG Sông trên bờ sông, bờ hồ thi thoải mái hơn ở rừng. Nhưng đời sông 


ở đầy cũng không kém phần khó khăn. 

Sông ngòi đâu có phải là làng giểng yên tĩnh? Hàng năm, khi mmủa 
xuân tớt, nước sông đãng cao tràn ngập ra xung quanh. Nhiều khi dòng 
nước hung dữ, những tảng băng cuồn trôi theo cả những thân cây và các 
túp lều móng manh mà con người đã dựng lên. Muôn thoát nạn lụt lội 
đó, người ta chỉ còn một cách là trèo lên những cây to, đợi cho nước rút 
đi. Khi nước sông rút về đòng cũ, mọi người trở về nơi ở trước bên bở 
sông để dựng lại những túp nhà bị hư hỏng. 

Những buổi dầu, nước sông đâng cao bao giờ cũng là việc 
bât ngờ đôi với con người. Về sau, sau khi đã theo đối kỹ mực 
nước lên xuông, con người dân dân quen thuộc với nhịp điệu thăng 
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giảm của nước sông và biêt cách chiền thắng dòng sông bằng 
mưu trĩ. Ẳ 

Người ta chặt những cây to, đặt nằm trên bờ sông và buộc chằng 
thật chặt các thản cây đó lại với nhau. Trên lớp thần cây đỏ, họ lại đặt 
ngang thêm một lớp thần cây nữa. Rồi lại đặt dọc thêm một lớp thân cây 
nữa, cứ như vậy cho đền khi tạo thành một cái nền cao, trên đó sẽ dựng 
nhà để ở. Từ nay, nước sông dù có dâng lên cũng không gây nguy hiểm 
nữa: nước sông có thể tràn lên bờ, nhưng không dâng tới chân móng 
nhả được. 

Đó là một thắng lợi to lớn của con người: anh ta đã đắp cao được 
những nền đât trước kia còn quá thâp. Từ những «nền» bằng thân 
cây đó, con người tiên lên đắp những con để và đập ngăn nước 
sau này. ` 
Vật lộn với những dòng sông thật là công việc vât vả gian khô. 

Vậy thì tại sao người ta lại cử cô nán lại để sõng trên bờ sông, bờ hổ 
như vậy? Cái gi hầp dẫn anh ta ở đó? 

Hãy nhìn những anh chàng đi câu, say sữa ngồi cả ngày bên bờ suôi, 
tay cầm cẩn câu, mát nhin phao không chớp, thì sẽ hiểu ngay điều đó: 
người ta thích ở gần nước vì nước có cả. 

Thề nhưng người đi săn thời xưa làm thê nào để đồng thời thành 
người đánh cá được? Vì nghề cá đòi hỏi phải có những dụng cụ, những 
thói quen và phương pháp khác hắn nghề săn. 

Người đi săn thời xưa không thể đột nhiên trở thành người đánh 
cá ngay một lúc được, Vậy thị trước khi biệt cách câu cá, anh ta tìm cách 
sản cá. 

Trong thực tê, sự việc đã diễn ra như vậy. Công cụ đầu tiên của nghề 
cả là cải xiên đâm cá y hệt như ngọn lao của người đi sẵn. 

Thời kỳ đầu, những người đánh cá lội sâu xuông nước tới thắt lưng 
và dùng ngọn lao xiên ngang mình những con cá bơi lội giữa đảm sỏi đả 
trong dòng sông. 

Các phương pháp bắt cá khác mãi sau này mới ra đời. Thí dụ, người 
ta vốn đã biêt dăng lưới bắt chím, sau liền này ra ý nghĩ dùng lưới đánh 
cá. Và cứ thê, dần dần toàn bộ các thứ dụng cụ của nghề đánh cả 
ra đời, 

Chứng cớ là những nhà khảo cô học đã tìm thầy không những các 
ngọn lao và mũi xiên đầm cá, mà cả những hòn đá buộc vào lưới và những 
lưỡi cầu bằng xương nữa, 





MỘT CĂN NHẢ | Nhà khoa học Xô viết Tôn-xtôp và đồng sự của ông đã tìm thây một 

CỦA NGƯ Ờ1 : Sá trú của những người đi sẵn kiêm nghề đánh cả thời tiền sử ở sa mạc 
° h =  Ki-din Kum, ở quãng sông Á-mu Đa-ri-a chày vào bê A-ran, 

Đi SẠN KIEM NGHT Trên đỉnh một đổi cát lớn, người ta tìm thầy ở dưới lớp đâầt cát và 

ĐANH CÁ đầt sét những vềẽt tích thức ăn thừa, những mảnh sành và những công cụ 
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bằng đá lửa khá tĩnh xảo. Vẽt tích thức ăn thừa bao gồm những xương 
lợn lỏi, hươu, nai và nhiều hơn hết là xương các loài cả măng và cá ngạnh. 
Điều đó chứng tỏ rằng những người ở bờ sông này thời xưa sông chủ yêu 
bằng nghề đánh cá. 

Người ta bới ra được những ởi tích của một ngôi nhà bị thiêu cháy 
trơ trụi. Đỏ là những chân móng của căn nhà, ngập đầy tro. Người ta 
thầy những mành lau sậy chảy đen và những vạch than dài củng hướng 
về trung tâm căn nhà, C đây dưới một lớp tro trắng sạch sẽ, lộ ra một 
khoảng đât cát đỏ ửng xi lửa nung chỉn, 

Xung quanh cái bêp ở giữa nhà đỏ, rài rác mây cái bếp khác đẩy tro 
đen và bản, lẫn những thức ăn còn sót. 

Các nhà bác học đã đựa vào những vẽt tích trên đây để hình dung ra 
toàn bộ hình dáng căn nhà bị cháy thiêu từ bao thê kỷ nay, và cá cách sinh 
sông của những người chủ ngôi nhà nữa. 

Những chản móng đẩy than và tro là dâu vêt những cột lớn 
chồng đỡ mái nhà; mái nhà thì lợp bằng lau sậy (vì thầy những mẫu 
sậy cháy đen). Ẳ 

Cái bêp chính giữa nhà không dùng để nâu ăn nên tro ở đây mới 
trắng và sạch thê. Và đông tro ở đó sở đi rât dày là vì theo tực xưa, lửa 
đốt suôt ngày đêm trong nhà. 

Lửa này chỉ có thê bị đập tắt khi cháy nhà. 

Còn các bếp nhỏ rải rác ở giữa các cột nhà thì đều dùng để nâầu ăn, 
nên tro ở đây bản và có lẫn xương. 

Nhà có nhiều bêp, tức là gồm nhiều gia đình ở chung. Tầt cả mọi 
người trong nhà đều thuộc cùng một thị tộc, củng một dòng máu. Thị tộc 
này không nhỏ. Có tới một trăm người hoặc hơn thể. Do vậy mà họ mới 
cần phải dựng một căn nhà lớn như vậy. 

Hinh dáng bên ngoài của ngôi nhà giỗng như một cái lều tròn, có 
tháp nhọn. 

Từ lôi ra vào đến chiệc bếp đột suôt ngày đêm có một lôi di đài giữa 
hai hảng cột. Bên phải lồi đi này, kê những bếp nhỏ nầu ăn. Bên trái là 
một khoảng sân rộng. 

Một câu hỏi được đặt ra: Người nguyên thủy chừa một khoảng 
rộng ra đề làm gì? 

Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học đã phải lưu ý tới những túp 
lều của các thị tộc tìm thây ở các hải đảo An-đa-man cách vùng Trung Á 
khá xa. Ở hải đảo này người nguyên thủy đã đành các khoảng trông đó 
cho những cuộc khiêu vũ ma thuật và lễ nghi tín ngưỡng. 

Chính nơi đây, bên trái lôi đi gần tường nhà các nhà khoa học đã 
tìm thây trong nhà của những người đánh cả những dầu vềt của những 
bêp lửa rầt nhỏ, có thê đây không phải những bêp của những gia đỉnh mà 
là của những người độc thân. 

Như vậy là, với những tài liệu rât hạn chê, các nhà bác học đã hình 
dung ra được đang dâp ngôi nhà của những người đánh cá thời tiền sử. 


Nhưng những di tích đó vẫn không chỉ dẫn gì cho ta về những phương 
pháp đánh cá, về những cái thuyền mà họ có thể đã dùng đền. 
Thật may mắn là đã tìm thây cái thuyền độc mộc thời tiền sử ở Liên 


Xô, gần hồ La-đô-ga. 


THỦY TÔ 
CỦA CON TẢU 
VƯỢT ĐẠI DƯƠNG 





Cách đây khoảng tám mươi năm, có những người thợ đào đât khai 
một con mương gầh hồ La-đô-ga. Khi đào cát và than bùn, họ chợt trông 
thây những đầu lâu người và những công cụ bằng đá. 

Các nhà khảo cô học đã biêt tin đó. Cái đầm lầy đó tưởng chừng như 
không có một thứ gì, ngoài than bùn vă cát, ai ngờ đó lại giồng như một 
cái tủ lớn của một nhà bảo tàng. Các nhà khảo cô học đã bắt tay vào tìm 
kiêm những hiện vật. 

Họ đã đảo được cả một cái rỉu, một con dao găm, một lưỡi câu, một 
mũi tên bằng đá, một mũi xiên lớm chởm răng cưa, một cái hình con hải 
câu tạc bằng xương có lẽ dùng làm bủa. Các nhà khảo cổ học thật 
hoan hỷ khi tìm thây một cái thuyền độc mộc còn nguyên vẹn lầp 
trong than bủn. 

Chiêc thuyển độc mộc này còn rât tôi, có lễ còn có thể dùng 
để bơi được. 

Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không giông cái thuyền của chúng ta 
ngày nay. Ông tô của tât cả mọi loại tàu thuyền của chúng ta được làm 
bằng cả một cây sổi to nguyên vẹn. 

Khi nhìn kỹ cây sỗi, tuổng như nhìn thây bằng đôi mắt của mình, 
chiêc riu đá đã khoét lõi cây sối như thê nảo. 

Cái thuyền đó đẽo bằng rìu đá. Rìu chặt vào gỗ cứng khá dễ dàng khi 
đẽo dọc theo thớ gỗ, vì vậy hai bên sườn thuyền khá nhẵn nhụi. Nhưng ở 
đầu và đuôi thuyền thì khác hăn vi ở đây rìu đã phải chặt trái thớ gỗ. Vì 
vậy gỗ bị đềo lởm chởm xù xì như cóc gặm. Cỏ chỗ lưỡi rìu vướng mầu 
gỗ chặt không đi thì người xưa đã phải lây lửa đôt. Vì vậy ở phía đuôi 
thuyền bị đồt, có chỗ thành than vả nứt nẻ. 

Bên cạnh con thuyền độc mộc đó còn đào thầy chiệc rìu đá đã dùng 
để đếo thuyền. Lưỡi rìu đã mài nhẫn nhụi và sắc. Cả hòn đá để mài lưỡi 
rỉu cũng tỉm thây ở bên cạnh. Như vậy kỹ thuật làm đổ đá của những thợ 
thủ công ở vùng đó thời xưa đã khá tỉnh xảo nên lưỡi rìu đá mới đủ sắc 
để đẽo gỗ sỗi. 

Thê lả, sau bao nhiêu ngày lao động, cái thuyền gỗ đã hoàn thành vả 
được đưa xuống nước. 

Người ta mang xiên đâm cá, lưỡi câu, lưới xuông thuyền đi đánh cá. 

Cá trong cái hồ lớn này rât nhiều. Nhưng những người đánh cá sợ 
không dám đi xa bờ. 

Đôi với họ, nghề đi lại trên sông nước hãy còn là một nghề mới mẻ 
mà họ chưa thạo, chưa có kinh nghiệm gì. Mặt nước lúc thi êm ả, hiển 
lành, khi thì nỗi giận tung sóng dữ dội: lúc đó con thuyền độc mộc lớn kia 
cũng mỏng mảnh như cọng rơm giữa đòng... 
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Cho nên người ta ngoan ngoãn bơi thuyền sát bờ. Họ đã quen đi hai 
chân trên mặt đãt. Mặt đầt vững chãi hơn. Nó không đu đưa, chao đảo, 
không nỗi sóng giận dữ như sông nước. 

Thời đó, con người bám lây mặt đât, nơi đã sinh ra và nuôi sông 
mình, giông như một đứa trẻ luôn luôn quân quít không chịu rời mẹ một 
bước. 

Người ta không đuôi theo tìm cá ở ngoài khơi, mả ở gần bờ chờ 
cá đến. 

Mãi về sau con người mới dần dần từng bước vô cùng thận trọng, 
tiên xa thêm ra khơi. —— 

Sau bao nhiêu năm tự giam mình gần bờ, tựa như có một hàng rào 
vô hinh ngăn họ lại, con người đã dám vượt khỏi giới hạn đó và từ giã 
đâầt liền. 

Con người ra khơi từ nay không phải bằng những cái xuồng mỏng 
mảnh, mà bằng những con tàu vững chãi. Con người vượt biển cả đi tới 
những miền xa xôi mới lạ; ở đó họ gặp những con người cũng giông 
như họ. 





Hỡi các bạn, những người thợ trẻ, đang làm quen với những cái riu, 
cái bào, cái giũa, cái tuôc-vít! 


NHỮNG NGƯỜI 


‡ ^ 
THỢ THỦ CONG Và các bạn, những nhà luyện kim, nhà hỏa học, nhà thiệt kê 
ĐAU TIEN các máy công cụ, nhà đóng tàu thủy, máy bay, các bạn xây dựng nhà 


cửa tương lai! 

Với tât cả các bạn thích sử dụng các công cụ và yêu thích lao động! 
Cuồỗn sách nảy là dành cho các bạn. 

Các bạn đã từng biết cuộc đầu tranh giữa công cụ vả vật liệu gian khổ 
thê nào, nhưng thắng lợi thì thật vé vang và thú vị. 

Khi cầm trong tay một miêng gỗ, bạn đã hình dung trong óc hình 
dáng của đồ vật mình muôn làm ra. Mới dầu công việc có vẻ giản đị lắm: 
chỉ cần cưa chỗ này, khoan chỗ nọ, chặt bớt chỗ kia... Nhưng miêng gỗ 
thật bướng bỉnh lạ : nó khăng khăng cưỡng lại cái dụng cụ đang gậm nhâm 
thân thê nó. 

Lần lượt các thứ dụng cụ được đem ra thử sức với gỗ: khi nào dao 
tỏ ra bât lực thì lưỡi rìu chặt từng nhát một lại được việc. Và nêu rìu cũng 
chịu thua thì đã có lưỡi cưa sắc bén đền hỗ trợ. 

Thê là cuôi cùng mảnh gỗ kia thay hình đổi dạng theo ý muôn 
của bạn. 

Bạn đã thắng cuộc. Nhưng không phải bạn thắng một mình. Bạn đã 
được sự hỗ trợ của tât cả các thê hệ thợ thủ công đã cô gắng trong hàng 
trăm thê kỷ để phát minh và cải tiên các công cụ, tìm ra những vật liệu và 
những phương pháp lao động mới. 

Trong cuôn sách này các bạn đã làm quen với những người thợ 
thủ công đầu tiên; họ là những người đã cho ta con dao, cái riu, 
cái búa. 
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Bạn đã thầy họ làm việc, lúc thì khó khăn nặng nhọc, lúc thi khoan 
khoái vui sướng như bạn. 

Những người thợ làm nhà, thợ nề, đào móng đầu tiên ây mặc quần 
áo bằng da thú. Công cụ của họ còn thô kệch. Nặn một cái lọ đât đơn sơ, 
đôi với họ còn khó hơn là tạc một pho tượng đôi với người thợ điêu khắc 
ngảy nay. 

Nhưng chính tử việc làm của những người thợ làm nhà, đảo móng, 
thợ làm đồ gôm đó. cuôi cùng đã nảy sinh ra những công nhân xây dựng, 
những nhà hóa học, luyện kim, hiện đang thay đổi bộ mặt cả 
trái đầt. 

Hãy lây những người thợ đồ gôm đầu tiên làm thí dụ. Chính họ đã 
biên đât sét thành một vật liệu mới, chưa từng có trong thiên nhiên. 
Trước kia, khi những người thợ thủ công thời tiền sử đếo những cái rìu 
bằng dá hay những mũi xiên cá bằng xương, thì họ không hề sáng tạo ra 
vật liệu gì mà chỉ thay đôi hình dạng một vật liệu sẵn cỏ. Nhưng về sau, 
người thợ đổ gôm đã làm được một điều hoàn toàn mới mẻ. Anh 
ta nhào đâầt sét với nước, nặn thành hình cái lọ và dem nung vào 
lửa. Lửa nóng đã biền dỗi các thuộc tỉnh của đât sét, khiên nó khác 
hẳn trước. 

Trước kia đât sét hễ gặp nước là nhão ra biên thành một chât nhão 
nhoét không có hình thù gì cả. Đem nung lửa, nó trở thành rắn cứng và 
không thâm nước. Nước không còn ánh hưởng đôi với đât nung, chẳng 
thể nào làm nó đôi hình dạng hay làm nó thành mềm nhũn được nữa. 

Nhờ có lửa, con người đã biên đât sét thành một vật liệu hoàn toàn 
mới. Đỏ là một chiên thắng về hai mặt đôi với đầt sét cũng như đôi với 
lửa. Đã đành con người đã phát minh ra lửa bằng cách dùng một mẫu gỗ 
cọ mạnh vào một mâu gỗ khác và đã biết dùng lửa từ lâu lắm rồi: người 
ta dùng lửa để chồng rét, để đuôi thú dữ đi xa nơi họ cắm trại, để phá quang 
rừng rậm, và trong việc đóng xuống. 

Nhưng khi phát minh ra đồ gồm thì con người đã buộc lửa phải làm 
một việc khó hơn trước nhiều: lửa phải biên đổi tính chât các chât liệu 
thiên nhiên. 

Khi đã nắm được đặc tính của lửa, con người sẽ có thể dùng lửa để 
biên đât sét thành đồ gôm, để nầu thức ăn, để nầu chảy quặng đồng. 

Ngày nay, không thê tìm thây một xưởng máy nào không dùng lửa 
đề làm việc. 

Nhờ có lửa, ta có thể biên quặng thành sắt, cát thành thủy tỉnh, gỗ 
thành giây. Cả một đạo quân những người luyện thép và những nhà hóa 
chât hăng hái làm việc xung quanh những lò cao. Và tât cả những lò đó đều 
bắt nguồn từ cái bêp lửa đáng ghi nhớ, ở đó người thợ đổ gồm thời tiền 
sử nung cái lọ đầu tiên xâu xí, nhọn đít của mình. 


8§—270 





HẠT LÚA 
LÀM CHỨNG 





Trong khi tìm tòi ở một nơi ở của người thời tiền sử, những nhà khảo 
cô đã tìm ra nhiều đồ vật trong đó có mây mảnh đồ gôm. 

Những mảnh đồ gồm đỏ phía bên ngoài trang trí bằng hình vẽ kẻ ô 
vuông. Nét vẽ thô sơ đó giúp ta đoán được cách nặn và nung những đổ 
gôm đầu tiên của người thời đó như thê nào. 

Người ta lây một cái giành bằng mây trát đât sét bên trong rồi đem 
nung. Mây bị cháy, chỉ còn lại đât sét, trên dó những nan mãy cháy đen 
1n thanh những hình ô vuông. - 

VỀ sau công việc đã thạo và người thợ đỗ gôm không cần dùng côt 
mây nữa. Nhưng họ vẫn trang trí đồ gôm bằng những hỉnh kẻ ô 
quen thuộc: họ tin rằng đổ gôm muôn tôt thì phải y hệt như những 
mẫu cũ. 

Bởi vì thời đó người ta gân cho mọi vật những đức tính thần bi. 
Người ta suy luận: biệt đầu đây, có khi chính nhờ hình vẽ đó mà đỗ gâm 
mới dùng được việc như vậy! Nều thay đối hình vẽ đi, có khi sẽ chuộc lây 
bao nhiêu tai họa vào thân. Đôi khi, để giữ cho tác phẩm của mình khỏi 
bị những kẻ phù phép phá hoại, người thợ đồ gôm đã vẽ một con chó lên 
những đồ gồm. 

Chó không chỉ giúp đỡ con người trong các cuộc đi sẵn, mà còn giúp 
giữ nhà cho con người. 

Anh ta lý luận như sau: «Chó thi quen giữ nhà. Nó sẽ canh giữ và 
bảo vệ cho cả cái bình lẫn những gì có trong cái bình đóa. 

Những mảnh đồ göm tô điểm bằng hình kẻ ô vuông đã tìm thây ở rât 
nhiều nơi. Nhưng có một mảnh đồ göm đặc biệt nôi tiêng tìm thây 
ở gần vùng Căm-pi-nha nước Pháp. Khi quan sát kỹ, các nhà khảo 
cô học đã trông thây trên mảnh đổ gỗõm đỏ có in vẽt một hạt lúa 
mạch. 

Sự khám phá đó đã làm chân động các nhà bác học! Bởi vì hạt lúa 
mạch đó chẳng phải là một hạt lúa bình thường. Nó là chứng cớ của một - 
sự thay đối lớn trong đời sông loài người. 

nơi nào có hạt lúa, thì ở đó chắc là có nghề nông. Chứng cớ là 
cùng ở nơi tìm ra đồ gồm nói trên, còn tìm thây cả những hòn đá mài dao 
và những lưỡi cuc bằng đá, có lẽ đã được dùng để xới đâầt và chuẩn bị 
gieo hạt. 

Vì vậy, có thể tin rằng tổ tiên ta hồi đó ngoài nghề săn và nghề cá, đã 
phát minh thêm được một nghề mới là canh nông. Họ lảm thê nảo mà 
đạt được kết quả đó? 

Không phải tât cả mọi người trong bộ lạc đều chỉ đi săn và đánh cá, 
Trong khi đàn ông đi săn, phụ nữ và trẻ con đi khắp nơi quanh làng, nhặt 
bỏ vào những giành bằng mây hay những lọ đâầt, tât cá mọi thứ ăn 
được mà họ tìm thây. Ở bờ biển, họ lượm những trai ôc; trong rừng 
họ kiêm nâm và các thử quả. Quả sôi họ cũng ăn, Họ hái quả sối 
về xay thành bột, nặn thành bánh. Võ cớ mà một sô dân tộc vẫn còn gọi 
bánh mi là quả sối. _ 

Thật là may mắn đặc biệt nêu vớ được một tô ong để lây mật. 


Người ta đã tìm thầy trên đá một bức vẽ hình một người đàn bà lây 
mật ong. Bà ta trẻo lên cây, thỏ một tay vào tổ ong, còn tay kia cẩm một 
cái bình. Đàn ong bị phá rôi giận đữ bay vo ve chung quanh. Nhưng người 
dàn bà không để ý đền những con ong, vẫn tiêp tục gỡ lầy những mảng 
tô ong chứa đẩy mật. 

Phụ nữ và trẻ em trở về nhà mang theo các thứ hoa quả và mật 
OnE. 

Có lẽ có đủ để ăn no căng bụng đây! Nhưng các bà nội trợ không 
muôn lãng phí thức ăn. Họ gạt lũ trẻ con háu đói ra, và cât vào trong lọ, 
thủng mủng và thùng, tât cả thứ gì có thể để dành được. Cần phải dự trữ 
lương thực vì đi săn là một nghề rầt bâp bênh. Thê là khí hậu âm dịu trở 
về đã làm cho con người trở lại những thói quen hái lượm cũ. Nhìn bề 
ngoài thi điều đó dường như là một sự thụt lùi, nhưng xét đên cùng thi 
đó lại là một bước tiên lớn. Bởi vỉ từ chỗ hái lượm hoa quả, con người sau 
đó sẽ sớm chuyên sang việc trồng trọt các thứ cây đó, như thê là đã vượt 
qua ranh giới ngăn cách việc hái lượm và nghề nông. 

Phụ nữ đi hải lượm về, ngoài các thứ quả ra, còn mang theo cả những 
hạt ngũ cốc, như lúa mạch và lúa mì mọc tự nhiên. Họ cũng đẻ dành một 
sô hạt lúa đó làm dự trữ. Có lúc họ vô ý để vương vãi ít nhiều hạt ra đầt, 
Một số hạt mọc rễ, Đỏ cũng tựa như là một sự gieo hạt vô tình vậy. 

Lúc đầu người ta đã vô tình mà gieo hạt xuông đât. Về sau, họ chủ 
tâm gieo bạt. 

Có nhiều dân tộc hãy còn giữ trong kho tàng truyện thần thoại của 
mình những truyền thuyết về hạt pgiông được người ta chôn vùi xuông đât 
và tái sinh lại. 

Thời tiền sử, khi những người phụ nữ xới đầt để vùi hạt giông, họ 
tin tưởng là mình đang làm lễ chôn cât một vị thần huyền bí nào đó, mà 
sau nảy sẽ tái sinh thành những bông lúa chín vàng rực rỡ. Và mua thu 
đền, khi bó những hrợm lúa vừa gặt hái, họ vui sướng cho rằng vị thần đó 
đã sông lại từ đưới lòng đât. Họ dựng lượm lúa gặt cuồi cùng lên, và vừa 
nhảy múa xung quanh, vừa ca hát. Đây không chỉ là một điệu nhảy mủa 
thuần túy, mà chính là một lễ nghi huyền bí. Mọi người ca ngợi hạt lúa 
đã tái sinh, và cầu nguyện Đãầt hãy rộng lượng luôn luôn phủ hộ cho con 
người dược no âm. 





QUÁ KHỨ 
CÓN SÓT LẠI 
TRONG HIỆN TẠI 


Trong những năm đầu của thê kỳ XX, trước cuộc Đại Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1917, ở nước Nga có những nơi phụ 
nữ có tục lệ cứ mùa thu đền thì tô chức «Lễ sau ngày gặt. 

Họ chủm một khăn bịt đầu lên trên lượm lúa gặt sau cùng và quần 
một cái váy để làm thành một cái hình nệm rồi vây tròn xung quanh tay 
cầm tay nhảy múa và ca hát: 

(Trên đồng ta làm lễ gặt mùa 

Tạ ơn Trời phù hộ 

Đồng này ta mới gặt xong. 
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Đồng kia ta hền cảy lật. 

Cám ơn Trời, Đât› 

Những âm điệu buồn tẻ, hoang dại của bài hát cầu nguyện này Í† 
øiông những bài dân ca vui nhộn mà các chảng trai và cô gái đi dạo chơi 
và ca vang trên các đường quê vào những buổi chiều. 

(Lễ sau ngày gặt» là một lễ nghi truyền lại từ thời kỳ những người 
cày ruộng đầu tiên. 

Rât nhiều tản tích khác của những lễ nghi thần bí như vậy ngày 
nay hãy còn sót lại trong những trò chơi và những bài ca hát 
dân gian. 

Ở nước Nga, trẻ em“thường hay cầm tay nhau hát rằng: 


(Hạt kế ta đã gieo rồi, 
Tỉnh bằng, ta đã gico rỗi, hạt kêl› 


Ngày xưa, đã có thời kỳ bải hát trên kia cũng là một thứ nghỉ lễ. 
Nhưng, trải qua bao nhiêu thê kỹ, bài ca đã mât ý nghĩa thần bị của nó, 
mà chỉ còn lại tính chât vui nhộn mà thôi. 

Và còn cây thông ngày lễ Nô-en nữa! 

Thời xưa, cây thông được coi là thiêng liêng. Khi những người dân 
nhảy múa xung quanh cây thông, họ nghĩ là mình đang cử hành 
một cuộc lễ thần bí, có tác dụng thúc đây các khu rừng và những cánh 
đồng cỏ bừng tỉnh khỏi giâc ngủ mùa đông, và làm cho mùa xuân mau 
lại gẩn. 

Đôi với trẻ em bây giờ, trang trí cây thông ngảy lễ Nô-en chỉ là một 
thích thú vui về trong ngày nghỉ lễ, để giải trí, nghỉ ngơi sau những tháng 
học tập chuyên cần. _ 

Biêt bao nhiên nghi lễ cỗ xưa, công thức thần bí, câu phù chủ, hãy 
còn sót lại trong những trò chơi của con trẻ ngày nay. Thi dụ các em hát: 

(Mưa ơi, mưa hỡi! Ngừng rơi! 

Mưa ơi, mưa hỡi! Tuộn rơi nhiều vào Ín 


Ca hát như vậy, các em đầu có nghĩ đên chuyện gọi gió làm mưa: các 
em thừa biêt là cầu khần Đât, Trời như vậy có ích gì đâu. Chẳng qua thầy 
lời hát ngộ nghĩnh nên các em thích hát đó thôi, 

Và cả những người lớn tuổi đôi khi cũng không xem thường bài hát, 
những trò chơi mà trong di vãng đã mang một ý nghĩa hoàn toản 
khác. 

Những lễ nghi và những tin ngưỡng cổ vẫn còn giữ lại cho đền ngày 
nay trong các trò chơi tiêu khiến. 

Trong ngày lễ phục sinh, dư âm của những bài hát cổ, với những lời 
cẩu nguyện mang tính chât ma thuật, cho mãi đền hôm nay vẫn vang vọng 
trên vòm mái của các ngôi nhà thờ Thiên chúa giáo. 

Đó là những bài hát của các cư dân nông nghiệp thời tiền sử. Những 
lời cầu nguyện đó nói về cái chết và sự hồi sinh. 


Cái gì mà bên ngoài nhà thờ là những trò chơi và những điệu nhảy 
tiêu khiến thì bên trong nhả thờ vẫn là những lễ nghỉ tôn giáo. 

Có nhiều điều mê tín, nhiều thành kiên đã lưu truyền từ những thời 
kỳ quá khứ xa lắc xa lơ. 

Bây giờ cũng còn những kẻ tin nhằm rằng bắt được miềng sắt bịt 
móng ngựa là điểm lành, mà nhìn thây trăng non ở bên tay trái thi là 
điềm gở. 

Một bà nông đân ở gần U-gơ-lit-chơ đã kể lại rằng trước Cách mạng 
tháng Mười, những bà cụ trong lảng bà vẫn quen đem treo ở trong chuồng 
gà của mỉnh ¿ông thần gả mái). 

Đó là tên gọi của một hòn đá đục thủng một lỗ ở giữa: người ta tin 
rằng nó sẽ phủ hộ cho gả đẻ nhiều trứng! 

Việc này chứng tỏ những điều tin nhằm có thê sông dai đền chừng 
nào! Ta thử nghĩ xem: cái hòn đá bùa kia, tàn tích của thời ky đồ đá đã 
được tôn sùng cho mãi đên đầu thê kỷ XX này! 


KHO LƯƠNG - | Trong khi phụ nữ trồng trọt thi nam giới cũng không chịu ngối 
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không. Suôt ngày họ đi săn, đền tôi mới trở về nhà, mang theo các muông 
thú săn được. 

Thây cha, anh đi săn trở về, lũ trẻ con vội vàng chạy ra đón để xem họ 
có săn được nhiều không. Chúng trô mắt nhìn những cái đầu lợn lỏi nhe 
nanh, sùi bọt mép và vui thích ngắm nghía những bộ sửng hươu đẹp. 
Nhưng chúng thích thú nhầt là khi nào cha anh chúng mang về nhà những 
con vật nhỏ còn sông, những con hươu cải sợ sệt hay những con bê nhút 
nhát, vụng về. 

Những con vật bị bắt sông đỏ không bị giêt ăn thịt ngay. Người ta ˆ 
dồn chúng vào một vòng hàng rào, nuôi cho chúng khôn lớn và béo ra, 
Từ nay những người đi săn được yên tâm là đù gặp buỗi đi săn không có 
kêt quả, họ trở về trại vẫn có cái ăn. Và họ đã có sẵn một kho đự trữ 
lương thực, cứ thê sinh sôi nảy nở thêm mãi. 

Thoạt đầu người ta nuôi súc vật là chỉ để lây da mặc và có thức ăn 
mà thôi. Người ta không thể ngay một lúc đã hiểu hêt những lợi ích của 
nghề chăn nuôi được. Vôn là người đi săn, họ quen coi các con vật như là 
những con thú để săn bắn, và có thói quen giềt chúng đi. Họ khó lòng hiểu 
ngay được rằng nêu đề cho-con bỏ cái hay con cừu cái sông, thì nó sẽ sinh 
lợi cho họ nhiều hơn là đem giết thịt. 

Con bò cái trước kia bộ lạc giềt thịt, chỉ ăn được một ngày, nhưng 
nay đem nuôi thì có thể vắt sữa mây năm, rồi hàng năm nó lại còn đẻ ra 
bê con, khiên cho cả khôi lượng thịt cũng tăng lên nữa. 

Nuôi cừu cũng thê. Đem giêt con cừu cái và lột lây da thì rât đễ. 
Nhưng da cừu giá trị cũng chẳng được là bao. Tôt hơn là cứ nưôi 
cho nó sông để cất lông của nó rổi lại để lông nó mọc lại. Như vậy 
sô len do mỗi con cửu cung cầp còn giá trị gâp chục lần tâm đa 
của nó. 
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Thê là đáng lẽ giềt ăn thịt ngay những con vật bị bất sông, thì người 
ta lại có sáng kiên cứ để cho chúng sông, nhưng bắt buộc chúng phải nộp 
đồ công cho người. 

Sau khi đã thuần dưỡng được bò, cửu, ngựa người ta tìm cách cải 
tạo chúng theo ý muôn. Người ta chăm nom cho chúng được âm về mùa 
đông và có cô ăn no suôt bồn mùa. Ngược lại bỏ cái sẽ phải tăng sản lượng 
sữa lên gầp bội để không những có đủ sữa cho bê con bú mà còn cung câp 
cả cho chủ nữa. Con ngựa thì dân dần làm quen với việc chuyên chớ các 
thứ đổ nặng, còn con cừu thị cung cầp len cho người, 

Những người chãn nuôi giữ lại làm giông những con vật tôt nhât. 
Họ chọn những con cừu lông mượt và đài, những con bỏ nhiều sữa, 
những con ngựa khỏc nhât. Và dần dần đã thành hình những giỗồng gia 
súC mới. 

Thật ra người ta đã phải trải qua nhiều thời gian mới hiểu rõ và học 
tập được tât cả những điều nói trên. Phải trải qua nhiều thê kỷ con người 
đi săn mới biên thánh con người chăn nuôi. 

Và kểt quả cuôi cùng ra sao? 

Con người hầu như đã khám phả ra một thử kho thần kỷ. Những hạt 
mà họ nhặt lượm được đó đây, họ đem vùi xuông đầt, đầt lại làm cho 
những hạt đó sinh sôi này nở nhiều gâp trăm lần. 

Con người bắt sông được muỗng thú đảng lẽ đem giết ngay, nhưng 
lại giữ chúng lại để cầm tủ; những con vật đó cũng lớn lên vả tăng thêm 
quân sô trong thời gian bị người giam cẩm, 

Tât cá những việc trên đã giải phóng được một phần lớn con người 
khỏi vòng lệ thuộc vào tự nhiên. Xưa kia, buổi sáng khi trở đậy, con 
người không thẻ biệt trước được rằng buổi đi săn hay đi hái lượm ngảy 
hôm đó có mang lại thức ăn đủ no lòng khi chiều về hay không. Những 
lực lượng huyền bí của tự nhiên tùy tiện buộc họ phải nhịn đói hay cho 
họ no nề thỏa thích. Từ nay trở đi con người cũng đã tự mình tác động 
dền sự rủi may: anh ta đã biêt trồng cho cây lúa lớn lên, chăn nuôi cừu và 
bò cái. Phụ nữ không cần phải đi khắp nơi đề hái lượm những bông lúa 
dại nữa. Người đi săn không còn bị bắt buộc phải suõt ngày đuôi theo 
vệt chăn một con thú mơ hồ nào đó nữa. 

súc vật và lúa đã luôn luôn có sẵn ở ngay gần nhà ở. 

Con người đã tìm ra một vựa thóc và một kho chứa thức ăn thần kỹ. 
Hay nói đúng hơn, không phải là tìm ra mà chính là tự tay mình tạo ra. 

Muôn có đât để chăn đất gia súc và trồng trọt, cẩn phải cô đồng cỏ 
và ruộng đầt. Đầt äy chỉ có thê do khai phá rừng rú mà có. Nào đã hêt đâu: 
lại còn phải làm đât, cày xới đề gieo hạt. Biêt bao nhiêu công phu! 

Sở đi con người đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào thiên nhiên một 
phần chính là nhờ kêt quả lao động vầt vả và nhờ chiên đầu ngoan cường 
của mình để vượt qua trăm ngàn trở lực khó khăn. Vậy mà trong những 
công việc mới đó, họ vẫn không tránh được hêt những sự thât bại chua 
cay. Nhiều khi nẵng hạn đôt chảy mùa màng và đồng có, hoặc mưa nhiều - 
thôi đât, khiên hạt lúa không mọc lên được. 


Trước kia, người đi sẵn thời tiền sử cầu xin con gầu và con bò rừng 
cho họ thịt ăn. Còn người nông dân đầu tiên thì cầu nguyện Đât, Trời, 
Mưa, Nắng phủ hộ cho họ được mùa. 

Cũng giông như với những thiên thần cũ, con người hình dung 
những thiên thần mới này như những con thủ hay những con quải vật 
kỳ đị mỉnh người đầu thú. Những vị thần nảy có những tên gọi và có 
những chức năng mới. 

Một vị thần tên gọi là Trời, một vị là Mặt Trời, một vị nữa là Đât. 
Các vị thần này có nhiệm vụ bảo đảm cho ngày và đêm kê tiệp lẫn nhau, 
và định đoạt khi thì mưa rơi, khi thì nắng hạn. . 

Con người, một chảng không lồ phúc hậu, đã lớn lên và mạnh thêm. 
Nhưng anh ta vẫn chưa hiểu rõ hêt sức mạnh của mình. Anh ta vẫn tưởng 
rằng minh kiêm được miễng ăn hàng ngày là do Trời phủ hộ chứ không 
phải do bản tay lao động của chính mình. 





Chương lX 





ĐỒNG HỒ 
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Bây giờ ta hãy bỏ qua một quãng thời gian dài tới hàng chục thê kỷ 
trong lịch sử loài người. Và thê là ta đã tới thời kỳ cách thời đại của chúng 
ta ngày nay chỉ độ năm mươi thê kỳ. 

Năm mươi thê kỷ! Thật là một thời gian dài ghê gớm so với cuộc 
đời của một người hay cả của một dân tộc. Song chúng ta đâu có nói về 
một con người riêng biệt mà là nói về cả loài người. 

Loài người đã ra đời từ khoảng một triệu năm. So với con sô một 
triệu năm đó thì năm mươi thê kỷ chỉ là một khoảnh khắc. 

Trong thời gian hàng chục thê kỷ mà ta nhảy cách quãng đó, trái đât 
đã quay biêt bao ngàn vòng xung quanh mặt trời và đã biên đỗi ra sao? 
Thoạt đầu nhìn thì thây rõ ràng rằng trên mặt đât có ít rừng hơn trước 
nhiều. : 

Trước kia, hình như không lâu lắm có những rừng rậm ở ria vùng 
băng tuyêt của Bắc Cực. Tới đây, những khu rừng đó đã thưa thớt đi và 
những thảo nguyên đã lan tới từng quãng. Ở gần các hồ và sông ngòi, 
rừng rậm đã lùi bước, để lại bên bờ những đám chằng chịt cây nhỏ và 
lau sậy. 

Nhưng cái gì trên đồi đât cao bên bờ con sông đang uôn khúc thê kia, 
giông như một chiêc khăn vuông mảu vàng được quẳng xuông phủ lên 
sườn đổi ? 

Đó là một miềng đât đã được bàn tay con người cải tạo, Giữa những 
bông lúa chín vàng, những người phụ nữ cúi xuông gặt, tay đưa lưỡi 
liểm nhanh thoăn thoắt cắt những bông lúa vàng rộm. 

Chúng ta gặp búa từ lâu rồi, còn hiểm mới thây lần đầu tiên. Cái liểm 
đó không giông như bây giờ: lưỡi nỗ bằng đá, tay cầm làm bằng gỗ. 

Thửa ruộng đầu tiên xuât hiện trên mặt đâầt. Những thửa ruộng như 
vậy còn rât ít nỗi bật màu vàng trên nền sặc sỡ của thiên nhiên hoang đại 
chưa được bàn tay người cải tạo. 

Có dại bao vây cây lúa tứ phía. Những người làm ruộng thời đó chưa 
biệt trừ có dại. Nhưng lúa vẫn thắng. Và sau này sẽ tới lúc lúa nhự một 
đại dương vàng rượi trải lên một phần khá lớn mặt trải đât. 

Xa xa, một đàn bò, dê và cừu đi lại gặm có trên đồng cỏ ven sông. 
Đàn súc vật đo con người cải tạo thành gia súc đó hãy còn chưa nhiều, 
nhưng ngày càng sinh sôi, nảy nở nhanh chóng hơn gầp bội những con 
vật cùng loài sông trong thiên nhiên, phải tự lực kiêm lây thức ăn. 

Và sau một thời gian hai, ba nghìn năm, sô trâu bò rừng đã ít hơn rât 
nhiều so với sô trâu bò nuôi. 

Có ruộng đồng, có bãi chăn nuôi như vậy tức là làng mạc phải ở 
quanh quât không xa. Và kia là xóm làng, cheo leo trên một bờ sông 
thăng đứng, nước vỗ mòn dần. Đây không còn là một nơi tạm trú của 
những người đi săn nữa. Không phải là những túp lều dựng bằng những 
cọc gỗ và cành cây đan mắt cáo, mà đã thây xuât hiện những ngôi nhà 
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thực sự, làm bằng cả những thân cây gỗ để nguyên không cưa xẻ, hai mái 
che hẳn hoi, vách trát bằng đâầt sét. Trên cửa ra vào, về phía trước một 
chút, người ta gác một cây gỗ có khắc hinh một đầu bỏ đực có sừng dải. 
Bỏ là thần giữ nhà của người nguyên thủy. Quanh làng có hàng rào cao 
ngât và thành lũy bằng đât bao bọc. 

Xung quanh các ngôi nhà, lũ trẻ con nô nghịch; từng đàn lợn mẹ, 
lợn con ngâm mình trong bùn. Qua cảnh cửa mở, thầy lửa cháy trong bếp. 
Một bà già lúi húi nầu ăn với những dụng cụ bằng đât sét, bên cạnh la 
liệt những bát đĩa bằng gỗ. 

Bây giờ ta hãy ra khỏi làng và đi về phía bờ sông. Một cái thuyền độc 
mộc nỗi bập bềnh gần bờ. Chúng ta xuông thuyền, chèo ngược đòng lên 
tận hồ, nơi con sông bắt nguồn. Tới đây ta thây một cải làng khác, không 
giông cái làng ban nấy. Một đằng thì dựng trên bờ sông cao chót vót, một 
đằng thi đựng ngay trên mặt hổ, nước bao vây tứ phía. 

Đó là một cái làng trên hồ. Muôn xây dựng một cái làng như vậy, 
trước hệt người ta đóng xuông đáy hồ một loạt cọc, đầu thò lên là là mặt 
nước. Bên trên lớp cọc đó, một lớp thân cây đặt nằm ngang làm thành 
một cái sàn, trên đó dựng nhà. Những cái cầu nhỏ cũng bằng gô, nôi liền 
hòn đảo nhân tạo đó với bờ. Lưới và các dụng cụ đánh cá treo la liệt ở 
tường các nhà. Chắc hắn là hổ lắm cá. Nhưng không phái là dân làng ở 
đây chỉ sông bằng nghề cá mà thôi! Giữa các ngôi nhà ở, có những cái 
nhà xây tròn, mái nhọn, tường bằng tre nửa đan kín: đó là những vựa 
chứa thóc. Bên cạnh là những chuồng bò. 

Cái làng tả ở trên dã mật đi từ mầy ngàn năm nay. Bây giờ nước hồ 
phủ kín cả vùng. Làm thê nào để tìm được những đâu vêt của những ngôi 
nhà đưới đáy hồ? Do sự tình cờ mả người ta đã khám phá ra nó sau bao 
nhiều thê kỷ nằm sâu kín dưới nước hồ. 





BÍ MÂT Năm I853, nước Thụy Sĩ bị hạn hán lớn. Các sông ngòi và hồ ao đều 
\ xé bị cạn, nhiều nơi trợ đảy cát. Nhân dân thị trần O-be-mai-len bên bờ hồ 
CUA MỌT ; lan ng ãa SA 6... ca. can 
CÁI H Ồ Ỗ Duy-rích muôn nhân địp đó lâp một phần hồ đề có thêm đất trồng trọt. 
Người ta đắp một con đê ngăn riêng một phần hồ khô cạn trơ đât 
cát ra. 


Mọi người bắt tay vào công việc. Nơi đây, trước kia, trong những 
ngày chủ nhật, nhân dân thành phô áo quần đẹp đẽ dạo chơi trên những 
chiêc thuyền nhiều màu sắc, còn bây giờ chỉ thây tiêng thúc ngựa của mầy 
ông xà ích và từng đoàn xe ngựa chở đât đền đắp đê. Người ta lây đât ngay 
tại đáy hồ khô cạn. Một người thợ dào đầt thầy lưỡi xẻng thúc phải một 
cái cọc øỗ nửa ngoài đã mục nát. Sau đó người ta tìm được cọc thứ hai, 
thứ ba... Rõ ràng ở đây ngày xưa đã có người ở và làm việc. Về sau người 
ta đào được một lô những riu đá, lưỡi câu, mảnh đồ gôm, v.v... Các nhà 
khảo cổ vội tìm đên đó nghiên cứu tí mi các đồ vật tìm thây ở đáy hồ, và 
cuôi cùng đã dựng lại được trong các cuôn sách quang cảnh cả cái làng 
trên mặt hổ Duy-rích. 
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Ngày xưa người ta lập những làng tương tự như vậy trên mặt nước, 
bằng những cọc gỗ ở nước Nga, trên sông Cli-a-dơ-ma, gần Mát-xcơ-va 
và bên bờ sông Vê-lét-ma, gần thành phô Mu-rom. Ở' các nơi đó đã đảo 
được rât nhiều xương cá, lao ném cá, lưỡi câu, v.v... 

Các nhà khảo cổ học đã khảo sát thêm hồ Nơ-sa-ten ở Thụy Sĩ. 
Khi đào đáy hồ, họ phát hiện thây ở đảy gồm nhiều lớp khác nhau. 

Giông như trong bảnh nhân đễ phân biệt lớp bột mì với nhân, các 
lớp ở đáy hồ cũng được phân biệt. Lớp dưới củng là cát rồi đền một lớp 
bùn lẫn lá dong mục và vềt tích của nhà ở, bát đĩa, công cụ. Bên trên lại 
là một lớp cát nữa, và cứ như thê hợp thành nhiều lớp đầt chồng chât 
lên nhau. Và có một chỗ lại thây một lớp than xen vào giữa các lớp đâit. 

Các lớp này hình thành như thê nào? 

Cát thi do nước chảy cuôn đền. Còn than thì vì sao mà có? Chỉ có 
thể cắt nghĩa là do lửa mà cỏ than. 

Các nhà bác học sau khi khảo sát kỹ các lớp đât đã dựng lại cả quá 
khứ của cái hỗ này, 

Đã lâu lắm rồi, vào một thời nào đó có một toán người đền lập một 
cái làng ở bờ hổ. Về sau, nhân một kỳ nước lũ dâng cao, nước hồ đã tràn 
ngập cả làng đó. 

Dân làng vội bỏ làng ra đi, Các ngôi nhà mục nát dần và trở nên 
hoang tàn. Các loài tôm, cá tha hồ bơi lội hoành hành giữa những căn nhà 
đỗ nát ngâm dưới nước hồ. Bùn và đâầt cát dần dần phủ kín cá làng. 


Nhưng về sau nước hổ rút đi, và bãi cát lại phơi ra. Còn dầu vềt các _ 


ngôi nhà thi đã vùi sâu dưới lớp cát dày. 

Lại có những người khác đền làm nhà ở bên bờ hồ. 

Cuộc đầu tranh dai dẳng giữa hồ và con người tiêp tục mãi. Người 
thi xây dựng, hồ thi phá hoại, 

Cuôi cùng con người sôt ruột vỉ cứ phải bị động chồng đỡ mãi với 
nước hồ, nên không xây dựng nhà ở bên hồ nữa, mà làm nhả ngay ở trên 
mặt hồ, trên một lớp cọc cao cắm xuông đáy hồ. Từ nay về sau, nước hồ 
tha hồ lên xuông mà không còn đe dọa được con người nữa. 

Nhưng lại cỏn một kẻ thù đáng sợ khác: đó là lửa. 

Thời thượng cổ, con người còn sông trong hang thì không sợ gì lửa 
vi vách đá không bộc cháy được. 

Từ khi người ta làm nhà bằng gỗ để ở thi nạn cháy nhà bắt đầu đe dọa. 

Và lớp than đen ở dưới đáy hồ Nơ-sa-ten chính là do chảy 
nhà để lại. 

Hãy tưởng tượng xem cảnh cháy nhà đó khủng khiêp chừng nào! 
Dân làng ôm trẻ nhỏ, lao xuông nước chạy trôn. Trâu bò rông lên chạy 
cuỗông cuồng. Cả làng chảy như bó đuộc lớn. 

Đôi với những người dân làng đó thì nạn chảy nhà quả là tai họa 
ghê gớm. 

Nhưng cũng chính vi thê mả ngày nay ta còn giữ lại được những dì 
tích quý giá hiện bày ở viện bảo tàng: bát đĩa gỗ, lưới đánh cá và cả một 
1í hạt thóc và thân cây nữa. 





Tại sao chảy lớn mà còn sót lại những thứ đó? Chính là vị khi những 
đồ vật bị chây rơi xuống nước thì lửa tắt, chủng chỉm xuông đảy hồ. Ở 
đó, chúng không bị mục nát vị lớp bên ngoài bị chảy thành than, khiên 
cho âm ướt không thâm sâu vào trong được. 

Lửa và nước có thể sẽ hủy diệt tât cả những vật dụng đó nêu như 
chúng hành động một cách riêng rẽ. Nhưng ở đây chúng lại phôi hợp hành 
động. Chính vì vậy mà chủng đã cứu giúp chúng ta, thậm chí cả những vật 
dụng không lây gi là bền chắc, chăng hạn như những mẫu vải lanh được 
dệt cách đây hàng nghin năm. 


NHỮNG TÂM VẢI Những tâm vải đầu tiên không phải dệt bằng máy, mà bằng tay. 
ĐẦU TIÊN Đến tận bây giờ, người Et-xki-mô” vẫn còn dệt vải bằng tay như vậy, 
Trên một cái khung gỗ, họ căng một loạt sợi chỉ theo chiều dọc. Những 
sợ1 chỉ theo chiều ngang thi họ dùng ngôn tay đan xen kẽ vào những sợi 
đọc, mà không dùng gi đền con thoi cả. 

Chính cái khung gỗ căng chỉ thô sơ đó là thủy tô cái máy dệt hiện đại 
của chúng ta. 

Mảnh vải cháy dở tìm thây ở đáy hồ nói trên là bằng chứng một sự 
kiện lớn lao trong đời sông loài người. Trước kia họ chỉ lây đa thú để che 
thân. Từ nay họ đã biêt tự chê ra những tâm ảo bằng sợi cây gai, cầy đay 
đo chính họ trồng ở ruộng. 

Đền lúc đó thì cái kim khâu, tuy ra đời từ hàng nghìn năm trước rồi, 
mới thật sự phát huy hết tác dụng của nó: kim không còn dùng đề khâu 
liên những mảnh da thú nữa mà để khâu những áo quẩn thực sự bằng 
hảng dệt. 

Cánh đồng lanh nở rộ những bông hoa màu thiên thanh đã mang đền 
cho người phụ nữ biết bao những quan tâm và bận bịu mới! 

Đệt thành một tâm vải tôn biêt bao công trình! Người ta tước vỏ 
đay ra, phơi khô, rửa nước sạch, rối lại phơi, rồi đem nghiền, rồi lây lược 
chải thành sợi. Cuối cùng người ta đã có những đông sợi đay sạch sẽ, 
óng mượt. Người ta kéo thành chỉ và đem dệt. 

Từ tâm vải mât bao công phu mới làm ra được, các bà làm đỏm thời 
xưa đã cắt thành những cái áo choàng, váy và khăn bịt đầu xinh đẹp. 





NHỮNG NGƯỜI Trong đời sông hiện đại có hàng loạt đồ vật làm bằng những nguyên 
THỢ MỎ VÀ liệu không có trong thiên nhiên. Thí dụ: gạch, sứ, gang, giây. l 

LUYỆN KIM ĐẦU Muôn có những nguyên liệu đó, người ta phải lầy những vật liệu sẵn 
TIÊN có trong thiên nhiên rổi đem chê biên mãi, cho đến khi nó không còn 


giông trước chút nào nữa. Gang không giông quặng sắt đã tạo ra nó. Sứ 
thì khác hẳn đâầt sét là nguyên liệu đã được dùng để làm ra sứ. Và còn 
bê-tông, chât đẻo, cao-su, lụa nhân tạo, v.v. Biêt bao thứ nguyên liệu 
không thể tìm thây trong thiên nhiên! › 


! Êt-xki-mô: Dân tộc miền Bắc Cực, sông bằng nghề săn thú và chài lưới.— WÐ. 
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Trong khi làm chủ được vật chât, con người đã khám phá được bao 
nhiêu bí mật của tạo hóa. Thoạt đầu, con người chỉ mới biết thay đổi 
hinh dạng các hòn đá bằng cách lây hòn nọ đập vào hòn kia. Ngày nay 
người ta đã có thể biền đổi tùy theo ý muôn cả những phần tử nhỏ đền 
nỗi mắt thưởng không saơ nhìn thây. 

Công việc biên đôi các chầt liệu trong thiên nhiên đó đã bắt đầu được 
tiên hành từ lâu lắm rồi, ngay từ trước khi có hóa học là khoa học về vật 
chât. Lúc đầu con người làm mò mẫm, gần như không hiểu rõ việc mình 
làm. 

Thí dụ việc làm của những người thợ đổ gôm đầu tiên, khi họ đem 
nung những cái bình, cái lọ nặn được. Đây không phải đơn giản như việc 
dùng sức mạnh đập hoặc mài các đồ đá để thay đổi hình dáng bể ngoài 
của đá. Ở' đây người ta muôn tìm ra một sức mạnh mới có thể làm đảo 
lộn, biên đổi hẳn cả sự cầu tạo bên trong của vật chât, 

Sức mạnh mới đó chính là lửa. Con người đã biên được lửa thành 
bạn đồng mình của mình. Chính nhờ có lửa mà người ta biền được đât 
sét thành đồ gôm, biên bột mì thành bánh, và nầu chảy được đồng trong 
thiển nhiên. 

Cùng với những đồ dùng bằng đá, người ta đã tìm thây ở dưới đáy 
hổ một sô dụng cụ bằng đồng đầu tiên. | 

Làm thể nào mà loài người, sau hàng chục vạn năm chỉ biết làm dụng 
cụ bằng đá, bỗng tự nhiên làm được đổ dùng bằng kim khí? Và làm thê 
nao mả tìm ra kim khi? 

Ngày nay, hầu như không bao giờ ta tìm thây đồng nguyên chât 
trong thiên nhiên, nó vỗ cùng hiệm. Nhưng mây nghìn năm trước kia, 
đồng nguyên chât còn khá nhiều trong thiên nhiên. Có khi đồng nhan 
nhản đưới chân mà người ta không buồn để ý đền: thời đó các đổ dùng 
đều làm bằng đá rắn, 

Hàng chục vạn năm trôi qua kho đá tôt để làm công cụ đã kiệt. Vả 
lại không phải bât kỳ loại đá rắn nào cũng chê ra được những công cụ 
có chât lượng mới như riu, cuôc, dao... 

nhiều vùng nạn thiêu đả rắn trở nên nghiêm trọng. Đó là một tai 
họa lớn đôi với loài người. Chẳng khác nào như nhà máy, công xưởng 
của chúng ta ngày nay không có sắt. 

Đề tìm được sắt chúng ta ngày càng phải đảo sâu vào lòng đât đề 
khai thác quặng sắt. 

Người thời xưa cũng đã làm như thê. Họ bắt tay vào đảo những 
hẩm mỏ: đó là những hầm mỏ đầu tiền trong lịch sử nhân loại. 

Những hầm mò đầu tiên đó sâu chừng mười tới mười hai mét và 
thường tìm thầy ở những mỏ đã vôi, vì đá vôi và đá rắn thường ở gần nhau. 

Người thời xưa xuông làm việc dưới hầm mỏ rât vât và. Họ phải 
tụt xuông hầm bằng dây hay bằng một cái sào đài có vêt khắc. Ở dưới 
hầm thì tôi và khói um. Người ta thắp đuộc quêt nhựa cây hay đôt đèn 
dầu làm việc. Ngày nay chúng ta chông hầm cần thận để khỏi xảy tai nạn. 
Thời xưa người ta chưa biệt chông hầm, nên nhiều khi hầm sập, chôn vùi 





àc 


cả những người thợ mỏ. Trong những hầm mỏ đã rắn, đôi khi ta còn tìm 
thây những bộ xương thợ bên cạnh những công cụ là những cái búa chim 
bằng sừng hươu. 

Tại một địa điểm, đưới hầm lò đã tìm thầy hai bộ xương: một người 
lớn, một trẻ con. Rõ ràng là cha đã mang con theo đền nơi làm việc và cả 
hai cha con đều không về nhà. 

Càng ngày đá rắn càng khan hiêm. Cần phải tìm ra một nguyên liệu 
khác thay thê cho đả. 

Trong lúc lúng tủng vì thiêu nguyên liệu, người thời xưa chú ý đền 
đồng tìm thây trong thiên nhiên, và tự hỏi: cThử đá xanh xám kia là cái 
gi thể này? Có dùng làm gì được không ?ì. 

Người ta đi nhặt những khôi đồng nguyên chât đó và lây búa rèn, 
vì họ trởng đỏ cũng là một thứ dá, phái lây búa đập như đập đá. Nhờ 
có búa đập mà đồng trở nên cứng hơn và thay dỗi hình dạng. Song phải 
biết đập. Do đập mạnh nên dồng bị dát mỏng và vỡ ra từng mánh như đá. 

Thoạt đầu, người ta đã dùng búa để gò đồng như vậy, chứ chưa biêt 
dùng lửa nóng để nung cho đồng chảy ra. 

Nhưng về sau vì tỉnh cờ khi dùng búa nện đồng, những mảnh đồng 
vụn bắn vào dồng lửa bên cạnh; hoặc là có khi người ta tò mỏ cô ý vứt 
đồng vào lửa nung như nung đồ nặn bằng đât sét vậy. Khi cả đông củi 
cháy trụi thành tro, thây còn trơ ra đồng đã chảy và rắn lại thành cục, 
người thời xưa kinh ngạc, cho rằng (thần lửa» đã biên thứ đá xám thành 
thứ đồng đỏ ôi. 

Người ta lây búa đập khôi đồng cục thành những mảnh nhỏ, rèn 
thành lưỡi riu, lưỡi cuộc và lưỡi đao. 

Thê là con người đã khám phá ra trong thiên nhiên một nguyền liệu 
mới, một thứ kim khí sáng bóng, gõ vào kêu thành tiêng ngân. Do ném 
quặng vào lửa, người ta đã lây ra được đồng. 

Đó là một phép lạ, do lao động mà có. 


NHỮNG NGƯỜI 
LÀM RUỘNG ĐẦU 
TIÊN Ở NƯỚC NGA 
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Vào cuôi thê kỷ XIX, nhả khảo cô Nga Khvoi-cô đã tìm thầy ở gần 
làng Tri-pô-lie thuộc tỉnh Ki-ep (nước cộng hòa U-cra-i-na ngày nay) 
những di tích một làng của cư dân nông nghiệp cô. 

Về sau người ta còn đào thây nhiều làng tương tự cũng ở miền nam 
Liên Xô. 

Nhiều nhà khảo cỗ học Xô-viẽt như Pát-xêch và Bô-gai-ép-xki đã 
đặc biệt nghiên cứu sâu về các vùng cư dân nông thôn thời xưa. Nhờ vậy 
mà ngày nay chúng ta có thể hình dung được đời sông của những người 
làm ruộng cách đây năm nghìn năm. 

+ Làng của họ xung quanh có một hàng rào cọc gỗ cao bao bọc. Ờ 
chỉnh giữa là chỗ quây gia súc. Xung quanh là những ngôi nhà nhỏ tường 
bằng gỗ có trát thêm đâầt sét và có bôn mái. 

Một cái hình mẫu bằng đât sét của căn nhà thời đó hãy còn giữ được 


đền ngày nay. Có thê đoán rằng đó không phải chỉ là một đổ chơi mà là 
một thứ bùa. 

Người thời xưa chắc hẳn cho rằng cái hình mẫu ngôi nhà giả có hình 
những người đàn bà bên trong đó, sẽ che chở cho ngôi nhà thực của họ 
khỏi bị tà ma quây nhiễu và tránh được các tai nạn. 

” trong nhà thi bên phải cửa vào là bếp lửa kiêm lò sưởi, bên trái 
là một cái bệ đắp cao trên để những binh lớn đự trữ thức ăn. Bên cạnh đó 
là một mẫu hỉnh phụ nữ, lom khom trên chiêc bàn xay xát ngũ cộc. Trước 
cửa số, đôi điện với cửa ra vào, là bàn thở thần linh. Cạnh lò sưởi, có pho 
tượng nhỏ tạc hình người đàn bà, đó là nữ thần giữ nhà. 

Đây đã là một ngôi nhà thực sự rồi, có mái, cô tường nhà, có nền nhà 
bằng đât sét nung rắn, có tường trát đât sét mang những hình vẽ nhiều 
màu. Bêp và tâm phản nằm bên cạnh rầt giỗng những bêp lò hiện nay của 
người Nga. 

Nhà có những tầm ván gỗ ngăn ra làm nhiều gian. 

Trong các làng ngoải các ngôi nhà bằng gỗ còn những nhà dưới hầm. 

Trong cái làng thời ây đã có nhiều thợ thủ công tài giỏi, thợ đổ gôm, 

thợ rẻn, thợ làm nổi đồng. 
_ Các thợ gồm đã biềt nặn những chiềc bình cao bằng mét và điểm trang 
những công trình của mình bằng những màu sắc sặc sỡ. Những vật dụng 
đồ gồm làm bằng đãt sét hồng đã được trang trí bằng những hoa văn khéo 
léo. Rải rác có những hoa văn khi thì giông như khuôn mặt người có cặp 
mắt rộng mở, khi thi giông loài vật, khi thì giông mặt trời. 

Những dụng cụ dào thây ở dưới đât giúp chúng ta đoán được bước 
chuyển dẩn từ đổ đá sang đồ đồng. 

Hãy còn những dụng cụ rầt cổ xưa như: dao, cái nạo, mỗi tên bằng 
đá rắn hay bằng xương. 

Người thời đó đào đât bằng những cái mai lưỡi bằng đá hay bằng 
sừng nai, có khoan lỗ tra cán bằng gỗ. 

Gặt lúa mì thì dùng liểm bằng xương vai bỏ hay bằng gỗ, có ghép 
thêm những răng nhọn bằng đá rắn. 

Người ta còn tìm thây ở những làng nói trên những cái khuôn dùng 
để đúc những dụng cụ bằng đồng đầu tiên : đó là những lưỡi búa rộng bản. 

Chúng ta còn biết được những loại ngũ cốc mà người ta gieo thời âầy. 
Trong đám đât sét trát vách các ngôi nhà thời cỗ tìm thầy ở làng Cô-lô- 
mi-si-na, còn thây nhiều thứ bạt và có khi cả những bông lúa mì, lúa mạch 





và kê. 
LỊCH LAO ĐÔNG Chúng ta quen đo thởi gian bằng năm, bằng thê kỷ, hay bằng hàng 
' chục thê kỹ. Nhưng những nhà khảo cứu về đời sông thời tiền sử thì cẩn 
, dùng đên một thứ lịch khác, một cách đo thời gian khác. Đáng lẽ nói: 


(Cách dây bao nhiêu thê kỷ», thì người ta nói: «Ở' thời kỳ đồ đá cũ», 
hoặc «Ở' thời kỳ đồ đá mới», hay «Ở' thời kỳ đồ đồng», v.v... Thứ lịch 
đó dựa trên sự lao động của con người với những công cụ khác nhau, do 
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đó chỉ cho ta thầy ngay loài người lúc ầy đang ở vào giai đoạn phát 
triển nảo... 

Cuôn lịch thông thường của ta, mã người ta gọi là lịch thiên văn, gồm 
những đơn vị thời gian ngắn dải khác nhau: thê kỷ, năm, tháng, ngày, giờ. 

Cuôn lịch lao động cũng có những (đơn vị» và những (phần của đơn 
vị». Thí dụ ta có thể nói: Thời đại đổ đá, giai đoạn cái riu đếo hai mặt, 
hoặc là (thời đại đồ đá, mai đoạn đồ đá mãi». 

Bây giờ, trong câu chuyện mà chúng ta đang kể, chúng ta chỉ mới tới 
thời ky của lịch sử mà kim khí đã thay thê cho đồ đá, và nông nghiệp cùng 
với nghề chăn nuôi đã ra đời. Cùng với sự phần công lao động, những sự 
trao đôi đã bắt đầu xuãt hiện. Thí dụ: khi những chiêc rìu bằng đồng đã ra 
đời ở một nơi nào đó, thì đần dần nó được truyền bá sang các bộ lạc khác. 

Các con thuyền độc mộc luôn luôn xuôi ngược trên các dòng sông để 
người ta trao đối lúa lầy da, hoặc đôi vải vóc lầy đồ gôm. 

Có những bộ lạc rầt giàu đồ đồng và những bộ lạc khác lại nỗi tiềng 
vì những đổ gôm tỉnh xão đo họ làm ra. Và những người dân ở các làng 
trên mặt hồ thường tiêp đón những người khách lạ từ xa đền đẻ trao đối 
sản phẩm. Cùng với sự giao lưu hàng hóa, kinh nghiệm vả những phương 
pháp sản xuât mới được phỏ biên rộng dần từ nơi này sang nơi khác. 

Trong sự trao đổi sản phẩm đó, người ta buộc phải dùng đền thứ ngôn 
ngữ bằng cử chỉ, vì không phải là tầt cả các bộ lạc đều cùng nói chung một 
thứ tiêng. Những người khách lạ đền mua hàng, khi trở về đã mang theo 
được một sô tiêng mới và dân dần họ lại quen dùng. Cứ như thê mà các 
tiêng nói dần dần pha trộn với nhau. Và cùng với các từ ngữ, các tư tưởng 
khác nhau cũng giao lưu với nhau, vì ý và lời gắn liền mật thiệt, không thê 
tách rời. Rồi những vị thần xa lạ đền trị vì ở bản thờ của gia đình. Những 
sự tín ngưỡng phức tạp đó chính là nguồn gốc của các tôn giáo, sau này sẽ 
chính phục cả các dân tộc. 

Những thiên thần đi từ nơi nảy sang nơi khác và luôn thay đổi tên 
gọi. Nhưng xác minh nguồn gốc của những thiên thần đó cũng khả dễ dàng. 

A1 nghiên cứu những tôn giáo thời cô đại thì cũng đễ nhận ra là thần 
Tam-mút của người Ba-bi-lon, thần O-di-rít của người Ai-cập và thần 
A-đô-nít của người Hy-lạp chỉ là một mà thôi. Tât cả những tên gọi đó 
đều chỉ cùng một vị thần thần của những người cày ruộng đầu tiên, 
có phép chêt đi và sông lại mãi mãi, : 

Đôi khi chúng ta có thể chỉ trên bản đồ cuộc hành trình của các vị thần, 
ví dụ: thần À-đô-nit đã từ Xi-rt và các nước khác có người Xê-mít cư trú, 
đên Hy-lạp. Chính cái tên qA-đô-nít» đã nói lên điều đó. Trong ngôn ngữ 
của các dân tộc này có nghĩa là «ngài». Và người Hy-lạp không hiểu đã 
biên thành tên riêng. 

Quá trình trao đổi các hiện vật, các tiếng nói và các tín ngưỡng tiếp 
tục không ngừng, nhưng không phải là lúc nào cũng điễn ra một cách hỏa 
bình, phẳng lặng. Nều những cvị khách» có đủ sức để dùng võ lực cướp 
lây các thứ đồ đồng, lúa mì, vải vóc mà họ thẻm muôn, thì họ cũng chẳng 
ngại ngần gì mà không làm. 


Như thê là sự trao đổi hàng, vôn dĩ thường dựa trên cơ sở lừa bịp, 
đôi trả, có lúc đã biên thành sự cướp bóc công khai. Chủ và khách xung 
đột với nhau và dùng võ khí để giải quyêt sự tranh chầp. Cướp bóc, thậm 
chí giết người ở một bộ lạc khác, không bị coi là một tội lớn gì... 

Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên nêu các làng dần dần đã trở 
thành như những pháo đài. Người ta bao bọc làng xóm bằng những bức 
tường kiên cô hay những rào lũy vững chắc. 

Và thời đó, những người xa lạ thường bị người ta nghị ngờ và khinh 
rẻ. Những người cùng ở một bộ lạc tự đặt cho bộ lạc mình những cái tên 
rầt kêu như (Con của Mặt Trời» hay «Con Trời» và gọi những bộ lạc 
khác bằng những tiêng khinh bỉ như «Mũi lâm», «(Người vẹo», v.v... 
đang còn tồn tại giữa các bộ lạc người da đỏ. 

VỊ tât chính những bộ lạc này lại bịa ra cho mình một cái biệt danh 
xâu xí như vậy? 

Khi đọc các cuôn sách của các nhà sử học và thám hiểm viêt về sự 
thủ địch cô sơ của bộ lạc này với bộ lạc khác, chúng ta phẫn uãt nhớ lại 
sự thù hằn dân tộc do bọn phát xít đã gieo rắc một cách cô ý đôi với các đân 
tộc khác. Bọn chúng cho là chỉ có chúng mới là người, còn người khác, 
theo ý chúng, là một loại sinh vật hạ dẳng. Chỉ có những kẻ cảm thầy sự 
tuyệt vọng lịch sử của mỉnh mới có thê truyền bá sự thủ địch đôi với các 
bộ tộc khác, với người Do Thải, người da đen, mới mơ tước đưa thê giới 
quay về thời kỷ muông thú xa xưa, 

Thực ra ngày nay lịch sử đã chứng minh rằng trên trái đâầt không có 
những dân tộc cao quý và những dân tộc hẻn kém. Chỉ có những dân tộc 
phát triển hơn và những dân tộc khác chậm tiên hơn, tât cả đều ở trên 
con đường tiên tới văn minh. 

Nêu người ta tính theo lịch lao động, mà lại nghĩ rằng tât cả những 
người sông ở cùng mội thời kỳ đều có thế gọi là những người (đương 
thờnm› với nhau, thì lại là một điều sai lầm. 

Trước Cách mạng 1917, những dân tộc sông ở nước Nga không phải 
là củng một trình độ văn mình giõng nhau. Có dân tộc lúc đó đã bước vào 
thời đại cơ khí, lại có những dân tộc khác vẫn còn làm ruộng bằng cái 
cày thô sơ và mặc quần áo bằng vải thô dệt tay. Còn có cả những dân tộc 
chưa biết đền sắt, thép và vẫn dùng những công cụ bằng xương. 

Ngày nay, những dân tộc tiền tiền ở Liên Xô đã giúp đỡ những dân 
tộc anh em khác còn lạc hậu hơn. Nhờ vậy, trong khoảng ba, bỗn chục 
năm, những dân tộc ít người miền Xi-bi-ri, miền Trung Á và miễn Cực 
Bắc đã có những tiên bộ mà trong những điểu kiện bình thường phái hàng 
mây thê kỷ mới đạt được. 

Tỉnh theo lịch lao động, thì tầt cả mọi người đang sông trên đât nước 
Xô-viÊt đều là những con người của thời đại xã hội chủ nghĩa. Ở đây các 
đân tộc đa sô và thiểu sõ đều bình đẳng về mọi mặt. 

Nhưng ở các nước phương Tây thì hoàn toàn khác hẳn, người da 
màu và thô dân châu Úc bị bạc đãi và miệt thị. 
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Chương X 


HAI THỨ 
LUẬT PHÁP 


Trước kia, khi những người vượt biển cập bên tới những miền xa 
lạ thi nhiều khi họ đã khám phá ra cùng một lúc những xứ sở mới và 
những thời dại lịch sử đã qua đi từ lâu và đã bị quên lăng. 

Khi những người dân châu Âu cập bên ở châu Úc, họ thầy mình may 
mắn lạ lùng: phát hiện và chiêm cứ được cả một lục địa. Nhưng đôi với 
thỏ dân châu Úc, thì đó lại là một tai họa, vì những người dân này dang 
sông ở một thời kỳ lịch sử khác hẵn với người châu Âu, nêu tính theo lịch 
lao động. Họ không hiểu được phong tục người Âu và không chịu tuân 
theo pháp luật của những người này. Đề đôi phó lại, người Âu đánh đuổi 
họ và làn sát họ như là giết thú đữ. 

Người dân Úc chỉ mới quen với những túp lều bằng cành cây, trong 
khi đó các thành phô ở châu Âu đã nhan nhản những tỏa nhà đồ sộ. 
Người Úc còn chưa hiểu chẽ độ tư hữu là thê nào; trái lại, ở châu Âu, 
một người có thê bị bẻ tù vì tội giềt một con hươu trong một khu rừng 
của người khác. 

Một việc đôi với người dân Úc là ngay thẳng và hợp lệ, thì lại là một 
trọng tội đưới con mắt người dân châu Âu. 

Khi những người đi săn ở châu Úc gặp trên đường một đản cừu, họ 
bao vây và reo hò mừng rỡ, nêm lao và đao quắm tới tầp vào lũ cừu. Thê 
là những người chủ trại người Âu dùng súng trường để can 
thiệp... 

Chủ nuôi cừu người Âu coi đàn cừu là tư hữu, của riêng một mình 
anh ta; còn anh đi săn người Úc coi đàn cừu mình gặp là của Trời cho, 
Luật pháp của người Âu nói rằng «(Cừu thuộc về người đã mua nó hay 
nuôi nó». Còn luật pháp của người Úc khẳng định là «Mổối săn thuộc về 
người đi sẵn tim thây nó›. | 

Và chính vì người dân Úc theo đúng luật pháp của thời đại họ mà 
người Âu đã đón họ bằng súng đạn như săn thú vậy. 

Hai thứ luật pháp đó lại còn mâu thuẫn với nhau khi những người 
phụ nữ Úc tìm thây một cánh đồng khoai tây. Không bỏ lỡ một phút, 
họ dùng gậy đào bới đât lên để lầy những thử củ ngon tuyệt ây. Thú chưa! 
Bao nhiêu thức ăn tập trung một chỗ! Nhặt khoai ở đây trong 
một giờ thi kiêm được nhiều thức ăn hơn là kiềm ở nơi khác cả 
một tháng. 

Than ôi! Sự may mắn đó của những người dân địa phương ở châu 
Úc bỗng chöc dã biên thành một tai họa tầy đình. Súng nỗ vang, và những 
người đàn bà đáng thương ngã gục xuông, tay không kịp rời những củ 
khoai bới được, mà cũng không hiểu nỗi kẻ nào đã bắn họ và vì sao lại 
như thê. : 

Cả sự khám phá ra châu Mỹ cũng đã diễn ra dưới hình thức một 
cuộc chiên tranh giữa hai thê giới. 
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Những người Âu dầu tiên cập bên châu Mỹ tưởng rằng họ đã tìm 
thây một thê giới mới. 
Ông Cri-xtôp Cô-lông), người chỉ huy của họ, đã được thiyển ghi 


"lên trên các huy chương của ông câu châm ngôn đẩy tự hảo 


như sau: 


«(Vi Nhà nước Cát-xti-ơ và vì Hoàng đề Lê-ông, 
Cô-lông đã tìm ra một thể giởi mới». 


Thực ra thì cái «Thê giới mới» đó là rầt cũ rồi. Nhưng người Âu đó 
không thê ngờ được rằng họ đã tìm thây ở châu Mỹ cái thời quá khứ của ˆ 
chính họ, một thời quá khứ đã lâu đời đền nỗi họ dã quên hẳn nỏ từ 
lầu rối. 

Những phong tục của người da đỏ đôi với họ hoàn toàn xa lạ và 
khó hiểu: từ nhà cửa, quần áo, đền cách cư xử, mọi cái đều khác hẳn ở 
châu Âu. 

Những người đa đó ở Bắc Mỹ lúc đó còn chê tạo những cái chủy và 
mũi tên bằng đá hay bằng xương. Họ hoàn toàn không biết đên sắt. 
Nhưng họ cũng có biết một chút nghề nông. Họ gieo ngô, trồng 
bí, đậu, thuốc lá. Công việc chính mà họ thành thạo là nghề sản 
bắn, Họ sông trong những nhà gỗ và rảo làng bằng những đãy 
CỌC 8Ö Cao. 

Những người đa đó ở miền nam, ở nước Mê-hi-cô, đã có những công 
cụ bằng đồng và đổ trang sức bằng vàng. Họ xây dựng những ngôi nhà 
lớn bằng gạch sông có trát bằng thạch cao. - 

Tât cả những điều này đã được các tên thực dân đầu tiên và những 
ké đã chinh phục được châu Mỹ mô tả tỉ mỉ, chính xác trong các cuôn 
nhật ký của mninh. 

Nhưng mô tả vật dụng thì đễ đàng hơn mô tả trật tự xã hội. 

Mà trật tự xã hội ở châu Mỹ thì thật là kỳ lạ đền nỗi người châu Âu 


hoàn toàn không hiểu nổi và họ đã kể lại những trật tự đó nhầm lẫn và 


rồi rắm. Ở cái «thê giới mới» này, người ta không hề biêt đền tiền bạc, 
buôn bán, không phân biệt kẻ giảu, người nghẻo. Một sô bộ lạc người đa 
đó đã biết đền vàng, nhưng cũng không coi vàng là có giá trỊ. 

Những người đân địa phương đầu tiên, mà những thủy thủ của ông 
Cô-lông trông thây, mang những chiềc đũa vàng xiên qua mũi và những 
vòng vàng ở cổ. Họ vui mừng đổi những đổ trang Sức đó lây các thứ bằng 
thủy tỉnh, những dải lụa, v. v... 

Người Âu đã quen với cách phân chia người ta ra làm chủ và đây tớ, 
người quý tộc vả kẻ hẻn mọn. Nhưng ở đây thì mọi người đều binh đẳng. 
Những tủ binh không bị bắt làm nô lệ hay tôi đòi bao giờ: hoặc la bộ lạc 
giệt họ đi, hoặc kêt nạp họ làm con cái trong bộ lạc. 

Ù Cri-xt6p Cô-lông (Christophe Colomb): nhà hàng hải nổi tiềng đã khám phá ra 
châu Mỹ năm 1492, hối đó ông làm việc cho triểu định vương quốc Cát-xti-ơ (nay là Tây- 
ban-nha).— ND. 


Ở đây không ai có những lâu đài, những dinh thự, biệt thự ở nông 
thôn. TâL cả mọi người đều sông chung trong những ngôi nhà lớn, gọi 
là «nhà dài. Cả một thị tộc trú ngụ, sinh sông và lao động chung với nhau. 
Ruộng đầt là của chung của cả bộ lạc, chứ không phải lả của từng cá nhân 
riêng rẽ. Không có những nông nô cảy cầy trên ruộng đầt của người khác. 
Tât cả mọi người đều tự do. 

Chỉ riêng một cái này cũng đủ làm cho những người châu Âu từng 
sông trong các thời đại phong kiền, nông nô rôi trí. Song đó vẫn chưa phải 
là tât cả. Ở châu Âu, nêu kẻ nào chiêm lây vật gì không phải của mình thi 
sẽ bị tù tội: ở châu Mỹ thì không có của riêng, chẳng có nhà giam và những 
tên cai ngục. ˆ 

Dù sao thì người da đỏ châu Mỹ cũng có luật lệ riêng của mình 
mà mọi người phải tôn trọng, nhưng không phải luật lệ như ở 
châu Âu. 

Ở châu Âu, nhà nước trông coi để cho người nghèo không được 
lây tài sản của người giàu, và đây tớ phải tuân lệnh chủ, nông nỗ phải 
làm ruộng cho địa chủ. Ở đây mỗi người được sự che chớ của tât cả mọi 
người trong thị tộc và bộ lạc. Nêu có ai bị người ở bộ lạc khác giết thì tầt 
cá bộ tộc kéo đi đánh báo thù. Cũng có khi công việc đàn xếp êm thâm; 
bö mẹ kế giết người nhận lỗi và nộp của cho bộ mẹ người xâu sô để chuộc 
tội cho con. 

Ở châu Âu có các ông hoàng đề, vua chúa, Ở' đây, trong rừng vả thảo 
nguyên Mỹ, thì chẳng có ngai vàng, vua chúa gì cả, Một chội đồng các 
thủ lĩnh» thảo luận trước mặt cả bộ lạc để quyêt định mọi công việc chung. 
Những người thủ lĩnh ây được lựa chọn vì có tài đức và nêu họ làm không 
tròn trách nhiệm thì sẽ bị bãi chức. Họ không phải là người chủ nắm hệt 


vận mệnh những người trong bộ lạc, Trong một vài bộ lạc của người da 


đỏ, danh từ «thú lĩnh» nghĩa là diễn giả. 

Trong thê giới cũ, vua là người chủ cả nước, người cha là chủ gia 
đình. Nước là tô chức xã hội lớn nhãt, vả gia đình là tê bảo xã hội nhỏ 
nhât. Vua có quyền xét xử và trừng phạt thần dân, cũng như cha có quyền 
trừng trị con cái. Vua truyền lại đât nước cho thái tử, cha để lại của chìm, 
của nỗi cho con. 

thê giới mới này, người cha không có quyền hành gì đôi với con 
cái: con cái thuộc quyển người mẹ, và suôi đời ở với mẹ. Trong 
các (ngôi nhà đàm, phụ nữ nắm quyển chỉ huy. Ở châu Âu, con trai 
ở lại nhà bô mẹ mình, cỏn con gái theo về ở nhà chỗng. Ở đầy trải 
ngược hẳn lại: phụ nữ cưới chồng về nhà và nắm quyển chỉ huy 
trong nhà. 

Một người du khách thời đó đã chép lại như sau: 

(Thường thưởng chính phụ nữ là người chỉ huy trong nhà, và họ 
luôn luôn doàn kêt chặt chế với nhau. Kho dự trữ thức ăn là của chung 
mợi người, nhưng liệu hổn những anh chồng nào đen đủi đi săn hay trở 
về với hai bàn tay trắng! Không kế là những anh chàng đó nhiều hay i1 
con. hoặc là có nhiều tải sản trong nhà, họ rất có thê nhận được lệnh phải 
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cuỗn gói ra đi. Và nêu anh ta có ý muôn phản kháng lại lệnh đó thì thật 
là tai họa cho anh. Nêu không được người bà hay người cô nào bênh vực, 
anh ta chỉ còn một con đường là quay về thị tộc gộc của mình hoặc là kêt 
hôn với một phụ nữ của một thị tộc khác. Phụ nữ là một lực lượng lớn. 
Nêu cần, họ chẳng ngại gỉ mà không «bẻ nanh vuôt› của người thủ lĩnh 
thị tộc, nghĩa là giảng chức người này xuông làm lính trơn. Việc bầu cử 
các thủ lĩnh hoàn toản là do họ chi phôn. 

Ở thê giới cũ, phụ nữ hoàn toản là do người đàn ông điều khiển. 
Đôi với người da đỏ châu Mỹ. chính phụ nữ là người cẩm đầu trong nhà 
và đôi khi cá bộ lạc nữa. Chúng ta đã từng đọc một truyện ngắn của Pu- 
skin nói về một người Mỹ tên là Giêôn Ten-nê-rơ. Anh chàng Giôn Ten- 
nê-rơ không may đã sa vào một bộ tộc da đỏ. Anh đã sông ở đó với họ. 
Trong thực tÊ có anh chảng Giõn Ten-nê-rơ thật. Khi mà anh ta bị người 
đa đó bắt làm tù bình, có một người đàn bà đã nhận anh làm con nuôi. 
Người đàn bả có tên là Nét-nô-qua. Bả ta là thủ lĩnh của bộ lạc Ô-ta-voa. 
Thuyền của bả ta thưởng được cắm cờ. Khi Nêét-nô-qua đền một đồn 
canh của người Anh, bà đã được đón tiệp rât long trọng, người ta bắn pháo 
hoa chào mừng bà. Không chí có những người da đỏ kính trọng bà, mả 
ngay cá những người da trắng cũng ngưỡng mộ. 

Trong tỉnh thê đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta căn cứ 
vào người mẹ để định đòng dõi của con cái. Ở? châu Âu, con mang họ của 
người bỏ, còn ở đây thì con mang họ của thị tộc ngưởi mẹ. Thí dụ: nêu 
bỏ thuộc về thị tộc «Hươu» và mẹ thuộc thị tộc «Cầu», thi các con cái 
sẽ thuộc về thị tộc «Gâu». Thị tộc bao gồm những người phụ nữ, con cái 
của họ, con cái của những con gái của họ và những con cái của những 
cháu gái của họ. 

Tầt cả những cái đỏ hoàn toàn khó hiểu đôi với người Âu. Họ gọi 
những người da đỏ là những người «đã man», và coi phong tục của những 
người đó là hết sức man Tợ. 

Người ta đã quên rằng, ở thời kỳ thịnh hành của cung tên, của những 
cái thuông và bè nửa đầu tiên thi những phong tục ầy cũng đã từng có 
ở châu Âu. 

Trong những bút ký việt về châu Mỹ, những dị dân đầu tiên đền chính 
phục đầt này mô tả những thủ lĩnh của các bộ lạc như một loại quỷ lộc, 
như những chúa đât. Họ coi chức vụ của người thủ lĩnh đó như 
một danh vị, coi danh hiệu của bộ lạc như là phù hiệu trang trí 
của bộ lạc đó. | 

Trong tác phẩm của họ, hội đồng thủ lĩnh biền thành một nghị viện, 
người thú lĩnh trưởng trở thành một ông vua. Như vậy tức là đã coi ông 
đại nguyên soái chỉ huy các lực lượng vũ trang là một ông vua, tức là 
lãm lần chức vụ với danh vị. 

Trong hàng mầy thê kỷ, những người da trắng ở châu Mỹ đã không 
sao hiểu được phong tục của những người dân địa phương. Cho mãi 
đến khi một người Mỹ là Moóc-gan. với cuôn sách «Cái xã hội cỗ xưa» 
đã khám phá ra thê giới mởi một lần thử hai... Moỏc-gan đã chứng minh 


rằng những thể chề trong bộ tộc của người I-rô-kê và người Ä-dơ-têch 
cũng chỉ là một giai đoạn phát triển mà những người châu Âu đã vượt 
qua tử lâu. | 

Nhưng mãi đên năm !877 Moỏc-gan mới viễt cuôn sách trên. Còn 
ở đây thì ta đang nói đên thời kỷ của những người đầu tiên đền chính 
phục châu Mỹ. 

Thời đó, những người da trắng đên châu Mỹ không sao hiểu được 
phong tục của người dân địa phương và ngược lại người da đó cũng 
không thể hiểu nổi người đa trắng: không hiểu vì sao những người nảy 
đễ dàng đâm chém nhau vì mây đồng tiển vàng. Họ cũng không hiểu được 
vì sao những người da trắng đó lại đền châu Mỹ, không hiểu «chiêm lĩnh 
đầt đai người khác» nghĩa là như thê nào. 

Cũng như tât cả những người thời thái cổ, họ tướng rằng đâầt đai là 
thuộc về toản thể bộ lạc, vì được những thần linh bảo hộ bộ lạc che chở. 
Chiêm lĩnh đầt đai người khác, theo họ nghĩ, sẽ có nguy cơ làm cho các 
vị thần linh của các bộ lạc xa lạ đó nỗi giận. 

Thật ra thì giữa những người da đó với nhau đôi khi cũng có xây ra 
chiên tranh. Nhưng khi một bộ lạc này đánh bại một bộ lạc khác, thì họ 
không bất những người ở bộ lạc ây làm nô lệ, không buộc họ phải theo 
phong tục của mình, không bãi chức những người thủ lĩnh của bộ lạc 
thua trận, mà chí bắt những người đó phải chuộc tính mạng. Chỉ có thị 
tộc và bộ lạc mới có quyển bãi chức người thủ lĩnh của mình. 

Như vậy là hai thê giới, hai nêp suy nghĩ khác hắn nhau đã xung đột 
với nhau. Lịch sử chính phục châu Mỹ về thực chât chính là lịch sử đầu 
tranh giữa hai thê giới khác nhau đó. 

Có thể dẫn ra làm thí dụ việc người Tây Ban Nha chỉnh phục nước 





Mê-hi-cô. 

¬ r-1 n 2+ h¿ By gối X on xay a A ^ n 
MÔT CHUỖI " Năm 1512, một hạm đội gồm có mười một thuyền bã cột buôm xuât 
S AI L ẨM hiện ở ngoài khơi nước Mê-hi-cô. Đó là những thuyền bụng to phỉinh, 


mũi và đuôi thuyền vươn cao hẳn lên trên mặt nước. Hai bên mạn thuyền 
là những nòng súng đại bác đen ngòm và trên sản thuyền là bọn lính, tay 
cầm chắc những cây súng và ngọn giáo. Một người có râu hình chêm, 
tầm vóc trung bình, đội chiềc mũ nổi kéo xuông tận trán, đứng ở phía 
mũi thuyển chỉ huy. Đôi mắt sáng quắc của người đó chăm chú 
quan sát bãi biển bằng phẳng, đông đặc những người đa đỏ mình 
nửa trần. 

Người đó chính là Féc-năng Coóc-tê, tư lệnh của đạo quân viễn chinh 
Tây Ban Nha, được phái đền xâm chiềm nước Mê-hi-cô. Thực ra thì ở 
trong túi hắn ta, có một bức thư của phó vương người Tây Ban Nha hạ 
lệnh bãi chức và cầp bậc của hắn. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đôi với kẻ 
phiêu lưu vô liêm sỉ đó, khi hắn ta đang ở cách xa nước Tây Ban Nha cả 
một đại dương! Ở đây giữa đoàn chiền thuyền của hắn, hắn cảm thây 
chính mình là một công vua». 
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Đoàn tàu thả neo. Những người da đỏ ở các hải đảo trước đã bị 
Coóc-tê bắt làm tủ binh và bị buộc làm nô lệ trên đường đi bắt đầu dỡ 
xuông các xuống những cái nòng và giá súng đại bác, những bỏ súng 
trường và những hòm đạn. Những con ngựa được lôi từ dưới thuyển lên 
hoảng sợ chờm lên và tung cằng sau đá lung tung ở trên sàn, Thật là chật 
vật mới bắt được chúng nó xuöng xuống để đưa lên bờ. 

Những người đa đỏ ngơ ngác nhìn những pháo đài nổi, nhìn những 
con ngưởi mặt xanh xao che giầu thần mình dưới những bộ quần áo và 
những vũ khí lạ lùng cầm trong tay. Nhưng cái mà họ chú ý nhật lại chính 
là những con ngựa lớn đang hí vang, với những cái đuôi và bờm tung bay 
trước giỏ. Chưa bao giờ họ được thây những con quải vật lạ 
lùng đó ! 

Tiềng đồn đại người da trắng đã tới, chả mây chöc đã lan đi khắp 
vùng bờ biển và đên tận những miền núi xa xôi của xứ này. Ở đây trong 
các thung lũng, có những thị trần của dân tộc A-dơ-têch đông người. Thị 
trần lớn nhãt là Tê-nôt-xơ-tit-lan đựng lên giữa một cái hỗ, và nỗi liền 
với bờ bằng những cái cầu. Từ xa đã có thể nhìn thây những bức tường 
nhả quét vôi trắng và những mái đền thiệp vàng của thị trần này, Tòa nhà 
lớn nhâầt là nơi ở của Miôn-tê-du-ma, người chỉ huy quân sự của dân 
A-dơ-têch, và những chiên sĩ của ông. 

Khi được tin người da trắng đên, Môn-tê-du-ma liền triệu tập đại 
hội đồng quân sự suy tính rầt lâu xem nên làm gi. Điều quan trọng là phải. 
tìm hiểu vì sao người đa trắng đền đây vả họ cần cải gì? 

Tin đồn đại, từ những miễn xa Xôi đưa tới, nói rằng người đa trắng 
rầt thích vàng... Vị vậy, đại hội đồng các thủ lĩnh quyềt định đem tặng 
những người lạ mặt đó những tặng phẩm rầt hậu hï và mời họ trở về 
đầt nước hạ. 

Đó chính là một sai lầm không sao sửa chữa được. Vàng chỉ có tắc 
dụng kích thích lòng tham của bọn người đa trắng. Nhưng điều đó thì 
người A-dơ-têch không hiểu và cũng không thể nào hiểu được, bởi vì 
những người đa đỏ và da trắng là thuộc về những thời kỳ phát triển khác 
hẳn nhau. Người da đỏ lúc đó mới bắt đầu chuyên sang một xã hội có 
giai CÂD. 

Những người đại diện da đỏ lên đường, mang theo những vòng lớn 
như bánh xe bỏ, những đổ trang sức, những pho tượng hình người hay 
hình thú bằng vàng nguyên châầt. 

Nêu họ khôn ngoan thì đã đem chôn vùi để che giâu kỹ tât cá những 
kho tàng đó. 

Ngay lúc Coóc-tê và những bạn đồng hành của hắn nhìn thầy khôi 
vàn nói trên thì số phận của người dân A-dơ-tềch đã được quyềt 
định rối. 

Thật là vô ích khi những người đại diện của dân da đỏ đền van xin 
Coóc-tê hãy trở về quê hương. Và cũng là việc vô ích khi họ tìm cách dọa 
dằm những người khách về những nỗi khó khăn nguy hiểm dọc 
đường. 


Trước kia, người Tây Ban Nha chí mới nghe phong thanh tin đốn 
về sự giàu có của đât nước Mê-hi-cô. Bây giờ đây, họ được nhìn thầy 
tận mắt vàng của Mề-hi-cô ; lòng tham của họ bị kích thích: thì ra lời đốn 
đại đó là đúng sự thật! 

Những lời cầu xin của những sứ giả người đa đỏ chỉ làm trò cười cho 
bọn binh lính tham lam. Quay trở về giữa lúc đã tới gần đích như vậy thì 
quả là một sự điển rõ! 

Trong cuộc hành trinh qua đại dương, những người Tây Ban Nha 
dó đã phải chịu đựng biết bao nỗi gian truân tai họa! Nọ phải găm những 
bánh lương khô rắn dên vỡ răng; họ nằm ngủ trên những mảnh ván cứng 
trong những khoang thuyền chật ních những người; suôt ngày dêm họ 
kéo giật những dây chão xù xi, chông chọi với các cơn bão tô, nhiều phen 
xuýt đâm thuyền vào những tảng đá ngầm vỡ tan. Họ đã có đủ nghị lực 
đề vượt qua mọợi nỗi gian khỏ, chính vì đã luôn mơ tưởng đền những của 
cải đó trong suốt cuộc hành trỉnh. 

Coóc-tê hạ lệnh tiên quân. Bọn người nô lệ còng lưng khuân vác 
lương thực và vũ khí, vừa đi vừa rên la, khác chỉ những con vật đùng để 
thô hàng. Họ có cách gi làm khác được đầu ! Người châm chân tụt lại thì 
bị mũi gươm thúc đít bắt bước nhanh lên; còn những ai bướng bỉnh 
cưỡng lại thi bị chặt đầu. 

Có một bức vẽ của người A-dơ-têch phác họa cuộc hành quân đó. 
Từng đoàn ngưởi quần cộc kéo đi theo ba ngả đường khác nhau... Một 
người khiêng trên lưng một bánh xe đại bác; một người khác khiêng một 
bó súng trưởng, và một người nữa thì vác một hòm lương thực. Một tên 
sĩ quan người Tây Ban Nha vung cái gậy chông lên dọa đánh vào đầu 
người khuân vác. Tay kia của hắn nắm tóc lôi một người da đó và lầy 
chân đá vào bụng người này. Cạnh đỏ là một tâng đá trên cắm một cây 
thánh giá, 

Những người đi chình phục đó tự cho mình là những (người ngoan 
đạo», mang thánh giả đền cho những người theo tả đạo bị thua 
trận. 

Một chỉ tiêt có ý nghĩa: người họa sĩ đã thể hiện những bản tay và 
những cái đầu của ngưởi da đỏ bị chặt ra ở khắp mọi nơi... 

Như vậy là lần đầu tiên những người đa dò tự do được biết thê nảo 
là sự nỗ địch giữa con người với con người. 

Đạo quân Tây Ban Nha tiên dần từng bước khá chật vật. Cuôi củng, 
khi tới một đỉnh đèo, thị một thành phô ở giữa một cái hồ hiện ra trước 
mặt họ. 

Người dân À-dơ-têch không kháng cự lại những người mới tới đó. 
Các vị «khách» tự do đi vào thành phô. Hành động dầu tiên của khách 
không được lịch sự lắm: họ lập tức bắt cẩm tủ người thủ lĩnh ở đây là 
Môn-tê-du-ma. 

Coóc-tê ra lệnh tông giam Môn-tê-du-ma và bắt anh ta mang xiểng 
xích và phải tuyên thệ là sẽ trung thành với đức vua Tây Ban Nha. Viên 
tưởng bât hạnh kia đã ngoan ngoãn nhắc lại công thức mà người ta đọc 
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cho anh ta nghe: anh không biệt thề nào là một ông vua, thê nào là 
tuyên thệ. 

Coóc-tê tưởng rằng hắn đã có thể ăn mừng thắng trận được rồi: 
ông «vua» của người Mê-hi-cô chẳng đã lọt vào tay hắn và đã chịu từ bỏ 
quyền hành để trao hêt cho vua Tây Ban Nha, chủ của Coóc-tê 2? Vậy thì 
mọi việc đều trót lọt. Chắc hẳn là Coóc-tê đã lập luận như vậy. Nhưng 
hắn đã lầm, bởi vi hắn không biết chút gì về tập quán người Mê-hi-cô, 
cũng như Môn-tê-đu-ma không hiểu gì về tập quân người Tây Ban Nha. 
Coóc-tê coi Môn-tê-du-ma như là một ông vua của xứ này, nhưng thực 
ra đó chỉ là một người chỉ huy quân sự, không có chút quyền hành chính 
trị gÌ ở trong nước cả. 

Coóc-tê vui mừng quá vội... Dân A-dơ-têch đã làm một việc mà hắn 
ta hoàn toàn không ngờ tới: họ bãi chức của Môn-tê-du-ma và cử em 
Môn-tê-du-ma lên thay. 

Người chỉ huy mới này đã ra lệnh cho mọi bình sĩ của mỉnh tân công 
vào tòa (Nhà lớm» là nơi ngưởi Tây Ban Nha đặt doanh trại. Người Tây 
Ban Nha chông cự lại bằng súng trường và đại bác. 

Người A-dơ-têch dùng vô sô đá và tên để tần công kẻ địch. Tầt nhiên 
súng đạn lợi hại hơn đá và cung tên. Nhưng người A-dơ-têch bảo vệ tự 
do của họ, và không có sức mạnh nào cản được bước tiên của họ. Nều 
mưởi chiên sĩ ngã xuông thì liền có trăm người khác lên thay, trả thù 
cho anh, em, chú, bác. Không ai sợ chêt cả, vì tính mệnh của một cá 
nhân không có ý nghĩa gì, so với nền an nĩnh của cả một thị tộc, một 
bộ lạc. 

Thầy tình hình diễn biền xầu, Coóc-tê muốn tiên hành thương lượng. 
Hắn nghĩ rằng Môn-tê-du-ma sẽ là người trung gian tôt nhât cho cuộc 
thương lượng. Hắn suy luận: Môn-tê-du-ma là vua, vậy hãy nhờ anh ta 
hạ lệnh cho dân hạ vũ khí. 

Họ gỡ bỏ xích xiểng cho viên tướng và đưa anh ta lên sân thượng của 
một ngôi nhà. Nhưng anh ta bị nhân đân đôi xử như một kẻ hẻn nhát, 
một tên phản bội: đá và tên bay như mưa về phía hắn. Ở bôn phía vang 
lên tiếng thét: 

—— Câm miệng đi, đồ chó! Mày không phải là một chiền binh; mày 
chỉ là một bà giả không biết gì khác ngoài việc kéo sợi. Bọn chó kia đã 
bắt mày làm tù nhân rồi! Mày là kẻ hẻn! 

Môn-tê-du-ma ngã gục xuông, bị tử thương. 

Coóc-tề phải chật vật lắm mới chọc thủng được vòng vậy, và bị 
thiệt mât một nửa sô quân. May mắn cho hắn, người A-dơ-têch không 
đuôi theo. nêu không thì hắn sẽ bị rơi đầu. 

Để cho Coóc-tê trön thoát, tức là người A-dơ-téch lại phạm thêm 
một lãm lỗi nữa rât nghiêm trọng. Tên giặc Tây Ban Nha lại tập 
hợp được một đội quân mới vả quay lại bao vầy thị trần Tê-nôt- 
sơ-tít-lan. 

Người A-dơ-têch đã tự vệ với một lòng đũng cảm phi thường. Chiên 
tranh kéo đải trong nhiều tháng. Nhưng cung tên của người da đỏ đã bât 


lực trước súng đại bác của bọn xâm lược. Thị trần Tê-nôt-sơ-tít-lan bị 
chiêm vả bị triệt hạ. 

Những con người của thời kỷ đồ sắt đã thắng những con người của 
thời kỳ dồ đồng. Trật tự xã hội thị tộc cũ kỹ đã sụp đô trước sức mạnh . 
đang lên của chẽ độ mới. 

Hiện nay còn một số ít con cháu của những chiên binh tự do và tự 
hảo là những tá điển làm việc tại những đốn điền. Khi hồi nhớ lại cuộc 
đầu tranh giữa hai thể giới đã diễn ra ở châu Mỹ trong những năm xưa, 
bãt giác chúng ta phải nghĩ đền cuộc dầu tranh đang diễn ra trong thời đại 
chúng ta. 
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Chương XI 





ĐỒI HẢI Một nhà văn ở thê kỷ XIX có viêt một truyện về một người mua 
ng... X= m : 
NGHÌN DĂM được ở chợ một đôi giày môi bước đi dược ngân dặm thay BIáy thường. 
: Người đó tính rât đãng trí nên sau một thời gian mới nhận ra rằng mình 
đã nhầm. Khi về nhà, bỗng nhiên anh cảm thầy lạnh, đưa mất nhìn xung 
quanh thì lạ chưa : đâu đâu cũng chỉ thầy tuyềt trắng xóa, và ở tít chân trời 
xa, mặt trời xuông thâp trông đỏ lừ, lạnh lẽo. Té ra đôi hài ngàn dặm đã 
đưa anh lên tới Bắc Cực lúc nào không biết! 

Nhân vật trong truyện này chỉ có một cái say mê là khoa học. Vì vậy, 
anh liền lợi dụng cái may mắn tình cờ đó để đi du lịch và nghiên cứu khắp 
trái đầt. Với đôi hài ngàn dặm, anh đi khắp quả đât, từ bắc chí nam, từ 
đông sang tây. 

Mùa đông đã duỗi anh ta phải rời rừng tai-ga đền vùng sa mạc của 
châu Phi. Đêm đên buộc anh ta phải chuyên từ Đông bán cầu sang Tây 
bán cầu. 

Anh ta mặc một chiêc áo đen bân, sờn rách, mang theo mình mội 
cái hộp để đựng những hiện vật thu nhặt được trên đường đi, lang thang 
khắp các hải đảo, từ Úc châu sang Á châu, rồi từ Á châu sang châu Mỹ. 

Thận trọng đi bộ trên các ngọn núi, bước qua các ngọn núi lửa nóng 
bỏng và các thung lũng hẹp lạnh giá, anh sưu tầm cây có và các thứ khoảng 
sản, đi thăm các đến đài, hang động, nghiên cứu đât đai và các vật thê 
sông ở các vùng. 

Nhà sử học muôn biêt rõ quá khứ của loài người, cũng cần xỏ chân 
vào đôi hải ngàn dặm đó. Trong cuôn sách này, chúng ta bước qua các 
biển rộng để đi từ lục địa này sang lục địa khác, và nhảy qua hàng ngàn 
năm để đi từ thời đại này sang thời đại khác. 

Một lần khác chúng ta bị choáng váng vì sự mênh mông của không 
gian và thời gian. Nhưng chúng ta cứ đi mà không dừng lại. 

Trên con đường dài đó, chúng ta không thể nào đừng lâu ở từng thời 
kỳ để đi sâu vào từng chỉ tiệt như những kẻ đi dôi giày bình thường có 
thể lảm được. 

Có thể là chúng ta đã lướt qua quá nhanh, khi chúng ta phải nhảy 
một bước qua hàng thê kỹ. Nêu chúng ta tháo đôi hài ngàn dặm này ra 
chừng một phút rổi đi bằng một đôi giày bình thường, chắc chắn là chúng 
ta không thể thoát ra được những chỉ tiêt rồi rắm. Khi nghiên cứu cây 
có trong rừng, đều chỉ sa lầy vào mây cái cây mà ta thích, rằng ta chỉ nhìn 
thây cầy mà không thây rừng. 

Cho nên có lẽ có nhiều sự việc chúng ta đã bỏ qua trong cuộc chạy 
đường trưởng vượt qua các khoa học và các thời đại đó. 

Chúng ta đã đi từ việc nghiên cứu đời sông cây có và động vật (tức 
là khoa sinh vật học), đền việc nghiên cửu các tiêng nói của loài người 
(tức là khoa ngôn ngữ học). Chúng ta đã xem xét cả đên lịch sử các công 
cụ lẫn lịch sử tôn giáo, rồi lại đi vào môn địa chât học. 
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Việc đó nào có phải là đơn giản, dễ đàng. Nhưng chúng ta không thể 
làm khác được. Tât cá các khoa học đều được tạo ra là do con người và 
vì con người. Các khoa học đó đều lả cần thiêt khi ta muôn hiểu biêt đời 
sông của con người trên trái đât và vị trí của con người trong vũ trụ. 

Vừa qua, chúng ta đã đi thăm châu Mỹ ở thời kỳ tên thực dân Tây 
Ban Nha Coóc-tê vừa mới đặt chân lên đó. 

Bây giờ chúng ta hãy quay trở về châu Âu ở thời kỳ cách đây từ năm 
đền sáu nghìn năm. Ở' đây chúng ta cũng sẽ gặp lại những thị tộc như kiểu 
các thị tộc người đa đó ở châu Mỹ, cùng với các loại «nhà dài» công cộng, 
ở đó phụ nữ nắm quyền chỉ huy mọi việc. 

Ở đây, người phụ nữ có một địa vị danh dự trong nhà. Bởi vì người 
phụ nữ vừa là người dựng lên nhà cửa vừa là người sáng lập ra cả dòng 
họ. Chính người phụ nữ tự tay dự trữ thức ăn cho cả nhà phòng lúc mùa 
đông giá lạnh, lại tự tay cuộc đât và gặt lúa về nhà. 

Chính vì người phụ nữ lao động nhiều hơn nam giớ! nên được kính 
trọng hơn nam giới. Chứng cớ là ở khắp tât cả các làng cô xưa, người ta 
tìm thầy ở trong các ngôi nhà của thởi kỳ dó còn sót lại những pho tượng 
nhỏ của người phụ nữ, chủ gia đình, bằng đât sét: đó là tượng của người 
phụ nữ sáng lập ra cả dòng họ, biên thành vị thần phù hộ cho gia đình. 
Mọi người trong nhà đều khân vải cầu nguyện trước bức tượng thờ đó 
để mong được mùa và tránh khỏi các sự đe dọa tân công của kẻ thù. 

Về sau, ở nhiều nơi, tượng người mẹ che chở cho gia đình đó biên 
thành tượng những nữ thần mang áo giáp và vũ khí che chở cho cả một 
thành phô. Thí dụ tượng nữ thần A-tê-na, thần che chở cho thành A-ten)). 
Đó không còn là một pho tượng nhỏ nữa, mà là một pho tượng vĩ đại 
dựng lên sừng sững để tôn thờ vị nữ thần thiêng liêng sẽ bảo vệ thành phô 
mang tên nữ thần đó. 





NGÔI NH Ẳ CÔ | Trong trí nhớ chúng ta không còn hình ảnh của đời sông thị tộc xưa 
Ắ kia nữa, nhưng nhiều tàn tích của đời sông thị tộc đó hãy còn sót lại trong 
BẮT ĐẦU RẠN RNNlio ii: 
ngôn ngữ chúng †a ngay nay. 
NỨT Khi các em nhỏ bây giờ gọi người lớn không phải cùng một họ với 


mình là (chú, bác» hay công», thì đó chính là vềt tích của chê độ cỗ xưa, 
trong đó tât cả mọi người ở cùng một lảng đều tự coi là con cháu một họ. 

Và đên cả người lớn bây giờ cũng thường gọi bạn là «anh», và gọi 
một em nhỏ xa lạ là «con» hay «cháu›:. 

Những dầu vêt của đời sông cô xưa đó hãy còn tổn tại cho đền ngày 
nay ở trong rât nhiều thứ tiêng. 

Thi dụ: Trong tiêng Đức, đáng lẽ nói là (cháu» thì người ta nói là 
(con của chị tôi. Bởi vì thời xưa, những con cái của người chị thì ở lại 
trong thị tộc, còn con cải của người anh thì lại đi sang thị tộc của mẹ chúng. 
Cho nên con cái của người chị gái, em gái thì được coi là họ hàng, là 





Ù A-ten: thành phô trung tâm của văn minh Hy Lạp cổ đại. Nay là thú đô nước Hy 
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cháu», còn con cái của anh trai, em trai đã đi sang những thị tộc khác thi 
coI là người dưng nước lã. 

Trong dê quôc Xát-xơ thời cô đại, không phải là con trai của vua 
lên nôi ngôi cha, mà lại là con trai của chị vua lên nỗi ngôi. 

Mãi tới thê kỷ XIX ở châu Phi còn có vương quộc A-săn-ti, ở đó 
vua mang tên là «‹Na-nê» (nghĩa là (người mẹ của các bả mẹ»), 

Ở  Xa-mác-can-đơ, miễn Trung Á, thời xưa vua mang tên là «Áp- 
phờ-sin» (nghĩa là «Bà lớn», (Bà chúa nhả)). 

Ta có thẻ tìm thây rât nhiều thí dụ để chửng minh rằng những tàn dư 
của chê độ mẫu hệ (là chẽ độ mọi quyền hành đều thuộc về người mẹ, 
người chủ gia đỉnh) hãy còn ăn sâu trong đầu óc con người. 

Cái đó tưởng chừng như chứng tỏ rằng chê độ mẫu hệ thật là vững 
chắc. Vậy tại sao về sau né lại tan rã? 

Ở châu Mỹ nó tan rã là vì ảnh hướng của những người Âu đền chỉnh 
phục lục địa này, Còn ở châu Âu, chê độ mẫu hệ đã sụp đỗ hàng mầy 
nghìn năm trước khi người ta tìm ra châu Mỹ, tựa như một ngôi nhà gỗ 
lâu đòi mọt ruỗng bị sụp đỗ vậy. 

Chê độ mẫu hệ bắt đầu tan rã kể từ lúc vai trò của người đàn ông 
thay thê cho người đản bà ở những nhiệm vụ chủ chôt. 

Ở' thời kỳ thượng cổ xa lắc xa lơ, chính phụ nữ là người trồng trọt, 
cây hải và nam giới là người chăn nuôi gia súc. Khi đàn gia súc còn nhỏ 
bé thì công việc của người dàn bà, tức là việc trồng trọt, vẫn chiêm ưu thê 
trong nền kinh tế của gia đình. Người ta ít khi được ãn thịt, còn sữa thì 
không đủ cho mọi người dùng. Nều như không cỏ bàn tay lao động của 
phụ nữ và những hạt thóc do họ gặt về thi các gia đỉnh đều đói to, Thời ây 
thường có những ngày thức ăn của mỗi người trong nhà vén vẹn chỉ có một 
cải bánh nhỏ bằng lủa mạch hay một nắm gạo khô khan. Chât ngọi đề 
tắm bổ thêm thì chỉ gồm có ít mật ong hay quả đại, cũng đều do tay người 
phụ nữ kiêm về nhà. Vì vậy, tât nhiên là người phụ nữ được nắm quyển 
chỉ huy trong nhà cũng nhự ở ngoài xã hội. 

Nhưng rồi tình hình cũng không phái là cứ diễn ra mãi mãi hay ở 
tầt cá mọi nơi đền như vậy. Ớ các miền thảo nguyên, lúa mỉ mọc không 
tôt. Có dại chẳng chịu nhường bước: chúng bám chắc lây đât, đền nỗi 
lưỡi cuôc khó khăn mới bê xuông tới tận rễ đám cỏ đày cứng cổ đó. Những 
người phụ nữ xúm vào hàng ba bồn người một để cuöc cỏ, mà kềt quả 
cũng chỉ như là gãi đât thôi. 

Trời nắng chói chang. Đàn chim ảo xuông cướp mãi những hạt lúa 
giông vừa mới gieo xuông những nền đãt vừa xới xáo nông choẹt. Mùa 
mảng xâu và bâp bênh quá. Lại còn nạn hạn hán nhiều khi làm chảy khê 
cây lúa, chỉ còn trơ lại những ngọn có dại khóc hơn vả quen chịu 
hạn hơn. 

Khi mùa gặt tới, thu hoạch hầu như chẳng có gi: cây lúa ngập trong 
đám cỏ dại mọc rậm như rừng. Chẳng khác chỉ một đạo quân thủ địch 
trước kia bị đánh lui nay lại tần công trở lại và phầt cờ đắc thắng, có dại 
của thảo nguyên lại reo vui trước gió. 
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Cỏ đại lan tràn chiêm chỗ của lúa ! Bao nhiêu nước mắt, mổ hôi đành 
đô xuông biển ư? 

Nhưng chính những ngọn cỏ đại mà con người không dùng được, 
lại là món ăn của gia súc. Bò và cừu tha hổ ăn no phình bụng ở vùng thảo 
nguyên, đó quả là thiên đường của chúng. 

Các đàn gia súc tăng lên đồng đúc thêm tử năm này qua năm khác. 
Dao găm giắt ở thắt lưng, người đàn ông di theo đảm gia súc. Con chó, 
bạn trung thành của người, giúp anh ta coi sóc lũ bò, cừu, không cho 
chúng tắn ra khắp vùng thảo nguyên. Đám gia súc sinh sôi nảy nở ngày 
cảng nhiều, số lượng thịt, sữa và lông ầm chúng cung cầp cho người ngày 
càng lớn. 

Bây giờ thì dù bánh mì có thiểu cũng không thành vần đề nữa: đã có 
thịt nầu trong nổi trên bềp lửa đun nhỏ, và bánh sữa thừa thãi rổi. 

Thê là việc lao động của nam giới, việc chăn nuôi dần dần tiền lên 
địa vị hàng đầu ở những vùng thảo nguyên. 

Rồi ít lâu sau, người đàn ông lại giành lầy ưu thê từ tay phụ nữ cả ở 
những vùng rừng rú miễn bắc nữa. 

Người ta đã tìm thầy trên một vách đá ở Thụy Điền hình vẽ mô tả 
một người cày ruộng thời đó. Hình vẽ còn thô sơ, vụng về. Hình người 
cày ruộng đó giông như những hình người đo trẻ con vẽ nguệch ngoạc. 
Nhưng cái đó không phải là điểm ta cần chú ý. Bức vẽ đó, đôi với chúng 
ta, có giá trị như một người làm chứng mà lời khai có tác dụng quyết 
định: đó đúng là hình một người cày ruộng, một người đản ông ởổi sau 
một cái cảy, mả cái cày là do mây con bỏ kéo. 

Có lẽ đó là một cái cày đầu tiên trong lịch sử. Cày đó không khác cái 
cuộc cổ xưa mây tí. Cái khác nhau là ở chỗ người ta đã thêm vào một 
cái gậy đài làm bắp cảy, và con bỏ đã thay thê cho người để 
kéo cày. 

Tóm lại, con người đã tìm ra một cái động cơ đầu tiên. Thật vậy, 
con bò kéo cày chẳng qua là một cái động cơ bằng xương bằng thịt, là 
tỖ tiên của con trâu sắt, tức là cái cày máy ngày nay. Trong khi con người 
bắt con bỏ làm quen với cái ách để cảy ruộng, anh ta đồng thời đã trút 
gánh nặng phần việc của mình lên cổ con vật. Con vật đó trước kia chỉ cho 
anh ta thịt, sữa và da, nay lại công hiền cho anh ta cả sức mạnh thể chât 
của nó. : 

Chậm chạp, nhưng khỏe vả dai sức, con bò gò cô dưới ách cảy, từ từ 
bước trên đồng ruộng kéo cày. Người cảy ruộng, bản tay ân xuông tay 
cày, bước sau những rãnh cày, luông đât đen kéo đài thẳng tắp. 

Cuộc đời của chú bỏ từ nay thật là vãt vả, dù rằng nó rât khỏe, Nó 
phải làm đủ mọi việc; cày bừa, chuyển vận lúa; mùa thu, bò giẫm lên lúa 
để lúa rụng ra; rồi nó lại kéo những cái xe không có bánh, chât đẩy những 
bao thóc, để chuyển thóc về kho. 

Nghề chăn nuôi đã hỗ trợ cho nghề trồng trọt, và người nuôi gia súc 
lại đồng thờ! kiêm nghề cày ruộng. Do đó địa vị của anh trong nhà đã được 
nâng cao. 


Thật ra vẫn còn nhiều công việc dành riêng cho phụ nữ. Chính họ 
kéo sợi, khâu quần áo, gặt lúa và trông coi trẻ nhỏ. 

Nhưng dù sao nữ giới cũng đã mât cái địa vị tôn nghiêm cũ rổi. Lrên 
đồng ruộng cũng như ở bãi chăn nuôi, đầu đâu cũng thây nam giới đóng 
vai trò quyêt định. 

Từ đó trở đi, người vợ không còn dám to tiềng trước mặt chồng 
nữa. Càng ngày người chồng càng tử địa vị bị động, phòng ngự chuyên 
sang thê chủ động tần công. Xưa kia các bà mẹ vợ, các bà cô không ngần 
ngại gì mà không hành hạ anh ta, thậm chí còn buộc anh phái bỏ nhà ra đi. 
Bây giờ thì các bà đó lại săn sóc, chiều chuộng anh từng l¡ từng tí. Dù 
rằng anh vôn từ một thị tộc lạ đên, chính anh lại là ké lao động vât vả đề 
nuôi sông gia đình. Và bây giờ thi các thị tộc bât đắc dĩ lắm mới chịu để 
cho những người đàn ông rời bỏ thị tộc mà đi. 

Muôn củng cô địa vị thông trị của mình trong các dòng họ, nam giới 
đã nghĩ ra cách ký kêt những liên minh quân sự với nhau. 

Trước kia gia tài phải để lại cho con cái người chị của kẻ qua đời; 
bây giờ nam giới tìm mọi cách để hủy bỏ tục đó. 

Thí dụ trong thị tộc Tu-a-réc! người ta phân chia gia tài ra làm hai 
phần: phần (lương thiện» và phần (bât công». Phần (lương thiện» thì do 
con người chị của người chêt được hưởng: nó bao gồm những tài sản 
do người chêt đã được mẹ để lại cho hoặc do chính anh ta lao động mà 
có. Phần «bât công» là các chiên lợi phẩm và các món lãi do buôn bán 
mà có: tât cá phần này sẽ do con cải người chêt hưởng. 

Trải qua mây nghìn năm, chẽ độ mẫu hệ là chề độ duy nhât của xã 
hội loài người. 

Rồi tới một ngày kia, ngôi nhà của chê độ đó rạn vỡ, tựa như một 
cây cô thụ quá già cỗi bị suy tàn. 

Những việc làm trải với tục lệ cũ ngày càng nhiều. Trước kia chính 
người phụ nữ lựa chọn và rước chồng về nhà mình. Bây giờ thì trải lại, 
chính người đàn ông đi hỏi vợ và rước vợ về nhả mình, 

Lúc đầu người ta coi đó là một sự vi phạm tục lệ, một tội lỗi. Vì vậy, 
người con trai lây vợ phải bắt cóc người yêu, tổ chức cướp vợ. 

Trong một đêm tôi đen, chàng trai cùng những người thân thuộc 
cẩm giáo dài và dao găm, rón rén kéo đền nhà người thiêu nữ mà thị tộc 
đã kén chọn cho anh ta. Tiêng chó sủa ran đánh thức mọi người đậy. 
Từ giả đền trẻ, cả họ hàng người con gái vùng dậy, cầm vũ khí chông lại: 
tiêng hò thét xông trận của nam giới che lâp cả tiêng kêu gào, khóc lóc 
của phụ nữ. Cuôi cùng, chàng rễ được những ngọn giáo của bạn bè che 
chở, đã cướp được người yêu mang đi, mặc cho cô ta kêu la, giãy giụa. 

Năm tháng trôi qua. Dần dần việc vi phạm luật lệ đó lại trớ thành 
một tục lệ mới. Cuộc xung đột giữa chàng rễ và họ hàng cô dâu đã trở 
thành một nghỉ lễ. Đề khỏi phải đỗ máu, bây giờ người ta nộp tiền chuộc, 
hay là đem đổ sinh lễ đên bô mẹ cô dâu. Rồi thì cả đền những lời than 


! Tu-a-réc: dân du mục da đen ở sa mạc Xa-ha-ra châu Phi. — VÕ. 
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khóc của bà mẹ và các chị em gái cô dâu bây giờ cũng chỉ còn là một trò 
giả đôi. Kêu khóc chán rối thi kêt thúc bằng một bữa tiệc. 

Các ông già bà cá ở nông thôn chúng ta hãy còn nhở những bải ca 
buồn thảm mà cô dâu trẻ tuổi, lúc về nhà chồng thây minh trơ trọi, đau 
khổ, hát lên để than thân trách phận. 

Thực ra thì sö phận đó thật cũng đáng thương. Vì người vợ phải 
hoản toàn phụ thuộc vào chồng. Cô dâu không còn biết than thân trách 
phận với ai nữa: bô chồng, mẹ chồng và tât cá họ hàng nhà chồng, ai nầy 
dều dứt khoát đứng về phe ngưởi chồng. Người ta chỉ côt đưa về nhà 
một bàn tay lao động mới, cho nên mọi người đều để ý xem xét, không 
cho cô dâu rảnh tay và ăn quá khẩu phần mình. Chê độ mẫu hệ đã nhường 
chỗ cho chế độ phụ hệ là sự thông trị của người cha. 

Từ giờ trở đi thi con cái không thuộc về họ người mẹ nữa mà lại 
thuộc về họ người cha. Và từ nay lai lịch mỗi người là tính theo dòng họ 
người cha. Và để gọi tên một người nào, người ta bắt đầu ghép vào tên 
tục và họ người đó cải đuôi «con ông này, ông nọ). 

Ngày nay ở nước Nga người ta gọi: «Pi-ôL I-va-nô-vich» cũng như 
trước kia người ta gọi (Pi-öt, con ông Ï-van». 


NHỮNG NGƯỜI Trải đầt, cái vựa lúa thần kỳ do những người thời xưa khám phả ra, 

DU MUC ĐẦU đã ban phát những tài nguyên phong phú của nó để nuôi sông con 

TIÊN - b2: | ¬- 
Từng đàn cừu đông đúc gặm có ở các thảo nguyên và dưới sự điểu 


khiển thúc giục của người cảy ruộng, những con bỏ hiển lành chậm rãi 
bước đi trên lớp đât màu đen vả xốp của đồng ruộng. 

Những ruộng nho và vườn cây ăn quả đã nở hoa, tỏa hương thơm 
ngào ngạt (rong các thung lũng phi nhiêu. Và cứ chiều đền, trẻ, giả, trai, 
gái lại tụ tập bên công đưới bóng râm của những cầy và. 

Thiên nhiên cảng hậu đãi người nông dân bao nhiều thì họ lại càng 
nỗ lực thêm bây nhiêu. Mỗi một chùm nho, mỗi một bông lúa dều phải 
tôn bao nhiều mồ hôi mới có được. 

Họ chăm sóc một cây nho với bao công sức. Họ hái những chùm nho 
nặng tru bỏ lên một chiêc bàn mài bằng đá, rồi ép lầy nước những quả 
nho bị hành hạ, bị nghiền nát chảy ra một thử nước màu thẫm đen vào 
một cái túi bảng da đê. Rồi họ đồng thanh hát những bài hát mang tính 
chât ma thuật ca ngợi một vị thần tuyệt đẹp mặc chiệc áo lông dê và nỗi 
đau đớn của vị thần đó- vị thần rượu nho. 

Ở những miền châu thổ phì nhiêu, sẵn nước sông tưới ruộng, thiên 
nhiên hỉnh như đã giúp cho con người được mùa lớn. 

Mặc dù thê, người nông dân cũng không phải là ngổi không mà 
hưởng thụ. Họ phải đào mương, đắp đê đưa nước vào ruộng. ' 

Vũ vậy, con người sùng bái các con sông dã đem lại phì nhiều cho 
đồng ruộng. Họ đã quên rằng nêu bản thân họ không nỗ lực lao động 
thì trên đồng ruộng cũng sẽ chỉ mọc toàn có dại mà thôi. 
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Trong khi người cày ruộng vât vá lao động, thì chính người chăn 
nuôi cũng bận việc không kém. 

Trong các bãi chăn nuôi vùng thảo nguyễn, các đàn gia súc lớn lên 
trông thây. Và đàn gia súc càng đông thi người chăn nuôi cảng vât vả. 
Khi đàn cừu chỉ có vài chục con thì khác, mà khi đàn cừu đã đông tới 
hàng nghìn con thi lại khác. Những đàn cừu lớn như thê ngôn hệt có 
quanh vùng rât nhanh, vì vậy, cần phải đi chuyển chúng tới những nơi 
khác, mỗi ngày lại phải rời xa làng thêm nữa. | 

Cuôi cùng, cả bộ lạc bắt đầu đi lưu động theo sau đám gia súc. Mọi 
ngưởi chồng chât tải sản đổ đạc lên lưng lạc đà và lên đường đi theo đàn 
gia súc là thứ tải sắn bằng xương, bằng thị!. 

Họ rời bỏ không thương tiêc những đồng ruộng để mặc cho cỏ dại 
đền chiêm chỗ của ngũ côc, vì ở miền thảo nguyên gió nóng cháy, ít khi 
được mùa. 

Và cùng với sự phân hóa của xã hội ra thành những người chăn nuôi 
và những người làm ruộng, đã xuât hiện sự phân công lao động giữa 
những tập đoàn khác nhau chứ không phải trong nội bộ từng thị tộc. 

ỡ các thảo nguyên đã thành lập những thị tộc chăn nuôi thuần túy, 
chuyên nghề nuôi gia súc để đôi lầy thóc lúa, hoa màu. Những thị tộc đó 
không có chỗ ở cô định, họ luôn luôn di chuyển cùng với đàn gia súc. 

Những người du mục đó sông mội cuộc đời tự do và gần gũi thiên 
nhiên. 

Chỉ có những mái lều bằng đa thú ngăn cách họ với bầu trời đầy sao 
bên ngoài mà thôi. Cả vùng thảo nguyên là nhà của họ. Và trong những 
cuộc hành trình đài dằng đặc của bộ tộc, lũ con nhỏ của họ ngủ say trên 
lưng những con lạc đà chậm chạp bước đi như ru chúng. 

Nhưng thời đó những thị tộc du mục thực sự còn ít. 





NHỮNG CÔNG Cuộc sông của những người du mục không phải là hòa bình, phẳng 
CU SÔNG lặng. Dọc đường, đi qua những cảnh đồng hay gặp những đàn gia súc 
ĩ của các thị tộc làm ruộng, những người du mục thường hay dùng vũ khi 
chiêm đoạt lầy thành quá lao động của kẻ khác. Khi tiên công xuông lưu 
vực các con sông hay lúc tới ria các khu rừng, họ cướp bóc, đôt phá các 
làng mạc, giày xéo lên ruộng lúa, cướp cả người và súc vật đem đi, 
Đặc biệt họ cần cướp lây cá người, vì họ có thể bắt buộc những tù 
bình đó lao động hoặc trông coI các đàn gia súc chơ mình. 
Đó là cách cư xử của những người du mục. Nhưng chính những 
người làm ruộng cũng chẳng phải là yêu chuộng hòa bình gì. ` 
Mùa thu, khi gặt hải đã xong, họ cũng thường đi cướp bóc những 
người láng giêng, dùng vũ lực chiêm đoạt lây thóc lúa, vải vóc, đồ trang 
sức và vũ khí của các bộ lạc khác. Và đôi với họ thì chiên lợi phẩm quý 
báu nhât cũng vẫn là tù bïnh. 
Bởi vi, cũng như những người du mục, những người làm ruộng vẫn 
cẩn có thêm những bản tay lao động để đào mương, đắp đê, cây bừa, 
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Trước kia, tù bính không bao giờ bị làm nô lệ vì việc đó chẳng có ý 
nghĩa gì. Có thêm được một nhân công cũng chẳng mang lại lợi ích gì 
đáng kế: mỗi người làm chỉ kiêm vừa đủ để nuôi miệng, hầu như chẳng 
thừa ra được mây tỉ. 

Tỉnh hình bây giờ hoàn toàn khác hắn khi đã xuãt hiện những đàn 
gia súc lớn và những cánh đồng phì nhiêu, khi người lao động đã bắt 
đầu làm ra được lúa mi, thịt và len nhiều hơn phần tiêu đùng của mình. 
Đề có lúa mì đổi lây len, những người lảm ruộng gieo lúa mì nhiều hơn 
phần lúa họ vẫn ăn. Và những người chăn nuôi thì nuôi một sô cừu nhiều 
hơn để có thừa len may mặc, và đem sô len thừa ây đổi lầy bảnh mi hoặc 
vũ khi. 

Những sự trao đổi như thê và cả sự cướp bóc lẫn nhau— phải nói 
thằng ra như vậy — đã làm cho một sô thị tộc và gia đình trở nên giàu 
có hơn những thị tộc và gia đình khác. Họ làm chủ những đàn gia súc 
lớn, những cánh đồng bao la. Vì vậy, họ rât thiêu nhân công, vừa để 
chăn nuôi, vừa để cày bừa. Chinh vì vậy mà người ta buộc những người 
đồng loại sông trong cảnh nô lệ. 

Và bây giờ thì một người nô lệ không những đã có thể nuôi sông 
bản thân, mà lại còn kiềm thêm cho chủ nữa. Người chủ chỉ có việc coi 
SÓC thê nảo cho người nô lệ làm thật nhiều mà ăn thật ít. Đó là 
lý do vi sao người ta đã biên một sô người khác thành những công 
cụ sông. 

Từ đó người ta làm nhục người đồng loại, hành hạ sai phải họ và 
khoác lên cổ họ một cái ách như khoác lên con trâu, con bò vậy. 

Trên đường tiên nhanh tới chỗ tự giải phỏng mình khỏi lệ thuộc 
vào tự nhiên, để chính phục tự nhiên, chính con người lại rơ1 vào tỉnh 
cảnh nô lệ, trở thành tài sản của đồng loại. 

Xưa kia, ruộng đât thuộc về tay tât cả những người lảm ruộng. Từ 
nay, người nô lệ cày cầy trên mảnh đãầt không phải là của mỉnh. 

Cả con bò mà anh ta sai khiên cũng không phải là của anh; mùa 
màng do anh gặt hái về cũng không phải là của anh. 

Ở Ai Cập thời cổ đại, người nô lệ vừa thúc bò cày bừa vừa hát: 





(Bò ơi cứ giẫm lủa đi! 
Cử giảm nát lúa đi! 
Thöc lúa nảy là của chủ kia thu hoạch». 


Loài người đã phân chia ra làm những ông chúa và những kẻ nô tỉ 
như vậy đó. 


TRÍ NHỚ Cho đền nay cuộc du lịch của chúng ta trở về quá khứ vẫn không 
VÀ CUỒN SỐ TAY phải dễ dàng. Chúng ta đã giong ruôi qua những ngóc ngách của hang sâu, 
không phải vì tò mò mà để tìm tòi nghiên cứu. Mỗi đồ vật tim thây là một 
điều bí ân cần phải giải quyêt. Trên đường di, chẳng có biên đề, bản chỉ 
dẫn hay các dâu hiệu khác có thê giúp ta đi đúng đường, không lạc lôi. 
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Vì chúng ta có thể nào đòi hỏi được người ở thời đại đồ đá để lại cho ta 
các bảng chỉ dẫn! Thời đó người ta không biết việt! Điều này ai cũng rõ. 

Nhưng rồi chúng ta cũng đã tới một con đường không còn thiêu các 
biên chỉ dẫn! Những dòng chữ ghi chép đầu tiên mà chúng ta đọc được, 
đã tìm thầy trên những tâm bia các ngôi mộ và trên tường các đền đải. 
Đây không còn là những hình vẽ thần bí dành riêng cho thần thành nữa. 
Đó là những câu chuyện thật sự kế bằng hình ảnh, nói về những con người, 
và ghi lại cho con người xem. 

Những chữ việt ở những bản ghi chép đó chưa phải là đã giông như 
những chữ hiện đại bây giờ. Thời đó người ta hình dung con bò dưới 
hình dáng thực của nó, cây côi thì được vẽ với đầy đủ lá cảnh. 

Lịch sử của chữ viêt bắt đầu bằng những hình vẽ đó. Còn phải trải 
qua mội thời gian dài nữa thì các hình vẽ đó mới đơn giản đi và trở thành 
những ký hiệu công thức. 

Trong các chữ viêt của chúng ta ngày nay, khó lòng mà đoán biÊt 
chúng đã bắt nguồn từ những hình vẽ nào. Thí dụ: ai có thê tin rằng chữ 
(Á» lại la hình con bỏ. Nhưng nêu các bạn lộn ngược chữ ây lại thì sẽ 
thây hình một cải đầu có sừng. Trong chữ việt của người Xê-mít, chữ 
(A» là chữ đầu của từ «A-lép» (từ này nghĩa là con bò). 

Như thể người ta có thể khám phá ra nguồn gồc của mỗi một chữ 
cái hiện dùng bây giờ. Rõ ràng chữ «O» là hình con mắt, chữ ‹L» là hình 
một góc, chữ ‹P» là hình một cái đầu trên cỗ dài và gầy. 

Nhưng mà như vậy là đôi hia ngàn dặm đã dẫn chúng ta bước đi 
Xa quả rồi... 

Trong câu chuyện đang việt này, chúng ta mới đi tới thời kỹ các chữ 
bằng hình vẽ. 

Con người học viêt rât chậm chạp, như mò mẫm. 

Vậy mà đền lúc này thì anh ta đã rât cần phải học việt rồi. 

Khi trước, cái vôn hiểu biệt của con người còn bé nhỏ và nhẹ tênh 
tênh; anh ta ghi nhớ nó trong óc chẳng khó khăn gì. Các truyện cô tích 
và các phong tục lâu đời cứ truyền miệng tử người này qua người khác 
mà ghi lại mãi. Mỗi một bậc già cả là một cuôn sách sông. Người ta học 
thuộc lòng những truyện cũ và những lời dạy dỗ kinh nghiệm để truyền 
lại như của báu cho con cháu, tử thê hệ này qua thê hệ khác. 

Nhưng bây giờ cái kho tàng đó đã ngày càng to phinh ra, khó lòng 
nhớ hệt trong đầu óc được. 

Vi vậy, cuôn số tay tóm tắt đã đến giúp sức cho trí nhớ đơn thuần. 
Chữ viêt bắt đầu giúp đỡ cho lời nói để truyền bá các kinh nghiệm. Trên 
tâm bia kỷ niệm người tủ trưởng bộ lạc đã qua đời, người ta ghi lại các 
trận đánh của ông để con cháu không quên lãng chiên công của tÔ 
tiên. 

Khi cử những sứ giả đền các bộ lạc đồng minh, người ta giao cho họ 
mang theo những hình vẽ ghi trên vỏ cây hay đồ gôm để nhớ. 

Tâm bia trên mộ chính là cuõn sách đầu tiên của loài người, còn mảnh 
vỏ cây phi những hình vẽ là bức thư đầu tiên của loài người. 
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Ngày nay chúng ta tự hảo vì những máy điện thoại, đài thu thanh và 
máy ghi âm.-Những thứ đó giúp ta vượt được trở lực của không gian và 
thời gian. Với máy vô tuyên điện, chúng ta đã biêt cách truyền lời nói của 
ta đi xa hàng trăm, hàng ngàn cây số. Ghi âm vào đĩa hay vào đây, tiềng 
nói của chúng ta sẽ lưu lại hàng chục, hàng trăm năm. Những thành tựu 
khoa học đó thật to lớn, nhưng chúng ta không nên vì thề mả quên công 
lao của các thê hệ cha anh. Bao nhiêu năm trước khi chúng ta ra đời, 
tô tiên chúng ta đã thắng được sự xa cách trong không gian nhờ có những 
hình ảnh vẽ nguệch ngoạc trên vỏ cây, và thắng được sự xa cách 
về thời gian nhờ những dòng ghi chép trên các tâm bia và đải kỷ 
niệm, 

Nhiều công trình kỹ niệm diễn tả rât hùng hổn những cuộc chiên 
tranh và những trận đánh thời xưa hãy còn lưu lại đền tận ngày nay. Bóng 
đáng những chiên sĩ mang gươm và giáo hãy còn sông mãi trong các tầm 
đá: những người chiên thắng kiêu hãnh trở về nhả, theo sau là những tủ 
binh bại trận mặt cúi găm, hai tay trói quặt ra sau lưng. Trong sô những 
hình vẽ biểu hiện lời nói đó, chúng ta còn tìm thây những chiêc cùm lay. 
Đó là đầu hiệu của nô lệ và bât bình đẳng. Đó là những chứng cở tỏ ra rằng 
một thời kỷ mới đã bắt đầu trong lịch sử loài người, thời kỳ phân biệt 
giữa những người chủ nỗ và những người nô lệ. 

Rât nhiều bức vẽ tương tự đã tìm thây được trên tường những ngôi 
đền cô ở Ai Cập. 

Kia là một đoàn nỗ lệ vác gạch tới một công trường xây dựng. Kẻ thì 
ôm từng chồng gạch trên vai, kẻ thì gánh bằng đòn gánh. Những người 
thợ nề đang xây tường. Bên cạnh, ngổi trên một viên gạch, là người cai, 
tay cầm gậy, hai khuỷu tay chông vào đầu gôi. Tên cai không phải làm 
gì cả, công việc của hắn ta là bắt buộc người khác phải làm việc. Một tên 
cai khác di dạo quanh ngôi nhà đang xây dớ, giơ tay đe dọa chỉ vào đầu 
một người nỗ lệ. Chắc là người nô lệ đỏ làm cái gi đó mâtL lòng 
tên cai. 


NHỮNG NGƯỜI (Hanh kia chẳng nở hoa hồng, 


NÔ LỆ Me nô lệ, con chớ hỏng tự do». 

VÀ NHỮNG "¬ ¬".. ¬ .r.. `. 

NGƯỜI TỰ DO l KG với ¬ thơ Hy Lạp Tế 5U HH NG VIỆt Vào thời ky chế độ nõ lệ 
đã õn định và trở thành cơ sở của trật tự xã hội. 

Nhưng ở vào thời buổi sơ khai của chề độ nô lệ, những người nô lệ 
chưa bị coi là một piỗng người hèn kém. Dù là tự do hay nỗ lệ, mọi người 
đều làm việc và sông chung với nhau thành một gia đình lớn, một tập 
thể lớn, 

Người chúa tế của thử «gia đình —cộng đồng» đỏ chính là người 
cha, mả người ta gọi là người gia trưởng. Con cái của người đó củng với 
cả vợ con họ và cả những người nô lệ, nam cũng như nữ, đều ở chung 
đưới một mái nhà với ông ta, và nhầt phải tuân theo mệnh lệnh của người 
gia trưởng. Dù là người tự do hay là nô lệ, ai nầy đều ở đưới quyền chuyên 
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chê của ông ta. Người gia trưởng có quyền trừng phạt như nhau những 
đứa con hay người nô lệ không nghe lời. 

Người nô lệ già thân mật gọi chủ là con», và chủ gọi người nô lệ 
là «cha» rât lễ phép. 

Nêu các bạn đã đọc truyện «Ô-đi-xê»" rồi, thì bạn chắc còn nhớ rằng 
người chăn lợn già -mê ngồi ăn cùng một bàn với chủ. 

Các nghệ sĩ dân gian sáng tạo ra tác phẩm œ«Ô-di-xê» đã gọi người 
chăn lợn đó là ¿thần bình đẳng», cũng như họ đã gọi tù trưởng của bộ 
lạc là «thần binh đẳng. 

Nhưng thực ra Ơ-mê đâu có phải là bình đẳng với thần, với chủ. 
Vì người chủ có quyền làm việc hay nghỉ ngơi tùy ý muôn, còn ©-mê thì 
bát buộc phải làm việc, không làm không được. Người nô lệ phải làm 
nặng nhọc hơn gầp bội những người trong gia đình, mà hưởng thi lại 
vô cùng ít hơn. Người nô lệ là một đồ vật, một tài sản, mà người tự do 
chính là người chủ. 

Khi người chủ chêt đi, con cái được thừa hưởng những người 
nô lệ của cha, cũng như họ được hưởng lương thực và đàn gia súc 
của cha. 

Như vậy là sự bình đẳng trong tập thê gia đình ây không còn tổn tại 
như xưa kia nữa. 

Ở' đây, người cha chính là người chủ vận mệnh của con cái, người 
chồng ra lệnh cho vợ, mẹ chồng ra lệnh cho nàng dầu, và giữa những nàng 
đầu trong một nhà, thì cô lớn được sai khiên cô ít tuổi hơn. Còn người 
nô lệ thì ở dưới quyển tât cả mọi người: ai nầy đều có thể sai khiến anh 
ta được. 

Cả đến sự bình đẳng trước kia giữa các thị tộc và các gia đỉnh cũng 
không còn nữa. Những thị tộc nào chăn nuôi được nhiều gia súc nhât thị 
đó là những thị tộc mạnh nhât vì gia súc là một tài sản lớn. Người ta có 
thể đổi bỏ lây tât cả mọi thứ cần thiêt: vũ khí, vải vóc, v.v... Không phải 
tự nhiên mả những đồng tiền dầu tiên được đúc với hình da 
con bò. 

Những người nỗ lệ còn giá trị lớn hơn bò, cừu. 

Vì chính anh ta là người chăn dắt bò, cừu, lợn. Chính anh ta mỗi tôi 
lại dồn chủng vào những khu vực có hàng rào cọc bao vậy. Anh ta gặt 
lúa về, ép quả ô-liu lây dầu và ép trái nho làm rượu. Chính nhờ công sức 
của anh ta mới có lúa vàng chật ních trong kho và đầu ô-liu vàng óng đựng 
đầy tràn các vò bằng đât nung. 

Ciữa những người tự do và người nô lệ, bao giờ người nô lệ cũng 
phải làm công việc nặng nhọc nhầt. 

Bây giờ chiên tranh đã trở thành có lãi, vì nó là nguồn cung cầp nô 
lệ, mà những người nô lệ lại là kẻ tạo nên các tài sản. 

 Ô-đi-xê: bản trường ca, tục truyền là của nhà thơ cổ đại Hy Lạp Ô-me, mô tả cuộc 


hành trinh phiêu bạt của vua Uy-lit-xơ, sau khi đã chiên thắng ở thành Tờ-roa trở về quê 
hương là vương quôc [-tác.— ND, 





Chính vì vậy mà những người tự do đều đi đánh nhau ở mặt trận, 
phó mặc việc chăn nuôi súc vật và cày bừa ruộng đầt cho những người 
nô lệ. _ 
Nhưng chỉnh các cuộc chiên tranh lại để thêm ra bao nhiêu công việc 
cho người ta. Muôn đánh nhau, cần phải có gươm, giáo và những cỗ xe 
chiên: người ta đóng những con ngựa thật khỏe vào những cỗ xe để 
chúng phi nước đại, chở những chiên sĩ băng qua các bãi chiên trường. 

Trong chiên tranh, tân công và báo vệ không bao giờ tách rời nhau. 

Muôn chồng đỡ lưỡi gươm, mũi giáo của quân thù, người chiên 
binh phải đội mũ che đầu và cầm lá chắn ở tay trải. Các ngôi nhà của thị 
tộc đã phải xây thêm những bức tường bằng đá tảng vững chắc bao vây 
xung quanh, để phòng ngừa các cuộc tần công của kẻ địch. 


Thị tộc cảng giàu có bao nhiêu thi càng phải lo việc tự phòng thủ 


bây nhiêu. 


'Thê là ta thây dần dần xuât hiện ở trên đỉnh những đổi cao, những 
lâu đải kiêm chiên lũy rộng, có hàng chục phòng to, những hầm sâu, 
những cửa kiên cô, kẻm theo những pháo đài. 


QUÁ TRÌNH CÁI 
LỀU BIÊN THÀNH 
CÁI NHÀ, '- 

VÀ CÁI NHÀ ĐÃ 
TRỞ NÊN THÀNH 
PHÔ. 
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Trong quyển sácn (Khôrêzmơ cổ kính» của mình nhà sử học Liên 
Xô X. P. Tônxtôp kế về những tòa nhà— pháo đài, mà ông đã tìm thây 
ở sa mạc Trung Á những vẽt tích đỗ nát của chúng. 

Về mặt kích thước mả nói, thì những công trình kiền trúc này giông 
thành phô hơn là ngôi nhà. 

Những bức tường đât sét đồ sộ dải hàng kilômét bao vây bôn phía 
một khoảng không rầt rộng. Cộng đồng dân cư sông trong lỏng những 
bức tường ây— trong những hành lang hình vòm có trổ cửa số nhỏ ở 
trên trần. 

Thoạt nhìn hình như không thể nào hiểu nỗi, tại sao hàng nghìn 
người lại sông chui rúc trong những hành lang chật chội mờ tôi như vậy, 
trong lúc đó thì cá một diện tích rộng lớn giữa 4 bức tường vẫn để trông. 

Tônxtôp đưa ra một giải thích rât đơn giản. Đôi với dân Khôrêzmơ 
thời ây thì gia súc là tài sản chủ yêu. Và khoảng trông nói trên dùng để 
nhôt những đàn gia súc nhiều vô kể, còn các bức tường có tháp canh và 
lỗ châu mai đã bảo vệ tài sản đó lúc có nạn giặc giã. 

Khi kẻ thủ tần công, mọi người đân trong tòa nhà — pháo đài chiêm 
lĩnh vị trí của mình bên lỗ châu mai và bẵn mũi tên ào ào vào quân 
địch. 

Nhưng tải sản mà họ cùng nhau bảo vệ, lúc này không còn là tài 
sản chung nữa. Tuy mọi người đều có họ hàng với nhau, nhưng một số 
gia đình có nhiều cửu, bò và ngựa hơn những øia đỉnh khác. 

Những huyền thoại cỗ xưa cho ta biêt rằng trong ngôn ngữ lúc ây đã 
xuât hiện chữ «giàu». Người ta không chỉ nói đơn giản là «giàu», mả là 
(g1ảU Ø1A SÚC), (lầu ngựa? v.V. 

Cứ mỗi cuộc tần công mới vào pháo đài của bộ tộc khác lại nhân 


lên gầp bội đản gia súc của các thủ lĩnh của đội quân thẳng trận và làm 
tăng khoảng cách giữa kẻ giảu và người nghèo. 

Tônxtõp và đoàn cán bộ của ông cũng đã tìm được giữa những đụn 
cát những tòa nhà và thành phô ——pháo đài thuộc thời ký muộn 
“hơn. 

Đó là một công trình nghiên cứu to lớn và vât vả, kéo dài nhiều năm. 
Các bác học Liên Xô đã thực hiện cuộc hành trình bằng mọi phương 
tiện— máy bay, ô tô, thuyền vá lạc đả, để tìm vêt tích của một thê giới 
đã mât hút từ lâu. Có lúc ngốổi trên lưng lạc đà hoặc trên một ngọn đổi 
chỉ nhìn thây những gò đông phủ một lớp đât màu xám. 

Nhưng từ trên máy bay nhìn xuông sa mạc thì trước tầm mắt hiện 
rõ sơ đồ mặt bằng của các bức tường, đường phô và ngôi đỉnh 
lớn. 

Xem xét và so sánh những ngôi nhà và thành phô mà họ đã khám 
phá ra, các nhà bác học đã hỉnh dung thây quá trình quả độ từ chê độ bộ 
lạc nguyên thủy đền chê độ nô lệ. 

Đây là cái nhà-lều của dân chải vùng Olanbaxơ-Cala. Lúc nảy ở 
đây chưa có kẻ giàu và người nghèo. Mọi bêp lửa đều như nhau, mọi 
người đều bình đẳng, vì họ đều nghèo như nhau. Nhà không kiên cô, vì 
không có của cải nhiều phải bảo vệ. 

Cũng ở vùng này các nhà bác học đã tìm thây vềt tích của một «tòa 
nhà đàm làm bằng đât sét. Những bêp lửa được bô trí thành một đãy 
trong hai hảnh lang đải 50 m. 

Ngôi nhà nảy cũng không kiên cô. 

Nhưng nhiều thê kỷ trôi qua. Một sõ (nhà đàm đã mọc sát vào nhau 
thành một bức trờng—nhà ở bao quanh một cái sân lớn trông rỗng. 
Đó là ngôi nhà — khu nhôt gia súc ở vùng K1iuzêli-Gưa. Ở đầy đã có tháp 
canh và trong tường có lỗ châu mai. Người dân bảo vệ đàn gia súc của 
mình khi bị địch tần công. Nhưng chính họ cũng không phải không muôn 
lân chiêm những người lắng giểềng để làm giàu cho mình. Và thê là một 
số gia đình trở nên giản hơn các gia đình khác. Nhưng cái đó chưa đập 
vào mắt nhà khảo cô tiên hành cuộc khai quật. Họ chỉ phỏng đoán về sự 
bât bình đẳng đó khi nghiên cứu tập quán của các đân tộc sông ở các nước 
khác và lục địa khác. 

Bước kề tiềp là pháo đài Gianbaxơ-Cala. Trong khoảng không gian 
hình chữ nhật bên trong bôn bức tường có xây hai cái đỉnh lớn có nhiều 
gian. Giữa hai đình ây là đường phô đên ‹œhà giữ lửa». Bêp lửa cỗ xưa 
với ngọn lửa không bao giờ tắt ở trong lều của dân chải, đên nay ở đây 
đã biên thành cái đến trờ. 

Bãy giờ không phải một, mà là 2 nhóm bộ tộc sông chung trong một 
pháo đài. Mỗi nhóm chiêm lĩnh một nhà riêng. Ở đây không còn bãi 
nhồt gia súc nữa, vì nghề chính của dân cư là trồng trọt chứ không phải 
là chăn nuôi nữa. Pháo đài bảo vệ ruộng đồng và kênh đào tưới nước ở 
những vùng lân cận. 

Và đây là một bước phát triển thuộc thời kỳ muộn hơn nữa— pháo 
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đài Tôprác-Cala. Ở đây bây giờ không phải hai, mà là gần một chục tòa 
nhà nhiều gian. 

Những bức tường kiên cô có tháp canh bao quanh thành phô cả 4 
phía. Khách đi vào thành phô không phải dễ. Muôn vậy, trước hêt phải 
vượt qua mê cung bào vệ các lỗi vào thành phõ. 

Chạy đọc thành phô từ đầu đên cuôi là đường phô chính. Hai bên 
đường phô này xây nhiều nhà lớn gồm hàng trăm gian, có tháp và sân ở 
phía trong. Đó là nhà của các bộ tộc. Đường phô chính dẫn tới (nhà giữ 
lửa» và biệt thự nguy nga có 3 tháp của vị thị trưởng. 

Từ tât cả những thứ ây bây giờ chỉ còn lại một đồng đỗ nát, đó đây 
bao phủ một lớp cát và đât sét. Và các nhà bác học của chúng ta phải tôn 
biêt bao công sức để phục hồi lại bộ mặt của thành phô. 

Những vật tìm thầy đã dền bù công lao của họ. Đặc biệt đã phát hiện 
được nhiều cái lý thú trong cái lâu đài 3 tháp. Trên các bức tường của các 
phòng nghi lễ còn giữ được những mảnh bức tranh do bàn tay khéo léo 
của các nghệ nhân vẽ nên. Ở đây, giữa bãi sa mạc hoang vắng các nhà bác 
học đã được mục kích những cảnh tượng của quá khứ hình như đã sông 
lại: thiêu nữ chơi đàn hạc, cô gái hái nho đội chiêc rõ trên đầu, người đàn 
ông mặc áo dài màu đen, đàn ngựa, hỗ và gà lôi đỏ. Còn tìm thây những 
mảnh tượng người với nghệ thuật tạo hình rât cao. 

Tât cả đồ đạc trong biệt thự nói lên rằng những chủ nhân của nó hơn 
hẳn những người dân khác trong thành phô về sự giảu sang phú 
quý. 

Ngay bản thân lâu đài, uy nghi cao vượt lên những ngôi nhà xung 
quanh, cũng như có vẻ chứng tỏ rằng những người sông trong biệt thự 
này không thể môn đăng hộ đôi với người khác được. Đã sông ở đây là 
người đứng đầu của thành phô và toàn đâầt nước cùng với gia đình và 
vô sô nô lệ của y. 

Đây đã là một quốc gia thực sự. Người cầm quyền thành phô có quân 
đội dễ giúp y bắt nô lệ và dân nghèo phải khuât phục, để bảo vệ quyền 
lợi của các gia đình quý phái và giàu sang, để bắt dân đào đắp hệ thông 
kênh tưới nước. 

Muôn đào đắp một kênh tưới nước lớn phải cần đên hàng nghìn nô 
lệ. Không phải cần một, mà nhiều pháo đài và cả một quân đội để bảo 
vệ ruộng đât, kênh lạch và nhà cửa không kiên cô của nông dân ở Khô- 
TÊzmơ. 

Thê là, thực hành chuyên chu du qua nhiều chục thê kỷ, các nhà bác 
học đã tận mắt thây quá trình cái lều biên thành cái nhà, cái nhả trở nên 
thành phô, và cộng đồng của những người bình đẳng đã trở thành nhà 
nước chiêm hữu nô lệ. 

Các nhà khảo cỗ học đã tìm thây các tòa nhà—pháo đải không 
những ở Trung Á, mà ở nhiều nơi khác nữa, ở đâu con người cũng cẩn 
phải bảo vệ tải sản tích lũy được của mình khỏi bị kể thù chiêm 
đoạt. 


CUỘC VẤY ĐÁNH 
MỘT THẢNH LŨY 





NHỮNG NGÔI MỘ 
KÊ CHUYỆN GÌ VỀ 
ĐỜI SÔNG 

NGƯỜI XƯA 


Từ trên những tường thành cao, người ta nhìn ra tử phía được rât 
xa. Thoáng thầy bụi mù nối lên ở vùng thảo nguyên, hoặc thây lầp lánh 
những mũi giáo dưới ánh nắng mặt trời, thì mọi người trong thánh lập 
tức chuẩn bị tự vệ ngay. Người đang cày ruộng vội đắt bò về, người đang 
chăn cừu vội đánh cừu về. Chẳng mây chôc, mọi người đều dã tể tựu 
đông đủ trong thành. Những tâm cửa kiên cô được đóng lại. Nầp sau các 
lỗ châu mai, các chiên sĩ theo đối bước tiền của quân thù, sẵn sàng bắn 
tên như mưa vảo đầu kẻ dịch. 

Tới trước thành, đạo quân của địch dựng đoanh trại cạnh đó. Chúng 
biêt rằng đôi phương ở trong thành sẽ không chịu hàng phục dễ dàng. 
Có khi phải dánh nhau hàng thắng mới hạ được thành lũy kiên cô này. 

Mỗi buổi sáng, các cánh cửa nặng nề mở ra kêu ken két. Nhiều chiên 
sĩ cầm thẳng ngọn giáo nhảy vọt ra quyêt tâm giành phần thẳng lợi quyêt 
định trong một trận giáp lá cả ngoài trời. Họ dộc hệt sức lực trong cuộc 
giao chiên sông mái với quần thủ. 

Tôi đên, trong sö những người bảo vệ đinh lũy, người nào còn sông 
sót thì lại rút vào trong thành. Cuộc chiên đầu tạm ngừng để sáng hôm 
sau lại tiếp tục dữ dội hơn trước. 

Thời gian trôi qua. Tính thần của những chiễn sĩ báo vệ thành lũy 
vẫn kiên cường, nhưng họ bắt đầu bị nạn đói đe dọa. Nạn đói còn nguy 
hiểm hơn cá lưỡi kiêm, mũi tên của quân thù. 

Rồi tới một ngày kia, trong kho thóc lúa đã cạn và dầu mỡ chỉ còn 


_đính lọ. Khắp thành vang lên tiêng kêu khóc, rên la của con trẻ vì đói, 


những người đản bà thì lặng lẽ lau nước mắt để không làm cho những 
người đàn ông phải tức giận. 

Mỗi ngày, sô chiên sĩ xông ra trận lại càng ít đi. Cuôi cùng, quân thù 
bám sát họ, kéo vào trong thành. Thôi thị mặc sức tàn phá, giết chóc: 
thây chât thành đồng, thành quách tan hoang. Sô rãt ít người dân trong 
thành còn sông sót, cá trẻ em lẫn người lớn, đều bị bắt làm nô lệ, di theo 
sau bọn người chiền thắng trở về. 


Trong những thảo nguyên mênh mông ở miễn nam nước Nga, có ˆ 
nhiều chỗ người ta trông thầy những mô đât cao. Ngày nay không ai có 
thể nói cho ta hay là những mô đât đó đã xuât hiện từ bao giờ và như 
thê nào? 

Nều các bạn cô tình đỏ hỏi các cụ giả, có lẽ có cụ già sẽ báo bạn rằng 
đó là qmộ của dòng họ Ma-mai», hoặc là mộ của các cỗ gái họ Ma-mai›. 
Nhưng cụ già đó sẽ không thê nảo giải thích thêm được đòng họ (Ma-mai 
đó là ai, họ sông ở đầy thời nào? 

Nều cụ già âầy là ngưởi mau mốm miệng, có lẽ sẽ mách thêm với bạn 
rằng Đức ông» (tức là ông chúa của vùng này trước kia) đã từng bắt 
đân đào bới ở một trong những mô đâầt đó trong nhiều năm, để tìm một 
kho tảng chôn giầu nào đó theo lời chỉ dẫn của một cải giây tờ nào đó. 
Nhưng «Đức ông» đã chẳng tìm thây gì cả... Rồi cách mạng bùng nỗ, và 


155 





5ñ 


Đức ông» phải ‹cuôn gói» chạy đi, và rồi việc đào bởi không ai tiệp 
tục nữa. 

Nều ta muôn tìm hiểu một điều gì xác thực về chuyện này, thì ta 
không thể đò hỏi các cụ nông dân mà phải hỏi các nhà khảo cổ chuyên 
nghiên cứu về những mồ mả cổ xưa. Ông cụ nông dân chỉ còn nhớ những 
cái đã xảy ra trong quãng đời của mình, còn nhà khảo cô thì biết cả những 
cải đã xảy ra trong nhiều thê kỷ trước khi họ ra đời. 

Những mô dãt ây chính là những ngôi mộ chôn câầt những người xưa 
kia đã sông ở vùng thảo nguyên này. Trong lòng những mộ đó, có những 
bộ xương người, xương ngựa và một sô đồ thủ công: lọ bằng đât nung, 
những công cụ bằng đá và đồng thau. Đó là những hành trang để lại cho 
những người đã mât đem lên dường về thê giới bên kia. 

Người xưa tin rằng, sau khi đã chêt rồi, con người vẫn còn phải ăn 
và phải làm việc, rằng vong hồn người phụ nữ vẫn cần đền ông kéo chỉ 
và vong hồn người đàn ông vẫn phải dùng đền ngọn giáo. 

Các dồ vật ở trong các ngôi mộ lâu đời nhât thì khá giông nhau: 
người xưa chỉ để lại cho người chêt vài thứ đồ lặt vặt mà người đó trước 
kia vẫn dùng làm của riêng. 

Đó là vĩ những người thời thái cô đâu có nhiều của cải. Thực ra có 
cái gì đúng là của riêng họ? Đó là cái bùa họ đeo ở cô, là ngọn giáo họ 
dùng để đánh lại kẻ thù... 

Tât cả đều thuộc quyền sở hữu công cộng, bởi vì tât cả mọi người 
trong thị tộc đều sông và làm việc chung với nhau. 

Chính vì lẽ đó mà ở trong những ngôi mộ cô xưa nhât, không có sự 
phân biệt về việc chôn cât tài sản của người giàu, người nghèo: tât cả 
những người chêt đều bình đẳng với nhau. 

Mãi về sau mới thây xuât hiện những sự cách biệt về tài sản. 

Như là ở gần thị trân Ê-li-da-vét-(ôp-xcal-a trên bờ sông Đông, 
người ta đã tim thầy một bãi tha ma có ba loại mộ khác nhau: mộ người 
giàu, mộ người ở tầng lớp trung gian, và mộ người nghèo khó. 

Trong những ngôi mộ cao to nhầt, có cả một phòng lớn có rât nhiều 
đồ đạc: những bình Hy Lạp có những hình vẽ màu, những bộ áo g1áp nạm 
vàng, những con dao găm chạm trô có nghệ thuật. 

Trong những ngôi mộ quy mô trung bình, những đổ bằng vảng thì 
hiềm và hoàn toàn không có những bình có vẽ. Nhưng ngôi mộ vẫn có 
vẻ giàu có, vì nêu chủ nó nghèo túng thì làm øgì lại được chôn cầt cùng với 
cái đĩa men đen bóng kia và cái áo giáp bằng lưới thép chạm trỗ khéo 
léo thê! 

Đa sô những nầm mộ là thầp bé: đó là mộ những người nghèo. Bên 
cạnh những bộ xương người chôn trong những hỗ chật hẹp, người ta 
thầy ở bên này một ngọn giáo, ở bên kia một lọ đât nung để cho người 
quá cô uông nước khi khát... Những người nghèo thì khi xuông mồ nghèo 
vẫn hoàn nghèo. 

Ta thường nói: (ñn lặng như một nầm m...». Nhưng những ngôi 
mộ nảy có thực là câm không? Phải chăng những ngôi mộ đó đã kẻ lại 


cho ta biệt một cách khá hùng hồn, về thời kỳ đầu tiên loài người đã phân 
chia thành những người giảu và những người nghèo? Ớ” đây người chết 
đã kể chuyện về những người sông. 

Ta hãy rời bãi tha ma này để đi thăm thị trần cổ gần đó. Ở đây ta 
cũng sẽ thầy vệt tích của những cảnh nghèo tủng và những cảnh giàu có 
huy hoàng đã qua ởi. Việc đảo bới đã phát hiện ra rằng thị trần có hai 
đấy tường thành có cùng một tâm điểm. Bức tường bên trong bao quanh 
khu trung tâm, nơi trọng yêu nhãt của cả thị trần, làm thành một khu riêng 
biệt ở trên bờ sông. C khu nảy có đầy dãy những mảnh của các bình quý 
giá phải chuyên chở rât tôn kém từ Hy Lạp xa xôi đền. Trái lại, ở những 
khu bình dân, giữa hai dấy tường thành, thì chỉ thây toàn là những mảnh 
các lọ, các vò thông thường làm ra ở ngay địa phương này. Như vậy là 
chỉ có những người đân ở khu trung tâm thị trân mới giàu, có tiền mua 
thứ đổ gôm đắt tiền nhập từ ngoài vào. 

Và chính những ngôi mộ của những người nhà giàu đó là những mộ 
lớn mà đền ngày nay ta còn trông thây ngay từ đẳng xa. 

Như vậy là những ngôi mộ đã kê cho ta nghe câu chuyện về những 
người chôn ở đó. Đôi khi ta phát hiện ra những chuyện ghê gớm: chuyện 
những người nô lệ bị hy sinh phải đem chôn cùng với chủ; chuyện những 
người vợ phải đi theo xuông tận mồ người chúa quyền hành độc đoán. 

Còn hùng biện hơn mọi lời nói, những ngôi mộ đã chứng tỏ phạm 
vi rộng lớn của quyền hành người cha, là người thủ lĩnh độc đoán của thị 
tộc trong chê độ gia trưởng. Khi người cha chêt đi, người ta hy sinh luôn 
những người vợ và những người nô lệ của người đó, bởi vì người ta 
coi họ là (tài sản, là quyển sở hữu riêng của người cha, cũng y như những 
đổ dùng và đồ trang sức bằng vàng và đồng thau mà người ta chôn ngay 
trong mộ, bên thi hải người chêt vậy. 


CON NGƯỜI 
TẠO RA 

MỘT KIM LOẠI 
MỚI 


Những đổ vật quý giá đã chôn vùi trong hàng nghìn năm dưới những 
ngôi mộ hay trong những lâu đài cổ đỗ nát, ngày nay được trưng bảy 
rầt trang trọng tại các viện bảo tàng. Những của báu quý giá bị bỏ quên 
bao nhiêu năm đó, nay được đưa ra triển lãm công khai để cho mọi người 
có thẻ tự mắt mình chiêm ngưỡng những di tích của một thời quá khứ 
Xã XI. 

Khách dừng chân rât lâu trước những tủ kính trưng bày những 
thanh gươm chuôi bằng vàng, những dây chuyển rât tỉnh ví, những chuỗi 
hạt chạm trỗ thành hình đầu bê, những bình bạc hình đầu nai, đầu bỏ. 

Biết bao nhiêu tài nghệ, công sức đã phải bỏ ra mới sáng tạo nên 
những tác phẩm kiệt tác như vậy! 

Chỉ một con dao găm bằng đồng thau đơn giản, xưa kia cũng phải 
mât nhiều ngày cẩn củ lao động mới làm xong. 

Trước hêt phải có quặng đồng đã! Bây giờ không phải như trước 
kia, mả đồng nguyên chât ở đâu cũng có, ở ngay dưới chân người ta, chỉ 
cần cúi xuông là nhặt được ngay. Từ nay phải đào đưới đât để tìm ra 
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đồng. Tại những hầm mỏ đào sâu dưới đât, người ta lây cuôc chỉm cuôc 
từng mảnh quặng, cho vào bị đa, đem lên trên mặt đất. 

Để cho quặng vỡ thành mảnh được dễ dàng, người ta đốt lửa đưới 
hẩm mỏ nung quặng, rối tưới nước lạnh vào. Nước giội vào quặng nóng 
bỏng xèo xèo bộc hơi; khôi quặng nỗi cục sẩn sùi rồi vỡ ra từng mảnh. 
Lửa và nước đã giúp cho cái cuôc chim của người thợ mỏ. 

Lúc đó hầm mỏ giông như núi lửa. Những dâm khói kèm theo lửa ở 
phía dưới từ các hô rộng hoác của hầm lò, giỗng như tử miệng núi lứa, 
tuôn ra. Không phải là không có lý do mà ngày nay chúng ta gọi núi lửa 
là ¿ông thần — lò rèn thành phô Rôm›. 

Có dược quặng rồi còn phải chề biên nó thành kim khí. Đỏ là cả một 
nghệ thuật khó khăn. Muôn cho thứ kmm khí làm ra được thật cứng, không 
đễ méo mỏ, những thợ đúc cho thêm quặng thiêc vào quặng đồng. Cuỗi 
cùng, người ta lầy được ở lò ra một kim loại hỗn hợp thiêc và đồng. Đó là 
đồng thau, thứ kmm loại không có trong thiên nhiên, do chính bản tay con 
ñgưởi íao nền. 

Ở thời kỳ đồ đá thô sơ, tài khéo léo của tât cả mọi người thợ đều 
xâp xÍ như nhau. Học các nghề thợ đá, không có gì khó khăn. Tât cả mọi 
người đàn ông trong các bộ lạc đều thạo nghề săn bắn cũng như thạo nghề 
làm ra cung, tên. 

Nhưng chặt một thần cây non mềm mại, uôn cong lại và buộc dây 
làm thành cái cung là một việc, còn chế biên khôi quặng xủ xì thành lưỡi 
gươm đồng thau sáng loáng lại là một việc khác khó khăn gâp bội. 

Nghề đúc vũ khí đòi hỏi nhiều năm học và thường là một nghề gia 
truyền, nó trở thành một thứ gia bảo, một thứ gia tài thiêng liêng. Đôi khi 
có những làng chỉ bao gổm thuần túy những thợ làm đổ gôm. hoặc những 
thợ đúc vũ khí, những thợ đúc đồng. Tiêng tăm họ lừng lầy, đồn đi rầt xa. 





CỦ A MÌNH Thoạt đầu mỗi người thợ thủ công chỉ phục vụ cho thị tộc của mình, 

VÄ CỦ F NGƯỜI cho làng mình thôi. - " c " ¬ 

{ Nhưng dần dân những người thợ đồ pgôm vả những người lam vũ khi 

KHÁC đã bát đầu tự mình đi đổi hàng mình làm ra lây lúa mì, vải vóc và những 
| sản phẩm khác đo những bản tay chuyên môn khác làm ra. 

Do đó, tòa nhà cổ kính của chẽ độ thị tộc bị rạn nứt dẩn rồi tan rã 
tửng mảng như đá nóng bỏng đưới nước lạnh trong hấầm mỏ. 

Trước kia tât cả mọi người dân trong làng đều bình dẳng với nhau. 
Bây giờ đã có những hô sâu ngăn cách những gia đình giàu với những gia 
đỉnh nghèo, giữa những người cày ruộng với những người thợ thủ 
CÔng, 

Khi người thợ thủ công còn làm việc cho cả tập thể thì tập thể cung 
cầp thức ăn cho anh ta; tât cả mọi người đều lao động chung và chia đều 
kêt quả lao động với nhau. 

Nhưng đền khi những người thợ thủ công bắt đầu đem những lưỡi 
gươm và đồ gôm do họ làm ra bản cho người ngoài, thì họ không muôn 


lb} Yế- 


chia cho bả con trong làng mình phần lúa mì hay vải vóc đo chính họ đã 
trao dỗi được nữa. 

Bởi vì, sô lúa mì, vải vóc đó do chính bản tay họ làm ra, không có sự 
giúp đỡ của ai trong làng xóm cả. 

Như vậy là người ta đã bắt đầu phân biệt của riêng của mình với của 
cải của người khác, dã tách bạch gia đình riêng của mình với gia đỉnh 
người lắng giếng. Người ta bắt dầu ai lo phận nầy. 

Ở gần vùng Mét-xen và Tr-ranh-tờ (Hy Lạp) người ta đào thầy được 
những đi tích của những nơi cư dân tập trung chứng tò rõ rang sự phân 
hóa thành những gia định riêng biệt trong lòng các bộ lạc. 

Trên đỉnh một ngọn đổi cao, đằng sau những tường lũy dày, là nhà ở 
của gia đình giảu nhầt và có nhiều quyền hành nhầt: người trong gia đỉnh 
này hắn có nhiều của che giầu sau những thành lũy đó. Đây là nơi ở của 
| người thủ lĩnh quân sự của bộ lạc, cùng các con trai, con đâu và cháu của 

ông ta. Ở' dưới đồng bằng, chung quanh chân đổi, là những túp lền của 
những người nghèo hơn, những người đân cày ruộng. Sau hết những 
người thợ thủ công, thợ đúc vũ khi, thợ làm đổ gôm, thợ dúc nổi, thì làm 
nhà ở những đối gần dó. 

Những người dân trong thị trần này không thây mỉnh là bình đẳng 
với nhau nữa. Đứng trước người thủ lĩnh giàu có và kiêu ngạo nắm mọi 
quyển bính trong tay, những người nông dân bình thưởng tỏ ra khủm 
núm: họ yên trí rằng ngưởi thủ lĩnh kia là người nhà Trời, được các thiên 
thần che chở và cho được giàu có. 

Những thầy tu dã dạy họ như vậy từ lúc họ còn thơ âu. 

Dưới con mắt người nông dân chầt phác thì người thợ mỏ và người 
thợ thủ công cũng không phải là những người như họ. 

Họ nghĩ rằng những con người đó lúc nào cũng nhem nhọ đẩy minh, 
hầu như lảm việc cả ngày ở đưới hẩm, quanh đông lửa khói mù, chắc 
hẳn phải là những người phù thủy. Nêu không thi tại sao họ lại có thể 
trông thây các vật ân náu ở đưới đầt? Sao họ lại tìm ra được quặng? Hắn 
là có những dầng linh thiêng, những vị thần đã dạy cho họ biết phải đào 
ở đâu và hướng dẫn cho họ cách biên đổi kỳ diệu khôi quặng thành ra 
đồng và đồng thau. Những người dân chầt phác ây cho rằng ở đưới hầm 
sâu kia, những người thợ mỏ chắc có những người che chở mầu nhiệm 
nào đó mà tôt hơn là họ không nên quen biết. 

Cách suy nghĩ đó không phải chỉ thầy có ở Hy Lạp. Những truyền 
thuyết về những người thợ rèn phủ thủy thì ở nước nào cũng có. 

Có mội sô từ đền nay còn dùng, chỉ rõ lôi nhìn xưa cũ về những nguồn 
gÕc của sự giàu có và nghèo khổ. Người thời xưa không hiểu sự phân 
hóa xã hội thành người giàu người nghèo đã diễn ra như thê nảo; họ 
tưởng rằng sô mệnh mỗi người đều là do trời định đoạt. 

Thí dụ: trong tiêng Nga, từ (bô-ga-tơ» (nghĩa là giàu có) nguồn gộc 
là ở từ œbô-gơ» (nghĩa là trời). Đó là di tích của thời kỳ con người còn 
tin rằng chính ông Trời đã che chờ cho những người giàu có và gieo tai 
họa cho những kẻ khôn cùng. 
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MÔT TRẤT TƯ Chúng ta hãy thử õn qua lại con đường đài dằng dặc mà loài người 

Ấ LIÔÊIT NI đã trải qua, _ 

vn ÂU. + Có một thời ky loài người không hề phân chia thành những kẻ giàu 
và người nghẻo, những ông chủ và người nô lệ. 

Tâầt cả mọi người đi săn thời tiền sử đều đói khổ như nhau và sông 
trong những túp lều một phần nằm sâu dưới đât. Những dụng cụ bằng 
đá và bằng xương của họ còn hêt sức thô sơ. Và sở đĩ họ vẫn có thê chồng 
chợi được với thủ dữ, với đói và rét, chính là nhờ họ đã sông chung bên 
nhau, đi sản chung vớt nhau, ðgÓp sức với nhau trong lao động cũng như 
khi đôi phó với mọi sự hiểm nghèo. 

Một người đi săn đơn độc chắc chắn không thể nào đủ sức giêt nỗi 
con gầu, còn nói chi đền việc giÊt voi ma-mútÏ 

Một mình anh ta làm sao mà vẩn nỗi những tảng đá nặng để làm nền 
nhà tường che và làm bềp đôt lừa? 

Thời nguyên thủy đó, tầt cả mọi thứ của đều là của chung. Mỗi buổi 
đi săn về, các cụ giả chặt các con thú sắn được thành những phần đều 
nhau, chia cho tầt cá những người đã góp sức vảo việc săn thú. 

Nhưng hàng nghìn năm đã trôi qua! Những ngôi nhà thực sự đã thay 
thê cho những túp lều cổ xưa bằng cành cây; những công cụ 
bằng đá và bằng xương đã nhường chỗ cho những dồ dùng bằng 
kim loại. : 
Người ta đã tập trồng trọt, trước hệt bằng cuôc, sau thì dùng cày. 

Người ta đã nuôi dạy thuần thục bò, ngựa và cừu. Tiêng búa đập trên 
đc đã vang lên trong các lò rèn, và các bàn xoay đã hoạt động trong xưởng 
làm đồ gồm. 

Sự phân công lao động đã xuât hiện: người thợ rèn không cần phải 
tự cày mảnh ruộng của mình nữa: anh có thể đổi rìu và liềm lây lúa mì; 
người cày ruộng không phải chăn cừu nữa: anh ta có thể đem lúa đổi 
lầy sô len cẩn thiết. 

Thê là từng đoàn thuyền, đoàn tàu chở đầy lúa mì, vải vóc, sắt và đồ 
gôm, bắt đầu ngược xuôi trên các dòng sông, giữa các khu vực đông người. 
Những người lái buôn, chủ của đoàn thuyền đó, nhiều khi biền thành kẻ 
cướp: họ sẵn sàng khi thì trao đổi hàng một cách lương thiện, khí thì 
dùng vũ lực ăn cướp trắng trợn. 

Trước kia mợi người đều cùng khổ như nhau, không phân biệt 
giảu nghèo. 

Bây giờ, những bức tưởng thành cao bao bọc xung quanh nhà ở của 
người giàu đã mọc sửng sững trên các ngọn đổi, lần át hẳn các túp lều 
lụp xụp của người nghèo. Trong kho của các nhà giảu ních đẩy lương 
thực. Và tài sản của họ mỗi năm lại sinh sôi nây nở thêm ra. 

Họ dần dần chiêm lây toàn bộ quyền hành và ngày càng áp bức 

‹ người nghèo một cách hà khắc hơn. Gặp khi túng thiêu, dân nghèo phải 
ngửa tay xin qh^ giảu giúp đỡ cho vay mượn. Thê là món nợ vay cho qua 
cơn túng đói đó lại thường đòi hỏi nhiều năm lao động cực nhọc mới 
trang trải hêt. 
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Người ta bắt đầu nô dịch hóa lẫn nhau, không phái chỉ bằng con 
đường cho vay mượn mà còn bằng con đường chiên tranh nữa; những 
kẻ thua trận bị bắt làm tù bình và biên thành nô lệ. 

Trước kia mọi người đều lao động cả. Bây giờ có một sô người hoàn 
toàn không lao động chút nảo, trong lúc những người khác phải làm việc 
dỗ mồ hôi sôi nước mắt dưới sự đe dọa của roi vọt. 

Những người đi săn thuở xưa coi tât cả các vũ khi và các con thú 
săn được là của chung. Bây giờ không những đồng ruộng. đồng cỏ, công 
xưởng là tài sản riêng, mà cá những người nô lệ cày ruộng. chăn gia súc 
và làm việc trong các xưởng đó cũng đều là của riêng của những người 
chủ nô. 

Trước kia, tât cả mọi người trong công xã sông hòa binh với nhau, 
không bao giờ chém giêt nhau. Không phải là không có lý do mà trong 
tiêng Nga, cùng một từ tdnia» lại có hai nghĩa: (hòa binh» và (công xã». 

Nhưng, cùng với sự ra đời của chê độ nô lệ, sự đầu tranh đã bắt đầu 
điển ra trong nội bộ của tât cả các thị trần, đô thị. 

Người chủ nô khinh bị người nô lệ, và những người nô lệ cũng căm 
ghét chủ nô cao độ. 

Họ chỉ muôn tỉm cách thoát khỏi vòng áp bức của chủ. Còn bọn chủ 
nô thì cô tỉnh duy trì tài sản sông, công cụ biết nói của mình. Nhà nước 
chiếm hữu nô lệ dùng vũ lực che chở quyền sở hữu đó của người công 
dân tự do. Môi khi những người nô lệ tìm cách nỗi dậy, họ đều bị đàn 
áp dã man không thê tướng tượng được. 

Và như vậy, chẽ độ công xã cổ xưa đã nhường bước cho một chê độ 
mới, chê độ nô lệ. 


I1—270 





tồI 


Í| 
tị 


== 


thÌ lim lllllÌ Illlluiilltht?' in, Z7 ‹fÌ\\ÌtIWÚ| 
k k La TÂN L, LÃ| K: IÝEi là => xti{(04R1Ê HH" , 





Chương XI 


NHỮNG BƯỚC 
ĐẦU TIÊN 
CỦA KHOA HỌC 


Thời xưa thê giới đôi với con người tựa như cả một vùng bí mật 
mênh mông. Cái gì cũng không thể hiểu được, không thê cắt nghĩa được. 

Con người thời đó cho rằng anh ta chỉ đi một bước, làm một cử 
chỉ nhỏ cũng đủ làm thức tỉnh những sức mạnh phi thường đáng khiềp 
sợ; chúng có thể gieo tai họa hoặc mang lại hạnh phúc cho mỉnh trong 
chớp mắt. 

Cái vôn kinh nghiệm của con người còn ít ôi, bé nhỏ, đền nỗi anh ta 
không biêt chắc chắn ngay cả đên những điều rõ ràng nhât, như là sự 
kê tục của các mùa trong một năm và sự nỗi tiệp giữa ngày và đêm. 

Người ta đã tô chức các cuộc lễ thần bí cầu cho mặt trời tiễp tục 
luân chuyền trên bầu trời. Thí dụ: Ở Ai Cập, Ông vua, mà người ta tin 
rằng đó là hiện thân của mặt trời ở trên trái đât, hàng ngày đi đạo một 
vòng quanh đền, đề bắt buộc mặt trời cũng phải đi hêt vòng trong ngày đó. 

Mùa thu đên, những người Ai Cập thời xưa làm lễ (dâng nạng cho 
Mặt Trời: họ cho rằng Mặt Trời mùa thu đã suy yêu, phải cần có đôi 
nạng để đi cho khỏe. 

Nhưng con người đã lao động và, trong lao động, anh ta đã tập tìm 
hiểu dân dần thê giới xung quanh với những đặc điểm của nó. 

Trong khi đẽo và mài đá, những người thợ thủ công đẩu tiên đã 
dùng con mắt và bàn tay để tìm biêt những đặc tính của đá: anh ta biệt 
rằng đá thì rắn, nhưng đễ vỡ; mà đá lại là vật vô tri vô giác, đánh đập 
mạnh thê nào cũng không biệt kêu. Có thật là đá có năm bảy loại không. 
Loại đá này thì không lên tiêng, nhưng bât thần loại đá khác lại bắt 
đầu lên tiềng? 

Giả định này có thể làm chúng ta phải phỉi cười. Nhưng người nguyên 
thủy không suy nghĩ như chúng ta ngày nay. 

Con người thời tiền sử chưa biết tông hợp những sự việc đã quan 
sát được, để từ đó rút ra những quy luật: anh ta hình dung thê giới chỉ 
gồm toàn những sự việc riêng biệt, có tính châầt những ngoại lệ không 
giõng nhau. Anh ta thầy rằng không thê kiêm ra được hai hòn đá hoàn 
toàn giông nhau, vậy thì đặc tính của hai hòn đá đó chắc cũng phải khác 
nhau. Vì vậy, khi đếo đá để làm một cái cuốc, anh ta cô hêt sức làm cho 
nó giông như hệt những cái cuôc cũ. Anh ta tin rằng nêu không làm như 
vậy thì cải cuôc mới làm này sẽ không xới đầt khỏe được. 

Nhưng hàng thê kỹ và hàng nghìn năm đã trôi qua. Từ vô sô những 
hòn đá khác nhau nằm ở trong tay, con người dần dần đã đi tới một khái 
niệm chung về đá. Do kinh nghiệm thực tê, anh ta biệt rằng các hòn đá 
đều rắn, vậy thì (đáả» nói chung là một chât rắn. Anh chưa thây có một 
hòn đá nảo biệt kêu. Vậy thi «đá» nói chung là không biệt nói, biệt kêu. 
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Chính bằng cách đó mà các mầm mông đẩu tiên của khoa học đã 
xuât hiện, nghìa là đã xuât hiện những kiên thức sơ đẳng về thê giới 
xung quanh ta. 

Khi người thợ thủ công nói rằng đá lửa là một chât rắn, thì anh ta 
nghĩ đền đá lửa nói chung chứ không phải là hòn đá cụ thể anh đang 
cầm trong tay lúc bầy giờ. 

Như vậy nghĩa là anh ta đã biệt được một quy luật nhât định của 
tự nhiên và đã diễn đạt được một quy tắc có giá trị hiện hành trong vũ trụ. 

(Sau mùa đông bao giờ cũng là mùa xuân». Điều nhận xét đó chẳng 
có gì đáng ngạc nhiên đồi với chúng ta bây giờ. Mùa dông qua rỗi thị 
dĩ nhiên là mùa xuân tới chứ không thể là mùa thu được. điều đó đôi 
với chúng ta thật là rõ ràng như ban ngày. Nhưng đồi với tổ tiên xa 
xưa của chúng ta thi sự kê tiễp của bôn mùa chính là một trong những 
phát minh khoa học dầu tiên tìm ra được sau bao nhiêu thời gian quan 
sát tự nhiên. 

Người ta chỉ bắt đầu đềm các năm. kế từ sau khi đã hiểu rằng các 
mùa hè và mùa đông không phải đền một cách tủy tiện, ngẫu nhiên; 
trải lại sau mùa đông, bắt buộc phải là mùa xuân, và sau mùa xuân bắt 
buộc phải là mùa hạ rồi mùa thu. 

Chính người Ái Cập cô đại đã khám phả ra diều đó, do đã quan sát 
chu kỷ nước đâng cao ở sông Nin”. Họ đã căn cứ vào những kỳ nước 
sông đãng cao để đêm các năm. 

Chính các giáo sĩ có nhiệm vụ theo dõi mực nước sông Nn, vì người 
Ai Cập hổi đó tin rằng sông Nin là một thiên thần! Cho đên hiện nay 
trên tường của các dền đài ở Ai Cập nằm sát bờ sông Nin còn giữ lại 
những vạch đánh dầu mực nước của dòng sông do các giáo sĩ làm. 

Tháng bảy, khi đâầt ruộng khô nẻ, nông dân môi mắt chờ mong nước 
sông Nin chảy vào các con mương, trong lòng phầp phỏng không biệt 
có được như ý nguyện không. Nêu chẳng may trời nỗi giận vì con người 
phạm nhiều lỗi lầm, không cho nước sông tràn vào mương để tưới cho 
ruộng đồng đã khô cạn, thì số phận họ sẽ ra sao đây? 

Vi vậy, nhân dân khắp nơi lũ lượt đem lễ vật đền cúng lễ ở các đến. 
Người ta vét cót thốc còn được ít lúa nảo đều đem biêu các giáo sĩ để 
van lạy họ khéo léo cầu xin Trời rủ lòng thương dân. 

Hàng ngày, từ lúc tỉnh mơ, các giáo sĩ đi xuông bờ sông để xem mực 
nước đã lên đên dâu. 

Đêm đền họ leo lên gác thượng để quan sát trăng, sao trên trời, vì 
trời có sao là lịch của họ. Rồi tới một ngày kia, họ long trọng tuyên bô 


' Sông Nin là sông lớn nhât ở châu Phi, chây trên đât Ái Cập và để ra Địa Trung 
Hải. — ND. 


ở trong đền: cTrởi đã thê theo lời cầu nguyện của chúng ta: hãy dợi 
ba đêm nữa nước sẽ tưới ruộng đồng». 

Đần dần, từng bước một, loài người chiêm lĩnh cả một thể giới 
trước kia vôn là hoàn toàn bí mật, nhưng từ nay thì không còn là do ngẫu 
nhiên chỉ phôi nữa, mà đã có thê lây kiên thức của con người dễ điều \C —NÀ 
khiển. Nóc các đến đải chính là những dải quan sát thiền văn đầu tiên, | Z2) — 4 
và xưởng của người thợ đồ gôm và bác thợ rèn chính là những phòng _= ` 
thi nghiệm đầu tiền. Ở đó người ta đã thu lượm được những điều hiểu 
biệt dầu tiên do quan sắt mà có. 

Cứ như vậy, con người đã tập quan sát, tính toán và rủi ra những 
kết luận. 

Cải vôn khoa học cô xưa đó không giõng nền khoa học ngảy nay mây 
tỉ: nỗ hãy còn giông phép phủ thủy nhiều. Thời đó người ta không những 
chỉ quan sắt các vì sao mà còn muôn xem sao để đoán trước tương lai, E 
Vừa khảo sát bầu trời và trải đât, người xưa vừa cầu nguyện đất trời Ẳ 
ban phúc lành. Nhưng cải đó có hề chỉ: điều quan trọng là đám mây mù II” 
tăm tôi đã tan đẩn trong dầu óc con người. 






CÁC THIÊN THÂN Trong sương mù của một thê giới kỳ ảo những nét mô phỏng chân 
RỨT LUI LÊN TRỜTI thật các LG be =1 dân hiển diện nước Hi EDIE người. _ 

Ở thời kỳ tiền sử, người ta thây ở đầu cũng toàn là ma quy: trong 
mỗi hòn đá, mỗi thân cây, mỗi con vật, đều có ma quỷ ân nâp. 

Sự In nhằm ây cuôi cùng đã mãt đi, 

Đền một thời kỳ nào đó, người ta không cỏn tin rằng trong mỗi 
con vật có chứa một con ma, một sức mạnh thần kỳ nữa. Ở trong rừng, 
trong trí tưởng tượng của con người, chỉ có một vị thần rừng duy nhât, 
chứ: không phải mỗi thân cây, mỗi con vật có một vị thần riêng. 

Người nông dân từ đó không còn tin rằng mỗi bó lúa có những vị 
thần riêng, mà chỉ có một vị nữ thần mùa màng hóa phép cho (ât cả các 
cây lúa mọc lên. 

Những vị thần thay thê cho các vị thần trước kia. không còn sông 
bên cạnh người nữa. Sự hiểu biêt của con người càng tiên bộ thì càng 
đây lùi thần thánh ra xa nơi ở của con người. Vì vậy, thần thánh đã đên 
Ân náu ở những nơi mà cơn người chưa từng đặt chân tới bao giờ, như 
các khu rừng thiêng âm u, những đỉnh núi cây mọc rậm rạp. 

Nhưng về sau con người cũng đi tới cả những vùng rừng núi xa 
xôi ầy: ánh sáng khoa học cũng đã xua tan bóng tôi âm u và sương mủ 
dày đặc ở những nơi rừng rậm, núi cao, 

Các vị thần thánh bị xua đuổi khỏi những nơi ân náu cuồi cùng trên 
mặt đầt ây, buộc lòng phải lên trời, phải lặn trôn xuông đáy biển sâu và 
ân mình trong lòng quả đât, dưới Diêm vương. 
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Những chuyện thần thánh hiện lên quanh nơi người Ở, ngảy cảng 
ít đi. Và những truyện thần thoại nói về các vị thần thánh hiển linh ra oai 
tác quái trong cúc cuộc chiên tranh, các cuộc vậy thành, được truyền 
miệng lan đi khắp trải đầt. 

Người ta kế rằng: thần thánh đeo giươm giáo xông ra trận, hóa phép 
ra mây mù để cứu sông cho những tướng lĩnh được các ngài thương 
yêu, và làm ra sầm sét đánh đuổi kẻ thù. Nhưng mỗi khi kê, bao giờ người 
ta cũng không quên nói thêm: (Câu chuyện xảy ra đã từ lâu, lâu lắm». 

Như vậy là do tích lũy được nhiều kinh nghiệm, con người đã dần 
dần cắt nghĩa được các sự vật trên trái đầt và ngày càng mở rộng phạm 
vi hiểu biết của mình và càng đây lùi xa dần các ma quỷ thần thánh về 
đi vãng hay về thê giới khác. 

Quan hệ với các vị thần đã trở nên khó khăn. Xưa kia, tât cả mọi 
người đều biệt làm phép lạ, cử hành những nghi lễ thần bí. Những nghì 
lễ này cũng dơn giản hơn bây giờ. Hồi trước, muôn cầu cho trời mưa 
xuông chẳng hạn, thì chỉ cần ngậm nước trong mốm, rồi vừa nhảy múa 
vừa phun nước ra. Muôn đuổi mây đi, người ta trèo lên mái nhà và bắt 
chước gió thôi mạnh. 

Bây giờ thì người ta biêt rằng không thể nào gọi mưa hay xua tan 
mây đi bằng cách ây được: người ta hiểu rằng các vị thiên thần đâu có 
dễ đàng bị thuyệt phục như vậy. Chính vi vậy mả tu sĩ là người thông 
thạo các nghi lễ phức tạp và những truyện thần thoại bí mật, bây giờ 
trở thành người trung gian giữa những người bình thường với thần 
linh. 

Xưa kia thầy phủ thủy chỉ làm việc điều khiển lễ nhảy múa thần bí 
của những người đi săn. Ông ta cũng chằng quen thuộc các vị thần linh 
hơn bãât cứ người đống chủng nào khác. 

Đôi với thầy tu bây giờ thì khác hẳn, ông ta ở tại một khu rừng nhỏ 
thiêng liêng, ngay sát cạnh các vị thần linh. Ông trẻo lên mái đến, xem 
sao để đoán xét ý Trời. Chỉ mình ông ta biêt đọc cuôn sách huyền bí đó 
mà thôi. Ông còn biết xem xét những lòng ruột của những con vật bị 
giêt đi để cúng tê thần linh, để đoán trước kêt quả của những trận đánh 
nhau chưa diễn ra. Tóm lại, ông ta là người trung gian giữa người và 

an linh, 

Còn đôi với những người trần mắt thịt, thi các thần lính mỗi ngày 
lại càng lánh xa đi thêm nữa. Đã qua hẳn rồi thời kỳ thần linh đôi xử 
dễ đãi với mọi người như nhau. Người ta chỉ việc đưa mắt nhìn xung 
quanh mình là đủ nhận thầy rằng bây giờ sự bình đẳng trước kia không 
còn nữa. Những thầy tu dạy rằng: (Cải đó là chính đảng. Trong mọi 
việc, ta phải tin theo ý các thần linh. Thần linh cai quản thê giới, cũng 
như các vua chúa cai quản các nước vậy». Nhưng đâu có phải là tât cả 
mọi người đều ngoan ngoãn tuân theo lời giảng dạy của các thầy tu. 


“ 


THẺ GIỚT 
MỞ' RỘNG 





Cũng có những người nỗi loạn. Đó là những người không chịu củi mình 
vãng theo ý các thần linh. 

Rồi sẽ đên lúc một nhà thơ Hy Lạp thôt lên những lời táo bạo: 

—Nàảo đâu là cái công lý của thần Dóớt” mà bao người thường 
ca ngợi? Những người tôt thì phải đau khổ, còn kể xâu lại được sung 
sướng. Con cái thì bị trừng phạt vì cha họ phạm tội ác. Vị thần duy nhâầt 
còn ở lại giữa loài người, mà người ta còn cầu khần được, đó là thần 
Hy-vọng. Tât cả các vị thần khác đều đã bay lên đỉnh núi Ô-lanh-pơ? 
TÔI!) 


Con người thời tiền sử không phân biệt giữa sự thật và truyện hoang 
đường, giữa khoa học và mê tín. 

Phải trài qua hàng bao nhiêu nghin năm thì cái «thật» mới thắng 
được cái (bịa đặU. 

Trong các bài ca và các truyền thuyết còn lưu lại tới ngày nay, những 
sự việc thật trong lịch sử của các bộ lạc và các thủ lĩnh bộ lạc đều lẫn lộn 
với những truyện hoang đường về những anh hùng, thần thánh tưởng 
tượng. Ở đó, phần địa lý thực sự xen lẫn với những chuyện tướng tượng, 
những kiên thức đầu tiên về các thiên thể pha trện với những truyền 
thuyết cô xưa, 

Người Hy Lạp thời cổ đại đã để lại cho chúng ta những bài trưởng 
ca cô xưa nhật là I-H-át và Ô-đi-xẽ. Những truyện đó mô tả việc người 
Hy Lạp bao vây và phá hủy thành Tờ-roa, và những cuộc phiêu lưu kéo 
đài bao nhiêu năm của Ô-đi-xê là thủ lĩnh của một bộ lạc Hy Lạp đã 
trôi giạt qua bao nhiêu biến rồi mới trở về tới quê hương, thành phô . 
I-ta-ca của mình. Trong các truyện đó, các vị thần cũng tham gia chiên 
tranh bên cạnh những người thường và cũng chia làm hai phe: một phe 
ủng hộ đám người đền tần công thành Tờ-roa, một phe che chở cho những 
người bị bao vây, Khi tôn thât đe dọa người được các vị thần yêu mền, 
tức khắc các vị thần đã tìm cách cứu thoát anh ta. Khi mở yên tiệc trên 
đỉnh núi Ô-lanh-pơ, các vị thần đã luận bàn: các dân tộc thù địch có nên 
sông hòa bình với nhau hay tiềp tục đỗ máu. 

Người ta thường tự hỏi: trong các truyền thuyêt đó cái gì là việc 
có thật trong lịch sử, cái gì là bịa đặt? Người Hy Lạp có từng đánh 
nhau quanh thành Tờ-roa không? Và thành phô Tờ-roa có thật 
không? 


Cuộc tranh luận kéo đài rât lâu cho mãi tới khi các nhà khảo cô học, 


Dớt: tên ông thần đứng đầu tầt cả các thiên thần, theo (thần thoại Hy Lạp. — ND, 
` Ô-lanh-pơ: tên một ngọn núi là nơi các thiên thần náu mình theo thần thoại Hy 
Lạp. —WÖ. 
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dựa theo các sự kiện được kế lại trong truyện l-li-át, đã đào bới được 
ở vùng Tiểu Á những di tích thành Tờ-roa đỗ nát, đúng ở địa diễm dự 
đoán. 

Rồi sau người ta cũng xác minh được rằng truyện Ô-đi-xê không 
phải là hoàn toàn bịa đặt. Các nhà địa lý đã vẽ lại được trên bản đổ đường 
đi của Ô-đi-xê. 

Nêu như ta lầy một tâm bản đổ ra, ta sẽ tìm thây được Nước của 
những người ăn hoa sen và các đảo Ê-ô-lơ, thậm chí cả đảo Sin-la và 
đảo Kha-rip-đa. Những hòn đảo này đã suýt làm hư hại con tàu của 
Ô-đi-xê, khi con tảu đi qua giữa các đảo này. 

Nước của những người ăn hoa sen đó là bờ biển Tơ-ri-pô-Ïi-tan 
ở châu Phi, các hòn đảo Ê-ô-lơ hiện nay gọi là Li-pa-rơ. còn Sin-la và 
Kha-rip-đa là vịnh giữa đảo Xi-xin và nước Ý. 

Trong truyện Ô-đi-xê không phải mọi cái đều là hư câu. Nhưng 
dù sao chúng ta sẽ có thể mắc sai lầm lớn khi chúng ta có ý định nghiên 
cứu địa lý của thê giới cỗ xưa trong câu truyện Ô-di-xê. 

Nhưng trong truyện Ô-đi-xê, địa lý còn bị bao bọc trong tâm màn 
bịa đặt. Các ngọn núi ở đó trở thành những quái vật. những người dân 
ở hải đảo hoang vu được mô tả thành những người không lồ quái đị, 
ăn thịt người, chí có một con mắt ở giữa trần. 

Con người thời ây chỉ thông thuộc có mảnh đât quê hương thôi. 
Những thuyền buôn cũng đã di ngang dọc trên các biển nhưng không 
dám đi cách bờ quá xa. Biên khơi hãy còn gieo rắc khủng khiệp cho họ, 
vì họ đi biên mà không có bản đổ, không có kim chỉ nam. chỉ mỏ mẫm 
tìm đường theo hướng mặt trời và các vì sao. Những tảng đả sửng sững 
trên dảo, những cây cao trên bờ là ngọn hải đăng của những người đi 
biến thời ây. 

Quả thật biện khơi chứa đựng những nguy hiểm khôn hrờng. Những 
con thuyền thô kệch bụng to phình ngà nghiêng trước những làn sóng 
nhỏ. Các cánh buồm sơ sài điều khiến cũng khó. Gió mạnh như dọa nạt 
con người và giễu cợt những con thuyền mỏng mảnh như đùa rỡn với 
những cọng rơm. 

Thề nhưng cuôi cùng, con thuyền đã cập bên. Đoàn người di biển 
nhọc mệt kéo lê thuyền trên bờ biến cát. Đây là đât liền, họ có thẻ nghỉ 
ngơi được. Nhưng họ không yên tâm. Bờ biến xa lạ này còn nguy hiểm 
cho họ hơn cả biên khơi. Những thủy thủ đó tưởng tượng ra mọi thứ 
chuyện khủng khiệp, tưởng chừng như sẽ thây xuât hiện những kẻ ăn 
thịt ngưởi mà họ thường nghe những bạn bẻ thành thạo nghề đi biến 


-đồn đại. Bât cử một con vật lạ nào cũng trở nên một con quái vật đưới 


mắt họ. Họ sợ sệt không dám liều lĩnh đi vào sâu trong đât liền. 
Nhưng dần đần mỗi cuộc du hành mới, đều mở rộng thêm phạm 
vị thê giới quen biểt của con người, và đây lùi thêm mãi phạm vì của cái 


mơ hồ. bí ân. Những nhà hàng hải táo bạo đã đi thăm dò tới đầu cùng 
của Địa Trung Hải, tới chỗ giáp dại dương. Dưới mắt họ, đại đương nảy 
là vô cùng vô tận như vũ trụ. Khi họ trở về nhả, họ kế lại rằng họ đã đi 
tới chỗ tận cùng của thê giới, rằng mặt đầt ở đâu cũng có biên bao bọc. 

Hàng ngàn năm trôi đi. Dần dần con người đã có thể đi từ châu Âu 
sang Ấn Độ, từ Trung Quôc sang châu Âu. Nhiều nhà hàng hải vượt 
đại đương đi tìm những miền đầt mới, có người ở. 

Nhưng dù sao thi truyện hoang đường vẫn sẽ còn đi kèm theo khoa 
học về Trái Đât trong một thời gian khá dài. 

Chính ông Cô-lông, người đã tìm ra châu Mỹ, lại tin tưởng rằng ở 
trên trái đầt có một ngọn núi cao, đó là Thiên đường nói trong kinh thánh. 
Ông đã vit cho nữ hoàng Tây Ban Nha là ông hy vọng sẽ đi đền tận chôn 
Thiên đường đó để nghiên cứu vùng lân cận của nó. 

Và ở nước Nga, tới tận thê kỷ mười lãm. người ta vẫn còn tin rằng 
ở bên kia dãy núi U-ran có những bộ lạc về mùa đông nằm ngủ l¡ bì suôt 
mây tháng như loài gầu! Có một cuôn sách chép tay nhan để «Về những 
con người lạ của nước phương Đông», trong đó tác giả việt rầt nhiều 
chi tiết về những con quái vật không đầu, miệng mọc ở gáy, mắt mọc ở 
ngực. 

Những điều tin nhám dó, bây giờ đôi với chúng ta thật đáng tức 
cười. Nhưng ngay bây giờ thi lại có những người viêt tiểu thuyêt bịa 
đặt ra là ở những thiên thể xa lạ con người chưa di tới, có những quái 
vật lạ kỳ! 

Còn trái đât của chúng ta thì ngày nay ai nây đều biết về nó rât rõ 
rồi. Vì vậy, cho nên những nhà tiểu thuyềt thích truyện dị kỳ buộc phải 
đưa những nhân vật của họ xuông tận lòng trái đât, lên mặt trăng. lên 
sao Hỏa hay những hành tĩnh khác. 





NHỮNG NGHẼ SĨ Lịch sử loài người càng tiên lên thì phạm vi những sự việc hoang 
ĐẦU TIÊN đường. bí ân trong cuộc sông ngày cảng thu hẹp lại. Con người ngày 


càng có ý thức rõ rệt hơn về sức mạnh của mình, về sự chính xác của con 
mắt nhận xét của mình, và do đó cảng ít dùng đền những lễ nghi huyền bí. 
Trí thông minh của con người xua tan dần tầm màn mê tin trước kia che 
lâp cảnh vật trước đôi mắt anh ta, cũng như tia nắng mặt trời mọc làm 
tan sương mù trong các thung lũng. 
Những thói tục huyền bí đã tồn tại rầt lâu trong các lễ nghi tôn giáo, 
: _ các trỏ chơi, các điệu nhảy múa và các bài ca tôn nghiêm. Nhưng ngay 
cả trong lĩnh vực này là nơi hàng bao nhiêu năm mê tín vẫn chiêm lĩnh, 
thì lý tri của con người đã thức tính cũng dần đền chiêm lĩnh vả xua đuôi 
mề tín ổi. 
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Các bài ca, điệu múa thần bí mâãt dần nội dung huyển diệu để trở 
thành những bài ca điệu múa bình thường. 

Những người nông dân thời cổ Hy Lạp trước kia có những hội 
vui lớn để ca ngợi thần mùa màng Đi-ô-ni-xöt. Thoạt đầu những lễ nghỉ 
đó có tính chât thuần túy tôn giáo và huyền bí. Khi những người tham gia 
ban đồng ca dùng tiềng hát để diễn tả cái chêt và sự tái sinh của thần 
Đi-ô-ni-xôt, họ tin rằng làm như thê sẽ giúp cho thiên nhiên thức tỉnh 
khỏi giãc ngủ mùa đông để ban thóc lúa, hoa quả, và nho cho con người. 

Những người nông đân đeo mặt nạ cải trang thành những con vật, 
nhảy múa chung quanh những bàn thờ cúng thần. 

Người lĩnh xướng bắt đầu ca về những đau khô của thần Đi-ô-ni-xôt; 
ban đồng ca hát đáp lại điệp khúc tiềp theo. 

Những nghi lễ huyền bí ây đã rât giông những buổi biểu diễn sân 
khâu hiện nay. Người lĩnh xướng và đoàn người đeo mặt nạ nhảy múa 
là tiền thân của những diễn viên sân khâu ngày nay. Người lĩnh xướng 
đó không những điễn tả nỗi đau khô của vị thần bằng lời ca mà còn bằng 
điệu bộ nữa. Anh ta lây nắm tay đầm ngực, giơ hai cánh tay lên trời để 
tỏ nỗi buốn khổ của mình. 

Khi vị thần sông lại, thì những người đeo mặt nạ reo vui rầm rĩ, 
cười đủa, nhạo cợt, nhăn nhó, rỡn nhau. 

Các thê kỹ trôi qua và nội dung thần bí của bài ca, điệu múa trên 
bị quên lãng đi. | 

Nhưng bản thân bài ca, điệu múa ây thì vẫn còn lưu truyền mãi, 
và sau nảy không dùng để ca ngợi thần thánh mà để ca ngợi những con 
người đũng cảm và chê giễu thỏi hư tật xâu của xã hội. 

Như vậy là người lĩnh xướng của ban đồng ca thời thượng cô đã 
biên thành diễn viên bị kịch sau nảy, và những người đeo mặt na thời 
xưa về sau đã trở nên những diễn viên hài kịch, những anh hể. 

Nhưng người lĩnh xướng thuở xưa không chỉ là người diễn viên 
sân khâu đầu tiên, mà còn là người ca sĩ đầu tiên nữa. Thoạt đầu anh chỉ 
hát trong hàng ngũ của ban đồng ca; về sau, anh cũng biểu diễn một mình 
nữa. 

Sau khi đã tách ra khỏi các cuộc cúng lễ theo tục lệ thì bài ca được 
người ta hát lên không riêng gì trong những nghỉ lễ thần bí mà cả ở bản 


tiệc để chúc mừng người tù trưởng bệ lạc đang chén anh chén chú với 


các tướng lĩnh của mình. Người nghệ sĩ dân gian vừa ca hát vừa gảy 
đàn, hay vừa nhảy múa nữa, đúng như phong tục từ cô xưa. Một mình 
anh vừa đóng vai người lĩnh xướng, vừa là ban đồng ca, hát cả những 
đoạn lẫn điệp khúc. 

Nội dung bài hát của nhà nghệ sĩ dân gian đó là gì? Đó là thiên anh 
hùng ca mô tả chiên công oanh liệt của các vị thần và các anh hùng, các 
thủ lĩnh của bộ lạc đã đánh lui những quân thù hung hãn nhật, hoặc 


nói lên sự tiêc thương các liệt sĩ đã bỏ mình ở mặt trận và kêu gọi báo 
thù cho những ngưởi đã quá cô. 

Bài ca không còn dính dáng gì đền việc phù phép thần bí nữa. Nó 
ca ngợi những chiên công đã qua, để cổ vũ con người lập nên những 
chiên công mới. 

Ngoài ra, còn có những bài ca về tình yêu, về mùa xuân, về sự nhớ 
nhung, phiền muộn. Chính những bài hát trữ tình này cũng bắt nguồn 
từ những điệu hát trong các lễ nghi thần bí xưa kia được tổ chức nhân 
dịp những đám ma chay, cưới xin, hoặc khi gặt hái. Ở' đây, những diễn 
viên chia thành hai tôp ca, hát đồi đáp với nhau từng đoạn ngắn. 

Rồi cô thiêu nữ vừa kéo chỉ vừa khẽ hát những bài ca tỉnh tứ đó, 
vả bả mẹ ru con cũng hát lên những điệu êm ái, dịu dàng. 

Về sau, những bài ca ngợi mùa xuân vang lên khắp bôn mùa, và 
những bản tình ca không chỉ được hát lên trong những đảm cưới 
mà thôi. 

AI là người đã sáng tác nên tât cả những bản anh hùng ca và những 
bài hát trữ tình đó? 

Nào a1 biệt được điều đó, cũng như ta không hề rõ tên người đã 
sáng chê ra lưỡi gươm hay cái khung cửi đầu tiên. Đó là vì những công 
cụ, những bài ca, những tiêng nói của các dân tộc không phải là kêt quả 
lao động của những cá nhân riêng lẻ, mà chính là công trình sáng tạo của 
hàng trăm thê hệ. Nhà ca sĩ dân gian thời cổ đại không phải tự mình đặt 
ra điệu nhạc và lời ca của những bản anh hùng ca mà anh trình bày: 
anh chỉ nhắc lại chính những điệu và lời anh đã học được. Truyền miệng 
từ thời nảy qua thời khác, các bài ca đó ngày càng phong phú, hay hơn, 
đẹp hơn, và cuôi cùng đã trở nên những bản trường ca có giá trị, tựa 
như những dòng suôi nhỏ chảy tụ lại thành những con sông lớn. 

Chúng ta nói bản trường ca (T-li-át› là của Ô-me. Nhưng Ô-me là 
ai? Ta chỉ biêt về Ô-me qua các truyền thuyêt mà thôi. Chính Ô-me cũng 
có tính chât thần thoại như những anh hùng mà ông ca ngợi. 

Ở thời kỳ những bản anh hùng ca ra đời, người ca sĩ đân gian gắn 
liền chặt chẽ với thị tộc, với bộ lạc của mình. Tât cả đều làm chung, và 
cả những bài ca cũng là công trình tập thể của bao nhiêu thê hệ liên tiêp. 

Nhà ca sĩ dân gian cô đại không tự cho mình là tác giả bài ca, kế cả 
những khi chính anh đã sửa chữa cho bài ca do ông cha truyền lại được 
hay hơn 

Nhưng đền một ngày kia, con người đã bắt đầu phân biệt cái gì là 
của riêng minh với cái thuộc về người khác. Thị tộc đã tan rã, không 
còn là một khôi thông nhầt như trước. Mỗi người làm việc cho riêng mình, 
chứ không chịu làm một công cụ cho tập thể sai khiên. 

Và qua vải thê kỷ nữa, nhà thơ Hy Lạp Tê-ô-nhít-xơ đã việt nên 
những câu đầy tự hào như sau: 


t2 
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(Tôi viềt nên những câu thơ mang tính chầt độc đảo của 
tôi, đó là công trình nghệ thuật của tôi. Không aI có 

quyền tước đoạt thơ của tôi, lầy tên mình thay cho tên 
tốt ở cuỗi bài thơ. Ai nầy đều sẽ công nhận rằng: (Đây 
chính là thơ của Tê-ô-nhít-xơ quê ở Mê-ga». 


Ở thời kỳ toàn thịnh của chê độ thị tộc gia trưởng trước kia, ai đám 
nói những lời tảo bạo như vậy? 

Từ đây trở đi danh từ côi» luôn luôn ở cửa miệng người ta. Thời 
kỳ con người tưởng rằng không phải họ lao động mà là cô một sức mạnh 
vô hình điểu khiến họ, thời kỳ ây đã lùi xa về quá khứ rồi. Nhà thi sĩ 
Nàng thơ» đã đem cảm hứng đền cho mình và vẫn nói quả quyềt rằng 
mình có tài làm thơ là do (Trời phú cho», nhưng mặt khác anh vẫn biệt 
rõ công lao của bản thân mình. 


(Nàng thơ giúp tôi tìm thây lời thơ: 
Tên tuổi tôi sẽ lưu truyền hậu thê». 


Đó là hai câu thơ của nữ thi sĩ Hy Lạp tên là Xa-phô. Ở đây ý mới 
và ý cũ nhập làm một. Nhà thơ Xa-phô vẫn cho rằng chính (Nàng thơ» 
đã đem lại lời thơ cho mình, chứ không phải là nữ thị sĩ đã tự viết ra lời 
thơ, Nhưng trong hai câu thơ đó cũng đã thây rung động niềm tự hào 
của một người sáng tác, biết chắc rằng tên tuôi mình sẽ còn lại với thời 
gian. 

Con người đã trưởng thành như vậy. Và con người cảng lớn lên 
thì tầm mắt và chân trời càng mở rộng thêm ra mãi. 





T72 


* + , nhưng 
- ° “6s 





(VIÊN BẢ O Các bạn thân mên! Các bạn đã đọc xong quyên sách, cười khoái 
' , chí khi xem các tranh vẽ vui nhộn. Lời do các nhà văn tải giỏi 
TẢNG CUA việt. Họ đã mô tả lịch sử của nhân loại một cách lý thú và dễ 
z ^ hiệu. Cũng như các môn khoa học khác, sử học dựa trên cơ sở 
CHUNG TOI› các tài liệu có thực. Trong sô những tài liệu đó có các hiện vật 
của nền văn hóa vật chât được lưu tại trong nhiều bảo tàng trên 
thê giới. Trong quyền sách của chúng tôi, chúng tôi cũng đã 
tạo nên một bảo tàng nhỏ của mình. Mời các bạn đên thăm 

viện bảo tàng đó. 
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[. HỆ THỰC VẠT VÀ 
ĐỘNG VAT ĐAU KỲ 
ĐẸ TỪ. 


[LÁT GILr#] 


NHỮNG NŒI CU TRỤ CỎ XHẬT CA 


THỲ GIớI ĐÔNG VAT: 










NƠI CƯ DÂN XƯA NHẬT Ở CHÂU ÂU SÔNG TRONG VỀU ĐHỢ DẦU iu Ð lich hộ răng 
NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU ÂM ÁP. cong, nai không lỗ, ngựa hoang. | 


Lư * 
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. @Hệ thực vật và động vất đầu 


kỷ Đệ tứ (thuộc lãnh thể 
Liên Xô). 


- Tượng đán bà. Hinh chim. 


Đà. Thời đại Đồ Đá Cũ. 
180 40 nghin năm trước đây. 


. QHệ thực vật vả động vật thời 


kỳ băng hà (thuệc lãnh thể 
Liên Xô)», 


. Bản đổ (lãnh thỗ thuộc phần 


chân Âu của Liên Xô): «Hệ 
động vặt thời kỳ sau băng hà 
và những nơi cư trủ chủ yêu 
của thời đại Đồ Đá GHian, 


. Hình những vật thể sông. Đã. 


Nghệ thuật hiện thực sơ khai 
sữm của thời đại Đã Đá Cũ. 


H. HỆ THỰC VẬT VÀ 
ĐỘNG VẬT THỜI KỸ 
BĂNG HÀ. 
















* THỜỞI KÝ BẰNG HÀ CITC BẠI 


THỂ GIỚI BỘNG VẬI: @ THƠI KY BẰNG HÀ CUÔI CUNG 


voi ma-mút, tê giác lõng len, gầu hang động, bỏ rừng, 
nai miền Bắc, ngựa hoang. A_ NƠI QUẦN TỰ CHÍNH CỦA THÔI ĐẠI 
MU-XCHIE (ĐẦU THỜT ĐẠI ĐỖ ĐA). 3 


HI. HỆ ĐỘNG VẬT CỦA THỜT KỲ SAU BĂNG HÀ 
VÀ NHỮNG NƠI CƯ TRÚ CHỦ YÊU CỦA 
THỜI KỶ ĐỒ ĐÁ GIỮA. 


Các nơi cự trú 

1. Cun-da 

2. Ve-rr-chie 

3. Xki-a-chi-no 

d4. Ya-xi-leekcai-a 

5. E-ln bà-rw 

¡ ú. Grê-mi-a-sE-r 

7. Pm-rräpfr-tsei‹na 
&. Fã-trũp-xcoi-e 
8, Gre-ben-nhi-ki 
‡ũñ. Dan Ín-ca-ba 
11. *Shl-gtœ-nhc-i-iscpr-Xeal-i 


|2. C;a-rma - GHr-la-nöpcxcai-a 





13. Bãi than bùn Tsi-ghi-re-xki 








| =— % TM.z : .= i 5 6. Những tượng nhẻ bằng đả 
Ị | của thời đại Đã Đá Cũ. 
-.» _ 7. Vật trang sức. Xương. Thời 
_ : đại Đồ Đá Cũ. 








si 


„= 
œ 


&. Tìm ra lứa bằng cách co xát, 
Thời đại Đã Đá. 

9. Tầm ván nhỏ đề lầy lửa, 

lũ. Riu đá và búa đá. Thời đại 


Đồ Đá Củ. 

ll. Các hỉnh điêu khắc và đỗ 
trang sức. Xương. Nơi cư trủ 
phần châu Á thuộc lãnh thỏ 
Liên Xô. Cuỗi thất đại Eã 
Đá Cũ. (35-10 nghin nắm 
trước đây). 
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12. Những chiềc búa nhỏ, Đá. 
Hinh con gầu. Thời đại Đã Đá 
Cửa (I10—5 nghin năm lrước 
đây). 

13. Những riu lưỡi (bằng các loại 
đá khác nhau). Thời đại Đỗ 
Đá Chữa. 

l‡. REúu có cán. Đá, Thời đại 
Đỗ Đá Ciữa, 
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. Đá. Thời đạ 
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13%. Mũi lao và 


Đồ Đá Giữa, 
L6. M 


i giáo. 
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. Xương. Thời 
Đồ Há Ciữa. 


ử 


Ở1 CHI Cả 


19. Lưõ 


Xương, Thới 


lên cả. 


20. Lao X 


đai Đã Đá Giữa. 
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21. Nghề làm đỗ gỗm (6—5 nghin 
nấm trước Công nguyễn). Kỹ 
thuật băng vòng để sản xuất 
trat đĩa. 

22, 23,25, 27.29, Bát gồm. Thời 
đạ Đã Đá Mới 5—2 nghin 
năm trước Công nguyễn. 

24. 26, 28. Những vật dụng được 
Chê tạo tử quặng. Cuỗi thời đại 
Đã Đăng. Từ hai đền siữa 
một nghỉn năm trước Cũng 
ñguyÊn. 


lão 








30, 36,37. Động vậi và những 
cảnh đi sắn. Sao chép lại một 
số hình vẽ trên đá của thời đại 

-Ö- Đồ Đá Mới ¿Mộ đán ở vũng 
Bắc ven biển A-dồp và nơi 
cư trủ ở Ca-rê-i: (36, 37). 
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3§, 4Ú, 41. Những sao chép lại các 
bức hợa của Lhờơi đại Đỗ Đã Cũ 
trên các bức tưởng lrong hang 
động Ca-pô-va (Miễn Nam 
U-ran], 





39. Bát gằm ở thới đại Đó Đá Mới. 


42 _Rịu có căn, Thới đại Đá 
Mời. 





43. Lôi vào hang Ca-pB-va. 

44. Khuôn bằng đã (khuôn đúc), 
Ái-nhĩ-lan (I-rơ-lan-đia). Thời 
đại Đồ Đồng. 

45. Hội họa trên dà. Hang Ca- 
pỗ-va. 







46. Chị tiêi trang sức của lá chân 
đồng Ken-tơ. 


PT 
TẾ lục Tư 


L —#*P mm am: 


4?. Con sơn dương. Thời đại Đã 
Đá Mới. Hội họa trên dã của 
bộ lạc Bu-sơ-ren miễn Nam 
Phi. 


48. Bức lượng. Thời đại Đã Đá 
Mới. Eu-ma-nI. 

#9. Nền nghệ thuật của những 
người chăn nuôi miễn Xa-kha- 
ra. Thời đại Đã ĐH Mới, 
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34, Eh tíc 


50. Bia. Cảnh đi sản. Rõ-ma. Thời 
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`51, Đá có hình cát. Cánh đi săn. 
đại Đã 


đại Đỗ 


Thời 
fna-nI 


lãã 


37. Đến thờ mặt trời Thời 
đại Đö Đá Mới. Anh, 

5, Bản thờ để cúng lrên mộ. 
Thời đại Đồ Đá Mới Anh. 

Š9, Khiếu vũ, đoạn trích. Thời 
đại Đỗ Đá Mời Nến nghệ 
thuãt của Nam Phi 



















60. Bức tượng nhỏ, biểu tượng 
lọ hoa đưới đạng đấu người. 
Thời đại Đã Đá Mới Ru- 
Iia-rn. 

61. 64. Bức tượng nhỏ làm bằng 
Xương. Nghệ thuật thời đại 
Đỗ Đá .Cù. Ru-ma-ni. 


', Bức tượng nhỏ. Thời đại Đã 
Đã Mới. Ru-ma-ni. 


63. Một mảnh tượng. Thời đại 
Đã Đá Mứt Rtu-ma-ni, 
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&Š. Thân tượng vã các thấn có hình 


Thơi đại Đã Đá 


aũc-xử, 


mặt người. 
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66. Hinh những con vật được vẽ 
trên đả được lö rõ bằng màu 
trắng. Thời đại Đã Đá Mới. 
n-Hy, 

67. Củu đực, với dầu hiệu sủng 
bái Thời dại Đã Đã Mới. 

65. Thần (hoặc là miáo sĩ) có sừng 

_ nai và rắn; phía dưới — dang 
66 lê thẩn. Thới đại Đồ Sảl, Ý. 
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69: 


78. 


Sổ 


Tả 


Với imma-mút khắc trên xương 
với Thời đại Đồ Đá Mới. 
Một đán sơn dương dược ví 
bằng máu trắng và phớt vàng 
Nghệ thuật Mam Phi Thỏ 
đại Đồ Đá Mới. 

Tượng đản bà nứa thần. 
Tượng trưng sức mạnh hay 
thần linh của sự phi nhiều. 
Thới đại Dễ Đá Mới. Phập. 


. Những hình về trên da do cáp 


thể đân nước Y phác thảo. 
Các hình vẽ: người Cười ngựa, 
những động vật khác nhau, 
nhả ở liên cọc. 

Nghệ thuật của người Bu-sơ- 
men. Miễn Nam châu Phi. tỉnh 
Cây-bpơ-ta-un. Khiểu vũ của 
những ngưởi cấu thần. 
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74. Pho tượng khống lễ làm bằng 
phủn thạch ở đảo Pa-xkha. 
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MỤC LỤC 


Chương ] 

Cái lỗng vô hình . 
Một cuộc dạo chơi trong rừng . 
Những tù binh của rừng . 

Loài cá từ dưới! nước lên trên cạn như 
thề nào? 
Những nhần chứng không lời 
Con người tiên tới tự do. 

Gặp tô tiên của loài người . 


Cương HÍÏ 


Ông bà và anh em họ của con người, 
nhân vật chính trong cuỗn truyện của 
chúng ta . 

Rô-da và Ra-pha-en, những anh. em 
họ của ta. . 

Có thể biên một con khi thành - nến: 
được không? . „ 
Con người tập đi. 

Hai chân giải phóng cho hơi tay rảnh 
rang để lao động . 

Con người từ trên cây xung dưới 
đâầt N sỉ 

Mắt xích bị mật . 


Chương III . ', W 3 Ñ 
Con người vị phạm những luật lệ của 
thiên nhiên 
Theo dầu vêt những Eình Dh 

Cải xẻng và cái thùng sông . 

Chiếc xẻng thay thê bàn tay . 

Con người và dòng sông — hai người 
thợ lành nghề 

Mở đầu tiểu sử. 

Con người chế tạo thời glan . 

Con người hái lượm . 


Chương TY 


Tai họa đên gần . 
Cuộc «chiên tranh» giữa các rừng san 
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24 
25 


26 


27 
29 


35 


40 
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44 
45 


47 


47 
48 


Ngày tận thê. N 

Khởi đầu của thê giới . 

Cuôn sách với những trang bìng đá 
Con người rời khỏi rừng rú . 
Những chữ mà ta phải tìm cách đọc 
cho ra 

Cuộc ganh dua châm dứt. 

Con người tải tạo thiền nhiên . 


Chương Ý 


Cuộc du hành đầu tiên về quả 
khử. 

Một cuộc học nghề đài hàng nghị 
năm 
Cuộc du hành thứ hai trở về quá 
KHỨ: 47c số ð da g 
Tiêng nói không có âm tiệt. 

Những điệu bộ hình ảnh . 

Trang tử điển những điệu bộ hình 
ảnh . : 
Ngôn ngữ bằng điệu bộ n ngày nay. 
Con người dần dân có trí tuệ. 
Lưỡi và cánh tay đã thay đối vai trò 
Dòng sông và những ngọn nguồn 
của nó 


Chương VỊ . 


Ngôi nhà bỏ hoang . | 
Cánh tay con người đã đài Tra. 

Một núi thịt dỗ. 

Những con người mới . : 
Chương đầu về lịch sử ngôi nhà . 
Nhà ở của những người ởổi săn thời 
tiền sử \"SC có cv S Q + 
Triển lãm hội họa trong hang 
ngầm . : 

Bí mật được Si đã Áp. 


Chương VII 


Một thê giới đầy phép lạ . 
Tổ tiên chúng ta hình dung thê giới 
ra sao? j + 
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69 


70 
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73 


75 
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77 
6Ï 
82 
S3 


S4 


89 
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93 
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95 


Nói chuyện với tổ tiên. .. . 97 
Tàn tích của ngôn ngữ cô xưa 99 


Chương VNI, .... . .. 103 
Băng hà rút lun. ........ 1058 
Tù nhân cúa băng giá. .. . 104 
Con người tuyên chiên với rừng cây 105 
Người bạn bôn chân. . . . . 107 
Con người giao chiên với các dòng 

sông .... . 106 
Một căn nhà của n người đi: săn › kiêm 

nghề đánh EU x ‹ . 109 


Thủy tô của con tàu vượt tại Thi 111 
Những người thợ thủ công đầu tiên 112 


Hạt lúa làm chứng. . . . 114 
Quá khứ còn sót lại trong hiện tại l15 
kho lương thực điệu kỳ. . . . 117 
Chương lX .......... D21 
Đồng hồ chạy nhanh. . . . . . 121 
Bí mật của một cái hồ. . .. . .. 122 
Những tâm vải đầu tiên. . . . 124 
Những người thợ mó và thợ huyện 

km đầu tiên... . . 126 
Những người làm - đầu - tiền ở 

nước Nga. .............. .14 
Lịch lao động... .. .. .. .. . . 127 
ChươnX ... ....... . 131 
Hai thứ luậtpháp........ ... 1251 
Một «thê giới mới» lâu đời. . .. -. 132 
Mộtchuỗisalầm. .......... 135 
Chương XI ......... 141 
Đôi hải nghin dặm. .. . - 141 
Ngôi nhà cô bắt đầu rạn nứt. . . 142 
Những người du mục đầu tiên. . 146 
Những công cụ sông . + - „ 147 
Trí nhớ và cuôn số tay... . 14§ 


Những người nô lệ và những người 
tự do. ......... . . „1599 


Cuộc vây đánh một thành lũy . 
Những ngôi mộ kẻ chuyện gì về đời 
sÔng người xưa... ..... 
Con người tạo ra một kim loại 
HỢT.‹ kg TS (a‹  s cc (ác © 2a 
Của mình và của người khác . 
Một trật tự xã hội mới bắt đầu . 


Chương XH 


Những bước đầu tiên của khoa học 
Các thiên thần rút lui lên trời . 
Thê giới mở rộng . 

Những nghệ sĩ đầu tiên . 
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CÙNG BẠN ĐỌC. 


Nhà xuât bản Tiền bộ sẽ vô cùng cảm ơn 
các bạn nêu các bạn gửi đền chúng tôi ý kiền 
về nội dung cuôn sách, chât lượng bản dịch. 
trình bày mỹ thuật. ân loát và những đề 
nghị khác của các bạn. 
Địa chỉ chúng tôi: 

Liên-xô. Mát-xcơ-va, Du-bôp-xki bu-lơ- 

va. 2Ì. 
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